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• • 
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có xác định) đoi cách ... chủ cách 
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Kv hiêu: 
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LỜI NÓI ĐẦU CỦA SOẠN GIẢ 


Năm 2000 là năm Tập Ki nh Hộ Trì (Paritta PãỊi hay 
ParittapãỊi) của Ngài cố Hòa Thượng Sayadaw u 
Sĩlãnadãbhivamsa, Aggamahãpandita đã biên dịch và in ấn tại 
Đại Học Quốc Te Hoang Pháp Phật Giáo Thervãda (International 
Theravãda Buddhist Missionary University) ở Yangon, 
Myanmar. Ngài là vị hiệu trưởng của trường từ khi mới thành lập 
năm 1998 cho đến 2005. Ngài đã viên tịch vào năm 2005. Đây là 
một tài liệu rất bố ích và thiết thực cho sinh viên người Myanmar 
(Miến Điện) cũng như Tăng sinh các nước khác đế nghiên cứu và 
tụng đọc mồi ngày. Những năm từ 2002 đến năm 2005, chúng tôi 
đã được làm quen với việc tụng đọc vào mồi buổi chiều tại chánh 
điện của trường. 

Chúng tôi đã thêm phần I là phần lễ bái Tam Bảo đó là 
phần khai kinh mỗi ngày trong tuần. Phần này được chúng tôi 
tham khảo lại của Tỳ khưu Chánh Thân trong phần “Học PãỊi 
Qua Kinh Tụng” đã được đăng tải trên mạng của Tiến Sĩ Bình 
An Sơn'. Phần III cũng được đưa vào tập kinh này như là phần 
kết của Kinh. Vì đây là tập Kinh khá pho biến ở Myanmar nói 
riêng và những ai quan tâm truyền thống Myanmar nói chung, do 
vậy, trong quá trình biên soạn, chúng tôi thêm phần tiếng Anh 
phía sau đế cho những ai muốn tìm hiếu thêm. 

Trong thời gian nghiên cứu sinh tại Đại Học Baranas 
Hindu (BHU - Banaras Hindu University) thành phố Vãrãnasĩ, 
Ân Độ. Chúng tôi lại có duyên gặp lại một vị Sư người Myanmar 
nghiên cứu đề tài về 11 bài Kinh Paritta theo truyền thống 


http://www.budsas.org/uni/u-palikinh/hocpali-02.htm hay 
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-palikinh/hocpali-02.htm 
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Myanmar. Chúng tôi cảm thây hoan hỷ vê công việc này. Với 
suy nghĩ đó, chúng tôi tiến hà nh nghiên cứu bản văn PãỊi của 
những bài Kinh Paritta này. Tập Kinh này được phân chia theo 
bảy ngày trong tuần khá khoa học, không bị trùng lặp. Những bài 
Kinh được chia theo các ngày như sau: 


- Chủ Nhật 

• 

- Thứ Hai 

- Thứ Ba 

- Thứ Tư 


- Thứ Năm 

- Thứ Sáu 

- Thứ Bảy 


Parittaparikamma & 

1. Mangalasutta 

2. Ratanasutta 

3. Mettãsutta 

4. Khandhasutta, 

5. Morasutta & 

6. Vattasutta 

• • 

7. Dhajaggasutta 

8. Ãtãnãtiyasutta 

9. Angulimãlasutta, 10. Bojjhangasutta & 
11. Pubbanhasutta 


Chính điêm này làm tôi hoan hỷ khi việc tụng đọc sẽ không 
theo cảm hứng của những người xướng Kinh. Phải nói rằng các 
nước Phật giáo theo hệ PãỊi, họ có những bản kinh để tụng đọc 
đã có sự truyền thừa lâu đời; còn Việt Nam chúng ta có ‘truyền 
thừa’ mà không có ‘truyền thống’ (mượn ý tưỏng của một vị 
Tăng đưcmg thời). Hơn nữa, mỗi khi chúng tôi có dịp về dưới cội 
Bồ Đe (Bodhi) ở Bodhagaya - Ân Độ, chúng tôi lại nghe văng 
vẳng những bài Kinh PãỊi được tụng đọc lên. Đó cũng là động 
lực không nhỏ đế chúng tôi giới thiệu và biên soạn bản Kinh 
Paritta theo truyền thống Myanmar này. 

Mười một bài Kinh Hộ Trì này nếu được tụng đọc hay 
niệm tưởng một cách tinh cấn trong bốn oai nghi khi đi, khi 
đứng, khi nằm và khi ngồi thì sẽ có oai lực rất lón. 
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Môi bài Kinh Paritta nêu được tụng đọc hay niệm tưởng trong 
mọi oai nghi đi, đứng, nằm và ngồi thì sẽ đưa lại oai lực rất lớn. 

Tập Kinh Hộ Trì (ParittapãỊi) này không chỉ được biên 
soạn lại theo lối tụng kinh mà cũng được phân tích ngữ pháp rõ 
ràng giúp cho người học và tụng đọc dễ hiểu và tin tưởng hơn. 

Đây là công việc đóng góp vào việc nghiên cứu PãỊi cho 
nền giáo dục Phật giáo Việt Nam nói chung và hệ phái Nguyên 
Thủy (Theravãda) nói riêng. Đây là tài liệu cho những ai muốn 
tìm hiểu và tụng đọc mỗi ngày để được tránh xa những điều rủi 
ro, cho đặng thành tựu những hạnh phúc. 

Được sự giúp đỡ của vị một vị Sư Myanmar, bạn học ngày 
xưa ở Yangon, chúng tôi mới có được tập Kinh Paritta này. 
Chúng tôi đã tiến hà nh phiên dịch từ tiếng PãỊi và đối chiếu bảng 
tiếng Anh của Ngài cố Hòa Thượng Hiệu Trưởng Sayadaw u 
Sĩlãnandãbhivarnsa, Aggamahãpandita. 

về phần ngữ pháp, chúng con xin thà nh kí nh tri ân Tỳ 
khưu Ashin Dhammasĩlãbhivarnsa, là vị Sư Myanmar đang 
nghiên cứu sinh (Ph.D) tại trường Đại Học Banaras Hindu 
(BHU). Gặp vị này là cơ hội để chúng tôi được học hỏi và trau 
dồi thêm về ngữ pháp PãỊi. Sư Ashin Dhammasĩlãbhivarnsa đã 
bỏ thời gian 3 tháng cùng chúng tôi để hoàn thiện phần phân tích 
và chiết tự PãỊi một cách kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, chúng con 
thà nh kính tri ân Sư Ashin Sumaủgala (Myanmar), là vị Sư vừa 
tốt nghiệp Tiến Sĩ tại Đại Học Banaras Hindu, người cung cấp 
cho chúng tôi nhiều tư liệu liên quan đến các bản Ki nh Paritta. 
Phần công đức này chúng con xin ghi nhận và tri ân. 

Đe cho bản thảo được hoàn thiện hơn, Thầy Ngộ Đạo 
(Upãsakã Maggabujjhano) đã giúp đỡ chúng tôi trong việc xem 
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qua và đính chính lại những điêm PãỊi cân thiêt. Chúng tôi xin 
chân thành ghi nhận và tri ân thiện tâm của Thầy. Bên cạnh đó, 
chúng tôi xin cảm ơn đến các Sư Cô của Chùa Kiều Đàm Di (Àn 
Độ) đã động viên và ủng hộ tinh thần chúng tôi trong quá trình 
biên soạn này. Cũng không quên cảm ơn Sư Cô Quãng Châu đã 
bỏ ít thời gian xem qua phần tiếng Việt. 

Cuối cùng chúng con, chúng tôi thành kính tri ân Chư 
Tăng, Ni và Phật tử đã hùn góp tịnh tài để chi phí cho việc in ấn 
được thà nh tựu viên mãn. Do phần phước báu mà chúng con, 
chúng tôi đã tạo đây, xin chia đều cho tất cả. Với phước báu về 
trí tuệ, hãy là món duyên lành đế hỗ trợ trong tiến trình đi đến 
giải thoát, Niết Bàn. Mong cho tất cả thà nh tựu như ý nguyện. 

Trong khi trình bày và phân tích phần nội dung của tập 
Kinh Paritta này, chúng tôi không sao trá nh khỏi những thiếu sót, 
kính mong các bậc trưởng lão, độc giả hiền trí chỉ giáo thêm. 

Mong cho người tụng Kinh ParittapãỊi lẫn người nghe đều 
tránh khỏi được những điều rủi ro, tai họa, và thành tựu những 
hạnh phúc! 


Đâu mùa hè, 
Tỳ Khmi Đức Hiền 
(Bhikkhu Mettãguna) 
International House Complex, 
BHU, Vãrãnasĩ, INDIA 
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TIỂU SỬ CỦA CỐ HÒA THƯỢNG SAYADAW 

u SlLÃNANDÃBHIVAMSA 

• 

Ngài Sayadaw u Sĩlãnandãbhivamsa đã được Ngài Hòa 
thượng Mahãsĩ Sayadaw, Myanmar, đề cử để thực hiện sứ mệnh cao 
quý tmyền bá giáo Pháp sang phương Tây, hơn 30 năm trước đây. 

Ngày nay, Ngài Sayadaw là vị trụ trì của tu viện 
Dhammananda ở Caliíomia và Trưởng Ban Tinh Thần của Hội 
Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravãda) của Mỳ, Trung Tâm 
Dhammachakka và Trung Tâm Thiền Viện Như Lai ở San Jose. 
Tại Myanmar, Ngài cũng là một trong ba vị Trưởng Ban Tinh 
Thần của Trung tâm Thiền Mahãsĩ ở Yangon. 

Sinh ra trong một gia đình Phật tử thuần thà nh ở Mandalay 
vào ngày 16 tháng 12, năm 1927, Ngài Sayadaw đã nh ận được sự 
giáo dục sớm tại một trưòng Truyền Giáo Cơ Đốc Hoa Kỳ 
(American Baptist Mission School) dành cho con trai. Ngài đã 
được thọ giới Sadi (Sãmanera) và bắt đầu một đời sống tu học ở 
tuổi 16, thọ đại giới Tỳ khưu (Upasampadã) bốn năm sau đó. 

Ngài Sayadaw đã lấy được hai văn bằng Dhammãcariya và đã 
giảng dạy tại Đại học Athithokdayone PãỊi. Ngài là vị Ngoại Giám 
Khảo tại khoa Đông Phương Học (Department of Oriental Studies), 
Đại Học Nghệ Thuật và Khoa Học ở Mandalay, Myanmar. 

Ngài là vị Trưởng ban Biên soạn bộ Tự Điển Tam Tạng PãỊi 
- Miến Điện (Tipitaka PãỊi - Myanmar Dictionary), là một trong 
những vị của Ban Hiệu Đính Kinh Tạng PãỊi và phụ khảo những bộ 
Chú Giải trong kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ Sáu (Sixth 
Buddhist Council) được tổ chức tại Kaba Aye Hlaing Gu (World 
Peace Cave) ở Rangoon (Yangon) từ năm 1954 đến 1956. 

Ngài Sayadaw là tác giả của 7 cuốn sách Phật giáo 
Myanmar và 3 cuốn sách tiếng Anh là: "Tứ Niệm Xứ - The Four 
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Poundatỉons of Mindfuỉness'\ "Tác ỷ - Giới thiệu vê quy luật của 
Nghiệp - Volỉtỉon - An Introductỉon to the Law of Kamma" và 
"Không có lõi bên trong - Giới thiệu về Giáo lý vô ngã - No 
Inner Core - An Introduction to the Doctrine of Anatta". 

Đáng kính trọng thay là vị thầy giàu lòng từ bi cùng với trí 
tuệ thâm sâu, Ngài Sayadaw đã huóug dẫn hà nh thiền Vipassanã, 
Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) và các khía cạnh khác của Phật 
Giáo Theravãda bằng tiếng Anh, Myanmar, tiếng PãỊi và Sankrit. 
Ngài đã dẫn dắt nhiều khóa tu thiền ở Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu và 
Châu Á. 

Năm 1993, Ngài Sayadaw đã được vinh dự trao danh hiệu 
Aggamahãpandita của Ban Tôn Giáo Chính Phủ Myanmar. Gần 
đây, vào năm 1999, Ngài đã được dâng tặng da nh hiệu 
Aggamahãsaddhamma Jotikadhaja cũng như việc bổ nhiệm làm 
Hiệu trưởng mới của trường Đại Học Quốc Te Truyền Bá Phật 
Giáo Nguyên Thủy (Intemational Theravãda Buddhist 
Missionary University) tại Yangon, Myanmar. 

Trong năm 2000, Ngài Sayadaw đã được trao tặng bằng 
Tiến Sĩ Văn Học (D. Litt. - Honoris Causa) vào ngày 26/10/2000 
của Đại Học Yangon. 

Half Moon Bay, California (USA) -Ngài Hòa thượng 
Thiền sư u Sĩlãnanda đã an nhiên viên tịch vào ngày 13 tháng 8 
năm 2005, lúc 7 giờ 24 phút sáng (theo nguồn tin Pacilĩc 
Daylight Time, USA) vì bệnh bướu não. Ngài hưỏug thọ 78 tuổi 
(1927-2005)*. 


-- 


1 T\1 ^ >4- > 4 - Ẳ /V 1^1-^ • r • ^ ỉ\ 

Phân này được chúng tôi thêm vào đê cập nhật thông tin mới nhât. 
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LỜI GIỚI THIỆU CỦA CỐ HIỆU TRƯỞNG 
SAYADAW Ú SlLANANDÃBHIVAMSA 

“Ugganhãtha, bhikkhave, ãtãnãtiyam rakkham. 
Pariyãpunãtha, bhikkhave, ãtãnãtiyam rakkham. Dhãretha, 
bhikkhave, ãtãnãtiyam rakkham. Atthasamhitã, bhikkhave, 
ãtãnãtiyã rakkhã bhikkhũnam bhikkhunĩnam upãsakãnam 
upãsikãnam guttiyã rakkhãya avihimsãya phãsuvihãrãyã”ti. 
(Majjhimanikãya, PãthikavaggapãỊi, bài kinh số 9, trang 
Myanmar 173). 

“Này các Tỳ khưu, hãy học Hộ Kỉnh Ẵtãnãtỉya! Hãy học 
thuộc lòng Hộ Kinh Ẵtãnãtỉya! Hãy nắm giữ Hộ Kỉnh Ẵtãnãtiya! 
Này các Tỳ khưu, liên quan đến lợi ích là Hộ Kinh Ẵtãnãtiya cho 
các vị Tỳ khiru, các Tỳ khưu ni, các cận sự nam và các cận sự nữ 
được bảo vệ, được hộ trì, không có bị xâm hại, được sống an vui 

Những lời này được đức Phật sách tấn các hàng đệ tử hãy 
học Hộ Kinh Ãtãnãtiya để được bảo vệ. Do vậy truyền thống 
tụng Kinh bắt đầu để được bảo vệ và mang lại kết quả tốt. Những 
bài kinh được tụng đọc gọi là Kinh Hộ Trì hay “ParittapãỊi”; có 
nghĩa là “Kỉnh Parỉtta sẽ hộ trì cho những ai tụng đọc và lắng 
nghe kinh này đế tránh xa những sự nguy hiếm, nạn đói khát, ... 
tẩt cả mọi điều rủi ro”. Xuyên qua thời gian, những bài ki nh 
Paritta được thêm vào thà nh “Kinh Tụng”. Do đó chúng ta có thể 
tìm thấy trong Kinh Milindapanha và các bản chú giải 
(Atthakathã) của Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có đề cập về 9 
bài Kinh như sau: Ratanasutta, Mettãsutta, Khandhasutta, 
Morasutta, Dhajaggasutta, Ãtãnãtiyasutta, Angulimãlasutta, 
Bojjhangasutta và Isigilisutta. 

ở đây, tập kinh này được giới thiệu về 8 bài Kinh đầu tiên 
và ngoài ra được thêm vào những bài Kinh khác sau: 
Maủgalasutta, Vattasutta và Pubbanhasutta. Do vậy, tập Kinh 
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này được bao gồm 11 bài Kinh, vả lại ở mồi bài Ki nh đều có 
thêm phần giới thiệu. Đây là 11 bài Kinh được tụng đọc mỗi 
ngày trong các tu viện và ni viện hay ở nhà của người Phật tử 
theo các nước Phật giáo Nguyên Thủy (Theravãda). Bộ sưu tập 
này được biết đến ở Myanmar là '^Pa-rit-jỉ” hay “Pa-ye-jỉ”, 
nghĩa tiếng Việt là “Đại Kỉnh Hộ Trì”, đây không phải là những 
bài Kinh dài, nhưng là những bài Kinh có oai lực lón; nếu được 
tụng đọc và lắng nghe một cách đúng đắn thì sẽ tránh khỏi tất cả 
mọi nguy hiểm và mang lại kết quả tốt. 

VIỆC TỤNG ĐỌC VÀ LẮNG NGHE KINH: 

Kinh Hộ Trì (ParittapãỊi) là Kinh bảo vệ và mang lại những 
kết quả tốt đẹp. Điều quan trọng là những bài Kinh này được tụng 
đọc hay lắng nghe một cách đúng đắn. Có một vài điều kiện để 
thà nh tựu cả việc tụng đọc và lắng nghe nhằm mang lại những lọi 
ích của Kinh Paritta. Thật vậy, về người tụng đọc cần phải đầy đủ 
ba điều kiện và về người lắng nghe cũng có ba điều kiện sau: 

^ Ba điều kiện cho ngưòi tụng đọc là: 

1. Họ phải được học và tụng đọc những bài Kinh Hộ Trì 
(ParittapãỊi) này một cách chính xác và đầy đủ mà không bỏ sót. 

2. Họ phải hiểu được ý nghĩa của các bài Kinh Hộ Trì 
(ParittapãỊi) khi được tụng lên. 

3. Họ phải tụng đọc với tất cả trái tim đầy hoan hỷ và với từ tâm. 

^ Ba điều kiện cho ngưòi lắng nghe Ki nh là: 

1. Là người không phạm một trong năm trọng tội: 

- Giết mẹ (Mãtughãtaka)', 

- Giết cha (Pitughãtakà)', 

- Giết bậc A-la-hán (Arahantaghãtaka), 

- Làm chảy máu Phật (Lohituppãdaka). 

- Và chia rẽ Tăng chúng (Sahghabhedaka). 
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2. Là người không có “Tà Kiên - Mỉcchãdỉtthỉ'' như việc không 
tin Nghiệp (Kamma) và Nghiệp quả (Kammavipãka). 

3. Là người lắng nghe những bài Ki nh bằng sự tự tin ở kết quả từ 
việc nghe Kinh, thì sẽ tránh khỏi các sự nguy hiếm và mang 
lại kết quả tốt. (Khi họ nghe với niềm tin thì cũng đồng nghĩa 
với sự kính trọng và chú tâm là quan điểm của Ngài u 
Sĩlãnandãbhivarnsa được ám chỉ trong ý này). 

Chỉ khi những điều kiện này được đầy đủ, thì người này 
mới thành tựu những lợi ích của Kinh Paritta. Do vậy, điều quan 
trọng là khi Kinh Paritta được tụng đọc và mọi người nên lắng 
nghe với niềm tin, sự kính trọng và bằng sự chú tâm. Hơn nữa, 
việc tụng Kinh Paritta được phát sanh 2 lợi ích. Những ai tụng 
đọc như những người cho một cái gì đó; và những người lắng 
nghe giống như những người tiếp nhận một điều gì đó đã được 
cho. Neu họ không nhận lãnh những gì đã được cho thì họ không 
nhận được gì. Nói rõ hơn, nếu người nào không lắng nghe việc 
tụng đọc, mặc cho những người khác tụng lên và người này làm 
các việc khác; thì họ chắc chắn không nhận những gì đã được 
cho, do vậy họ sẽ không thành tựu được từ những lợi ích của việc 
nghe kinh. 

VỀ KINH ĐIỀN PÃLI: 

ở đây, khi trình bày các văn bản PãỊi của Kinh Paritta, 
chúng tôi đã không theo sự quy ước về các tập sách viết về PãỊi 
như phương Tây hiệu đính. Tập Kinh Hộ Trì (ParittapãỊi) này 
dành cho việc đọc và tụng đối với tất cả những ai quan tâm đến; 
và những người không quen thuộc với các quy ước đã đề cập ở 
trên sẽ cảm thấy khó khăn trong việc phát âm đúng như sau: etad 
avoca, mangalam uttamam, sabbe ‘p ’ỉme và đối với bản khác thì 
những lời này được viết như sau: etadavoca, mangalamuttamam, 
sabbepỉme, v.v... 
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CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

Ngoại trừ những giới thiệu của các câu kệ, những bài Kinh 
Hộ Trì (ParittapãỊi) đuợc tìm thấy trong Pitaka (tạng) nhu sau: 
(Tham khảo số trang của Hội Trùng Tuyên Tam Tạng Lần Thứ 
Sáu, ngoại trừ những Jãtaka (Bốn sanh) được đặt số theo 
Jãtaka). 


1. Parittaparikamma => sáng tác bởi các nhà biên soạn 

2. Mangalasutta => Khuddakapãtha, 3-4; 

Suttanipãta, 308-9. 


3. Ratatasutta 

đoạn giới thiệu 
hai câu kệ tiếp theo 
bản Kinh còn lại 

4. Mettãsutta 

5. Khandhasutta 


6. Morasutta 

7. Vattasutta 

• • 

8. Dhajaggasutta 


=> Dhammapada Atthakathã, ii. 272 
=> sáng tác bởi các nhà biên soạn 
=> Khuddakapãtha, 4-7, 

Suttanipãta, 312-5. 

=> Khuddakapãtha, 10-12. 

Suttanipãta, 300-1. 

=> Vinaya, iv. 245, 

Anguttaranikãya, /. 384, 

Jãtaka số 203. 

=> lãtaka số 159. 

=> Cariyapitaka, 415. 

=> Sarnyuttanikãya, ỉ. 220-2. 


9. Ãtãnãtiyasutta, 

câu kệ 104-109 


=> Dighanikaya, iii. 159. 


câu kệ 102,103, 110-130 => sáng tác bởi các nhà biên soạn 


câu kệ 131 

10. Aiigulỉmãlasutta 

11. Bojjhangasutta 

bản Kinh gốc 
câu kệ ở đây 


=> Dhammapada, câu kệ 109. 

=> Majjhimanikãya, ỉỉ. 306. 

=> Sarnyuttanikãya, Ui. 71, 72 73. 
=> sáng tác bởi các nhà biên soạn 
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12. Pubbanhasutta, 

câu kệ 153 —^ Idiuddakapatha^ 5. 

Suttanipãta, 312. 

câu kệ 162-4 => Anguttaranikãya, ỉ. 299. 

còn lại => sáng tác bởi các nhà biên soạn 

VIỆC DỊCH THUẬT: 

Bản dịch này không hàm chứa sự phiên dịch mang tính thơ 
văn bóng bẩy; đây là một bản dịch trung thà nh với bản Kinh càng 
chính xác càng tốt. Các bản chú giải và các bản dịch khác của 
Myanmar (Miến Điện) đã giúp chúng tôi liên tục tham khảo trong 
quá trình phiên dịch và mọi nồ lực đã đuợc thực hiện để mang lại 
một bản dịch phù hợp bằng lời giải thích cho một tác phấm đế đời 
này. (Một số bản dịch tiếng Anh cũng đuợc tham khảo). 

VIỆC SỬ DỤNG CỦA KINH PARITTA: 

Mặc dù Kinh Paritta chỉ dành cho việc trì tụng nói chung, 
nhưng một số các bài Kinh Paritta vẫn được thực hành trong 
cuộc sống được tốt đẹp. Chỉ có Kinh Châu Báu (Ratanasutta), 
Kinh Con Công’ (Morasutta), Ki nh Chim Cút (Vattasutta), Kinh 
Ãtãnãtiya^ (Ãtãnãtiyasutta), Kinh Ngài Aủgulimãla 
(Angulimãlasutta) và Kinh Buổi Sáng (Pubbanhasutta) chỉ để 
cho việc trì tụng. Những bài Kinh khác thì dành cho cả việc trì 
tụng và thực hà nh . Có những bài Kinh được sử dụng đặc biệt 
trong những trường hợp cụ thể, mặc dù nhìn chung đều có nghĩa 
là để được hộ trì và trá nh khỏi những sự nguy hiểm. Việc sử 
dụng cụ thể từng bài Kinh có thể được tìm thấy trong phần giới 
thiệu của các câu kệ trong từng bài kinh. Tất cả được liệt kê ngắn 
gọn như sau: 


’ Kinh Khổng Tước. 

^ Ngài HT Minh Châu âm là: A-sá-nang-chi. 
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1. Mangalasutta 

2. Ratanasutta 

3. Mettãsutta 

4. Khandhasutta 

5. Morasutta 

6. Vattasutta 

• • 

7. Dhajaggasutta 

8. Ãtanãtiyasutta 

9. Angulimãlasutta 

10. Bojjhangasutta 

11. Pubbanhasutta 


=> đê được hạnh phúc (mangala) và sự 
thạnh lợi. 

=> để được dứt khỏi các sự nguy hiểm do 
bệnh tật (roga), phi nhân {amanussà) 
và sự đói kh át (dubbhikkha). 

=> cho việc rải tâm từ đến tất cả chúng 
sanh và các phi nhân không hiện hình 
đáng sợ. 

=> để được bảo vệ khỏi các loài rắn và 
các sinh vật khác xâm hại. 

=> để được bảo vệ chống lại những cạm 
bẫy, được an toàn. 

=> để được bảo vệ khỏi lửa thiêu đốt. 

=> để được bảo vệ chống lại sự sợ hãi, 
khiếp đảm và kinh dị. 

=> để được bảo vệ khỏi các phi nhân, 
được sức kh ỏe và hạnh phúc, 

=> đế cho những người mẹ sanh nở được 
dễ dàng, 

=> để được bảo vệ và dứt khỏi đau ốm 
cùng bệnh tật, 

=> để bảo vệ khỏi những điềm xấu, và đạt 
được những hạnh phúc v.v... 


RẢI TÂM TỪ: 

Chưa bao giờ trước đây, nhu cầu về lòng từ được cảm nhận 
nhiều như ngày nay. Bạo lực đang lan tràn khắp thế giới. Neu 
chúng ta không thể và không làm giảm được bạo lực, thì thế giới 
sẽ là một địa ngục trần gian cho tất cả nhân loại. Vì vậy, đó là 
điều bắt buộc mà chúng ta phải làm một điều gì đó, ít ra để nh ằm 
giảm đi bạo lực; cho dù chúng ta sẽ không thể xóa đi hết tất cả 
hận thù trên thế giới này. Việc thực hà nh lòng từ (Mettã) là sự 
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may măn đê giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu giải thoát; 
chúng ta có thể giúp suy giảm bạo lực bằng việc thực hành lòng 
từ và mang lại những sự tốt đẹp hon cho tất cả chúng sanh. Phần 
“Tâm Từ” trong tập Ki nh này là vì cho mục đích đó. 

CHIA PHƯỚC: 

Chia sẻ phước báu luôn là một việc làm hoan hỷ ngay khi 
chúng ta làm một công đức (PuMa) hay phước thiện (Kusala) 
nào đó. Những câu kệ chia sẻ phước báu được đề cập đến sau 
phần rải tâm từ. 

Khi Kinh Paritta được tụng đọc trong âm hưởng rập ràn, và 
việc lắng nghe bằng tâm tín thành, thì những lợi ích trước mắt 
của họ là việc mang lại sự tha nh thản, an tịnh, bình an và hoan 
hỷ. Nhiều thế hệ đã hoan hỷ về những lợi ích này, nhiều bài Kinh 
Paritta và Lòng Từ (Mettã) đã có từ lâu. Nhiều lọi ích sẽ được 
mang lại cho chúng ta khi tụng đọc, lắng nghe và thực hành Kinh 
Paritta một cách đúng đắn. cầu mong cho tất cả chúng sanh được 
những lọi ích của Ki nh Paritta và bài Ki nh Tâm Từ (Mettãsutta) 
đã được chỉ dẫn ở đây. 

Trong phần kết luận, tôi xin cảm ơn nhà xuất bản Inward 
Path và những Phật tử người Malaysia cho việc xuất bản và cúng 
dường chi phí việc in ấn và phát hành tập Kinh này, như là một 
món quà Pháp thí vì ‘lợi ích và phúc lợi của nhiều người’, cầu 
mong cho các punha (công đức) đã được thu hoạch xuyên qua 
công việc cao quý này mang lại cho họ được hạ nh phúc. Mong 
cho punha (công đức) này hãy là nền tảng vững chắc cho việc 
thà nh tựu giải thoát tất cả đau khổ cuối cùng của họ. 

u Sĩlãnandãbhivamsa, 
Aggam ahãpand ita 
USA, 1998 
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Sace tumhãkam, bhikkhave, amnnagatãnam vã 
rukkhamũlagatãnam vã suỉinãgãragatãnam vã uppajjeyya 
bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, mameva tasmim 
samaye anussareyyãtha: 

*Itìpi so Bhagavã Araham Sammãsambuddho 
Vỵịãcamnasampanno Sugato Lokavidũ Anuttaro 
purisadammasãrathi Satthã devamanussãnam Buddho 
Bhagavã’tL 

(Dhajaggasutta, verses 89-88) 

“Này các Tỳ khim, nếu khỉ các ngươi đã được đi vào rừng, 
đã đi đến gốc cây, hoặc đã đi đến ngôi nhà trống, thời sự sợ hãi, 
kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào có thế khởi lên, thì các 
người hãy niệm tưởng đến Ta ngay lúc đó 

Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là: "A-la-hản, Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn 

- Đức Phật - Ki nh Ngọn Cờ, kệ số 87-88 
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PHANI 

(Khai Kinh) 
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Tỉsaranavandana 


Lễ Bái Tam Bảo 


1. NAMO BUDDHÃYA! 

(KÍNH LỄ ĐỨC PHẬT) 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(Ba lần). 

Nữhĩa Vi êt: 

Kính lễ đến Ngài là đức Thế Tôn, bậc ứng Cúng, đấng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. (Ba lần). 

Phân tích: 

- namo <bbt> = cung kính. 

- tassa (ta) <đại, cđc, sđ> = đến vị ấy. 

- bhagavato (bhagavanta) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Thế 

rr^ /V 

Tôn. 

- arahato (arahanta) <dt, nam, cđc, sđ> = đến bậc A-la-hán, bậc 
ứng Cúng. 

- sammãsambuddhassa (sammã + sam+ V buddh + ta) <dt, 
nam, cđc, sđ> = đến đấng Chánh Biến Tri, Chánh Đẳng Giác. 

- sammã <trt> = một cách hoàn toàn, một cách chon chánh. 

- sam (sam) <tđn> = tự bản thân, cùng với, hoàn toàn. 

- buddhassa (buddha) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Phật, 
đến bậc đã được giác ngộ. 

-^ - 

2. TISARANAGAMANA 
(QUY Y TAM BẢO) 

Phân tích: 

- tỉsaranagamana (tisarana + gamana) <tapS> = việc đi đến 
nương tựa nơi Tam Bảo 

- ti <số> = ba. 
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Parittapaịi 


Phần I: Khai Kỉnh 


- sarana <dt, trung> = nơi nương tựa. 

- gamana (a/ gam) <htpt> = việc đi đến. 


Buddham saranam gacchãmi. 

Dhammain saranaiỊi gacchãmi. 

Sangham saranam gacchãmi. 

Dutiỵampi Buddham saraọam gacchãmỉ 
Dutiyampi Dhammain saranain gacchãmi 
Dutiỵampi Sanghaip saranam gacchãmỉ 

Tatỉyampỉ Buddham saranaip gacchãmi. 
Tatỉyampỉ Dhammam saranam gacchãmỉ. 
Tatỉyampỉ Sangham saranaip gacchãmi. 

Nữhĩa Vi êt: 

Con xin quy y Phật. 

(Con đi đến nương nhờ đức Phật). 

Con xin quy y Pháp. 

(Con đi đến nương nhờ giáo Pháp). 

Con xin quy y Tăng. 

(Con đi đến nương nhờ chư Tăng). 

Lần thứ nhì, con xin quy y Phật. 

Lần thứ nhì, con xin quy y Pháp. 

Lần thứ nhì, con xin quy y Tăng. 

Lần thứ ba, con xin quy y Phật. 

Lần thứ ba, con xin quy y Pháp. 

Lần thứ ba, con xin quy y Tăng. 
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Tisaranavandana 


Le Bái Tam Bảo 


Phân Tích: 

^ Buddham saranam gacchãmỉ = con xin quy y Phật. 

- Buddham (buddha) <dt, nam, đc, sđ> = đức Phật, bậc Giác 
Ngộ. 

- saranam (sarana) <dt, trang, đc, sđ> = quy y, nơi nuơng tựa, 
nơi nương nhờ. 

- gacchãmi (V gam) <đt, ht, 1, sđ> = con xin, con đi đến. 

- dutiyampi = dutỉyam + api = lần thứ nhì. 

- tatiyampi = tatỉyam + api = lần thứ ba. 

-- 


3.BUDDHAGUNÃ 
(ÂN ĐỨC PHẬT) 


Itỉpỉ so Bhagavã, 

Arahaip Sammãsambuddho 

Vỉjjãcaranasampanno 

Sugato Lokavidũ 

Anuttaro purisadammasãrathỉ 

Satthã devamanussãnam Buddho Bhagavã. 

Nữhĩa Vi êt: 

Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là: "A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 

Phân Tích: 

- itipi (iti + api)* = iminã kãranena <bbt> = thật vầy, như thế, 
bởi vì. 


^ Sara sandhỉ do sự gặp nhau của 2 nguyên âm và "a" 
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Parittapaịi 


Phần I: Khai Kỉnh 


- iti <trt> = như vây: dùng đê trích dân một lời nói. 

- api <lt> = cũng thế, cho dầu, ngay cả, chí đến. 

- so (ta) <đại, nam, cc, sđ> = vị ấy, người ấy (chỉ cho đức Phật). 

- bhagavã (bhagavantu) <dt, nam, cc, sđ> = đức Thế Tôn, đáng 
kính trọng, thánh thiện. 

- Araham (arahanta) <dt, nam, cc, sđ> = người không còn ô 
nhiễm, bậc A-la-hán, bậc ứng Cúng. 

- sammãsambuddho (sammã + sam+ buddho) <dt, nam, cc, 
sđ> = đấng Chánh Biến Tri, Chánh Đẳng Giác. 

- sammã <trt> = một cách hoàn toàn, một cách chon chánh. 

- sam (sam) <tđn> = tự bản thân, cùng với, hoàn toàn. 

- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sđ> = bậc đã được giác 
ngộ, đức Phật. 

- Vijjãcaranasampanno (vijjãcarana + sampanno) <tapS, 
nam, cc, sđ> = Minh Hạnh Túc. 

- vijjãcarana = vijjã + carana <dvanS, dt, trung> = Minh 
Hạnh. 

- vijjã (vijjã) <dt, nữ> = Minh, kiến thức, trí tuệ. 

- carana (carana ) <dt, trung> = Hạnh, đạo đức, tánh 
hạnh tốt. 

- sampanno (sampajjati = sam + V pad + a + ti) <qkpt thụ, 
nam, cc, sđ> = thành tựu một cách trọn vẹn. 

- Sugato (su + gato) <tt, nam, cc, sđ> = đã đi đến một cách trọn 
vẹn, đã (đạt đến) Niết Bàn, bậc Thiện Thệ. 

- su <tđn> = khéo, tốt, đẹp. 

- gato (gacchati = V gam + a + ti) <qkpt thụ, nam, cc, sđ> = 
đã ra đi. 

- Lokavidũ (loka + vidũ) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = hiểu biết về 
thê gian, Thê Gian Giải. 

- loka (loka) <dt, nam> = thế gian, cuộc đời. 

- vidũ (vidũ) <tt> = khôn ngoan, hiểu biết, thiện nghệ. 
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Tisaranavandana 


Le Bái Tam Bảo 


- Anuttaro = Purỉsadammasãrathi (na + uttara + ya) <baS, 
tt, nam, cc, sđ> = không gì hơn được, Vô Thượng Sĩ. 

- an (na) <bbt> = không. 

- uttaro (ud + tara) = ở trên, vượt trội. 

- ud <tđn> = trên. 

- tara <tt> = lên trên. 

- Purisadammasãrathi (purisadamma + sãrathi) <tapS, nam, 
cc, sđ> = người lái xe có khả năng điều khiển, huấn luyện kẻ 
khác, Điều Ngự Trượng Phu. 

- purisadamma = purisa + damma <kamS, dt, nam> = 
người đã được điều ngự. 

- purisa <dt, nam> = người nam, chúng sanh (nói chung). 

- damma = purisa [dammeti = dam + aya(e) + ti] <tt, 
qkpt> = đã được thuần hóa. 

- sãrathi <dt, nam> = xa phu, người điều khiển xe. 

- Satthã (Satthu) <dt, nam, cc, sđ> = vị thầy, bậc Đạo Sư. 

- devamanussãnam (deva + manussãna) <dvanS, dt, nam, stc, 
sn> = chư thiên và loài người. 

- deva <dt, nam> = vị trời, chư thiên. 

- manussãnam (manussa) <dt, nam, stc, sn> = của loài 
người. 

- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sđ> = bậc đã được giác ngộ, 
đức Phật. 

- Bhagavãti (bhagavã + iti) <dt, nam, cc, sđ> = là “đức Thế 
Tôn”, là “bậc đáng kính trọng”. 

- bhagavã (bhagavantu) <dt, nam, cc, sđ> = đức Thế Tôn, 
đáng kính trọng, thánh thiện. 

- iti <trt> = như vầy: dùng để trích dẫn một lời nói. 




’ CÓ thể là danh từ, do vậy được xem như một đức tánh của đức Phật. 
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Parỉttapaịỉ 


Phần I: Khai Kỉnh 


4. BUDDHAVANDANÃ 
(ĐẢNH LỄ ĐỨC PHẬT) 

- Buddhavandanã (Buddha + vandanã) <tapS, dt, nữ, cc, sđ, 
tđ> = đảnh lễ đức Phật. 

- vandanã <dt, nư> = sự đảnh lễ. 


Ye ca Buddhã atĩtã ca, 
ye ca Buddhã anãgatã, 
paccuppannã ca ye Buddhã, 
aham vandãmỉ sabbadã. 

Nữhĩa Vi êt: 

Con luôn luôn đảnh lễ chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vị 
lai, và chư Phật thời hiện tại. 

Phân tích: 

^ Ye ca Buddhã atĩtã ca = chư Phật thời quá khứ. 

- ye = Buddhã (ya) <đại, nam, cc, sn> = những vị nào, những 
người nào. 

- Buddhã (Buddha) <dt, nam, cc, sn> = chư Phật, chư Phật, 
những bậc giác ngộ. 

- atĩtã (ati + V i + ita) <qkpt, cc, nam, sn> = thời quá khứ, thời 
điểm đã qua. 

^ ye ca Buddhã anãgatã = chư Phật thời vị lai. 

- anãgatã (na + ãgata) <kamS, qkpt thụ, cc, nam, sn> = thời vị 
lai, thời điểm chưa đến. 

^ paccuppannã ca ye Buddhã = và chư Phật thời hiện tại. 

- paccuppannã [pati + u + V pad + ta] <qkpt thụ, cc, nam, sn> 
= thời hiện tại, thời điểm đang là. 
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Tỉsaranavandana 


Lê Bái Tam Bảo 


^ aham vandãmi sabbadã = con luôn luôn đảnh lễ. 

- aham (amha) <đại, cc, sđ> = con, tôi, ngôi thứ nhất. 

- vandãmi (V vand + a + mi) <đt, ht, 1, sđ> = con xin đảnh lễ. 

- sabbadã (sabbadã) <trt> = vào mọi lúc, luôn luôn, hàng ngày. 


N’atthi me saranam aíínam, 
buddho me saranam varam, 
etena saccavajjena, 
hotu me jayamangalam. 

Nữhĩa Vi êt: 

Con không nương nhờ một nơi nào khác (không có nơi nào khác 
là nơi nương nhờ của con), đức Phật là nơi nương nhờ cao quý 
của con. Do lời chân thật này, xin cho con được sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 

Phân tích: 

^ N’atthi me saranaiỊi annaiỊi = con không nương nhờ một nơi 
nào kh ác. 

- n’atthi (na + atthỉ) <đt, ht, 3, sđ; bbt> = không có. 

- na <bbt> = không. 

- atthi (asti) <đt, bqt> = là, có. 

- me (amha) <đại, stc, sđ> = của con, thuộc về con. 

- saraọam (sarana) <dt, trung, cc, sđ> = nơi nương nhờ, sự 
nương tựa, sự quy y. 

- annam = saraọam <tt, dt, trung, cc, sđ> = cái khác. 

^ Buddho me saraọam varam = đức Phật là nơi nương nhờ cao 
quý của con. 

- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sđ> = đức Phật, bậc giác ngộ. 

- varam = saranam (vara) <tt, dt, trung, cc, sđ> = quý báu. 




Parittapaịi 


Phần I: Khai Kỉnh 


^ etena saccavajjena = do lời chân thật này, 

- etena (eta) <đại-ch, trung, sdc, sđ> = với cái này, bằng việc 
này. 

- saccavajjena (sacca + vajjena) <tapS, trung, sdc, sđ> = do 
việc nói lên sự thật, do lời chân thật. 

- sacca <dt, trung> = sự thật. 

- vajja [vadati (v vad)] <đdt, trung> = sự nói lên. 

^ hotu me jayamangalam = xin cho con được sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 

- hotu (hoti) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy là, hãy có, mong là, xin 
được. 

- jayamangalam (jaya + mangala) <kamS, trung, cc, sđ> = sự 
thắng lợi và sự hạ nh phúc. 

- jaya <dt, nam> = sự chiến thắng, sự khuất phục, sự chế 
ngự. 

- mangalam (mangala) <dt, trung> = sự may mắn, thuận 
lợi, hạ nh phúc. 


uttamaiigena vande’ham, 
pãdapamsum var’uttamam, 
Buddhe yo khalito doso, 
Buddho khamatu tam mamam. 


Nshĩa Vi êt: 

Con xin đê đầu đảnh lễ bụi bặm cao quý và tối thượng ở hai bàn 
chân (của đức Phật). Lỗi lầm nào của con đã xúc phạm đến chư 
Phật, xin đức Phật hãy tha thứ việc ấy. 
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Tisaranavandana 


Lê Bái Tam Bảo 

Phân tích: 

^ uttamaiigena vande’ham pãdapamsum var’uttamain = con 

xin đê đầu đảnh lễ bụi bặm cao quý và tối thưọng ở hai bàn 
chân (của đức Phật). 

- uttamaiigena (uttama + anga) <kamS, trung, sđ> = với cái 
đầu, [là bộ phận thân thể (anga) ở trên cùng]. 

- uttama <tt> = cao nhất, cao quý. 

- anga <dt, trung> = một bộ phận của cơ thể, chi phần. 

- vandeham (vande + aham) <nht> = con xin đảnh lễ, cúi đầu chào. 

- aham (amha) <đại, 1, cc, sđ> = con, tôi. 

- vande (vandati) <đt, chủ, ht, 1, sđ> = con xin đảnh lễ. 

- pãdapamsum (pãda + pamsu) <tapS, nam, đc, sđ> = bụi bặm 
ở hai bàn chân. 

- pãda <dt, nam> = bàn chân 

- pamsu <dt, nam> = bụi bặm, đất cát. 

- varuttamam (vara + uttama) <kamS, nam, đc, sđ> = cao quý 

- vara <tt> = cao quý, tối thuợng. 

- uttama (ud + tama) <tt> = cao nhất, cao quý. 

- Buddhe (Buddha) <dt, nam, đc, sn> = đến chư Phật, đến 
các bậc giác ngộ. 

^ Buddhe yo khalito doso = lỗi lầm nào của con đã xúc phạm 
đến chư Phật, 

- Buddhe (Buddha) <dt, nam, đsc, sđ> = đến chư Phật, ở chư 
Phật. 

- yo khalỉto doso = lồi lầm nào của con đã xúc phạm. 

- yo (ya) <đại, nam, cc, sđ> = việc nào, điều gì. 

- khalỉto (khalati) <qkpt thụ, nam, cc, sđ> = đã xúc phạm, 
bị làm rơi, làm hỏng. 

- doso (dosa) <dt, nam, cc, sđ> = lỗi lầm, điều xấu. 

^ Buddho khamatu tam mamain = xin đức Phật hãy tha thứ 

việc ấy. 
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Parittapaịi 


Phần I: Khai Kỉnh 


- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sđ> = đức Phật, bậc giác ngộ. 

- khamatu (khamati) <đt, skh‘, mlc, 3, sđ> = xin hãy tha thứ, 
xin bỏ lỗi lầm. 

- tam (ta) <đại-ch, nam, đc, sđ> = (lồi lầm) ấy, điều ấy. 

- mamam (amha) <đại, đc, sđ> = của con, thuộc về con. 

-- 


5. DHAMMAGUNÃ 
(ÂN ĐỨC PHÁP) 

- dhammaguna (dhamma + guna) <nht, tđ> = ân đức của Pháp. 
- guna <dt, nam> = đức tánh, ân đức, phẩm hạnh. 


Svãkkhãto Bhagavatã Dhammo, 
sanditthỉko, akãlỉko, 
ehỉpassỉko, opaneyyiko^, 
paccattaip veditabbo vỉnííũhỉ. 

Nữhĩa Vi êt: 

Giáo Pháp đuợc đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, hoàn toàn hiển 
nhiên, có kết quả ngay lập tức^, hãy đến và hãy thấy, có khả năng 
dẫn dắt về huớng (Niết Bàn), và nên đuợc hiểu biết tự cá nhân 
bởi các bậc trí có trí. 


^ Thể sai khiến (skh), cũng có nghĩa “cầu xin, ước muốn”. 

^ opanãyiko 

^ Một số bản dịch khác là: ‘không bị chi phối bởi thời gian’ hay ‘vượt thời 
gian’. Theo chú giải của Vi Diệu Pháp, tâm đạo sẽ cho quả ngay lập tức, 
không bị gián đoạn. Do vậy “akãliko” được dịch theo nghĩa đó “cho ra kết 
quả ngay lập tức”. 
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Tisaranavandana 


Le Bái Tam Bảo 


Phân tích: 

^ Svãkkhãto Bhagavatã Dhammo = "Giáo Pháp được đức Thế 
Tôn khéo thuyết giảng, 

- svãkkhãto = Dhammo (su + akkhãto) <tt, dt, nam, cc, sđ> = 
đã khéo được thuyết giảng. 

- su <tđn> = khéo léo, tốt đẹp. 

- akkhãto = Dhammo (akkhãti = ã + A/ khyã + ta) <qkpt, 
tt, nam, cc, sđ> = đã được thuyết giảng, đã được tuyên bố. 

- bhagavatã (bhagavantu) <dt, nam, sdc (cc), sđ> = của đức 

r 

rr^l /V rr^ /V 

Thê Tôn. 

- Dhammo (Dhamma) <dt, nam, cc, sđ> = giáo Pháp. 

^ sandỉtthiko, akãlỉko = hoàn toàn hiển nhiên, có kết quả ngay 
lập tức, 

- sanditthiko = Dhammo (sandỉtth + ika) <tt, dt, nam, cc, sđ> = 
hoàn toàn hiến nhiên, được thấy rõ ràng, tự mình thấy biết. 

- san (sam = sam) <tđn> = hoàn toàn, tự mình. 

- ditthiko (dittha + ika) <dt, nam> = rõ ràng, có thể thấy 
được. 

- akãlỉko = Dhammo (a + kãla + iko) <tt, dt, nam, cc, sđ> = cho 
ra kết quả ngay lập tức, (vh. vượt thời gian, không bị chi phối 
bởi thời gian). 

- a <phủ> = không. 

- kãla <dt, nam> = thời gian. 

- iko (ika) <tvn> = chỉ thuộc tính, thuộc về. 

^ ehipassiko, opaneyyiko = hãy đến và hãy thấy, có khả năng 
dẫn dắt về hướng (Niết Bàn), 

- ehỉpassỉko = Dhammo (ehipassa + ika) <tt, dt, nam, cc, sđ> = 
hãy đến và hãy thấy. 

- ehi (eti) <đt, mlc, 2, sđ> = hãy đến. 

- passa (passatỉ) <đt, mlc, 2, sđ> = hãy thấy. 

- ika <tvn> = chỉ thuộc tính, thuộc về. 
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Parittapaịi 


Phần I: Khai Kỉnh 


- opaneyyiko = Dhammo (upaneyya + ikã) <tt, dt, nam, cc, sđ> 
= dẫn dắt về hướng (Niết Bàn). 

- upa <tđn> = đến gần. 

- neyyikã (nayati + ika) <dt, trung> = sự dẫn dắt. 

^ paccattam veditabbo vinnũhi = và nên được hiểu biết tự cá 
nhân bởi các bậc trí tuệ. 

- paccattam (pati + atta) <trt> = mỗi một cá nhân, một cách 
riêng rẽ. 

- pati <tđn> = mồi một. 

- atta <dt, nam> = cá nhân, cái ta, bản ngã. 

- veditabbo [vidati (v vid)+ tabba] <đt, đttl thụ, khn , nam, cc, 
sđ = nên được hiểu biết. 

- vinnũhĩti = vinnũhi + iti 

- vỉíinũhi (vinííũ) <dt, nam, sdc, sn> = bởi các bậc trí tuệ. 

- iti <trt> = dùng để trích dẫn một lời nói, như vầy: 

-- 


6. DHAMMAVANDANÃ 
(ĐẢNH LỄ PHÁP) 

Ye ca Dhammã atĩtã ca, 
ye ca Dhammã anãgatã, 
paccuppannã ca ye Dhammã, 
aham vandãmỉ sabbadã. 

Nữhĩa Vi êt: 

Con luôn luôn đảnh lễ các giáo Pháp thời quá khứ, các giáo Pháp 
thời vị lai, và các giáo Pháp thời hiện tại. 

Phân tích: 

(Xem giải thích ở phần Phật Bảo). 
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Tisaranavandana 


Le Bái Tam Bảo 


N’atthi me saranam aíínam, 

Dhammo me saraọam varaiỊi, 
etena saccavajjena, 
hotu me jayamangalam. 

Nữhĩa Vi êt: 

Con không nưong nhờ một nơi nào khác (không có nơi nào khác 
là sự nương nhờ của con), Pháp Bảo là nơi nương nhờ cao quý 
của con. Do lời chân thật này, xin cho con được sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 

Phân tích: 

(Xem giải thích ở phần Phật Bảo). 


uttamangena vande’hain, 

Dhammanca tividham^ varam, 

Dhamme yo khalỉto doso, 

Dhammo khamatu tam mamam. 

• • 

Nữhĩa Vi êt: 

Con xin đê đầu đảnh lễ đức Pháp cao quý và có ba loại^. Lồi lầm 
nào của con đã xúc phạm đến các Pháp, xin đức Pháp hãy tha thứ 
việc ấy. 

Phân tích: 

- Dhammanca (Dhammam + ca) 

- duvidham = Dhammam (du + vidha + ya) <baS, tt, dt, nam, 
đc, sđ> = có hai loại, có hai thứ. 


Có những bản kinh khác: duvidhaiỊi. 

^ Pháp học - pariyatti, Pháp hành - patipatti và Pháp thành - pativedha. 
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Parittapaịi 


Phần I: Khai Kỉnh 


- du (dve) <sô>= hai. 

- vidham (vidha) <tt, dt, nam, sđ> = loại, thứ. 

- varain = Dhammam (vara) <tt, nam, đc, sđ>= cao quý. 

-- 


7. SANGHAGUNÃ 
(ÂN ĐỨC TĂNG CHÚNG) 

- sanghaguna (sangha + guụa) <nht, tđ, nam, sđ> = phẩm hạnh 
của Tăng chúng. 

- guna <dt, nam> = phẩm chất, đức hạnh. 


Supatipanno bhagavato sãvakasangho, 
ujupatỉpanno bhagavato sãvakasangho, 
nãya’patỉpanno bhagavato sãvakasangho, 
sãmĩci’patipanno bhagavato sãvakasangho, 
yadỉdam cattãrỉ purisayugãnỉ attha purisapuggalã, 
esa bhagavato sãvakasangho 

ãhuneyyo, pãhuụeyyo, dakkhiụeyyo, anjalikaraụĩyo, 
anuttaraip punnakkhettam lokassa. 

Nữhĩa Vi êt: 

"Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã khéo được huấn luyện. 
Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện đúng 
đắn. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện có 
phương pháp. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn 
luyện làm tròn nhiệm vụ. Điều trên có nghĩa là thế này: bốn cặp 
hạng người (bốn đôi Đạo Quả), tám hạng người tính đơn (bốn 
Đạo và bốn Quả là tám). Tăng chúng đệ tử ấy của đức Thế Tôn 
đáng được cung kính, đáng được thân cận, đáng được cúng 
dường, đáng được lễ bái, là nơi để gieo nhân phước báu của thế 
gian không gì hơn được". 
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Tisaranavandana 


Le Bái Tam Bảo 


Phân tích: 

^ Supatỉpanno bhagavato sãvakasangho = "Tăng chúng đệ tử 
của đức Thế Tôn đã khéo được huấn luyện. 

- supatipanno = sãvakasangho (su + pati + A/ pad + ta) <tt, 
qkpt thụ, nam, cc, sđ> = đã khéo được huấn luyện 

- su <tđn> = khéo léo, tốt, đẹp. 

- patỉpanno (patipanna) <tt, qkpt thụ, nam, cc, sđ> = đã 
được huấn luyện. 

- patỉpanno (patỉpajjati = pati + A/ pad + a + ti) <tt, 
nam, cc, sđ> = đã được huấn luyện. 

- bhagavato (bhagavantu) <dt, nam, stc, sđ> = của đức Thế 

rr^ /V 

Tôn. 

- sãvakasangho (sãvaka + sangha) <kamS, nam, cc, sđ> = Tăng 
chúng là đệ tử. 

- sãvaka (v su + aka) <dt, nam> = đệ tử, vh. người có sự 
lắng nghe. 

- saiigha <dt, nam> = Tăng chúng. 

^ ujupatỉpanno bhagavato sãvakasangho = Tăng chúng đệ tử 
của đức Thế Tôn đã được huấn luyện đúng đắn. 

- ujupatỉpanno (uju + patỉpanna) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = đã 
được huấn luyện đúng đắn. 

- uju <tt> = đúng đắn, ngay thẳng, chánh trực. 

- patipanna (patipajjatỉ = pati + A/ pad + ta) <tt, nam, cc, 
sđ> = đã được huấn luyện. 

^ nãya’patipanno bhagavato sãvakasangho = Tăng chúng đệ 
tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện có phương pháp. 

- nãyapatipanno (nãya + patỉpanna) <tapS, nam, cc, sđ> = đã 
được huấn luyện có phương pháp. 

- ííãya <dt, nam> = phương pháp, Niết Bàn. 

^ sãmĩci’patipanno bhagavato sãvakasangho = Tăng chúng đệ 
tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện làm tròn nhiệm vụ. 


17 




Parittapaịi 


Phần I: Khai Kỉnh 


- sãmĩcỉpatipanno (sãmĩci + patipanna) <taps, dt, nam, cc, sđ> 
= đã được huấn luyện làm tròn nhiệm vụ. 

- sãmĩci <dt, nữ> = sự tiến hà nh đúng đắn. 

^ yadidam cattãri purỉsayugãnỉ attha purỉsapuggalã = điều 
trên có nghĩa là thế này: bốn cặp hạng người (bốn đôi Đạo 
Quả), tám hạng người tính đcm (bốn Đạo và bốn Quả là tám). 

- yadidam (yam + ỉdam) <đại-ch, trung, đc, sđ> = điều trên 
(yad) có nghĩa là thế này (idam). 

- yam => yãni = những cái này. 

- ỉdam => imãni <đại-ch, trung, đc, sđ> = điều này có nghĩa 
thế này. 

- yãni imãni = những điều này. 

- cattãrỉ = purisayugãni (catu) <tt, số, trung, cc, sn> = bốn. 

- purisayugãni (purỉsa + yugã) <kamS, trung, cc, sn> = (bốn) 
cặp hạng người. 

- purisa <dt, nam> = người nam, người (nói chung). 

- yugãni (yugã) <dt, trung, cc, sn> = đôi, cặp, hai cái. 

- attha purisapuggalã (attha + purỉsapuggalã) <dt, nam, cc, 
sn, = tám hạng người tính đơn. 

- attha = purisapuggalã <tt> = tám (số đếm). 

- purisapuggalã (purisa + puggala) <kamS, nam, cc, sn> = 
(tám) hạng người tính đơn. 

^ esa bhagavato sãvakasangho ãhuneyyo, pãhuneyyo = Tăng 
chúng đệ tử ấy của đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng 
được cúng dường, 

- esa = sãvakasangho (eso) <tt, đại-ch, nam, cc, sđ> = nh ỏm 
người ấy, nhóm người đã nói ở trên. 

- ãhuneyyo (ãhuneyyo) <đttl thụ, khn, nam, cc, sđ> = đáng được 
cung kính. 

- ã + huneyyo (ã + huti) <tt, nam, cc, sđ> = đáng được cung 
kính. 


18 




Tisaranavandana 


Le Bái Tam Bảo 


- pãhuneyyo (pãhuna + eyyo) <đtt-thụ, khn, nam, cc, sđ> = 
đáng được cúng dường. 

- pã + huna + eyyo (pã + huti) <dt, nam, cc, sđ> = đáng 
được cúng dường. 

^ dakkhineyyo, anj alikaranĩyo = đáng được cúng dường, đáng 
được lễ bái, 

- dakkhineyyo (dakkhỉna + eyya) <dt, nam, cc, sđ> = đáng 
được cúng dường. 

- anjalikaranĩyo (anjali + karanĩya) <tapS, nam, cc, sđ> = 
đáng được chắp tay, đáng được lễ bái. 

- anjalỉ <dt, nữ> = tư thế chắp tay đưa lên trán tỏ ý cung 
kính. 

- karanĩyo (a/ kar [karotỉ] + eyya) <đttl thụ, khn, tt, nam, 
cc, sđ> = đáng được làm. 

^ anuttaraip punnakkhettam lokassa = là nơi để gieo nhân 
phước báu của thế gian không gì hơn được. 

- anuttaram = punnakkhettam (na + uttara + ya) <tt, baS, 
trung, đc, sđ> = không gì hơn được, vô thượng. 

- an (na) <phủ> = không. 

- ud <tđn> = trên. 

- taram (tara) <tt> = vượt lên trên. 

- punnakkhettam (puíína + khetta) <tapS, trung, cc, sđ> = nơi 
để gieo nhân phước báu, phước điền. 

- punna <dt, trung> = phước báu, điều thiện. 

- khettam (khetta) <dt, trung, cc, sđ> = thửa ruộng. 

- lokassãtỉ = lokassa + iti 

- lokassa (loka) <dt, nam, stc, sđ> = của thế gian. 

- iti <trt> = thưòng dùng để trích dẫn một lời nói, như vầy: 

II II 
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Phần I: Khai Kỉnh 


8. SANGHAVANDANÃ 
(ĐẢNH LẺ TĂNG CHÚNG) 

Ye ca sanghã atĩtã ca, 
ye ca sanghã anãgatã, 
paccuppannã ca ye saiighã, 
aham vandãmỉ sabbadã. 

Nữhĩa Vi êt: 

Con luôn luôn đảnh lễ chu Tăng thời quá khứ, chư Tăng thời vị 
lai, và chư Tăng thời hiện tại. 

Phân tích: 

(Xem giải thích ở phần Phật Bảo). 


N’atthi me saranaip aíínam, 
sangho me saranaip varaip, 
etena saccavajjena, 
hotu me jayamangalam. 

Nữhĩa Vi êt: 

Con không nưoưg nhờ một nơi nào khác (không có nơi nào khác 
là sự nương nhờ của con), Tăng Bảo là nơi nương nhờ cao quý 
của con. Do lời chân thật này, xin cho con được sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 

Phân tích: 

(Xem giải thích ở phần Phật Bảo). 


20 



Tisaranavandana 


Lê Bái Tam Bảo 


uttamangena vande’hain, 
sanghanca duvỉdh’ottainain, 
sanghe yo khalito doso, 
sangho khamatu tam mamam. 

Nữhĩa Vi êt: 

Con xin đê đầu đảnh lễ đức Tăng tối thượng gồm có hai hạng 
(Phàm Tăng và Thánh Tăng). Lỗi lầm nào của con đã xúc phạm 
đến chư Tăng, xin đức Tăng hãy tha thứ việc ấy. 

Phân tích: 

(Xem thêm phần giải thích ở Phật Bảo) 

- sanghanca (sangham + ca) 

- duvidhottamam = sangham (duvidha + uttama) <sandhi, tt, 
nam, đc, sđ> = hai hạng tối thượng. 

- du (dve) <so> = hai. 

- vidha <dt, nam> = loại, thứ. 

- uttamam = saiigham (ud + tamaụi) <tt, ss, bậcl> = trên 
hết, tối thượng. 

-- 
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Chủ Nh â t: Parittanarìkaiììina & 1. Maiigalasutta 


Chủ Nhật: (1.2) 

PARITTAPARIKAMMA 
(BỐ CÁO KINH Hộ TRÌ) 

- paritta <dt, trang> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- parikamma (pari+ kamma) <dt, trung, tđ> = công việc làm 
đầu tiên. 

- pari <tđn> = đầu tiên. 

- kamma (v kar) <dt, trung> = việc làm, hành động. 


1. Samantã cakkavãỊesu, 
atrãgacchantu devatã, 
saddhammam Munirãjassa, 
sunantu saggamokkhadam. 

Nshĩa Viê t: 

Xin thỉnh chư thiên trong ta bà thế giới xung quanh hãy tụ hội 
đến đây. Xin các Ngài hãy lắng nghe Chánh Pháp của bậc Mâu 
Ni Vương, (là Chánh Pháp) đưa đến cõi trời và giải thoát. 

Phân tích: 

^ Samantã cakkavãỊesu, atrãgacchantu devatã = xin thỉnh 
chư thiên trong các thế giới xung quanh hãy tụ hội đến đây. 

- samantã <trt> = tất cả, mọi nơi. 

- cakkavãỊesu (cakkavãỊa) <dt, trung, đsc, sn> = trong các thế 
giới, ta bà thế giới. 

- atrãgacchantu (atra + ãgacchantu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy để 
(họ) đến đây. 
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Parỉttapaịi 


Phần II: Chủ Nhật: 1.2 


- atra <trt> = ở đây. 

- ãgacchantu (ãgacchati = ã + V gam + a) <đt, mlc, 3, sn> 
= hãy để họ đến. 

- devatã (devatã) <dt, nữ cc, sn> = chư thiên, các vị trời. 

^ saddhammam Munỉrãjassa, sunantu saggamokkhadam = 

xin các Ngài hãy lắng nghe chánh Pháp của bậc Mâu Ni 
Vương, (là chánh Pháp) đưa đến cõi trời và giải thoát. 

- saddhammam (su + dhamma) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = 
Chánh Pháp, Diệu Pháp, Thiện Pháp. 

- inunirãjassa (muni + rãjassa) <tapS, kamS, stc, sđ> =bậc 
Mâu Ni Vương. 

- munỉ <dt, nam> = bậc ẩn sĩ, Mâu Ni. 

- rãjassa (i*ãja) <dt, nam, stc, sđ> = của nh à vua, Vương. 

- suụantu (su + V ụã) <đt, mlc, 3, sn> = hãy để họ lắng nghe. 

- saggamokkhadaiụ (sagga + mokkha + dam) <tapS, đc, sđ> = 
đưa đến cõi trời và giải thoát. 

- sagga <dt, nam> = cõi trời. 

- mokkha <dt, nam> = sự giải thoát. 

- dam (dadãtỉ) <đdt> = cho ra, bố thí. 

2. Dhammassavaụakãlo ayaiụ bhaddantã! (Ba lần). 

Nữhĩa Vi êt: 

Xin các người có đạo đức! Đây là thời khắc để lắng nghe giáo 
Pháp. (Ba lần) 

Phân tích: 

- dhammassavaụakãlo (dhamma + (s) + savana + kãlo) <tapS, 
cc, sđ) = thời gian lắng nghe Pháp. 

- savana (suụãti) <dt, nữ> = việc lắng nghe. 

- kãlo (kãla) <dt, nam> = thời gian, thời khắc. 
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Parittaparikamma 


Bố Cáo Kinh Hộ Trì 


- ayam (ya) <đại-qh, cc, sđ> = cái này, điêu này. 

- bhaddantã (bhaddanta) <dt, nam, hc, sn> = xin các người có 
đạo đức! này những bậc đáng kính, này các bậc hiền trí. 

3. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. (Ba 

lần). 

Nữhĩa Vi êt: 

Kính lễ đến Ngài, đức Thế Tôn, bậc ứng Cúng, đấng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. (Ba lần) 

4. Ye santã santacỉttã, tisaranasaranã, 
ettha lokantare vã, 
bhummãbhummã ca devã, 
gunagunagahanabyãvatã sabbakãlam, 
ete ãyantu devã, varakanakamaye, 
merurãje vasanto, 

santo santosahetum, 

munivaravacanam sotumaggam samaggã. 

Nữhĩa Vi êt: 

4. Những vị chư thiên có tâm thanh tịnh, đã quy y Tam Bảo, 
đang hiện hữu trên đất liền và trên hư không, hoặc ở thế giới này 
hoặc ở thế giới khác; là những vị luôn cố gắng thành tựu những 
phẩm chất đạo đức; chư thiên đang sống tại đỉnh Tu Di Sơn 
Vương được làm bằng vàng chói lọi; là những bậc hiền trí. Xin 
thỉnh chư thiên có sự hòa hợp hãy đến đây để lắng nghe, để phát 
sanh sự an lạc từ những lời dạy cao thượng của đức Muni, và để 
phát sanh sự an lạc. 

Phân tích: 

^ Ye (devã) santã santacittã, tỉsaranasaranã = những vị (chư 
thiên) có tâm thanh tịnh, đã quy y Tam Bảo. 
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- ye (ya) <đại-qh, nam, cc, sn> = những ai. 

- santã (santa) <qkpt, nam, cc, sn> = đã được tha nh tịnh, đã 
được an tịnh. 

- santacittã (santa + cittã) <baS, tt, nam, cc, sn> = có tâm thanh 
bình. 

- santã [santa (sammati)] <qkpt, nam, cc, sn> = đã được 
thanh tịnh, đã được an tịnh. 

- citta <dt, trang> = tâm. 

- tỉsaranasaranã (ti + sarana + saranã) <baS, dt, nam, cc, sn> 
= người nào đã quy y Tam Bảo. 

- ti <số> = ba. 

- sarana <dt, trang> = nơi nương tựa. 

^ ettha lokantare vã, bhummãbhummã ca = đang hiện hữu 
trên đất liền và trên hư không, hoặc ở thế giới này hoặc ở thế 
giới khác, 

- ettha <trt> = ở đây, thế gian. 

- lokantare (loka + antare) <kamS, dt, trung, đsc, sđ> = ở thế 
giới khác. 

- antara <dt, trung> = khác nhau. 

- vã <lt> = hoặc. 

- bhummãbhummã (bhummã + abhummã) <dvanS, dt, nam 
cc, sn> = trên mặt đất hay trên hư không. 

- bhummã <tt> = thuộc về mặt đất. 

- abhummã <tt> = không thuộc mặt đất, hư không. 

- ca <lt> = và. 

- devã (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 

^ gunagunagahanabyãvatã sabbakãlam = là những vị luôn cố 
gắng thà nh tựu những phẩm chất đạo đức. 

- gunaganagahanabyãvatã (guna + gana + gahaọa + byãvatã) 

<tapS, dt, nam, cc, sn> = những người có sự nỗ lực thà nh tựu 
những phẩm chất. 
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- guna <dt, nam> = loại, tính chât, phâm chât, đạo đức. 

- gana <dt, nam> = nhóm, tấp nập. 

- gahana <dt, nữ> = thành tựu, gom góp, nhặt lấy. 

- byãvata <tt> = có nỗ lực, có sự chăm chú, dốc lòng. 

- sabbakãlam (sabba + kãlam) <trt> = ở mọi lúc. 

- sabba <tt> = tất cả. 

- kãla <dt, nam> = thời điểm, thời gian. 

^ ete ãyantu devã samaggã = xin thỉnh chư thiên có sự hòa hợp 
hãy đi đến đây, 

- ete = devã (eta) <đại, nam, cc, sn> = (chư thiên) này, những vị 
này. 

- ãyantu [ãyãti (ã + yã + a] <đt, mlc, 3, sn> = hãy đi đến đây! 

^ varakanakamaye, merurãje vasanto, santo = chư thiên đang 
sống tại đỉnh Tu Di Sơn Vương được làm bằng vàng chói lọi; là 
những bậc hiền trí. 

- varakanakamaye = merurãje (vara + kanaka + maye) <taps, 
tt, đsc, sđ> = đã được làm bằng vàng chói lọi. 

- vara <tt> = cao quý, tối thượng, chói lọi. 

- kanaka <dt, trung> = vàng. 

- maye <qkpt> = đã được làm. 

- merurãje (meru + rãje) <kamS, tapS, nam, trung, đsc, sđ> = ở 
Tu Di Sơn Vương, chúa của núi Meru (Tu Di). 

- rãja <dt, nam> = Vương, vua, đức vua. 

- vasanto [vasanta (vasati)] (htpt, dt, nam, cc, sđ> = (vị chư 
thiên nào) đang cư ngụ, đang sống. 

- santo (santa) <qkpt, nam, cc, sđ, sn> = những bậc hiền trí, 
những người tốt, người có đức hạnh (vị chư thiên). 

^ santosahetum, munivaravacanam sotumaggam = hãy lắng 
nghe đây để phát sanh sự an lạc từ những lời dạy cao thượng 
của đức Mâu Ni, và để phát sanh sự an lạc. 
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- santosahetuiỊi (santo + sahetuiỊi) <taps, tt, đc, sđ> = nguôn 
hạnh phúc, nguồn an lạc. 

- sahetum <tt> = có nguồn gốc, có nguyên nh ân. 

- munivaravacanam (muni + vara + vacanam) <tapS, dt, 
trung, đc, sg> = lời dạy cao thuợng của đức Mâu Ni. 

- munỉ (muni) <dt, nam, cc, sđ> = đức Mâu Ni, bậc hiền trí, 
bậc Ẩn Sĩ. 

- vara <tt> = cao quý, cao thuợng. 

- vacana <dt, trung> = lời nói, lời thốt ra. 

- sotumaggam (sotum + aggam) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = tốt nhất 
để lắng nghe. 

- sotum <đt, ng-m> = để lắng nghe. 

-agga ^tt^ dt, nam^ — cao, đinh cao. 

- samaggam (samagga) <trt, tt, nam, cc, sn> = hài hòa. 

5. Sabbesu cakkavãỊesu, 

yakkhã devã ca brahmano , 
yam amhehỉ katam puíínam, 
sabbasampattỉsãdhakam. 

Nữhĩa Vi êt: 

5. Xin các vị Dạ Xoa (Yakkha), chư thiên và các vị Phạm Thiên 
trong tất cả các vũ trụ (ta bà thế giới) hoan hỷ công đức mà 
chúng tôi đã làm đây, là duyên là nh mang lại tất cả các sự thị nh 
vượng. 

Phân tích: 

^ Sabbesu cakkavãỊesu, yakkhã devã ca brahmano = xin các 

vị Dạ Xoa (Yakkha), chư thiên và các vị Phạm Thiên trong tất 
cả các vũ trụ, 


1^ /VI? 1*111'^ 1> * 1>1 

Một sô bản kinh khác thì viêt là brahmuno. 
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- sabbesu (sabba) <tt, đsc, sn> = tât cả, trong tât cả. 

- cakkavãỊesu (cakkavãỊa) <dt, nam, nữ, đsc, sđ> = trong các 
thế giới, trong các ta bà thế giới. 

- yakkhã <dt, nam, cc, sn> = Dạ Xoa. 

- devã <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 

- ca <lt> = và. 

- brahmano <dt, nam, cc, sn> = các vị Phạm Thiên. 

^ yam amhehỉ katam punnam, sabbasampattỉsãdhakam = 

(hoan hỷ) công đức mà chúng tôi đã làm đây, là duyên lành 
mang lại tất cả các sự thịnh vượng. 

- yain <đại-qh, trung, sđ> = cái đó (công đức đã làm). 

- amhehi (amha) <đại, sdc, 2, sn> = bởi chúng tôi. 

- katam (V kar + ta) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã được làm. 

- punnam (puíina) <dt, trung, cc, sđ> = công đức, phước báu. 

- sabbasampattỉsãdhakam (sabba + sampatti + sãdhakam) 
<tapS, trung, cc, sđ> = mang lại những sự thịnh vượng. 

- sampatti <dt, nữ> = sự thạnh vượng, sự may mắn, sự 
thà nh đạt, hạnh phúc. 

- sãdhaka <dt, nam, trung, nữ> = sự ả nh hưởng, đạt tới. 

6. Sabbe taip anumoditvã, 
samaggã Sãsane ratã, 
pamãdarahỉtã hontu, 
ãrakkhãsu visesato. 

Nữhĩa Vi êt: 

6. Sau khi hoan hỷ việc (phước) này; xin các ngài hòa hợp và vui 
thích trong giáo Pháp, và đặc biệt không có sự biếng nhác trong 
những việc hộ trì (giáo Pháp). 

Phân tích: 

^ Sabbe tam anumoditvã = sau khi (các ngài) hoan hỷ việc 
(phước) này. 
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- sabbe (sabba) <tt, nam, cc, sn> = tât cả, các (vị chư thiên). 

- tam (ta) <đại-ch, sđ> = cái đó (việc phước). 

- anumoditvã [anumodati = anu + V mud + a] <đtbb> = sau 
khi đã hoan hỷ. 

^ samaggã Sãsane ratã (hontu) = xin các ngài hòa hợp và vui 
thích trong giáo Pháp 

- samaggã <trt, tt, nam, cc, sn> = tập họp, tụ hội (chư thiên). 

- sãsane (sãsana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong lời dạy, ở giáo 
Pháp. 

- ratã (ramati) <qkpt, nam, cc, sn> = có nhiều hoan hỷ. 

^ pamãdarahỉtã hontu, ãrakkhãsu visesato = và đặc biệt 
không có sự biếng nhác trong những việc hộ trì (giáo Pháp). 

- pamãdarahỉtã (pamãda + rahitã) <tapS, dt, nam, cc, sn> = 
không có biếng nhác, không có sự dễ duôi. 

- pamãda <dt, nam> = phóng dật, biếng nhác, dễ duôi. 

- rahitã <tt, nam, nữ, trung> = không, từ bỏ, thôi. 

- hontu (hoti) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là, mong cho họ là. 

- ãrakkhãsu (ãrakkhã) <dt, nữ, đsc, sn> = trong việc bảo vệ, 
trong việc gìn giữ. 

- visesato <trt, xxc, sđ> = một cách rành rẽ, một cách đặc biệt. 

- visesa <dt, nam> = việc rà nh rẽ. 

7. Sãsanassa ca lokassa, 
vuddhi bhavatu sabbadã, 
sãsanampỉ ca lokaíica, 
devã rakkhantu sabbadã. 

Nshĩa Viê t: 

7. Xin bậc hiền trí (vị chúa của chư thiên) hãy luôn luôn phát 
triển sự hưng thịnh của giáo Pháp và thế gian. Xin các chư thiên 
luôn luôn hộ trì cả giáo Pháp (Sãsana) và thế giới (này). 
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Phân tích: 

^ Sãsanassa ca lokassa, vuddhi bhavatu sabbadã = xin bậc 

hiền trí (vị chúa của chư thiên) hãy luôn luôn phát triển sự hưng 
thịnh của giáo Pháp và thế gian. 

- sãsanassa (sãsana) <dt, trung, stc, sđ> = của giáo Pháp. 

- lokassa (loka) <dt, nam, stc, sđ> = của thế gian. 

- vuddhi (vuddhi) <dt, nữ, cc, sđ> = sự hưng thịnh, sự thịnh 
vượng, sự tăng trưỏng. 

- bhavatu [bhavati (V bhũ)] = <đt, mlc, 3, sđ> = hãy trở thành. 

- sabbadã (sabba + dã) <trt> = vào mọi lúc, luôn luôn, hàng 
ngày. 

^ sãsanampỉ ca lokanca, devã rakkhantu sabbadã = xin các chư 

thiên luôn luôn hộ trì cả giáo Pháp (Sãsana) và thế giói (này). 

- sãsanampỉ (sãsanam + api*) <dt, trung, đc, sđ> = cũng nhu 
giáo Pháp. 

- pi (api) <lt> = ngay cả, chỉ có. 

- lokanca (lokam + ca) <dt, nam, đc, sđ> = và thế gian. 

8. Saddhim hontu sukhĩ sabbe, 
parivãrehi attano, 
anĩghã sumanã hontu, 
saha sabbehi ííãtỉbhi. 

Nshĩa Viê t: 

8. Cầu mong tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc. Xin cho 
những người tùy tùng cùng tất cả thân bằng quyến thuộc của con 
không có những điều rủi ro, và tâm tư được thoải mái. 


1 


pi 
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Phân tích: 

^ Saddhim hontu sukhĩ sabbe = cầu mong tất cả chúng sanh 
đều đuợc hạnh phúc. 

- saddhim <trt> = cùng, với. 

- hontu (hoti) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là, mong cho họ là. 

- sukhĩ <dt, nam, cc, sn> = có những hạ nh phúc. 

- sabbe (sabba) <tt, nam, cc, sn> = tất cả, các (vị chu thiên). 


^ parivãrehi attano, anĩghã sumanã hontu, saha sabbehỉ 
ííãtỉbhỉ = xin cho những người giúp đỡ cùng tất cả thân bằng 
quyến thuộc của con không có những điều rủi ro, và tâm tư 
được thoải mái. 

- parivãrehi (parivãra) <dt, nam, sdc, sn> = những người tùy 
tùng, những người giúp đỡ, những người hầu hạ. 

- attano (atta) <dt, nam, stc, sđ> = của chính mình. 

- anĩghã (anĩgha) <tt, nam, cc, sn> = thoát khỏi những đau khổ, 
rắc rối. 

- sumanã (su + mana) <dt, nam, cc, sn> = tâm tư hoan hỷ, vui 
vẻ. 

- ííãtỉbhi (íiãti) <dt, nam, sdc, sn> = cùng các thân quyến, bà con 
(vh. người đã được biết). 


9. Rãjato vã corato vã 

manussato vã amanussato vã 
aggito vã udakato vã 
pỉsãcato vã khãnukato vã 
kantakato vã nakkhattato vã 
janapadarogato vã asaddhammato vã 
asanditthito vã asappurísato vã 
canda-hatthi-assa-miga-goụa-kukkura- 
ahi-vicchika-manỉsappa-dĩpi- 
accha-taraccha-sũkara-mahimsa- 
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yakkha-rakkhasãdĩhỉ 
nãnãbhaỵato vã, nãnãrogato vã 
nãnã-upaddavato vã 
ãrakkham ganhantu. 

Nshĩa Viê t: 

9. Xin chư thiên hãy nắm giữ sự bảo vệ (chúng sanh) khỏi các vị 
vua (xấu), hay kẻ trộm, hay khỏi con người, hay các phi nhân, 
hay khỏi lửa, hay nước, hay ma quỷ, hay gậy gộc, hay gai góc, 
hay chòm sao, hay các dịch bệnh của đất nước, hay những lời 
dạy sai, hay tà kiến, hay từ kẻ bất hảo. Khỏi những con voi dữ, 
khỏi những con ngựa dữ, khỏi những con nai dữ, khỏi những con 
bò dữ, khỏi những con chó dữ, khỏi những con rắn rít dữ, khỏi 
những con bò cạp dữ, khỏi những con rắn nước dữ, khỏi những 
con hổ báo dữ, khỏi những con gấu dữ, khỏi những con linh cẩu 
dữ, khỏi những con heo dữ, khỏi những con trâu dữ, khỏi những 
con Dạ Xoa dữ, khỏi những con yêu tinh dữ. Hoặc, khỏi các mối 
sợ hãi hay các mối hiểm nguy khác, hay các bệnh tật, hay sự kém 
may mắn (thiên tai). 

Phân tích: 

^ Rãjato vã corato vã manussato vã amanussato vã = khỏi 
các vị vua (xấu), hay những kẻ trộm, hay khỏi con người, hay 
các phi nhân, 

- rãjato (rãja) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những vị vua. 

- vã <lt> = hoặc. 

- corato (cora) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những kẻ trộm. 

- manussato (manussa) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những 
con người. 

- amanussato (a + manussa) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ 
những phi nhân. 
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^ aggito vã udakato vã pisãcato vã khãnukato vã kantakato 

vã = hay khỏi lửa, hay khỏi nước, hay khỏi ma quỷ, hay khỏi 
các gậy gộc, hay khỏi những gai góc, 

- aggito (aggi) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những ngọn lửa. 

- udakato (udaka) <dt, trung, xxc, sn> = khỏi / từ nước. 

- pisãcato (pisãca) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ các ma quỷ. 

- khãnukato (khãnuka) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những 

gậy gộc. 

- kantakato (kantaka) <dt, trung, xxc, sn> = khỏi / từ những gai 
góc. 

^ nakkhattato vã janapadarogato vã asaddhammato vã 
asandỉtthỉto vã asappurỉsato vã = hay chòm sao, hay các dịch 
bệnh ở xóm làng, hay những lời dạy sai, hay tà kiến, hay khỏi 
kẻ bất hảo, 

- nakkhattato (nakkhatta) <dt, trung, xxc, sn> = khỏi những 
chòm sao. 

- janapadarogato (janapada + roga) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi 
/ từ các bệnh dịch ở làng xóm. 

- janapada <dt, nam> = làng xóm. 

- roga <dt, nam> = bệnh dịch. 

- asaddhammato (a + sad* + dhamma) <dt, nam, xxc, sn> = 
khỏi / từ những lời dạy sai. 

- asanditthito (a + sam + dỉtthỉ) <dt, nữ, xxc, sn> = khỏi / từ 
những tà kiến. 

- asappurisato (a + sap^ + purisa) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / 
từ những kẻ bất hảo, phi chân nhân. 


Santa => sa = thánh thiện, đạo đức. 
^ Santa => sa = thánh thiện, đạo đức. 
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^ - candahatthi-assa-miga-gona-kukkura-ahi-vicchika- 

manisappa-dĩpi-accha-taraccha-sũkara-mahỉmsa-yakkha- 
rakkhasãdĩhi <dvanS, dt, nam, xxc, sn> = khỏi các con voi dữ, 
khỏi những con ngựa dữ, khỏi các con nai dữ, khỏi các con bò 
dữ, khỏi các con chó dữ, khỏi các con rắn rít dữ, khỏi các con 
bò cạp dữ, khỏi các con rắn nước dữ, khỏi các con hổ báo dữ, 
khỏi các con gấu dữ, khỏi các con linh cẩu dữ, khỏi các con heo 
dữ, khỏi các con trâu dữ, khỏi các Dạ Xoa dữ, khỏi các con yêu 
tinh dữ. 

- candahatthĩ <dt, nam> = voi dữ. 

- canda <dt, nam> = hung dữ. 

- hatthĩ <dt, nam> = con voi. 

- assa <dt, nam> = con ngựa. 

- miga <dt, nam> = con nai. 

- gona <dt, nam> = con bò đực. 

- kukkura <dt, nam> = con chó. 

- ahi <dt, nam> = rắn rít. 

- vicchika <dt, nam> = bò cạp. 

- maọỉsappa <dt, nam> = con rắn nước. 

- dĩpi <dt, nam> = con hổ (con báo). 

- accha <dt, nam> = con gấu. 

- taraccha <dt, nam> = con linh cẩu. 

- sũkara <dt, nam> = con heo. 

- mahỉmsa <dt, nam> = con trâu. 

- yakkha <dt, nam> = Dạ Xoa. 

- rakkhasa <dt, nam> = yêu tinh. 

^ nãnãbhayato vã, nãnãrogato vã nãnã-upaddavato vã = 

hoặc khỏi các mối sợ hãi hay các mối hiếm nguy khác hay các 
bệnh tật hay sự kém may mắn (thiên tai). 

- nãnãbhayato <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những mối sợ hãi 

khác. 
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- nãnãrogato (nãnãrogato) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ các 
bệnh tật khác. 

- nãnã <bbt> = cái khác. 

- roga <dt, nam> = bệnh dịch, bệnh tật. 

- nãnãupaddavato (nãnã + upaddavato) <dt, nam, xxc, sn> = 
khỏi / từ những sự may mắn khác nhau. 

- nãnã <bbt> = khác nhau. 

- upaddava <dt, nam> = sự xui xẻo, điều kém may mắn. 

^ ãrakkham ganhantu = xin chư thiên hãy nắm giữ sự bảo vệ. 

- ãrakkham (ãrakkha) <dt, trung, đc, sđ> = sự bảo vệ. 

- ganhantu [gaọhati = gah + V nhã] <đt, mlc, 3, sn> = hãy để 
họ nắm giữ, siết chặt. 
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Chủ Nhật: (2.2) 

1. MANGALASUTTA 
(KINH HẠNH PHÚC) 

10. Yam mangalam dvãdasahi, 
cỉntaỵimsu sadevakã, 
sotthãnam nãdhỉgacchanti, 
atthattỉmsanca mangalam 

Nữhĩa Vi êt 

10. Loài người cùng với chư thiên đã tìm kiếm những điều hạnh 

phúc trong suốt mười hai năm. (Nhưng) họ không đạt được sự 

hạnh phúc có ba mươi tám điều hạ nh phúc. 

Phân tích: 

^ Yam mangalam dvãdasahỉ, cintayỉmsu sadevakã = loài 
người cùng với chư thiên đã tìm kiếm những điều hạnh phúc 
trong suốt mười hai năm. 

- yam (ya) <đại-qh, nam, đc, sđ,> = cái này. 

- mangalam (mangala) <dt, trung, đc, sđ> = phước lành, điều 
tốt đẹp. 

- dvãdasahỉ (dvãdasa) <tt, số, sdc, sn> = trong suốt mười hai 
(năm), xuyên qua mười hai (năm). 

- cintayimsu [cinteti (v cint)] <đt, qk, 3, sn> = họ đã suy nghĩ. 

- sadevakã ( sadevaka) <tt, dt, nam, cc, sn> = cùng với chư 
thiên. 

^ sotthãnam nãdhigacchantỉ, atthattimsanca mangalam = 

(nhưng) họ không đạt được sự hạ nh phúc có ba mươi tám điều 
hạnh phúc. 

- sotthãnam (sotthi) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = điều hạnh phúc, sự an 
toàn. 


39 



Parỉttapaịi 


Phần II: Chủ Nhật: 2.2 


- nãdhỉgacchantỉ (na + adhỉgacchanti) <đt, ht, 3, sn> = không 
thể đạt được. 

- na <bbt> = không. 

- adhigacchati (adhi + V gam) <đt> = đạt được. 

- atthattỉmsanca (attha + t + tỉnisani + ca) <số, đc, sđ> = và ba 
mươi tám. 

- attha <số, nam> = tám. 

- timsam (tỉmsati) <số, nữ> = ba mươi. 

11. Desitam devadevena, 
sabbapãpavỉnãsanam, 
sabbalokahỉtatthãỵa, 
mangalam tam bhanãma he. 

Nshĩa Viê t 

11. Xin các bậc hiền trí! Hãy để chúng tôi tụng đọc (những) điều 
hạnh phúc này đã được đức Phật (vh. chúa của các chư thiên) 
thuyết giảng có sự đoạn tận tất cả các điều ác; vì lợi ích cho tất 
cả thế giới. 

Phân tích: 

- desỉtam (v dis) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã được thuyết giảng, 
đã được chỉ ra. 

- devadevena (devadevena) <tapS, dt, nam, sdc, sđ> = do / bởi 
chư thiên của chư thiên (đức Phật). 

- sabbapãpavỉnãsanam (sabba + pãpa + vinãsanam) <tapS, tt, 
cc, sđ> = sự đoạn tận các điều ác. 

- pãpa <tt> = ác, xấu; <dt, trung> = điều xấu, điều ác. 

- vinãsa <dt, nam> = sự mất mát, sự đỗ vỡ. 

- sabbalokahitatthãya (sabba + loka + hita + atthãya) <cđc, 
sn> = cho những sự thịnh vưọng và sự lợi ích đến tất cả thế 
giới. 
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- loka (loka) <dt, nam> = thê gian, cuộc đời, thê giới. 

- hita <dt, trung> = sự lợi ích. 

- attha <dt, nam> =sự thịnh vượng, có ý nghĩa, sự lợi ích. 

- bhanãma [bhanati (V bhan)] <đt, ht, 1, sn> = chúng tôi sẽ 
tụng đọc, nói lên. 

- he <mt-hc> = này, hỡi. 

12. Evam me sutam ekam samayam Bhagavã Sãvatthiyam 
viharati ietavane Anãthapỉndikassa ãrãme. Atha kho 
aíínatarã devatã abhikkantãya rattỉyã abhikkantavannã 
kevalakappam detavanaip obhãsetvã ỵena Bhagavã 
tenupasankami; upasaiikamỉtvã Bhagavantaip 
abhivãdetvã ekamantaip atthãsi. Ekamantaip thitã kho 
sã devatã Bhagavantaip gãthãya ajjhabhãsi 

Nshĩa Viê t 

12. Điều đã được tôi nghe như vậy: Một thời đức Thế Tôn ngự 
tại tu viện của ông Anãthapindika, ở Tetavana, thà nh Sãvatthĩ. 
Khi ấy đêm đã khuya, có một vị trời, hào quang thù thắng chiếu 
sáng gần trọn cả letavana, đã đi đến đức Thế Tôn, sau khi đi đến, 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một 
bên, vị trời ấy đã bạch với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 

Phân tích: 

^ Evam me sutam = điều đã được tôi nghe như vậy: 

- evam <trt> = như vậy, (trong nói chuyên) trả lời là vâng. 

- me (amha) <đại, sdc, sđ> = bởi tôi, do tôi. 

- sutam (sata = sunãti) <qkpt, đdt, trung, cc, sđ> = đã được 
nghe. 

- ekam (eka) <so, tt, đc, sđ> = một. 

^ ekam samaỵam = một thời, 

- samayam (samayam) <trt, dt, nam, đc, sđ> = một thuở, dịp. 
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^ Bhagavã Sãvatthiyam viharati ietavane Anãthapindỉkassa 
ãrãme = đức Thế Tôn ngự tại tu viện của ông Anãthapiụdika, ở 
letavana, thà nh Sãvatthĩ. 

- bhagavã (bhagavantu) <dt, nam, cc, sđ> = đức Thế Tôn. 

- sãvatthiyam (sãvatthĩ) <dt, nữ, đsc, sđ> = ở thành Sãvatthĩ 
(thành Xá Vệ - kinh đô của xứ Kosala). 

- viharati (vi + V har + a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = trú, ngụ, ở. 

- Jetavane (Jeta + vana) <tapS, đsc, sđ> = ở letavana (Kỳ Viên 
- khu rừng của thái tử Jeta). 

- Jeta <dt, nam> = ông Jeta. 

- vana <dt, trung> = khu rừng. 

- anãthapỉndikassa (an + nãtha + piụda + ika) <dt, nam, stc, 
sđ> = của ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc). 

- a (an = na) <tđn> = không. 

- nãtha <dt, nam> = sự bảo vệ, nguời bảo vệ. 

- pỉnda <dt, nam> = nắm cơm. 

- ỉka (ka) <tvn> = chỉ tính từ sở hữu. 

- ãrãme (ãrãma) <dt, nam, đsc, sđ> = tại (trong) khu vuờn, tự 
viện, chùa. 

^ Atha kho aíinatarã devatã abhỉkkantãya rattỉyã 

abhỉkkantavannã kevalakappam Tetavanam obhãsetvã = khi 

ấy đêm đã khuya, có một vị trời, hào quang thù thắng chiếu sáng 

gần trọn cả letavana, 

- atha <bbt> = rồi, khi ấy. 

- kho <bbt> = thật vậy, chắc chắn. 

- annatarã (annatara) <tt, cc, sđ> = một nguời nào đó. 

- devatã (devatã) <dt, nữ, cc, sđ> = vị trời, thiên nhân. 

- abhikkantãya (abhi + V kam + tã) <qkpt, tt, nữ, đsc, sđ> = 
(đêm) tiến về phía trước (nghĩa là: đêm đã quá khuya). 

- abhi <tđn> = bên trên. 

- kantã [kamatỉ (v kam)] <qkpt> = đã đi vào, đã đi đến. 


42 




1. Mahgalasutta 


1. Kinh Hạnh Phúc 


- abhikkantavannã (abhi + k + kanta + vannã) <baS, tt, nữ', 
cc, sđ> = hào quang quá thù thắng. 

- abhikkanta (abhi + V kam + ta) <qkpt> = đã đi qua, đã 
vượt quá, (nghĩa bóng) thù thắng. 

- vanna <dt, nam> = hào quang, màu sắc. 

- kevalakappam (kevala + kappa) <tt, trung, đc, sđ> = gần như 
trọn vẹn 

- kevala <tt> = hoàn toàn, toàn bộ. 

- kappa <tt> = đúng đắn, thích hợp. 

- jetavanam (jeta + vana) <dt, trung, đc, sđ> = đối với Tetavana 
(xem trên). 

- obhãsetvã (ava + V bhãs + + tvã) <đt, đtbb> = sau khi đã 

làm (cho Tetavana) sáng ngời. 

- obhãseti [obhãseti (obhasati) = ava + V bhãs + e + ti] 

<đt, skh> = làm cho sáng ngời. 

- obhãsatỉ = (tự nó) sáng ngời (nội động từ). 

^ ỵena Bhagavã tenupasankami; upasankamitvã 
Bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi = đã đi đến 

4 - r A rr^ /V A rr^ /V A • ^ 7 

đức Thê Tôn, sau khi đi đên, đã đảnh lê đức Thê Tôn roi đứng ở 
một bên. 

- v ena bhagavã tenup asankami (tena + upasankami) 

- yena bhagavã tena = (thành ngữ) được dùng với động từ 
upasahkamỉ chỉ địa điểm đi đến (trong trưòng hợp này là vị 

rr^ 4-* 4-A w A rr^ /v \ 

Trời đi đên gặp đức Thê Tôn). 

- yena ... tena <đại-qh, sdc, sđ> = tại nơi nào ... mà ai đó ở. 

- upasankamỉ (upa + sam + V kam) <đt, qk, 3, sđ> = đã đi đến 
gần. 

- upa <tđn> = gần. 


Bổ nghĩa cho devatã, nên từ danh từ nam tánh, chuyển sang nữ tánh để phù 
họp với devatã. 

^ Thể sai khiến (skh) = causative verb. 
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- san (sam) <tđn> = cùng, hoàn toàn, tự mình. 

- kamỉ (kamati) <đt, qk> = đã đi đến. 

- bhagavã (bhagavantu) <tt, dt, nam, cc, sđ> = đức Thế Tôn, sự 
may mắn. 

- upasankamitvã (upa + sam + V kam + itvã) <đt, đtbb> = sau 
khi đã đến gần. 

- bhagavantaip (bhagavantu) <tt, dt, nam, đc, sđ> = đức Thế 

rr^ /V 

Ton. 

- abhivãdetvã (abhỉ + A/ vad + e + tvã) <đtbb> = sau khi đã 

đảnh lễ. 

- ekamantam (ekam + antam) <trt, nam, đc, sđ> = ở một bên. 

- eka <tt, so> = chắc chắn; một. 

- anta <dt, nam> = bên, góc, ranh, cạnh. 

- atthãsỉ (a + 1 + V thã + si) <đt, qk, 3, sđ> = đã đứng. 

^ Ekamantam thỉtã kho sã devatã Bhagavantam gãthãya 
ajjhabhãsỉ = khi đã đứng một bên, vị trời ấy đã bạch với đức 
Thê Tôn băng lời kệ răng: 

- ekamantam (eka + anta) <kamS, đc, sđ> = tại một nơi, một 
bên 

- thitã = sã devatã (titthati = V thã + a + ti) <qkpt’, tt, dt, nữ, 

cc, sđ> = đã đuợc đứng (một bên). 

- kho <bbt> = (từ đệm). 

- sã = devatã (ta) <dt, nữ, cc, sđ> = các vị thiên ấy. 

- gãthãya (gãthã) <dt, nữ, sdc, sđ> = câu kệ. 

- ajjhabhãsỉ (adhi + a + V bhãs + a + ti) <đt, qk, 3, sđ> = (đã) 
bạch lên. [adhi + a (i =>y) => adhya => ạịịha = ajjhabhasati]. 


1'VTl'^ 194./V 1-^ 1 1 — 

Nghĩa chủ động, bô nghĩa cho devata. 
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13. “Bahũ devã manussã ca, 
maiigalãni acỉntaỵum. 
ãkankhamãnã sotthãnam, 
brũhỉ mangalamuttamam”. 

Nữhĩa Vi êt: 

13. Trong khi mong mỏi về điều phước lành, nhiều vị trời và loài 
người đã suy nghĩ về các hạnh phúc, cầu xin Ngài hãy giảng về 
hạnh phúc tối thượng. 

Phân tích: 

^ Bahũ devã manussã ca = nhiều vị trời và loài người, 

- bahũ (bahu) <tt, nam, cc, sn> = nhiều. 

- devã (deva) <dt, nam, cc, sn> = nhiều vị trời. 

- manussã (manussa) <dt, nam, cc, sn> = con người, loài người. 

- ca <lt> = và. 


^ maiigalãni acỉntaỵum = đã suy nghĩ về các hạnh phúc, 

- maiigalãnỉ (mangala) <dt, trung, đc, sn> = những điều hạ nh 
phúc. 

- acintayum (a + V cint + aya + um) <đt, qk, 3, sn> = đã suy 
nghĩ. 

- cintayati (V cint + aya + ti) / cỉnteti (V cint + e). 

^ ãkankhamãnã sotthãnam = trong khi mong mỏi về các điều 
phước lành, 

- ãkankhamãnã (ãkankhamãna) <htpt, dt, nam, cc, sn> = đang 
mong mỏi, đang ao ước. 

- sotthãnam (sotthi) <dt, trung, cđc, sn> = đến các điều phước 
lành. 

^ brũhỉ mangalamuttamam = cầu xin Ngài (đức Phật) hãy 
giảng về phước lành tối thượng. 
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- brũhỉ (bhũhetỉ = V brũ + ti) <đt, mlc, 2, sđ> = hãy thuyết 
giảng, hãy nói lên. 

- mangalamuttamam = maiigalam + uttamam 

- mangalam (mangala) <dt, trung, đc, sđ> = hạnh phúc, điều tốt 
đẹp, tốt lành, sự thịnh vượng. 

- uttamam (ud + tama) <tt, trung, đc, sđ> = tối thượng, cao 
nhất. 

14. “Asevanã ca bãlãnam, 
pandỉtãnanca sevanã; 
pũjã ca pũjaneyyãnain, 
etam maiigalamuttamam”. 

Nữhĩa Vi êt: 

14. Sự không thân cận đối với những kẻ ngu’, thân cận đối với 

những người hiền trí^, sự cúng dường đến những bậc đáng được 

cúng dưòng^; điều ấy là hạ nh phúc tối thượng. 

Phân tích: 

^ Asevanã ca bãlãnam = sự không thân cận đối với những kẻ 
ngu, 

- asevanã (a + sevana) <dt, nữ, cc, sđ> = sự không thân cận, sự 
không giao du. 

- bãlãnam (bãla) <dt, nam, cđc, sn> = đến những người ngu. 

- sevanã (sevanã) <dt, nữ, cc, sđ> = sự thân cận, sự giao du. 

^ panditãnanca sevanã = thân cận đối với những người hiền trí, 

- pandỉtãnanca (pandỉtãnam + ca) = và (việc phục vụ) đến các 
người trí. 


’ Hạnh phúc số 1 / 38. 
^ Hạnh phúc số 2 / 38. 
^ Hạnh phúc số 3 / 38. 
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- pandỉtãnam (pandỉta) <dt, nam, cđc, sn> = bậc trí, người 
hiền trí. 

- ca <lt> = và. 

^ pũjã ca pũjaneyyãnam = sự cúng dường đến những bậc đáng 
được cúng dường; 

- pũjanĩyãnam (pũjanĩya) <pt-vl-bị, cđc, sn> = đến những 
người đáng được cúng dưòng. 

- pũjã (pũja) <dt, nữ, cc, sđ> = cung kính, cúng dường. 

^ etam mangalamuttamam = điều ấy là hạ nh phúc tối thượng. 

- etam (eta) <đại-ch, trang, cc, sđ> = điều này, việc này. 

15. “Patirũpadesavãso ca, 
pubbe ca katapunnatã, 
attasammãpanidhỉ ca, 
etam mangalamuttamam”. 

Nữhĩa Vi êt: 

15. Sự cư ngụ ở trú xứ thích hợp , tư cách có phước thiện đã 
được làm trước đây^, sự quyết định đúng đắn cho bản thân^; điều 
ấy là hạnh phúc tối thượng. 

Phân tích: 

^ Patirũpadesavãso ca = sự cư ngụ ở trú xứ thích hợp 

- patirũpadesavãso (patirũpa + desa + vãsa) <tapS, cc, sđ> = 
sự cư ngụ ở trú xứ thích họp. 

- patỉrũpa <tt> = thích hợp 

- desa <dt, nam> = trú xứ, khu vực, vùng đất. 

- vãsa <dt, nam> = sự cư ngụ. 


’ Hạnh phúc số 4 / 38. 
^ Hạnh phúc số 5 / 38. 
^ Hạnh phúc số 6 / 38. 
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^ pubbe ca katapunnatã = tư cách có phước thiện đã được làm 
trước đây, 

- pubbe (pubba) <dt, nam, đsc, sđ> = trước đây. 

- katapuíinatã (kata + puíinatã) <dt, nữ, cc, sđ> = phước thiện 
đã được làm. 

- kata <qkpt> = đã được làm. 

- puíinatã <dt, nữ> = việc phước. 

^ attasammãpanidhỉ ca = sự quyết định đúng đắn cho bản 
thân; 

- attasammãpanỉdhỉ (atta + sammã + panidhi) <tapS, cc, sđ> 

= sự quyết định đúng cho bản thân, nguyện vọng chon chá nh . 

- atta <dt, nam> = cho bản thân, đối với bản thân. 

- sammãpanidhi (sammã + panidhỉ) <kamS, dt, nam> = sự 
quyết định đúng đắn. 

- sammã <tt> = đúng đắn, hợp lẽ. 

- panidhỉ <dt, nam> = sự quyết định, nguyện vọng, ước 
nguyện. 

16. “Bãhusaccanca sippaíica, 
vinayo ca susỉkkhito; 
subhãsỉtã ca ỵã vãcã, 
etaip mangalamuttamam”. 

Nữhĩa Vi êt: 

16. Sự học rộng (đa văn) , sự thà nh thạo nghề nghiệp^, giới luật 
được khéo nghiêm trì^, và lời nói tốt đẹp"^; điều ấy là hạnh phúc 
tối thượng. 


’ Hạnh phúc số 7 / 38. 

^ Hạnh phúc số 8 / 38. 

^ Hạnh phúc số 9 / 38. 
Hạnh phúc số 10 / 38. 
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Phân tích: 

^ Bãhusaccaííca sippanca = sự học rộng và sự thành thạo nghề 
nghiệp, 

- bãhusaccaííca (bãhusaccam + ca) 

- bãhusaccaip^ (bãhu + suta) <kamS, cc, sđ> = học rộng, 
bác học, đa văn, trạng thái nghe nhiều. 

- bãhu <tt> = nhiều. 

- sutu (v su) => sacca <dt, trung> = đã đuợc nghe. 

- sippaíĩca (sỉppain + ca) 

- sỉppam (sappỉ) <dt, trung, cc, sđ> = nghề nghiệp, phận sự. 

^ vinayo ca susikkhito = giới luật được khéo nghiêm trì, 

- vinayo (vinaya) <dt, nam, cc, sđ> = giới luật, luật lệ. 

- susỉkkhỉto [su + sikkhito (sikkhati {V sikkh}] <qkpt, dt, nam, 

cc, sđ> = đã được khéo nghiêm trì, đã được huấn luyện 
tốt, đã được học tập tốt. 

- su <tđn> = khéo, tốt, đẹp, là nh . 

^ subhãsitã ca yã vãcã = và lời nói tốt đẹp (vh. lời nói đã được 
khéo thốt ra); 

- subhãsỉtã [su + bhãsati (V bhãs + a)] <qkpt, nữ, cc, sđ> = đã 
được khéo nói, đã được khéo thốt ra. 

- yã <đại, nữ, cc, sđ> = cái đó. 

- vãcã (vãcã) <dt, nữ, cc, sđ> = lời nói, ngôn từ. 

17. “Mãtãpitu upatthãnaiụ^, 
puttadãrassa saiigaho; 
anãkulã ca kammantã, 
etaụi mangalamuttamaiụ”. 


Theo New Păli Course part II của Ngài A.p Buddhadatta Thera giải thích ở 
trang 165 như sau: bahusuta + nya => bãhusutya = bãhusacca. 

^ Hạnh phúc số 11 / 38. 
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Nshĩa Vi êt: 

17. Sự phụng dưỡng cha mẹ , sự đối xử thân thiện vợ con , 
những nghề không lẫn lộn (nghiệp dữ)^; điều ấy là hạ nh phúc tối 
thượng. 

Phân tích: 

^ Mãtãpitu upatthãnam = sự phụng dưỡng cha mẹ, 

- mãtãpitu'* (mãtã + pitu) <dvanS, nam, cđc, sđ> = cha mẹ. 

- mãtu <dt, nữ> = người mẹ. 

- pitu <dt, nam> = người cha. 

- upatthãnam (upatthãna) <dt, trung, cc, sn> = sự chăm sóc, sự 
phụng dưỡng. 

- upatthãtỉ = upa + V thã = sự phụng dưõng, sự hầu hạ, việc 
chăm sóc, sự gần gũi (đi đến gần). 

- upa <tđn> = gần. 

- V thã = titthati <đt> = đứng. 

^ puttadãrassa sangaho = sự đối xử thân thiện vợ con, 

- puttadãrassa (putta + dãra) <dvanS, cđc, sđ> = đến vợ con. 

- putta <dt, nam> = con cái. 

- dãra <dt, nam> = người vợ. 

- sangaho (sangaha => sam + gãhati) <dt, nam, cc, sđ> = đối 
xử thân thiện. 

- gãhatỉ (v gãh) = nhúng, bỏ, thấm vào, lặn xuống. 

^ anãkulã ca kammantã = những nghề không lẫn lộn (nghiệp 
dữ); 


’ Hạnh phúc số 12 / 38. 
^ Hạnh phúc số 13 / 38. 
^ Hạnh phúc số 14 / 38. 

mãtãpitussa 
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- anãkulã (na + ãkula) <tt, nam, cc, sn> = không lẫn lộn (nghiệp 
dữ). 

- ãkula <tt> = rối ren, lộn xộn. 

- kammantã (kammantã) <dt, nam, cc, sn>= những việc làm, 
nghề nghiệp. 

18. “Dãnaíica dhammacariỵã ca, 
nãtakãnaííca sangaho; 
anavajjãnỉ kammãni, 
etam maiigalamuttamam”. 

Nữhĩa Việ t: 

18. Sự bố thí , nết hạnh đúng pháp (hành theo pháp)^, sự đối xử 
tử tế với hàng quyến thuộc^, các hành động (thân, khẩu, ý) không 
lồi lầm"^; điều ấy là hạnh phúc tối thuợng. 

Phân tích: 

^ Dãnaííca dhammacariyã ca = sự bố thí, nết hạ nh đúng pháp, 

- dãnanca (dãnam + ca) 

- dãnam (dãna) <dt, trung, cc, sđ> = vật cho, sự bố thí, quà 
tặng, vật biếu. 

- dhammacariyã (dhamma + cariyã) <tapS, cc, sđ> = hành vi 
thuộc về Pháp, hành vi đúng Pháp, hành theo pháp^. 

- dhamma <dt, trung> = Pháp, chân lý, luân lý, đạo đức. 

- cariyã <dt, nữ> = hà nh vi, nết hạnh. 

^ ííãtakãnanca sangaho = sự đối xử thân thiện với hàng quyến 
thuộc, 


’ Hạnh phúc số 15 / 38. 

^ Hạnh phúc số 16 / 38. 

^ Hạnh phúc số 17 / 38. 

Hạnh phúc số 18 / 38. 

^ Bản dịch của Mahã Thông Kham, 38 Pháp Hạnh Phúc, trg 204 
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- íiãtakãnanca (nãtakãnaiỊi + ca) 

- ííãtakãnam (nãtaka) <dt, nam, cđc, sn> = đến các quyến 
thuộc, đến các họ hàng. 

- V nã (biết) + ta => ííãta (qkpt, đã được biết) + ika 
<tđn> = nãtaka; người đã được biết đến (thân quyến, 
quyến thuộc). 

- saiigaho (saiigaha => sangahãtỉ = sam + A/ gãh) <dt, nam, cc, 
sđ> = sự đối xử tử tế. 

- gãhatỉ (a/ gãh) = nhúng, bỏ, thấm vào, lặn xuống, hòa tan. 

^ anavajjãni kammãni = các hành động (thân, khẩu, ý) không 
lỗi lầm; 

- anavajjãni (na + avajja) <tt, dt, trung, cc, sn> = không sai trái, 
không lỗi lầm. 

- kammãni (kamma) <dt, trung, cc sn> = hành động, việc làm, 
nghiệp. 

19. “Ãratĩ viratĩ pãpã, 
majjapãnã ca saipyamo; 
appamãdo ca dhammesu, 
etam mangalamuttamaip”. 

Nữhĩa Vi êt: 

19. Sự kiêng cữ và trá nh xa các điều ác’, việc chế ngự uống các 
chất say^, không biếng nhác trong các pháp^; điều ấy là hạnh 
phúc tối thượng. 

Phân tích: 

^ Ãratĩ viratĩ pãpã = sự kiêng cữ và trá nh xa các điều ác, 


’ Hạnh phúc số 19 / 38. 
^ Hạnh phúc số 20 / 38. 
^ Hạnh phúc số 21 / 38. 
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- ãratĩ (ãrati*) <dt, nữ, cc, sđ> = sự kiêng cữ 

- viratĩ (virati) <dt, nữ, cc, sđ> = sự trá nh xa. 

- pãpã (pãpa) <dt, trung, xxc, sđ> = từ việc ác, từ việc xấu. 

^ inajjapãnã ca samyamo = việc chế ngự uống các chất say, 

- inajjapãnã (majja + pãna) <tapS, xxc, sđ> = việc uống chất 
say, việc uống rượu. 

- inajja <dt, trung> = chất say, vật làm cho say (rượu, bia, 
ma túy, heroin,...). 

- pãna <dt, trung> = sự uống. 

- samyamo (samyama) <dt, nam, cc, sđ> = việc chế ngự, sự thu 
thúc. 

^ appamãdo ca dhammesu = không biếng nhác trong các pháp 
(thiện pháp); 

- appamãdo (a + pamãda) <dt, nam, cc, sđ> = không biếng 
nhác, không dễ duôi, sự nhiệt thành. 

- dhammesu (dhamma) <dt, nam, đsc, sn> = trong các pháp 
(thiện pháp), ở các chân lý, hạ nh kiểm tốt đẹp. 

20. “Gãravo ca nivãto ca, 
santutthỉ ca katannutã; 
kãlena dhammassavaọam, 
etam maiigalamuttamam”. 

Nữhĩa Vi êt: 

20. Sự cung kínm, nết hạnh khiêm tốn , sự tri túc"^, lòng biết ơn^, 
tùy thời lắng nghe giáo Pháp”; điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


ãramati 

^ Hạnh phúc số 22 / 38. 
^ Hạnh phúc số 23 / 38. 

Hạnh phúc số 24 / 38. 
^ Hạnh phúc số 25 / 38. 
® Hạnh phúc số 26 / 38. 
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Phân tích: 

^ Gãravo ca nivãto ca = sự cung kính, nết hạnh khiêm tốn, 

- gãravo (gãrava) <dt, nam, cc, sđ> = sự cung kính, kính trọng. 

- nivãto (nivãta) <dt, nam, cc, sđ> = nết hạnh khiêm tốn, khiêm 
nhuờng. 

^ santutthi ca katannutã = sự tri túc, lòng biết ơn, 

- santutthi (santutthỉ) <dt, nữ, cc, sđ> = sự tri túc, sự bằng lòng, 
sự thỏa mãn,. 

- kataíinutã (kataíinutã = katam + A/ nã + tã) <dt, nữ, cc, sđ> = 

lòng biết ơn, tánh chất của người ghi nhớ việc đã được làm (cho 
mình). 

^ kãlena dhammassavanam = tùy thời lắng nghe giáo Pháp; 

- kãlena (kãlena) <trt, dt, nam, sdc, sđ> = hợp thời, đúng lúc, 
đúng giờ, tùy thời, (kãla <dt, nam> = thời gian). 

- dhammassavanam [dhamma + (s) + savana] <tapS, cc, sđ> 
= sự lắng nghe giáo Pháp. 

- dhamma (dhamma) <dt, nam> = pháp, giáo Pháp. 

- savana (v su) <dt, trung> = sự lắng nghe. 

21. “Khantĩ ca sovacassatã, 
samaọãnaíĩca dassanam; 
kãlena dhammasãkacchã, 
etam mangalamuttamam”. 

Nữhĩa Vi êt: 

21. Sự nh ẫn nại', việc dễ dạy^, sự thấy các bậc Sa-môn , tùy thời 
đàm luận giáo Pháp*; điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


’ Hạnh phúc số 27 / 38. 
^ Hạnh phúc số 28 / 38. 
^ Hạnh phúc số 29 / 38. 
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Phân tích: 

^ Khantĩ ca sovacassatã = sự nhẫn nại, việc dễ dạy, 

- khantĩ (kanti) <dt, nữ, cc, sđ> = sự nhẫn nại. 

- sovacassatã (sovacassatã) <dt, nữ, cc, sđ> = dễ dạy, vâng lời. 

^ samanãnaíica dassanam = sự thấy các bậc Sa-môn, 

- samanãnaíica = samanãnain+ ca 

• • • 

- samaọãnam (samana) <dt, nam, cđc, sn> = đến các Sa- 
môn. 

- dassanam (dassana) <dt, trang, cc, sđ> = sự thấy. 

^ kãlena dhammasãkacchã = tùy thời đàm luận giáo Pháp; 

- dhammasãkacchã = dhamma + sãkacchã <tapS, cc, sđ> = sự 
thảo luận giáo Pháp. 

- dhamma <dt, nam> = giáo Pháp, pháp. 

- sãkacchã <dt, nữ> = sự thảo luận, cuộc họp. 

22. “Tapo ca brahmacariyanca, 
arỉyasaccãna dassanam; 
nỉbbãnasacchỉkỉrỉyã ca, 
etam mangalamuttamam”. 

Nữhĩa Vi êt: 

22. Sự thiêu đốt (ác pháp)^, thực hành phạm hạnh^, sự thấy các 
Thánh Đe (Tứ Diệu Đe)"^, và chứng ngộ Niết Bàn^; điều ấy là 
hạnh phúc tối thuợng. 


’ Hạnh phúc số 30 / 38. 
^ Hạnh phúc số 31 / 38. 
^ Hạnh phúc số 32 / 38. 

Hạnh phúc số 33 / 38. 
^ Hạnh phúc số 34 / 38. 
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Phân tích: 

^ Tapo' ca brahmacariyanca = sự thiêu đốt (ác pháp), thực 
hành phạm hạnh, 

- tapo (tapa) <dt, nam, cc, sđ> = sự nung nấu, sự nung nấu. 

- brahmacariỵaíica = brahmacariyam + ca <tapS, cc, sđ> = sự 
thực hành theo phạm hạnh. 

- brahma <dt, nam> = Phạm, mô phạm, cao quý. 

- cariyã <dt, nữ> = hạnh, sự thực hà nh . 

- ariyasaccãnam (ariya + sacca) <kamS, dt, nam, stc, sn> = của 
chân lý cao thượng. 

- ariya <tt> = cao thượng. 

- sacca <dt, trung> = chân lý, sự thật. 

^ ariyasaccãna dassanaip = sự thấy các Thánh Đe (Tứ Diệu Đe), 

- ariyasaccãna (ariya + sacca) <kamS, dt, trung, stc, sn> = của 
các Thánh Đế (Tứ Diệu Đế). 

- dassanaip (dassana) <dt, trung, cc, sđ> = việc thấy. 

^ nibbãnasacchikiriyã ca = và chứng ngộ Niết Bàn; 

- nibbãnasacchikiriyã (nibbãna + sacchikiri) <tapS, cc, sđ> = 
sự chứng ngộ Niết Bàn. 

- nibbãna <dt, trung> = Niết Bàn, Níp-bàn. 

- sacchikiri <dt, nữ> = sự chứng ngộ, sự kinh nghiệm (tự 
thân). 

23. “Phutthassa lokadhammehỉ, 
cỉttaip yassa na kampati; 
asokam vỉrajain khemaip, 
etam mangalamuttamaip”. 


Chú giải ghi rằng: ettha papake dhamme tapati = ở đây (có nghĩa là) sự 

r 

nung đôt các ác pháp. 


56 




1. Mahgalasutta 


1. Kinh Hạnh Phúc 


Nshĩa Vi êt: 

23. Tâm của người nào không dao động khi xúc chạm với các 

pháp thế gian', không sầu khổ^, không bọn nhơ^, sự vắng lặng"^; 

điều ấy là hạ nh phúc tối thượng. 

Phân tích: 

^ Phutthassa lokadhammehi cỉttam ỵassa na kampatỉ = tâm 

của người nào không dao động khi xúc chạm với các pháp thế 
gian, 

- phutthassa (phuttha) <qkpt, tt, dt, nam, stc, sđ> = đối với 
(người đã được) xúc chạm. 

- lokadhammehi (loka + dhamma) <tapS, sdc, sn> = với các 
pháp thế gian, công việc ở thế gian. 

- loka <dt, nam> = thế gian, đời. 

- dhamma <dt, nam> = pháp, chân lý, công việc. 

- cittam (citta) <dt, trang, cc, sđ> = tâm tư. 

- yassa (ya) <đại-qh, nam, stc, sđ> = của người đó. 

- kampati (V kamp) <đt, ht, 3, sđ> = rang động, giao động. 

^ asokam virajain khemam = không sầu khổ, không bợn nhơ, 
sự vắng lặng; 

- asokam (a + soka) <dt, trang, cc, sđ> = sự không sầu khổ, vô 
sầu. 

- virajain (vi + raja) <dt, trang, cc, sđ> = sự lìa khỏi bợn nhơ^, 
dứt bỏ phiền não. 


’ Hạnh phúc số 35 / 38. 

^ Hạnh phúc số 36 / 38. 

^ Hạnh phúc số 37 / 38. 

Hạnh phúc số 38 / 38. 

^ Chú giải ghi rằng: rãgadosamoharaỳãnain vigatattã = sự không còn ái, sân, 
si. 
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- vi <tđn> = lìa khỏi, không, chi tiêt. 

- raj a <dt, nam, trung> = bụi bặm; kiết sử. 

- khemam (khema) <dt, trung, cc, sđ> = sự an toàn, sự vắng 
lặng, sự tha nh bình. 

24. “Etãdisãni katvãna, 
sabbatthamaparãjỉtã; 
sabbattha sotthỉm gacchantỉ, 
tam tesam mangalamuttamam”. 

Nữhĩa Vi êt: 

24. Sau khi đã thực hà nh các điều như thế, (là) người chiến thắng 
ở tất cả các nơi, và đạt đến an vui ở mọi nơi. Điều đó là hạnh 
phúc tối thượng cho những người ấy. 

Phân tích: 

^ Etãdisãnỉ katvãna = sau khi đã thực hành các điều như thế ấy, 

- etãdisãnỉ (etãdỉsa) <kamS, đc, sn> = các việc đó. 

- katvãna (V kar + tvãna) <đtbb, trt> = đã làm, đã thực hiện, 
thực hà nh (các điều kể trên). 

^ sabbatthamaparãjỉtã = (là) người chiến thắng ở tất cả các 
nơi, 

- sabbatthamaparãjitã (sabbattha* + aparãjitã) <trt, cc, sn> = 
không bị thất bại ở mọi nơi. 

- sabbattha (sabba + attha) <trt, abyaS> = tất cả các nơi, 
bất cứ nơi đâu. 

- aparãjita (a + parãjita) <qkpt, dt, nam> = đã không bị 
thất bại, đã được chiến thắng. 


’ m được chèn vào. 
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1. Kinh Hạnh Phúc 


^ sabbattha sotthim gacchantỉ = đạt đên an vui ở mọi nơi, 

- sotthim (sotthi) <dt, nữ, đc, sđ> = sự an toàn (khỏi các nguy 
hiểm), an vui. 

- gacchantỉ (gacchati = V gam) <đt, ht, 3, sn> = đạt đến, đưa 
đến, đi đến. 

^ tam tesam mangalamuttamam = điều đó là hạnh phúc tối 
thượng cho những người ấy. 

- tam (ta) <đại-ch, cc, sđ> = cái đó, việc đó, điều ấy. 

- tesam (ta) <đại-ch, sdc, stc, sn> = cho / đối với những người 
đó, của những người đó. 

Mangalasuttam nỉtthỉtam. 

(Kinh Hạnh Phúc đã được chấm dứt). 

- suttam (sutta) <dt, trang, cc, sđ> = bài kinh. 

- nitthitam (nỉttha + ita) <tapS, dt, trang, cc, sđ> = việc đã được 
kết thúc. 
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Thử Hai: 2. Ratanasutta: 


2. RATANASUTTA 
(KINH CHÂU BÁU) 

25. Panidhãnato patthãỵa Tathãgatassa dasa pãramiỵo dasa 
upapãramiỵo dasa paramatthapãramỉyo’ti samattimsa 
pãramiỵo, panca mahãpariccãge, lokatthacarỉyaip 
ííãtatthacariyam Buddhatthacariyan’ti tisso cariyãyo, 
pacchimabhave gabbhavokkantim, jãtỉm, 

abhinỉkkamanam, padhãnacariyam, Bodhipallanke 
Mãravij ayaip, sabbannutannãnappatỉvedham, 

Dhammacakkappavattanam, nava lokuttaradhammeti 
sabbepi me Buddhagune ãvajjitvã Vesãliyã tĩsu 
pãkãrantaresu tiyãma-rattỉm parittam karonto Ãyasmã 
Ãnandatthero vỉya kãrunnacittam upatthapetvã. 

Nữhĩa Vi êt: 

25. Sau khi phát sanh tâm bi mẫn như Ngài Ãnanda đang hộ trì 
Kinh Paritta trọn đêm cả ba canh, đi bộ dọc theo ba bức tường 
thành của thành phố Vesãlĩ. Ngài đã quán chiếu tất cả những ân 
đức này của đức Phật bắt đầu từ khi phát nguyện (thành bậc 
Chánh Giác) của Như Lai, là thực hành ba mươi pháp pãramĩ (Ba- 
la-mật), bao gồm mười pháp pãramĩ, mười pháp trung pãramĩ, 
mười pháp thượng pãramĩ, năm pháp đại thí ; ba pháp hànm là 
thực hành lợi ích cho thế gian, thực hành lợi ích cho người thân 


’ Năm pháp đại thí: 1. Sự bố thí bộ phận của cơ thể (ngoại trừ mắt), 2. Bố thí 
mắt, 3. Bố thí vật chất (tiền, vàng, bạc, ...), 4. Bố thí đất nước (đất đai), 5. Bố 
thí vợ và con cái. 

^ Ba pháp hành: 1. Lokatthacariya (thực hành về sự lợi ích cho thế gian như 
bố thí, trì giới,...), 2. Nãtatthacariya (sự thực hành cho sự lợi ích của bà con 
quyến thuộc) 3. Budddhatthacariya (sự thực hành để trở thành bậc Giác 

Ngộ). 
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(của Ngài) và thực hành lợi ích cho sự giác ngộ, sự giáng sanh vào 
bào thai trong kiếp chót, việc đản sanh, sự xuất gia, việc tu khổ 
hạnh; sự chiến thắng Ma Vương khi ngồi trên bồ đoàn dưới cội 
cây Bồ Đề, sự thấu triệt trí tuệ của một bậc Toàn Tri; sự vận 
chuyển Pháp Luân; chín pháp xuất thế gian’ (siêu thế). 

Phân tích: 

^ Panidhãnato patthãya Tathãgatassa = từ khi bắt đầu phát 
nguyện (thành bậc Chánh Giác) của Như Lai. 

- panidhãnato (paụidhãna) <dt, trung, xxc, sđ> = từ khi phát 
nguyện, từ sự quyết định. 

- patthãya (patthãya) <trt, bbt> = bắt đầu, sanh lên. 

- Tathãgatassa (Tathãgata) <dt, nam, stc, sđ> = của Như Lai. 

^ dasa pãramỉyo dasa upapãramỉyo dasa 
paramatthapãramiyo’ti samattimsa pãramiyo = là thực hành 
ba mươi pháp pãramĩ (Ba-la-mật), bao gồm mười pháp pãramĩ, 
mười pháp trung pãramĩ, mười pháp thượng pãramĩ, 

- dasa <tt, số, dt, cc, sn> = mười. 

- pãramiyo (pãramĩ) <dt, nữ, cc, sn> = các pãramĩ (Ba-la-mật). 

- upapãramiyo (upa + pãramĩ) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = pháp 
trung pãramĩ. 

- paramatthapãramiyo’ti = paramattha + pãramiyo + iti 

- paramatthapãramiyo (paramattha + pãramĩ) <kamS, 
nữ, cc, sđ> = pháp thượng paramĩ. 

- paramattha <dt, nam> = cao nhất, tuyệt đối. 

- samattỉipsa (sama + tiipsati) <kamS, cc, sn> = với ba mươi. 

- sama <tt> = bằng nhau, như nhau. 


Chín pháp xuất thế gian (Navalokuttara dhammab): 1. Sotapattimagga, 2. 
Sotapattiphala, 3. Sakadãgamĩmagga, 4. Sakadãgamĩphala, 5. 
Anãgãmĩmagga, 6. Anãgãmlphala, 7. Arahattamagga, 8. Arahattaphala 
và 9. Nibbãna. 
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2 . Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


- timsati <sô, dt, nữ> = ba mươi. 

^ panca mahãpariccãge = năm pháp đại thí, 

- paííca <số, dt, tt, cc, sn> = năm. 

- mahãpariccãge (mahã + pariccãga) <kamS, đc, sn> = đại bố 
thí. 

- mahã (mahanta) <tt> = to lớn, vĩ đại. 

- pariccãga <dt, nam> = sự bố thí, sự từ bỏ. 

^ lokatthacariỵam nãtatthacariỵam Buddhatthacarỉyan’tỉ 
tisso cariyãyo = ba pháp hà nh là thực hà nh lợi ích cho thế gian, 
thực hành lợi ích cho người thân (của Ngài) và thực hành lợi 
ích cho sự giác ngộ. 

- lokatthacariyam (loka + atthacariyã) <tapS, cc, sđ> = việc 
tốt ở thế gian, thiện hà nh ở thế gian. 

- atthacariyã <dt, nữ> = việc tốt, thiện hà nh . 

- nãtatthacarỉyam (ííãti + atthacariyã) <tapS, cc, sđ> = thiện 
hành cho người thân (của Ngài). 

- ííãti <dt, nam> = người thân, (vh) người đã biết trước. 

- buddhatthacariyan’ti = buddhatthacariyaip + iti 

- buddhatthacariyam (buddha + atthacariyã) <tapS, cc, 
sđ> = thiện hành cho sự giác ngộ. 

- tisso (ta) <so, nữ, đc, sn> = ba. 

- cariyãyo (cariyã) <dt, nữ, đc, sn> = những việc làm, những sở 
hành. 


^ pacchimabhave gabbhavokkantim = sự giáng sanh vào bào 
thai trong kiếp chót, 

- pacchimabhave (pacchỉma + bhava) <kamS, đsc, sđ> = trong 
kiếp sống cuối cùng. 

- pacchima <tt> = cuối cùng, sau rốt. 

- bhava <dt, nam> = kiếp sống. 
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- gabbhavokkantim (gabbha + vokkanti) <tapS, đc, sđ> = việc 
nhập thai. 

- gabbha <dt, nam> = bào thai. 

- vokkanti <dt, nữ> = sự đi vào, nhập (thai). 

^ jãtim, abhinỉkkamanam, padhãnacarỉyam = việc đản sanh, 
sự xuất gia, việc tu khổ hạnh, 

-jãtiin(jãti) <dt, nữ, đc, sđ> = đản sanh, sự ra đời, sự sinh đẻ. 

- abhỉnikkamanam (abhi + nỉkkamana) <dt, trung, đc, sđ> = 
sự xuất gia, (vh) sự ra đi cao thượng. 

- padhãnacariyam (padhãna + cariyã) <tapS, đc, sđ> = sự kho 
hạnh, (vh) hành vi có sự nỗ lực. 

- padhãna <dt, trung> = sự nồ lực, (tt) chủ yếu. 

- cariyã <dt, nữ> = hành vi. 

^ Bodhipallanke Mãravijayain = sự chiến thắng Ma Vương khi 
ngồi trên bồ đoàn dưới cội cây Bồ Đề; 

- bodhỉpallanke (bodhi + pallaiika) <tapS, dt, nam, đsc, sđ> = 
trong tư thế kiết già dưới cội Bồ Đề. 

- bodhỉ <dt, nữ> = cây Bồ Đề, trí tuệ. 

- pallanka <dt, nam> = kiết già. 

- mãravijayain (mãra + vijaya) <tapS, đc, sđ> = sự chiến thắng 
Ma Vương. 

- mãra <dt, nam> = Ma Vương, thần chết. 

- vijaya <dt, nam> = sự chiến thắng. 

^ sabbannutanííãnappatỉvedham = sự thấu triệt trí tuệ của một 

• K K • •• • • • 

1 /V rr^ > rr^ • 

bậc Toàn Tri, 

- sabbannutannãnappatỉvedham (sabbanííũtã + íiãna + (p) + 
pativedham) <tapS, đc, sđ> = sự thấu triệt trí tuệ của một bậc 
Toàn Trí. 

- sabbaíínutã <dt, nam> = Bậc Toàn Trí, người biết cả. 


64 




2 . Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


- íiãna <dt, trung> = trí tuệ. 

- pativedha <dt, nam> = sự đạt đến, sự thâm nhập. 

^ Dhammacakkappavattanam = sự vận chuyển Pháp Luân, 
dhammacakkappavattanaip (dhammacakka + (p) + 

pavattana) <tapS, đc, sđ> = sự chuyển vận bánh xe Pháp. 

- dhammacakka <dt, trung> = bánh xe Pháp, Pháp Luân. 

- pavattana <dt, trang> = sự chuyển vận, việc đẩy lên phía 
trước. 

^ nava lokuttaradhammeti = chín pháp xuất thế gian (siêu thế). 

- nava <số, tt, đc, sn> = chín. 

- lokuttaradhammeti (lokuttara + dhamme + iti) <kamS, đc, 
sn> = những pháp xuất thế gian. 

- lokuttara (loka + uttara) <tt> = xuất thế gian. 

- loka <dt, nam> = thế gian, thế giới. 

- uttara (ud + tara) <tt> = lên trên, trên cao. 

^ sabbepi me Buddhagune ãvajjitvã = Ngài đã quán chiếu tất 
cả những ân đức này của đức Phật, 

- sabbepime = sabbe + api + ime 

- sabbe (sabba) <tt, số, đc, sn) = tất cả. 

- ime (ima) <đại-qh, đc, sn> = những cái này. 

- Buddhagune (Buddha + guna) <tapS, đc, sn> = những đức 
tánh của đức Phật. 

- guna <dt, nam> = đức tánh. 

- ãvajjitvã (ãvajjati = ã + V vajj + a + ti) <đtbt> = sau khi đã 
quán xét, sau khi đã suy ngẫm. 

^ Vesãliyã tĩsu pãkãrantaresu tiyãmarattim Parittam 
karonto Ãyasmã Ãnandatthero viya kãrunnacittam 
upatthapetvã = sau khi phát sanh tâm bi mẫn như Ngài 
Ãnanda đang hộ trì Kinh Paritta trọn đêm cả ba canh, đi bộ dọc 
theo ba bức tường thà nh của thành phố Vesãlĩ. 
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- Vesãliyã (Vesãlĩ) <dt, nữ, stc, sđ> = của thành Vesãlĩ. 

- tĩsu (ti) <tt, số, trang, đsc, sn> = trong ba (bức tường). 

- pãkãrantaresu (pãkãra + antara) <tapS, đsc, sn> = trong (ba) 
bức tường thà nh . 

- pãkãra <dt, nam> = thành lũy, thành vây quanh. 

- antara <dt, trang> = bên trong. 

- tiyãmarattim (tiyãmã + rattiip) <tapS, trt, đc, sđ> = trọn đêm 
cả ba canh. 

- tiyãmã (ti + yãma) <dis, dt, trang> = ba canh. 

- yãma <dt, nam> = canh, khoảng thời gian. 

- ratti <dt, nữ> = ban đêm. 

- parittam (paritta) <tt, trang, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- karonto (karonta) <htpt, tt, cc, sđ> = đang làm, đang phát 
(tâm nguyện). 

- ãyasmã (ãyasmantu) <tt, nam, cc, sđ> = đến Ngài, người có 
đời sống dài. 

- Ãnandatthero (Ãnanda + (t) + thera) <kamS, cc, sđ> = 
trưỏng lão Ãnanda. 

- thera <dt, nam> = trưởng lão. 

- viya <mt> = như thế. 

- kãrunnacittam (kãruíina + citta) <kamS, đc, sđ> = có tâm từ 
bi. 

- kãruíina <dt, trang> = sự từ bi. 

- citta <dt, trang> = tâm tư. 

- upatthapetvã (upatthapeti = upa + V thã + e + ti) <đtbb> = 
sau khi đã bảo (Ngài Ãnanda) phát tâm (bi mẫn). 

26. Kotĩsatasahassesu, 
cakkavãỊesu devatã, 
yass’ãnain patigganhantỉ, 
yanca Vesãliyã pure. 
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27. Rogãmanussadubbhikkha- 
sambhũtam tỉvỉdham bhaỵam, 
khipp am’antar adhãpesỉ, 
parỉttaip tam bhanãma he. 


Nshĩa Vi êt: 

26-11. Xin các bậc hiền trí! Bây giờ chúng tôi tụng kinh Paritta 
này mà nhiều vị chư thiên trong hàng tỷ vũ trụ (ta bà thế giới) đã 
chấp nhận (những điều đó), khiến cho nhanh chóng biến mất ba 
tai nạn do bệnh tật, phi nhân và nạn đói khát đang phát sanh ở 
thành phố Vesãlĩ này. 


Phân tích: 

^ Kotĩsatasahassesu cakkavãỊesu devatã yass’ãnam 
patigganhantỉ = trong hàng tỷ vũ trụ (ta bà thế giới) đã chấp 
nhận (những điều đó), 

- kotĩsatasahassesu (kotĩ + sata + sahassa) <kamS, tt, đsc, sn> 
= trong ngàn tỷ. 

- koti <dt, nữ> = mười triệu. 

- sata <dt, trung> = trăm. 

- sahassa <dt, trung> = ngàn. 

- cakkavãỊesu (cakkavãỊa) <dt, trung, đsc, sn> = trong các thế 
giới, trong các ta bà thế giới. 

- devatã (devatã) <dt, nữ, cc, sđ> = vị trời, thiên nh ân. 

- yassãnaip (yassa + ãnaip) 

- yassa (ya) <đại-qh, trung, stc, sđ> = của kinh Paritta. 

- ãọam (ãnã) <dt, nữ, đc, sđ> = năng lực, oai lực. 

- patigganhantỉ (patigganhãti) <đt, ht, 3, sn> = chấp nhận. 


^ ỵanca Vesãlỉyã pure rogãmanussadubbhỉkkha-sambhũtam 
tividham bhayaip khippam’antaradhãpesi = khiến cho 
nhanh chóng biến mất ba sự sợ hãi do bệnh tật, phi nhân và nạn 
đói khát đang phát sanh ở thành phố Vesãlĩ này. 
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- yaíica (yam + ca) 

- yam (ya) <đại-qh, cc, sđ> = điều gì? 

- pure (pura) <dt, trung, đsc, sđ> = trong thành phố. 

- rogãmanussa-dubbhỉkkha-sambhũtam (roga + amanussa + 
dubbhỉkkha + sambhũta) <tapS, đc, sđ> = do bệnh tật, phi 
nhân và nạn đói khát đang phát sanh. 

- roga <dt, nam> = bệnh tật. 

- amanussa <dt, nam> = phi nh ân. 

- dubbhikkha <dt, trung> = nạn đói. 

- sambhũta (sambhavati) <qkpt> = đã đuọc sanh lên. 

- tividhaip (tividha) <tt, đc, sđ> = ba yếu tố. 

- bhayam (bhaya) <dt, trung, đc, sđ> = sự sọ hãi, tai nạn. 

- khippain’antaradhãpesỉ (khappaip + antaradhãpeti) <skh, 
qk,3, sđ> = đã khiến cho (các sự sợ hãi) nhanh chóng biến mất. 

- khippain <trt> = một cách nhanh chóng. 

- antaradhãpeti (antara + V dhe + e + ti) <đt, skh, 3, sđ> = 
khiến cho (các sự sọ hãi) biến mất. 

28. Yãnĩdha bhũtãnỉ samãgatãnỉ, 
bhummãnỉ vã yãni va antalỉkkhe, 
sabbeva bhũtã sumanã bhavantu, 
athopỉ sakkacca sunantu bhãsỉtam. 

Nữhĩa Vi êt: 

28. Bất cứ hạng chư thiên nào cùng nhau tụ hội nơi đây, ở đất 
liền hay ở trên hư không; mong cho tất cả chư thiên đó được 
hoan hỷ; và cũng nên chăm chú lắng nghe lời tụng đọc (Phật 
ngôn) này. 

Phân tích: 

^ Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni = bất cứ hạng chư thiên nào 
cùng nhau tụ hội nơi đây, 
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- yãnĩdha = yãni + idha 

- yãni (ya) <đại-qh, trung, cc, sn> = những (chúng sanh, chư 
thiên). 

- bhũtãni (bhũta) <dt, trung, cc, sn> = hạng chư thiên (deva), 
chúng sanh. 

- samãgatãni [samãgata = sam + ãgata = samãgacchatỉ (sam 

+ ã + a/ gam + ti)] <qkpt, tt, trung, cc, sn> = đã được tụ hội. 

^ bhummãnỉ vã yãni va antalikkhe = ở đất liền hay ở trên hư 
không; 

- bhummãni (bhumma) <tt, trung, cc, sn> = ở đất liền, trên mặt 
đất. 

- va (= vã) <bbt> = như. 

- antalikkhe (antalikkha) <dt, trung, đsc, sđ> = ở trên hư 
không, trên bầu trời. 

^ sabbeva bhũtã sumanã bhavantu = mong cho tất cả hạng 
chư thiên đó được hoan hỷ. 

- sabbeva = sabbe + eva 

- sabbe (sabba) <tt, cc, sn> = tất cả. 

- bhũtã (bhũta) <dt, nam, cc, sn> = những hạng chư thiên 
(chúng sanh). 

- sumanã (su + mana) <dt, nam, cc, sn> = vui vẻ, hoan hỷ. 

- bhavantu (bhavati = v bhu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là, mong 
cho là. 

^ athopỉ sakkacca sunantu bhãsỉtam = và (xin các hạng chư 
thiên) cũng nên chăm chú lắng nghe lời tụng đọc (Phật ngôn) này. 

- athopỉ = atho + api 

- atho <bbt> = rồi thì. 

- sakkacca (sakkaroti) <qkpt, trt> = kính cẩn, cẩn thận. 

- suụantu (suụãti = su + v nã + ti) <đt, mlc, 3, sn> = hãy lắng 
nghe. 
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- bhãsỉtam (bhãsati = A/ bhas + ti) <dt, trang, qkpt, đc, sđ> = lời 
tụng đọc, đã được nói lên. 

29. Tasmã hi bhũtã nỉsãmetha sabbe, 
mettam karotha mãnusiỵã pajãya, 
dỉvã ca ratto ca haranti ỵe balỉm, 
tasmã hỉ ne rakkhatha appamattã. 

Nữhĩa Vi êt: 

29. Vì vậy, xin tất cả các hạng chư thiên hãy lắng nghe! Hãy có 
lòng bi mẫn đối với chúng sanh là loài người! Họ' mang lại cúng 
dường cả ngày lẫn đêm cho các vị (chư thiên). Do vậy, hãy hộ trì 
họ^ một cách tinh cần. 

Phân tích: 

^ Tasmã hi bhũtã nỉsãmetha sabbe = vì vậy, xin tất cả các 
hạng chư thiên hãy lắng nghe! 

- tasmã <bbt> = do đó. 

- hi <bbt> = thật vậy. 

- bhũtã (bhũta) <dt, nam, hc, sn> = này chư thiên (chúng sanh). 

- nisãmetha (nisãmeti = ni + v sãm + e + ti) <đt, mlc, 2, sn> = 
hãy lắng nghe. 

- sabbe (sabba) <tt> = tất cả. 

^ mettain karotha mãnusiyã pajãya = hãy có lòng bi mẫn đối 
với chúng sa nh là loài người! 

- mettaip (metta) <dt, nữ, đc, sđ> = lòng từ. 

- karotha (karoti) <đt, mlc, 2, sn> = hãy làm. 

- mãnusiyã (mãnusa) <tt, nữ, đsc, sđ> = ở nhân loại. 


loài người, 
loài người. 
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- pajãỵa (pajã) <dt, nữ, đsc, sđ> = chúng sanh, dòng giông, con 
cháu, dòng dõi. 

^ divã ca ratto ca haranti ye balỉm = họ' mang lại cúng dường 
cả ngày lẫn đêm cho các vị (chư thiên). 

- divã (diva) <đsc, sn> = ở ban ngày. 

- ca <lt> = và. 

- ratto^ (ratti) <dt, nữ, đsc, sđ> = ở ban đêm. 

- haranti (haranti = V har) <đt, ht, 3, sn> = kính lễ. 

- ye (ya) <đại-qh, nam, cc, sn> = những ai, chúng sanh, loài 
người. 

- balỉip (bali) <dt, trang, đc, sđ> = sự cúng dường (hoa, thức 
ăn). 

^ tasmã hi ne rakkhatha appamattã = do vậy, hãy hộ trì họ 
một cách tinh cần. 

- ne = te (ta) <đại-qh, đc, sn> = họ (chúng sanh, nhân loại). 

- rakkhatha (rakkhati) <đt, mlc, 2, sn> = bạn hãy bảo vệ. 

- appamattã (a + pamatta) <trt, cc, sn> = không có sự biếng 
nhác, có sự tinh cần (bhũtã = chư thiên). 

30. Yainkinci vittain idha vã hurain vã, 
saggesu vã yam ratanam panĩtain, 
na no samam atthỉ tathãgatena. 

Idampi buddhe ratanam panĩtam. 

Etena saccena suvatthỉ hotu. 

Nữhĩa Vi êt: 

30. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác; hay 

báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Báu vật đó không sánh bằng 


loài người. 

^ sinim => 0. 
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với Như Lai. Thật vậy, chư Phật là châu báu thù diệu; do lời chân 
thật này, mong cho được thạnh lọi. 

Phân tích: 

^ Yamkinci vittam idha vã huram vã = cho dù kho báu nào ở 
thế giới này hay ở thế giới khác, 

- yamkỉnci = sabbe <tt, cc, sđ> = tất cả. 

- vittam (vitta) <dt, trung, cc, sđ> = tài sản, báu vật. 

- idha <trt> = ở đây. 

- hu ram <bbt> = ở một thế giới khác. 

^ saggesu vã yam ratanam panĩtam = hay báu vật cao quý nào 
ở trên cõi trời. 

- saggesu (sagga) <dt, nam, đsc, sn> = trên các cõi trời. 

- panĩtam = ratanam (panĩta) <tt, trung, cc, sđ> = tuyệt diệu, 
thù thắng. 

^ na no samaip atthi tathãgatena = báu vật đó không sánh 
bằng Như Lai. 

- na no atthi = không có. 

- na = không. 

- no <mt> = duy nhất. 

- atthi (V as) <đt, ht, 3, sđ> = là. 

- samain (sama) <dt, trung, cc, sđ> = bằng, ngang bằng. 

- tathãgatena (tathãgata) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi Như Lai. 

^ ỉdampỉ buddhe ratanam panĩtam = thật vậy, chư Phật là 
châu báu thù diệu (thật vậy, đây là châu báu thù diệu noi đức 
Phật). 

- ỉdampỉ (ỉdain + api) 

- idam (ima) <dt, trung, cc, sđ> = cái này, điều này. 

- Buddhe (Buddha) <dt, nam, đsc. sđ> = ở đức Phật. 
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- ratanaiỊi (ratana) <dt, trung, cc, sđ> = châu báu. 

- panĩtam (paụĩta) <dt, trung, cc, sđ> = thù diệu, tuyệt diệu, thù 
thắng. 

^ Etena saccena suvatthi hotu = do lời chân thật này, mong 

cho được thạ nh lợi. 

• • • 

- etena (eta) <đại-ch, trung, sdc, sđ> = với cái này, bằng việc 
này. 

- saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng sự chân thật. 

- suvatthi (suvatthi) <bbt; mt; dt, cc, sđ> = sự thạnh lợi, sự thịnh 
vượng, sự may mắn, hạnh phúc. 

- hotu (hoti = V hũ + ti) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy là. 

31. Khaỵam vỉrãgam amataip panĩtaip, 
yadajjhagã sakyamunĩ samãhỉto, 
na tena dhammena samatthỉ kỉncỉ. 

Idampi dhamme ratanam panĩtam. 

Etena saccena suvatthỉ hotu. 

Nữhĩa Vi êt: 

31. Sự kiên định của đức Sakyamunĩ đã thông suốt pháp thù 
diệu, bất tử, dứt khỏi tì nh dục, không còn phiền não. Do vậy, 
không có gì sá nh bằng Pháp Bảo. Thật vậy, Pháp Bảo này là 
châu báu thù diệu; do lời chân thật này, mong cho được thạ nh 
lợi. 

Phân tích: 

^ Khayaip virãgam amataip panĩtam yadajjhagã sakyamunĩ 
samãhito = sự kiên định của đức Sakyamunĩ đã thông suốt 
pháp thù diệu, bất tử, dứt khỏi tình dục, không còn phiền não. 

- khayam (khaya) <dt, trung, đc, sđ> = sự hoàn mỹ, sự hoàn 
thiện, thù diệu. 
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- virãgam (virãga) <dt, trang, đc, sđ> = sự dứt khỏi tình dục. 

- amatam (a + mata) <dt, trang, đc, sđ> = bất tử. 

- yadajjhagã (yam + ajjhagã) 

- ajjhagã (adhi + a/ gam + ã) <đt, qk, 3, sđ> = đã hiểu biết, 
đã đạt đến. (yam = nibbãna). 

- sakyamunĩ (sakyamuni) <dt, nam, cc, sđ> = đức Sakyamunĩ 
(Thích Ca Mau Ni). 

- samãhito (samãhỉta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã đuợc ổn định, 
có sự kiên định. 

^ na tena dhammena samatthi kinci = do vậy, không có gì 
sánh bằng Pháp ấy. 

- tena (ta) (= dhammena) <bbt, sdc, sđ> = bởi điều này. 

- dhammena (dhamma) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng Pháp. 

- samatthỉ (samam + atthỉ) 

- samam <tt> = ngang bằng. 

- atthi (V as + a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = có, là, trở thành. 

- dhamme (dhamma) <dt, nam, đsc, sđ> = ở giáo Pháp. 

32. Yam Buddhasettho parivannayĩ sucim, 
samãdhimãnantarikannamãhu, 
samãdhinã tena samo na vỉjjati. 

Idampi dhamme ratanam panĩtain. 

Etena saccena suvatthỉ hotu. 

Nữhĩa Vi êt: 

32. Đức Phật cao quý đã tán duơng thiền định tinh khiết. Chu 
Phật đã nói là vô gián định (cho quả ngay lập tức). Không có gì 
sánh bằng thiền định ấy. Thật vậy, Pháp Bảo này là châu báu thù 
diệu; do lời chân thật này, mong cho được thạ nh lợi. 

Phân tích: 

^ Yain Buddhasettho parivannayĩ suciin = đức Phật cao quý 
đã tán dương thiền định tinh khiết. 
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- samãdhimãnantarỉkannamãhu (samãdhim + ãnantarỉkam 

+ yam + ãhu) 

- yam = samãdhim 

- yam (ya) <đại, nam, đc, sđ> = cái đó. 

- Buddhasettho (Buddhasettha) <kamS, nam, cc, sđ> = sự cao 
quý của đức Phật. 

- settha <tt> = cao quý, thù thắng. 

- parivannayĩ (pari + vanna + naya* + ĩ) <đt, qk, 3, sđ> = đã 
nói lên trong nhiều cách. 

- sucỉm (suci) <tt, dt, trung, cc, sđ> = tinh khiết. 

^ samãdhỉmãnantarỉkannamãhu = chư Phật đã nói là vô gián 
định (cho quả ngay lập tức). 

- samãdhỉmãnantarikannamãhu (samãdhỉm + ãnantarỉkam + 
annam + ãhu) <sandhi, đt, qk, 3, sn> = họ đã nói sự hoàn hảo 
và nhanh chóng của sự định tĩnh. 

- samãdhi <dt, nam> = sự định tâm, định. 

- ãnantarika <tt> = vô gián, liên tục, kế liền, theo sau lập 
tức. 

- yam (ya) <đại, nam, đc, sđ> = cái đó. 

- ãhu (V brũ = brũti)<đt, qk, 3, sn> = họ đã nói. 

^ Samãdhỉnã tena samo na vijjati = không có gì sánh bằng 
thiền định ấy. 

- samãdhinã (samãdhỉ) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng thiền đị nh . 

- samo = samãdhi (sama) <tt, dt, nam, cc, sđ> = bằng, ngang 
nhau. 

- vijjati (V vid + ya + ti) <đt, ht, 3, sđ> = được tìm thấy, tồn tại. 


’ paccaya (giới từ). 
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33. Ye puggalã attha sataip pasatthã, 
cattãri etãni yugãni honti, 
te dakkhiọeyyã sugatassa sãvakã, 
etesu dinnãni mahapphalãni. 

Idampi sanghe ratanaip paọĩtaip, 
etena saccena suvatthi hotu. 

Nưhĩa Vi êt: 

33. Có tám bậc (hay 108 bậc^) thánh nhân được người đức hạnh 
ca ngợi, có bốn đôi này^. Các vị đệ tử ấỵ của đức Thiện Thệ đáng 
được cúng dường. Những sự bố thí đến những vị đó là có quả 


^ Theo Atthakathã của Ratanasutta phân tích 108 bậc Thánh Nhân: 

1- Thánh Đạo có 4 bậc, mỗi Thánh Đạo nhân với 2 phận sự (2 phận 
sự (dhura)'. \- Saddhadhura: phận sự của đức tin; 2- Pahhãdhura: phận sự 
của trí tuệ), thành 8 bậc Thánh Đạo. 

2- Thánh Quả có 4 bậc, mỗi bậc Thánh Quả nhân với 4 pháp hành (patìpadã) 
[4 pháp hành: 1- Hành dễ, chứng đắc mau. 2- Hành dễ, chứng đắc chậm. 3- 
Hành khó, chứng đắc mau. 4- Hành khó, chứng đắc chậm]., nhân với 2 phận 
sự (dhura)rủm sau: 

Bậc Nhập Lưu Thánh Quả: Có 3 hạng nhân với 4 pháp hành, nhân với 2 
phận sự thành 24 bậc Nhập Luu Thánh Quả. (3x4x2 = 24) 

Bậc Nhất Lai Thánh Quả: Có 3 hạng nhân với 4 pháp hành, nhân với 2 phận 
sự thành 24 bậc Nhất Lai Thánh Quả. (3x4x2 = 24) 

Bậc Bất Lai Thánh Quả: Có 5 hạng nhân với 4 cõi Tịnh Cư Thiên bậc thấp 
rồi cộng với 4 bậc Bất Lai Thánh Quả cõi sắc cứu cánh thiên rồi nhân với 2 
phận sự thành 48 bậc Bất Lai Thánh Quả. (5 X 4 + 4) X 2 = 48 
Bậc Arahán Thánh Quả: Có 2 hạng nhân với 2 phận sự thành 4 bậc Thánh 
Arahán Thánh Quả. (2x2 = 4) 

Tổng cộng 4 bậc Thánh Đạo và 4 bậc Thánh Quả theo cách tính trên gồm có: 
8 + 24 + 24 + 48 + 4 = 108 bậc Thánh Nhân. 

^ Sotapatimaggattha, Sotapatỉphaỉattha (một cặp), 

Sakadagãmỉmaggattha, Sakadagãmỉphaỉattha (cặp thứ 2), 
Anãmimaggattha, Anãmiphalattha, Arahattamaggattha (cặp thứ 3), 
Arahattaphaỉattha (cặp thứ 4). 
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lớn. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời chân 

thật này, mong cho đuọc thạnh lọi. 

Phân tích: 

^ Ye puggalã attha satam pasatthã cattãri etãnỉ ỵugãni honti 

= có tám bậc đuọc nguời đức hạ nh ca ngợi, có bốn đôi này. 

- ye = puggalã) (ya) <đại, nam, cc, sn> = những vị nào, những 
nguời nào. 

- puggalã (puggala) <dt, nam, cc, sn> = những nguời. 

- attha <số> = tám 

• • 

- satam^ (santa ) <dt, nam, stc, sđ> = của (nguời) có đạo đức, 
hiền trí. 

- pasatthã = puggalã (pasattha => pasamsatỉ) <qkpt, tt, nam, 
cc, sn> = đáng đuọc tán dương, ca ngợi. 

- cattãri = yugãni (catu ) <so, cc, sn> = bốn (cặp). 

- etãni (eta ) <đại-qh, cc, sn> = những cái đó. 

- yugãni (yugãni) <dt, trung, cc, sn> = cặp. 

- honti (hoti - V hũ + a + ti) <đt, ht, 3, sn> = là. 

^ te dakkhineyyã sugatassa sãvakã = các vị đệ tử ấy của đức 
Thiện Thệ đáng được cúng dưòng. 

- dakkhineyyã (dakkhineyyã) <tt, skh, cc, sn> = xứng đáng 
cúng dường. 

- sugatassa (sugata) <dt, nam, stc, sđ> = của đức Thiện Thệ. 

- sãvakã (sãvaka) <dt, nam, cc, sn> = những người đệ tử, những 
vị lắng nghe, những bậc Thinh Văn. 

^ etesu dỉnnãnỉ mahapphalãnỉ = những sự bố thí đến những vị 
đó là có quả lớn. 


’ Được chia theo danh từ Nam tánh, tận cùng bằng anta (santa + nam => 
sataiỊi hay santanam). 
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- etesu (eta) <đại-qh, đsc, sn> = trong những vị đó, đên những vị 
đó (puggalã, hay sãvakã). 

- dỉnnãni (dỉnna - deti) <qkpt, dt, trung, cc, sn> = đã được bố 
thí. 

- mahapphalãnỉ (mahã + phala) <baS, cc, sn> = những quả 
lớn. 

- phala <dt, trung> = quả; kết quả 

^ Idampỉ saiighe ratanam panĩtam = thật vậy, Tăng Bảo này 
là châu báu thù diệu. 

- sanghe (saiigha) <dt, nam, đsc, sđ> = ở Tăng chúng. 

34. Ye suppaỵuttã manasã daỊhena, 
nỉkkãmỉno gotamasãsanamhỉ. 

Te pattỉpattã amatam vigayha, 
laddhã mudhã nibbutiip bhunjamãnã. 

Idampỉ sanghe ratanam panĩtaip, 
etena saccena suvatthỉ hotu. 

Nữhĩa Vi êt: 

34. Với tâm trí kiên định hợp lý, các ngài’ có sự ứng dụng hoàn 
hảo xuyên qua giáo Pháp của đức cồ Đàm. Các ngài đã thoát 
khỏi những dục vọng. Các ngài đã đạt được mục đích, đã thể 
nhập bất tử. Các ngài đã đạt được sự cao tột, đang tận hưởng sự 
giải thoát. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời 
chân thật này, mong cho được thạ nh lợi. 


’ bậc thánh Tăng. 
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Phân tích: 

^ Ye suppaỵuttã manasã daịhena nỉkkãmỉno 
gotamasãsanamhỉ = với tâm trí kiên định hợp lý, các ngài’ có 
sự ứng dụng hoàn hảo xuyên qua giáo Pháp của đức cồ Đàm. 
Các ngài đã thoát khỏi những dục vọng. 

- ye = sãvakã 

- suppayuttã [su + payuttã (payunjati)] <qkpt, nam, cc, sn> = 
có sự ứng dụng hoàn hảo. 

- payunjati (pa + v yuj + m + a) = thi hành, ứng dụng. 

- manasã (mana) <dt, trung, sdc, sđ> = với tâm, với ý. 

- daỊhena (daịha) <tt, nữ, sdc, sđ> = bằng sự kiên định, bằng sự 
bền bỉ. 

- nỉkkãmỉno (ni + kãma) <tt, nam, cc, sn> = đã thoát khỏi 
những dục vọng 

- gotamasãsanamhi (gotama + sãsana) <tapS, đsc, sđ> = xuyên 
qua giáo Pháp của đức cồ Đàm. 

- sãsana <dt, trung> = giáo Pháp. 

^ te pattipattã amatam vigayha = các ngài đã đạt được mục 
đích, đã thể nhập với bất tử. 

- te = ye 

- pattỉpattã (patti + patta ) <tapS, qkpt, cc, sn> = đã đạt được. 

- patti <dt, nữ> = sự đạt được. 

- patta (pãpuụãtỉ) <qkpt> = đã đạt được. 

- amatam (a + mata) <dt, trung, đc, sđ> = bất tử (Nibbãna). 

- vigayha (vi + V har) <đtbb, cc, sn> = đã thể nhập. 

^ laddhã mudhã nibbutiip bhunjamãnã = các ngài đã đạt 
được sự cao tột, đang tận hưởng sự giải thoát. 

- laddhã (laddha - labhatỉ) <qkpt, cc, sn> = đã đạt được, đã thu 
nhận, đã nhận lãnh. 


’ bậc thánh Tăng. 
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- mudhã <dt, nam, cc, sn> = sự cao tột, đỉnh cao. 

- nibbutim (nỉbbutỉ) <dt, nữ, đc, sđ> = sự giải thoát, sự vắng 
lặng. 

- bhunjamãnã (bhunjati = V bhuj) <htpt, cc, sn> = đang tận 
hưởng, đang thụ hưỏng. 

35. Yathindakhĩlo pathavissito siyã, 
catubbhỉ vãtehi asampakampỉyo. 

Tathũpamaip sappurisam vadãmỉ, 
yo ariyasaccãni avecca passati. 

Idampỉ sanghe ratanam panĩtaip, 
etena saccena suvatthỉ hotu. 

Nữhĩa Vi êt: 

35. Ví như trụ đá vững chắc được chôn trong lòng đất, không thể 
bị lay chuyển bởi những cơn gió từ tứ phương. Cũng ví như vậy, 
con đảnh lễ bậc hiền nhân, người mà thấy rõ Thá nh Đe (Tứ Diệu 
Đế). Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời chân 
thật này, mong cho được thạnh lợi. 

Phân tích: 

^ Yathindakhĩlo pathavissito = ví như trụ đá vững chắc được 
chôn trong lòng đất, 

- yathindakhĩlo = yathã + ỉndakhĩlo 

- yathã <trt> = như. 

- ỉndakhĩlo (ỉndakhĩla) <dt, nam, cc, sđ> = trụ đá, cột của 
cửa nhà, cột trụ trước cổng thà nh . 

- pathavissito (pathavĩ + sita) <tapS, tt, cc, sđ> = được chôn 
trong lòng đất. 

- pathavĩ <dt, nữ> = lòng đất, mặt đất. 

- sita <qkpt> = đã được chôn, đã được tựa trên. 

^ siyã catubbhi vãtehi asampakampiyo = không thể bị lay 
chuyển bởi những cơn gió từ tứ phương, 
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- siyã (V as) <đt, tha-đt, gđ, 3, sđ> = có thể là. 

- catubbhi (catu) <tt, số, xxc, sn> = từ bốn (hưóng). 

- vãtehi (vãta) <dt, nam, sdc, sn> = bởi những cơn gió. 

- asampakampỉyo (a + sam + pakampa + iya) <kamS, tt, cc, 
sđ> = sự không lay chuyển. 

- pakampati (pa + A/ kamp + a + ti) <đt> = lay chuyển, 
rung động. 

^ tathũpamam sappurisam vadãmỉ = cũng ví nhu vậy, con 
đảnh lễ bậc hiền nhân, 

- tathũpamam (tathã + upama) <sandhi, tt, cc, sđ> = cũng ví 
nhu vậy. 

- sappurisam (santa + purisa) <dt, nam, đc, sđ> = bậc hiền 
nhân, thiện nhân. 

- vadãmi (vadati - V vad) <đt, ht, 1, sđ> = con đảnh lễ. 

^ yo ariyasaccãni avecca passati = nguôi mà thấy rõ Thánh 
Đe (Tứ Diệu Đế). 

- yo (ya) (sappuriso) <đại, nam, cc, sđ> = việc nào, điều gì, 
nguôi nào. 

- ariyasaccãni (ariya + sacca) <kamS hay sapS, trung, đc, sn> = 
Thánh Đế (Tứ Diệu Đế), chân lý của bậc thánh. 

- ariya <tt> = bậc thá nh . 

- sacca <dt, trung> = chân lý. 

- avecca (= yo) <trt, cc, sđ> = rõ ràng, chắc chắn, hoàn toàn, sau 
khi biết hoàn toàn. 

- passati (v dis => V pas) <đt, ht, 3, sđ> = nhìn thấy. 

36. Ye ariyasaccãni vibhãvayanti, 
gambhĩrapannena sudesitãni. 

Kỉíicãpỉ te hontỉ bhusam pamattã, 

na te bhavam atthamamãdỉyantỉ. 

• • • %/ 


81 




Parittapaịi 


Phần II: Thứ Hai 


Idampỉ sanghe ratanam panĩtam, 
etena saccena suvatthỉ hotu. 

Nữhĩa Vi êt: 

36. Những vị nào phát triến rõ ràng những Thánh Đe (Tứ Diệu 
Đe), đã được khéo thuyết giảng bằng trí tuệ sâu lắng, mặc dù các 
ngài thường dễ duôi nhưng các ngài cũng không nhận lãnh kiếp 
sống thứ tám . Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do 
lời chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 

Phân tích: 

^ Ye ariyasaccãni vibhãvayanti gambhĩrapannena sudesitãnỉ 

= những vị nào phát triến rõ ràng những Thánh Đe (Tứ Diệu 
Đe), đã được khéo thuyết giảng bằng trí tuệ sâu lắng, 

- ye = sottapana 

- vibhãvayanti (vi + bhãveti) <đt, ht, 3, sn> = phát triển rõ ràng, 
sự phát triển chi tiết. 

- vi <tđn> = rõ ràng, chi tiết. 

- bhãveti (V bhũ + e + ti) <đt> = phát triển, hành thiền. 

- gambhĩrapannena (gambhĩra + paíinã) <kamS, sdc^, sđ> = 
bằng trí tuệ sâu lắng. 

- gambhĩra <tt> = sâu lắng, tuyệt vời. 

- paíínã <dt, nữ> = trí tuệ. 

- sudesitãni = ariyasaccãni (sudesita) <tt, trung, đc, sn> = đã 
khéo thuyết giảng. 

^ kỉncãpỉ te honti bhusam pamattã = mặc dù các ngài thường 
dễ duôi, 


Không có đời sống thứ 8 kể từ khi vị này đạt đạo và quả của Sotãpannã (Tư 
Đà Hoàn). Vị này chỉ có 6 kiếp sống trong quá trình luân hồi (saiỊisãra) ở cõi 
nguời, trời hay phạm thiên và sau đó sẽ nhập Niết Bàn (Parinibbãna). 

^ Tatiya [sdc (cc)], xem The New Pãli Course, p. 4 
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- kiíicãpi <bbt> = mặc dù, tuy nhiên. 

- te (ta) <đại, cc, sn> = các cái đó. 

- bhusam (bhusa) <trt> = thưòng xuyên, liên tục. 

- pamattã (pa + v mad + ta) <qkpt, nam , cc, sn> = biếng nhác, 
xao lãng, phóng dật. 

- pa <tđn> = chỉ sự nhấn mạnh. 

- V mad = nghiện, dam mê. 

^ na te bhavam atthamamãdiyanti = nhưng các ngài cũng 
không nhận lãnh kiếp sống thứ tám. 

- bhavain (bhava) <dt, nam, đc, sđ> = đời sống. 

- atthamamãdỉyantỉ (atthamam + ãdiỵati) <sandhi, đt, ht, 3, 
sn> = nhận lấy (đời sống) tám thứ. 

- atthama <tt, số> = thứ tám. 

- ãdỉyatỉ (a + V dã + i +ya + ti) <đt> = nhận lãnh, thâu tóm. 

37. Sahãvassa dassanasampadãya, 
taỵassu dhammã jahitã bhavanti, 
sakkãỵaditthĩ vicikicchitanca, 
sĩlabbatam vãpỉ yadatthỉ kincỉ. 

Nữhĩa Vi êt: 

37. Với vị đầy đủ tri kiến (sơ đạo) chắc chắn, ba pháp đã được 
diệt trừ là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thậm chí vị này 
cũng diệt trừ những phiền não khác. 

Phân tích: 

^ Sahãvassa dassanasampadãya = với vị đầy đủ tri kiến chắc 
chắn, 

- sahãvassa (saha + eva + assa) <trt> = với vị (đầy đủ tri kiến) 
chắc chắn. 


’ chia theo ‘te’, nên danh từ là nam tánh. 
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- saha <lt> = cùng với. 

- eva <bbt> = duy nhất, chỉ. 

- assa (ta) <đại, cđc, 3, sđ> = vị đó. 

- dassanasampadãya (dassana + sampadãya) <tapS, sdc, sđ> = 
đayđutrikiẩi ^ 

- dassana <dt, trung> = minh sát, sự nhìn thấy bên trong sự 
vật. 

- sampadã <dt, trung> = sự chứng đạt, sự may mắn, điều 
hạnh phúc. 

^ tayassu dhammã jahỉtã bhavanti = ba pháp đã được diệt trừ 
là, 

- tayassu (tayo + assu) <dt, trung, stc, sn> = của ba. 

- tayo (ti) <số, cc, sn> = ba. 

- assu <mt> = chỉ sự nhấn mạnh, không có nghĩa. 

- dhammã (dhamma) <dt, nam, cc, sn> = các pháp, các tâm sở. 

- jahỉtã (jahita = jahatỉ) <qkpt, tt, cc, sn> = đã được đoạn trừ, 
đã bỏ phế. 

- bhavanti (bhavati - V bhũ) <đt, ht, 3, sn> = là. 

^ sakkãyaditthĩ vicỉkicchitanca sĩlabbatam = thân kiến, hoài 
nghi, giới cấm thủ. 

- sakkãyaditthĩ (sakkãyaditthi) <tapS, cc, sđ> = thân kiến. 

- sakkãya <dt, nam> = thân. 

- dỉtthỉ <dt, nữ> = kiến, lòng tin, lý thuyết. 

- vicikicchitanca = vicikicchitam + ca 

- vicikicchitam (vicikiccha + ita^) <tapS, dt, trung, đc, sđ> 
= sự hoài nghi. 

[vicikicchiti (vikicchati - V kit)] <qkpt, đc, sđ> = hoài nghi. 

- sĩlabbatam (sĩla + bata) <dvanS, đc, sđ> = giới cấm thủ, chấp 
thủ vào lễ nghi. 


ở đây ita được thêm vào, chứ không phải ita - dấu hiệu của qkpt. 
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- sĩla <dt, trang> = giới, điêu học. 

- bata hay vata <dt, trung> = phận sự của tôn giáo, nghi lễ. 

^ vãpi yadatthi kỉnci = thậm chí vị này cũng diệt trừ những 
phiền não khác. 

- vãpi (vã + api) <lt> = hoặc, ngay cả. 

- yadatthi (yaip + atthi) <sandhi> 

- yam (vicikicchitaip, sakkãyadỉtthĩ, sĩlabbatam) (ya) 

<đại, trung, cc, sđ> = cái này. 

- atthi (V as) <đt, ht, 3, sđ> = là. 

- kincỉ (kỉincỉ) <bbt, đc, sđ> = vài cái. 

38. Catũhapãyehi ca vippamutto, 
chaccãbhỉthãnãni abhabba kãtum. 

Idampỉ sanghe ratanam panĩtaip, 
etena saccena suvatthỉ hotu. 

Nữhĩa Vi êt: 

38. Và vị ấy đã hoàn toàn thoát khỏi bốn đường ác đạo’, không 
có thể phạm sáu ác hànm. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu 
thù diệu; do lời chân thật này, mong cho được thạnh lọi. 

Phân tích: 

^ Catũhapãyehi ca vippamutto = và vị ấy đã hoàn toàn thoát 
khỏi bốn đường ác đạo, 

- catũhapãyehi = catũhỉ + apãyehi 

- catũhỉ (catu) <so, tt, xxc, sn> = từ bốn. 


Niraya (Địa Ngục [ni = không + aya = hạnh phúc]), 2. Tiracchãna (Súc 
sanh), 3. Peta (Ngạ quỷ), và 4. Asura (A-tu-la). 

^ 1. Mãtughãtaka: giết mẹ 2. Pitughãtaka: giết cha, 3. Arahantaghãtaka: 
giết bậc A-la-hán, 4. Lohituppãdaka: làm chảy máu Phật, 5. 
Sanghabhedaka: chia rẽ Tăng chúng, 6. Aíínasatthãruddesa: đề nghị một vị 
thầy khác (không lấy đức Phật làm thầy). 
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- apãyehỉ (apãya) <dt, nam, xxc, sn> = từ (bôn) đường ác 
đạo, từ những địa ngục. 

- vippamutto (vipamutta) <qkpt, dt, nam, cc, sđ> = đã được 
thoát khỏi. 

- pamutti <dt, nữ> = sự tự do, sự thoát ly. 

^ chaccãbhithãnãni abhabba kãtum = không có thể phạm sáu 
ác hành. 

- chaccãbhỉịhãnãnỉ = cha + ca + abhỉthãnãni 

- cha <so, tt, đc, sn> = sáu. 

- abhỉthãnãnỉ (abhithãna) <dt, trung, đc, sn> = ác hành, 
trọng tội. 

- abhabba (abhabo) <kamS, đt, cc, sđ> = không thành thạo, 
không phù hợp. 

- kãtum (karoti - V kar) <đt, ng-m> = để làm. 

39. Kincãpỉ so kaiìima karotỉ pãpakam, 
kãyena vãcã uda cetasã vã. 
abhabba so tassa paticchadãya, 
abhabbatã dỉtthapadassa vuttã. 

Idampỉ sanghe ratanam panĩtam, 
etena saccena suvatthỉ hotu. 

Nữhĩa Vi êt: 

39. Mặc dù vị ấy làm việc ác nào bằng thân, bằng khẩu, hay bằng 
ý. Việc làm của vị ấy không thể che dấu. Những việc (do thân, 
khẩu và ý) đã được nói lên là không thể che dấu đối với người 
thấy Niết Bàn. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu. Do 
sự chân thật này, mong cho được thạ nh lợi. 

Phân tích: 

^ Kincãpi so kamma karotỉ pãpakam kãyena vãcã uda 
cetasã vã = mặc dù vị ấy làm việc ác nào bằng thân, bằng khẩu, 
hay bằng ý. 
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- kiíicãpi <bbt> = tuy nhiên. 

- so (ta) <đại-ch, 3, cc, sđ> = vị đó, a nh ta. 

- kamma' = kammam (kamma) <dt, trung, đc, sđ> = việc làm, 
hành động. 

- karotỉ (V kar) <đt, ht, 3, sđ> = làm. 

- pãpakam (pãpa + ika) <tt, dt, trung, đc, sđ> = việc ác. 

- kãyena (kãya) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi thân. 

- vãcã = vãcãya (vãcã) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng lời nói. 

- uda <lt> = hoặc. 

- cetasã (ceta) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi tâm. 

^ abhabba so tassa paticchadãya = việc làm của vị ấy không 
thể che dấu. 

- abhabba <tt> = không thể. 

- tassa (ta) <đại-ch, cđc, sđ> = của vị đó. 

- patỉcchadãya (paticchadeti) <dt, nam, cđc, sđ> = cho việc 
không còn che dấu. 

^ abhabbatã ditthapadassa vuttã = (những việc làm do thân, 
kh ẩu và ý) đã được nói lên là không thể che dấu đối với người 
thấy Niết Bàn. 

- abhabbatã (abhabba + tã) <dt, nữ, cc, sđ> = không thể, bất 
lực. 

- dỉtthapadassa (dittha + padã^ + yena) <baS^, dt, nam, stc, 
sđ> = của người thấy Niết Bàn. 

- dittha (V dis) <qkpt> = đã được thấy. 

- pada <dt, trung> = bàn chân; Niết Bàn. 

- vuttã [vutta (vadati - V vad)] <qkpt, nữ, cc, sđ > = đã được nói. 


ở đây, do kệ ngôn nên m được lược bỏ. 
^ Niết Bàn. 

^ Tatiya baS. 
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40. Vanappagumbe yatha phussỉtagge, 
gỉmhãnamãse pathamasmim gỉmhe. 

Tathũpamaip dhammavaraip adesayỉ, 
nỉbbãnagãmiin paramam hỉtãya. 

Idampi Buddhe ratanaip panĩtam, 
etena saccena suvatthỉ hotu. 

Nữhĩa Vi êt: 

40. Cũng như những bụi cây trong rừng đâm chồi trên những 
ngọn cây trong cái nóng của tháng đầu mùa hạ. Cũng như thế ấy, 
giáo Pháp cao quý đã được chỉ ra, dẫn đến Niết Bàn là hạnh phúc 
tối thượng. Thật vậy, Phật Bảo này là châu báu thù diệu. Do sự 
chân thật này, mong cho được thạ nh lợi. 

Phân tích: 

^ Vanappagumbe yatha phussỉtagge gỉmhãnamãse 
pathamasmiip gỉmhe = cũng như những bụi cây trong rừng 
đâm chồi trên những ngọn cây trong cái nóng của tháng đầu 
mùa hạ. 

- vanappagumbe^ (vana + pagumba) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = 
những bụi cây trong rừng. 

- pagumba <dt, nam> = bụi cây. 

- yatha = yathã <trt> = theo như, như là, cũng nh ư. 

- phussitagge (phussita + agga) <baS, tt, cc, sđ> = trong đầu 
tháng giêng. 

- phussa <dt, nam> = tháng Chạp (giữa tháng 12 và tháng 
Giêng); đâm chồi. 

- agga <tt; dt, nam> = cao nhất; đỉnh cao. 

- gỉmhãnamãse = gimhãnaip + mãsa 

- gimhãnam (gimha) <dt, nam, stc, sn> = của những mùa hạ. 

- mãse (masa) <dt, nam, đsc, sđ> = trong tháng. 


si -> o hay e 
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- pathamasmỉm (pathama) <tt, sô, dt, nam, đsc, sđ> = trong thứ 
nhất. 

- gimhe (gimha) <dt, nam, đsc, sđ> = trong mùa nóng, trong sức 
nóng, trong hơi nóng. 

^ Tathũpamaip dhammavaraip adesaỵỉ nibbãnagãmỉm 
paramam hỉtãỵa = cũng như thế ấy, giáo Pháp cao quý đã 
được chỉ ra, dẫn đến Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. 

- tathũpamam (tathã + upamam) <sandhi, tt, cc, sđ> = như ví 
dụ này. 

- yathã ... tathã = ví như .... ngay cả. 

- dhammavaraip (dhamma + vara) <kamS, đc, sđ> = giáo 
Pháp cao quý, diệu pháp. 

- vara <tt> = cao quý, tuyệt vời. 

- adesayi (V dis + ya + ĩ) (deseti) <dt, qk, 3, sđ> = đã thuyết 
giảng, đã chỉ ra. 

- nibbãnagãmỉm (nibbãnam + gãmĩ) <tapS, tt, đc, sđ> = dẫn 
đến Niết Bàn. 

- gãmĩ <3t, tt> = việc dẫn đến, người đã đi đến. 

- paramamhitãya = parama + hita (kamS) 

- paramaip = (parama) <tt, 3t, cđc, sđ> = tối thượng. 

- hitãya (hita) <dt, trung, cđc, sđ> = hạnh phúc, vì lợi ích. 

41. Varo varanííũ varado varãharo, 
anuttaro dhammavaram adesaỵi. 

Idampi Buddhe ratanaip panĩtam, 
etena saccena suvatthỉ hotu. 

Nữhĩa Vi êt: 

41. Bậc Thù Thắng (đức Phật), bậc Liễu Tri Thù Thắng, bậc Thí 

Thù Thắng, bậc Mang Lại Thù Thắng, Bậc Vô Thưọug đã giảng 

giải Pháp thù thắng. Thật vậy, Phật Bảo này là châu báu thù diệu. 

Do sự chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 
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Phăn tích: 

^ Varo varannũ varado varãharo = bậc Thù Thắng (đức Phật), 
bậc Liễu Tri Thù Thắng, bậc Bố Thí Thù Thắng, bậc Mang Lại 
Thù Thắng, 

- varo (vara) <tt, dt, nam, cc, sđ> = bậc Thù Thắng (đức Phật). 

- varanííũ (vara + anííã) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = bậc Liễu Tri 
Thù Thắng. 

- anííã <dt, nữ> = trí tuệ. 

- varado (varada = vara + V dã) <tapS, tt, 3t, dt, nam, cc, sđ> = 
bậc Thí Thù Thắng. 

- varãharo (varãhara = vara + V har) <tapS, tt, 3t, dt, nam, cc, 
sđ> = bậc Mang Lại Thù Thắng. 

^ anuttaro dhammavaram adesayi = bậc Vô Thượng đã 

r 

giảng giải Pháp Thù Thăng. 

- anuttaro (an + uttaro) <baS, dt, nam, cc, sđ> = bậc Vô 
Thượng. 

- an (na) <bbt> = không. 

- uttaro (ud + tara) = ở trên, vượt trội. 

42. Khĩnam purãnam nava natthisambhavam, 
virattacittãyatike bhavasmim. 

Te khĩnabĩjã avirũỊhỉchandã, 
nỉbbantỉ dhĩrã yathãyam padĩpo. 

Idampỉ sanghe ratanam panĩtam, 
etena saccena suvatthỉ hotu. 

Nữhĩa Vi êt: 

42. Quá khứ (nghiệp cũ) đã chấm dứt, đời sống mới (tưcmg lai) là 
không có, tâm đã lìa khỏi sự dính mắc kiếp sống (này). Các vị ấy 
có hạt giống đã hủy hoại, sự mong muốn (tái sanh) không tăng 
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trưỏng. Các bậc trí tuệ (ây) giải thoát như ngọn đèn đã tăt. Thật 
vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời chân thật này, 
mong cho được thạnh lợi. 

Phân tích: 

^ Khĩnam purãnam = quá khứ (nghiệp cũ) đã chấm dứt, 

- khĩnam (khĩna - khĩyati) <qkpt, dt, trung, cc, sđ> = đã chấm 
dứt, đã cạn kiệt. 

- purãnam (purãna) <tt, dt, trung, cc, sđ> = cái củ, cái trước. 

^ nava natthisambhavam = đời sống mới (tương lai) là không có, 

- nava = navam <tt, 3t, dt, trung, cc, sđ> = cái mới. 

- natthisambhavam = natthi + sambhava + yassa* + ti (baS) 

- natthi (na + atthỉ) <đt, ht, 3, sđ> = không có. 

- sambhavaip (sambhava) <dt, trung^, đc, sđ> = đời sống, 
kiếp sống. 

^ virattacittãyatike bhavasmiip = tâm tư đã lìa khỏi sự dính 
mắc trong kiếp sống (này). 

- virattacittãyatike = virattacittã + ãyatike 

- virattacittã (vi + ratta + citta + ya) <baS, cc, sn> = có 
tâm đã lìa khỏi tham đắm. 

- ratta (ranjeti = nhuộm, nhuốm màu) <tt> = tham đắm. 

- citta <dt, trung> = tâm tư. 

- ãyatike (bổ nghĩa cho bhavasmim) <tt, dt, nam, đsc, sđ> = 
tương lai. 

- bhavasmim (bhava) <dt, nam, đsc, sđ> = trong kiếp sống. 

^ Te khĩnabĩjã avirũỊhichandã = các vị ấy có hạt giống đã hủy 
hoại, sự mong muốn (tái sanh) không tăng trưỏưg. 


kamma 

do đi theo với kamma (được hiêu ngâm). 
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- te (ta) <đại, 1, cc, sn> = các vị A-la-hán. 

- khĩnabĩjã (khĩna + bĩja + ya) <baS, cc, sn> = hạt giống đã bị 
đoạn tận. 

- khĩna (khĩyati = V khĩ + ya + ti) <qkpt> = đã được đoạn 
tận, đã được chấm dứt. 

- avirũỊhichandã* [na + virũỊhi + chanda + ya (yesam)] <baS, 
dt, nam, cc, sn> = (họ có) sự ước muốn không có sự tái sa nh . 

- chanda <dt, nam> = ước muốn, sự mong mỏi 

- avirũỊhi (na + virũhati) <dt, nữ> = không tái sanh, không 
tăng trưởng. 

^ nibbanti dhĩrã yathãyam padĩpo = các bậc trí tuệ (ấy) giải 
thoát như ngọn đèn đã tắt. 

- nỉbbanti (nỉbbãti = ni + V vã + a + ti) <đt, ht, 3, sn> = trở nên 
nguội lạnh, vô tham, tiêu tan, dập tắt. 

- dhĩrã (dhĩra) <tt, 3t, cc, sn> = những bậc trí. 

- yathãyam (yathã + ayam) <sandhi> 

- yathã <trt> = như thế. 

- ayam (ima) <đại-qh, nam, nữ> = cái này (cây đèn). 

- padĩpo (padĩpa) <dt, nam, cc, sđ> = cây đèn. 

43. Yãnĩdha bhũtãnỉ samãgatãnỉ, 
bhummãnỉ vã yãniva antalikkhe. 

Tathãgatam devamanussapũjitain, 

Buddham namassãma suvatthỉ hotu. 

Nữhĩa Vi êt: 

43. Bất cứ hạng chư thiên nào đã tụ hội nơi đây, ở trên địa cầu 

hay hư không. Tất cả chúng ta hãy đảnh lễ bậc Giác Ngộ, Như 

Lai đã được cung kính bởi chư thiên và loài người. Mong cho 

được thạ nh lợi. 

• • • 


nam (của) => yo (o, ã) 
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Phân tích: 

^ Yãnĩdha bhũtãnỉ samãgatãnỉ = bất cứ hạng chư thiên nào đã 
tụ hội nơi đây, 

- yãnĩdha = yãni + idha 

- yãni = bhũtãnỉ (ya) <đại-qh, trung, cc, sn> = những (vị 
chư thiên). 

- idha <trt> = ở đây, trên thế gian. 

- bhũtãni (bhũta = bhavati) <dt, trung, cc, sn> = chư Thiên. 

- samãgatãni [sam + ãgata (samãgacchati)] <htpt, dt, trung, cc, 
sn> = đã tụ hội. 

^ bhummãnỉ vã yãniva antalikkhe = chư thiên ở địa cầu hay 
hư không. 

- bhummãni (bhumma) <tt, 3t, dt, trung, cc, sn> = ở địa cầu, 
trên mặt đất. 

- yãniva = yãni + vã 

- yãni (ya) <đại-qh, dt, trung, cc, sn> = những người nào. 

- va = vã <bbt> = hoặc. 

- antalỉkkhe (antalỉkkha) <dt, trung, đsc, sđ> = trên hư không, 
trên bầu trời. 

^ Tathãgatam devamanussapũjitam Buddham namassãma = 

chúng con kính lễ bậc Giác Ngộ, Như Lai đã được cung ki nh 
bởi chư thiên và loài người. 

- tathãgatam = Buddham (tathãgata) <tt, 3t, dt, nam, đc, sđ> = 
đức Như Lai. 

- devamanussapũjitain (deva + manussa + pũjita) <tapS, đc, 
sđ> = đã được kính lễ bởi chư thiên và loài người. 

- deva <dt, nam> = chư thiên. 

- manussa <dt, nam> = con người. 

- pũjỉta (pũjeti - V piij + e + ti) <qkpt> = đã được kính lễ. 

- namassãma (namassatỉ - V namas) <đt, ht, 1, sn> = chúng con 
thành kính. 
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^ suvatthỉ hotu = mong cho được thạnh lợi. 

- suvatthi (su + atthi) <mt-hc> = được thạnh lợi. 

- hotu (hoti - V hũ) <đt, mlc, 3, sđ> = mong cho, hãy trở thành, 
hãy là. 

44. Yãnĩdha bhũtãnỉ samãgatãnỉ, 
bhummãnỉ vã yãni va antalỉkkhe. 
tathãgatam devamanussapũjitam, 
dhammam namassãma suvatthỉ hotu. 

Nữhĩa Vi êt: 

44. Bất cứ hạng chư thiên nào đã tụ hội nơi đây, ở trên địa cầu 
hay hư không. Tất cả chúng con hãy đảnh lễ giáo Pháp Như Lai 
đã được cung kính bởi chư thiên và loài người. Mong cho được 
thạnh lợi. 

Phân tích: 

(Xem phần phân tích kệ sô 43). 

45. Yãnĩdha bhũtãnỉ samãgatãnỉ, 
bhummãnỉ vã yãni va antalỉkkhe. 
tathãgatam devamanussapũjitam, 
sanghaip namassãma suvatthỉ hotũti. 

Nữhĩa Vi êt: 

45. Bất cứ hạng chư thiên nào đã tụ hội nơi đây, ở trên địa cầu 
hay hư không. Tất cả chúng ta hãy đảnh lễ giáo Pháp Như Lai đã 
được cung kính bởi chư thiên và loài người. Mong cho được 
thạnh lợi. 

Phân tích: 

(Xem phần phân tích kệ sô 43). 

Ratanasuttaip nitthitam. 

(Kỉnh Tam Bảo đã được chấm dứt). 

-- 
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3. METTÃSUTTA 
(KINH TỪ BI) 

46. Yassãnubhãvato yakkhã, 
neva dassentỉ bhĩsanam; 
yamhi cevãnuyunjanto, 
rattindỉvamatandỉto. 

47. Sukham supatỉ sutto ca, 
pãpam kỉnci na passatỉ; 
evamãdỉguỊỊũpetam, 
parỉttaip tam bhanãma he. 

Nữhĩa Vi êt: 

46-47. Do nhờ oai lực của Ki nh này, (mà) những hạng Dạ Xoa 
không dám hiện hình đáng sợ. Thật vậy, đối với người nào nỗ lực 
liên tục, không biếng nhác (tụng đọc và thực hành) ngày và đêm. 
Người này ngủ một cách an lạc, và người này không thấy ác 
mộng. Xin các bậc hiền trí! Chúng tôi hãy tụng kinh Paritta này 
có những ân đức như vầy. 

Phân tích: 

^ Yassãnubhãvato yakkhã neva dassenti bhĩsanam = do nhờ 
oai lực của Ki nh này, (mà) những hạng Dạ Xoa không dám 
hiện hình một cách đáng sợ. 

- yassãnubhãvato = yassa + ãnubhãvato <sandhi> 

- yassa = parittassa (ya) <dt, trang, stc, sđ> = của (kinh 
Paritta). 

- ãnubhãvato (ãnubhava) <dt, nam, xxc, sđ> = từ oai lực. 


95 



Parittapaịi 


Phần II: Thứ Ba 


- yakkhã (yakkha) <dt, nam, cc, sn> = các hạng Dạ Xoa. 

- neva (na + eva) <lt> = không như. 

- dassentỉ (dasseti - A/ dis + e + ti => V das) <đt, ht, 3, sn> = 
hiện ra, hiện hình. 

- bhĩsanam (bhĩsana) <dt, trung, đc, sđ> = một cách đáng sợ. 

^ yamhi cevãnuyunjanto rattindivamatandito = thật vậy, đối 
với người nào nỗ lực liên tục, không biếng nhác (tụng đọc và 
thực hành) ngày và đêm. 

- yamhi’cevãnuyunjanto = yamhi + ceva + anuyuíicanto 

- yamhi (ya) <đại, 3t, đsc, sđ> = đối với người nào. 

- ceva = eva <lt> = chỉ. 

- anuyunjanto (anuyunjati) <htpt, cc, sđ> = đang nỗ lực 
liên tục. 

- rattindivamatandito = rattindivam + atandỉto 

- rattindivam (ratti + diva) <dt, nữ> = ban đêm và ban 
ngày, trọn ngày đêm. 

- ratti <dt, nữ> = ban đêm 

- diva <dt, nam> = ban ngày. 

- atandỉto (atanda + ita) <k:amS ’, trt> = người không biếng 
nhác. 

^ Sukham supati sutto ca pãpam kỉnci na passati = người này 
ngủ một cách an lạc, và người này không mơ thấy ác mộng. 

- sukham (sukha) <dt, trung, đc, sđ, trt> = hạnh phúc; một cách 
hạnh phúc. 

- supati (V sup + a + ti) <dt, ht, 3, sđ> = ngủ. 

- sutto (supati) <qkpt> = đã được ngủ, nằm ngủ. 

- pãpam (pãpa) <dt, trung, đc, sđ> = ác mộng, điều ác, việc ác. 

- kincỉ = pãpam <bbt, đc, sđ> = vài cái. 

- passati (v dis => V pas) <đt, ht, 3, sđ> = nhìn thấy, mơ thấy. 


' atandỉta + si = atandỉto 
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^ evamãdiguỊỊũpetam parittam tam bhanãma he = xin các 

bậc hiền trí! Chúng tôi hãy tụng Kinh Paritta này có những ân 
đức như vầy. 

- evamãdiguỊỊũpetam = parttaip (evaip + ãdi + guna + 
upetam) <tapS, tt, đc, sđ> = cùng với nhiều đức tánh như vầy. 

- evam <trt> = như vậy, vâng, dạ (văn nói). 

- ãdi <dt, nam> = bắt đầu, <dt, trang> = vân vân. 

- guna <dt, nam> = đặt tính, có giới đức. 

- upeta (upeti = upa + V ĩ + a + ti) <qkpt> = cùng với. 

48. Karanĩỵamatthakusalena, 
yanta santaip padaip abhỉsamecca; 
sakko ujũ ca suhujũ ca, 
suvaco cassa mudu anatỉmãnĩ. 

Nữhĩa Vi êt: 

48. Sau khi đã thấu hiểu căn bản của sự vắng lặng (Niết Bàn), 
bằng sự thiện xảo về lợi ích cần được làm . Là người có kh ả 
năng chất phát và khéo chánh trực, dễ dạy, nhu thuận, và không 
kiêu mạng. 

Phân tích: 

^ Karanĩyamatthakusalena ỵanta santam padam 
abhisamecca = sau khi đã thấu hiểu căn bản của sự vắng lặng 
(Niết Bàn), bằng sự thiện xảo về lợi ích cần được làm. 

- karanĩyamatthakusalena (karaọĩyam + attha + kusalena) 
<sandhi, sdc, sđ> = bằng sự thiện xảo về lợi ích cần được làm. 

- karanĩyam (karanĩya) <dt, trung, cc, sđ> = cần phải làm. 

- atthakusalena <tapS, sdc (cc), sđ> = bằng sự thiện xảo về 
lợi ích. 


1 


Giới, Định, Tuệ. 


97 




Parittapaịi 


Phần II: Thứ Ba 


- attha <dt, nam> = sự lợi ích, sự tăng thêm, sự thịnh 
vượng, tài sản. 

- kusala <dt, trang> = thiện xảo, khéo léo, việc thiện. 

- yanta = yantam (yam + tam) 

- yam = karanĩyam (ya) <đại-ch, cc, sđ> = cái này. 

- tam = karanĩyam (ta) <đại, đc, sđ> = cái kia. 

- santam = padam (v sam + ta) <qkpt, tt, đc, sđ> = đã được an 

tịXoííiếtBan) ’ 

- padam (pada) <dt, trang, nam, đc, sđ> = nguyên nhân, căn 
bản, câu cú, bàn chân, vị thế. 

- abhỉsamecca (abhi + sam + V i + tvã) <đtbb> = sau khi đã 
thấu hiểu, sau khi đã đạt đến, sau khi đã thấu rõ. 

^ sakko ujũ ca suhujũ ca = là người có khả năng chất phát và 
khéo chánh trục. 

- sakko (sakka) <tt, dt, nam, sđ> = có thể. 

- ujũ (uju) <tt, dt, nam, cc, sđ> = chất phát, ngay thẳng, khẳng 
khái. 

- suhujũ (su + uju) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = khéo chánh trực. 

^ suvaco cassa mudu anatỉmãnĩ = (là người) dễ dạy, nhu 
thuận, không kiêu mạng. 

- suvaco (suvaco) <baS, tt, dt nam, cc, sđ> = người dễ dạy, vâng 
lời, biết nghe. 

- cassa = ca + assa 

- assa (v as) <đt, ht, 3, sđ> = là. 

- mudu <tt, dt, nam, cc, sđ> = nhẹ nhàng, hòa nh ã. 

- anatỉmãnĩ (a + atỉmãna) <baS, tt, dt, nam, cc, sđ> = không 
kiêu mạng, không cứng đầu. 

49. Santussako ca subharo ca, 
appakỉcco ca sallahukavuttỉ; 
santindrỉyo ca nỉpako ca, 
appagabbho kulesu ananugỉddho. 
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Nshĩa Vi êt: 

49. Là người có sự tri túc, tha nh đạm, không có rộn ràng, có ít 
việc, là người có căn thanh tịnh, tinh tế, không có sự kiêu căng, 
và không có sự quyến luyến gia đình (Phật tử). 

Phân tích: 

^ Santussako ca subharo ca = là người có sự tri túc, tha nh đạm, 

- santussako (santussaka = santussi + ika) <tt, dt, nam, cc, sđ> 
= có tính tri túc, biết đủ, bằng lòng những cái gì đã có. 

- Santa (sammati - <qkpt> = an bình, bình tĩnh, vắng lặng. 
<dt, nam> = người đức hạnh. 

- santussỉ (santussati -V tus) <qk> = đã biết đủ, đã vừa 
lòng. 

- subharo (su + bhara) <kamS, tt, dt, nam, cc, sđ> = có sự dễ 
nuôi, thanh đạm, người dễ dàng cấp dưõng vật thực. 

- bhara <tt, 3t> = tính cấp dưỡng. 

^ appakỉcco ca sallahukavutti = không có rộn ràng, có ít việc, 

- appakỉcco (appakỉcca = appa + kicca + ya) <baS, tt, 3t, cc, 
sđ> = không có rộn ràng, nhàn hạ. 

- appa <tt> = nhỏ nhoi, cỏn con; <dt, trung> = một chút. 

- kicca <dt, trung> = công việc, bổn phận (công việc cần 
phải làm). 

- sallahukavutti (sallahuka + vutti + ya) <baS, cc, sđ> = có ít 

việc. 

- sallahuka <tt, 3t> = nhẹ nhàng, ít ỏi. 

- vutti <dt, nữ> = đời sống, thói quen, sự thực hà nh . 

^ santindriyo ca nipako ca = có căn tha nh tịnh, tinh tế, 

- santindriyo (santi + indriya + ya*) <baS, cc, sđ> = có căn 
thanh tịnh. 


yassa 
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- santi <dt, nữ> = thanh tịnh, sự thanh bình. 

- indriya <dt, trang> = giác quan, căn trần. 

- nỉpako (nỉpaka) <tt,dt, nam, cc, sđ> = tinh tế, có sự thông 
minh, có sự khéo léo. 

^ appagabbho kulesu ananugỉddho = không có sự kiêu căng, 
và không có sự quyến luyến gia đình (Phật tử). 

- appagabbho (na + pagabbha + ya) <baS, tt, dt, nam, cc, sđ> = 
không có ngã mạng, không có sự kiêu mạng, không hồn hào. 

- pagabbha <tt> = ngạo mạn, hỗn hào, xấc xược. 

- kulesu (kula) <dt, trung, đsc, sn> = ở gia đình, trong dòng tộc, 
ở gia tộc. 

- ananugiddho (na + anugỉddha + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = 
không có sự quyến luyến. 

- anugiddha (anugijjhati = anu + V gidh + a + ti = thèm 
muốn) <qkpt> = quyến luyến, tham lam. 

50. Na ca khuddamãcare kinci, 
yena vinííũ pare upavadeyyum; 
sukhỉnova khemino hontu, 
sabbasattã bhavantu sukhỉtattã. 

Nữhĩa Vi êt: 

50. Vị ấy không làm những việc (ác) gì dù nhỏ mà những bậc trí 
có thể khiển trách. Mong cho chúng sanh được sự an vui và an 
toàn. Mong tất cả chúng sanh được hạnh phúc. 


Phân tích: 

^ Na ca khuddamãcare kinci yena vinnũ pare upavadeyyuin 

= người nào không làm những việc (ác) gì dù nhỏ mà những 
bậc trí có the khiến trách. 
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- khuddamãcare (khuddaiỊi + ãcare) <sandhi> 

- khuddham <tt, dt, trung, đc, sđ> = nhỏ nh ắn. 

- ãcãre (ã + v car + eyya) <đt, skh, 3, sđ> = nên thực hà nh . 

- kinci = khuddam (kỉmcỉ) <bbt, đc, sđ> = vài cái. 

- yena (ya) <đại, trung, sdc, sđ> = bởi vì, nơi đâu. 

- vinííũ <tt; dt, nam, cc, sn> = các bậc trí. 

- pare = vinnũ (para) <tt, cc, sđ> = khác. 

- upavadeyyuip (upavadati = upa+ V vad + a + ti) <đt, kh-n, 3, 
sn> = có thế khiến trách. 

# sukhinova khemỉno hontu = mong cho họ được sự an vui và 
an toàn. 

- sukhinova = sukhino + vã 

- sukhino (sukhĩ) <dt, nam, cc, sn> = những người an vui. 

- vã <lt> = hoặc. 

- khemino (khemĩ) <dt, nam, cc, sn> = những người có sự an 
toàn. 

- hontu (hoti = V hũ) <đt, mlc, 3, sn> = mong cho. 

^ sabbasattã bhavantu sukhitattã = mong tất cả chúng sanh 
được hạnh phúc. 

- sabbasattã (sabba + satta) <kamS, cc, sn> = tất cả sanh 
chúng. 

- satta <dt, nam> = sanh chúng. <so> = bảy. 

- bhavantu (bhavati = V bhu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là, mong 
cho là. 

- sukhỉtattã (sukhĩ + attã + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = (chúng 
sanh) được hạnh phúc. 

- attã (attã) <dt, nam> = tâm tư. 

51. Ye keci pãnabhũtatthỉ, 
tasã vã thãvarã vanavasesã; 
dĩghã vã yeva mahantã, 
inajjhỉinã rassakã anukathũlã. 
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52. Dỉtthã vã yeva aditthã, 
ye va dũre vasanti avidũre; 
bhũtã va sambhavesĩ va, 
sabbasattã bhavantu sukhỉtattã. 

Nữhĩa Vi ệt: 

51-52. Bất cứ chúng sanh nào yếu hay mạnh, hay không ngoại 
trừ ai, dài hoặc ngắn hay trung bình, lón hay nhỏ, ốm hay mập. 
Chúng sanh nào có thể thấy hoặc không thấy, những chúng sanh 
nào ở xa hay gần, đã sanh hoặc chưa sa nh (trong thai bào); mong 
cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc. 

Phân tích: 

^ Ye keci pãnabhũtatthi tasã vã thãvarã vanavasesã = bất cứ 
chúng sanh nào yếu hay mạnh, hay không ngoại trừ ai, 

- ye keci = pãnabhũtã <mt, tt> = bất cứ chúng sanh nào. 

- ye (ya) <đại-qh, cc, sn> = những (chúng sanh) nào. 

- keci (koci) <đại-nghi, cc, sn> = người nào đó, bất cứ ai. 

- pãnabhũtatthi = pãnabhũtã + atthi <sandhi> 

- pãnabhũtã (pãna + bhũta) <kamS, dt, nam, cc, sn> = 
những chúng sanh. 

- pãna <dt, nam> = sa nh chúng, sự sống, hơi thở. 

- bhũta (bhavati - V bhu) <qkpt> = đã trở thành, đã tồn 
tại; <dt> chúng sanh. 

- atthi^ <mt, cc, sn> = có nhiều. 

- tasã = pãnabhũtã (tasa) <tt, dt, nam, cc, sn> = (những chúng 
sanh) có sức mạnh, (những chúng sanh) đang di chuyển. 

- thãvarã vanavasesã = thãvarã + vã + anavasesã <sandhi> 

- thãvarã (thãvara) <tt, dt, nam, cc, sn> = (những chúng 
sanh) yếu, (những chúng sanh) đang đứng yên. 


’ động từ 
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- anavasesã (na + avãsesa + ya) <baS, tt, cc, sn> = không 
trừ ai. 

^ dĩghã vã ỵeva mahantã majjhỉmã rassakã anukathũlã = dài 

hoặc ngắn hay trung bình, lớn hay nhỏ, ốm hay mập. 

- dĩghã (dĩgha) <tt, dt, nam, cc, sn> = (những chúng sanh) có 
chiều dài. 

- yeva = ye + vã 

- ye = pãnabhũtã (ya) <đại, nam, cc, sn> = những chúng 
nào, những người nào. 

- mahantã (mahanta) <tt, dt, nam, cc, sn> = to lớn. 

- majjhỉmã (majjhima) <tt, dt, nam, cc, sn> = trung bình. 

- rassakã (rassa + ika) <tt, 3t, cc, sn> = ngắn. 

- anukathũlã (anukã + thũlã) <sandhi, cc, sn> = ốm hay mập. 

- anu <dt, nam> = nhỏ, ốm. <tt, 3t> = phút, nhỏ nhoi, hạt 
phân tử. 

- thũla <tt, 3t> = lớn, vĩ đại. 

^ Ditthã vã yeva aditthã = chúng sa nh nào có thể thấy hoặc 
không thấy. 

- dỉtthã (dittha) <qkpt, dt, nam, cc, sn> = những (chúng sanh) 
có thể thấy. 

- dỉtthỉ (passati = A/ dis => A/ pas) <qkpt> = đã được nhìn 
thấy. 

- ye va = ye vã 

- ye (ya) <đại, nam, cc, sn> = những (chúng sanh) nào, những 
người nào. 

- aditthã (a + dỉttha) <kamS, qkpt, dt, nam, cc, sn> = những 
(chúng sanh) không nhìn thấy. 

^ ye va dũre vasanti avidũre = những chúng sanh nào ở xa hay gần, 

- dũre (dũra) <dt, nam, đsc, sđ> = ở nơi xa. 
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- vasanti (a/ vas) <đt, ht, 3, sn> = sống. 

- avidũre (a + vidũra) <kamS, dt, nam, đsc, sđ> = ở không xa, ở 
gần. 

^ bhũtã va sambhavesĩ va = hoặc chúng sanh đã sanh hoặc 
chưa sanh (trong thai bào). 

- bhũtã (bhũta = bhavati) <qkpt, dt, nam, cc, sn> = chúng sanh 
đã sanh ra, đã tồn tại. 

- sambhavesĩ (sambhava + esĩ) <tapS, dt, nam, cc, sn> = những 
chúng đang chưa sanh (đang trong đầu thai). 

^ sabbasattã bhavantu sukhitattã = mong cho tất cả chúng 
sanh được hạnh phúc. 

- bhavantu (bhavati - V bhu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là, mong cho. 

53. Na paro param nikubbetha, 
n’ãtỉmannetha katthacỉ na kaíicỉ; 
byãrosanã patighasaíínã, 
n’ãnnamannassa dukkhamỉccheyya. 

Nữhĩa Vi êt: 

53. Đừng lừa đảo người khác, hay xem thường bất cứ người nào 

trong nơi đâu. Chớ nên mong muốn làm khố người này hay 

người khác (lẫn nhau) với tưởng sân hận thù hằn. 

Phân tích: 

^ Na paro param nikubbetha n’ãtimannetha katthaci na 
kancỉ = đừng lừa đảo người khác, hay xem thường bất cứ 
người nào trong nơi đâu. 

- paro (para) <dt, nam, cc, sđ> = người khác. 

- parain (para) <dt, nam, đc, sđ> = đối với người khác. 

- nikubbetha (nikubbati) <đt, mlc, 2, sn> = hãy lừa đảo, hãy 
lừa dối, hãy đánh lừa. 
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- n’ãtỉmannetha (na + ãtỉmaíinati) <đt, mlc, 2, sn> = hãy đừng 
xem thường, hãy đừng khinh thường. 

- katthaci <bbt> = ở đâu đó. 

- na kaíicỉ = nam + kiíicỉ 

- nam = tam = param (ta) <đại-ch, nam, đc, sđ> = việc ấy, 

A r 

^ • Ạ A_ 

điêu ây. 

- kinci = tam param <tt, bbt, đc, sđ> = một vài, bất cứ 
(người khác). 

^ bỵãrosanã patỉghasanííã n’ãnnamannassa dukkhamỉccheyỵa 

= chớ nên mong muốn làm khố người này hay người khác (lẫn 
nhau) với tưởng sân hận, hay bằng sự thù hằn. 

- byãrosanã = byãrosanãya (byãrosa) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng 
sự thù hằn. 

- patỉghasanííã = patighasanííãya (patigha + saíinã) <kamS, 
dt, nữ, sdc, sn> = bằng tưỏng sân hận. 

- patigha <dt, nam> = sự sân hận, sự tức giận, sự giận dữ. 

- sanííã (sam + V ííã) <dt, nữ> = sự nhận biết, tưởng. 

- n’ãnnamannassa = na + annamaíinasa 

- annamaíinasa (anna + anna) <dvanS, dt, nam, stc, sđ> = 
lẫn nhau, người này hay người khác. 

- dukkhamiccheyya (dukkhaip + iccheyya) <sandhi> 

- dukkham (dukkha) <dt, trang, đc, sđ> = đau khổ. 

- iccheyya (V is + a + eyya) <đt, skh, 3, sđ> = nên mong 
muốn, nên mong mỏi. 


54. Mãtã yathã niyam puttam’ãyusã 
ekaputtamanurakkhe; 
evampỉ sabbabhũtesu, 
mãnasaip bhãvaỵe aparỉmãnam. 
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Nshĩa Vi êt: 

54. Ví như người mẹ bảo vệ đứa con một của mình (cho dù phải 
nguy hiểm đến tá nh mạng). Cũng vậy, hãy nên phát triển tâm tư 
vô lượng đến tất cả chúng sanh. 

Phân tích: 

^ Mãtã yathã niyam puttam’ãyusã ekaputtamanurakkhe = 

như người mẹ bảo vệ đứa con một của mình (cho dù phải nguy 
hiếm đến tánh mạng); 

- mãtã (mãtu) <dt, nữ, cc, sđ> = người mẹ. 

- yathã <trt> = như. 

- yathã ... evam (yathã ... tathã) = như ... cũng vậy. 

- nỉyam (niya) <tt, đc, sđ> = của mình. 

- puttam’ãyusã = puttaip + ãyusã <sandhi> 

- puttam (putta) <dt, nam, đc, sđ> = người con, con cái. 

- ãyusã (ãyu) <dt, trung, nam, sdc, sđ> = bằng tuổi thọ. 

- ekaputtamanurakkhe = eka + puttaip + anurakkhe 
<sandhi> 

- ekaputtam (eka + putta) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = đứa 
con một. 

- anurakkhe (anu + V rakkh + a + eyya) <đt, skh, 3, sđ> = 
nên bảo vệ, bảo vệ sát sao. 

^ evampỉ sabbabhũtesu mãnasam bhãvaye aparimãnam = 

cũng vậy, hãy nên phát triển tâm tư vô lượng đến tất cả chúng 
sanh. 

- mãnasaip (mãnasa) <dt, trung, đc, sđ> = tâm tư. 

- bhãvaye (v bhũ + aya + eyya) <đt, thụ, tự-đt, skh, 3, sđ> = hãy 
nên (tự mình) phát triến. 

- aparỉmãnam = mãnasam (aparimãna) <baS, tt, đc, sđ> = vô 
lượng. 


106 




5 . Mettasutta 


3. Kinh Từ Bi 


55. Mettaíica sabbalokasmỉ, 

mãnasam bhãvaye aparỉmãnam; 
uddham adho ca tiriỵanca, 
asambãdham averamasapattam. 


Nshĩa Vi êt: 

55 . Hãy nên phát triển tâm từ vô lượng đến tất cả thế gian, bên 
dưới và bên trên, bên này sang bên kia (theo chiều ngang), không 
bị ngăn che. Thân thiện, không có thù oán. 


Phân tích: 

^ Mettaíica sabbalokasmi mãnasaip bhãvaye aparỉmãnam = 
người nên phát triển từ tâm vô lượng đến tất cả thế gian, 

- mettanca = mettaip + ca (m => íí) 

- mettam = mãnasam (mettã) <tt, dt, trung, đc, sđ> = từ ái, 
từ tâm. 

- sabbalokasmi = sabbalokasmỉm (sabba + loka) <kamS, dt, 
nam, đsc, sđ> = ở tất cả thế gian. 

- loka <dt, nam> = thế gian, thế giới. 

- mãnasam (mãnasa) <dt, trung, sdc, sđ> = với tâm tư. 


0 uddhaip adho ca tiriyanca asambãdhaip = bên hên và bên 

dưới, bên này sang bên kia (theo chiều ngang), không bị ngăn che, 

- uddhaip (uddha) <trt, đsc, sđ> = bên trên. 

- adho <bbt, đsc, sđ> = bên dưới. 

- tiriyanca = tiriyaip + ca (ip => n) 

- tiriyam (tiriyam) <trt, đsc, sđ> = bề ngang, băng ngang. 

- asambãdham (a + sambãdha) <baS, trt, tt, đc, sđ> = không bị 
ngăn che, vô biên giới, rộng rãi. 


^ averamasapattam = thân thiện, không có thù oán. 

- averamasapattaip (averaip + asampatta) <baS, trt, tt, dt, 
trung, đc, sđ> = không thù hằn và thân thiện. 
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- avera (a + vera) <tt, 3t> = thân thiện, không có kẻ thù. 

- vera <dt, trung> kẻ thù. 

- asapattam (a + sapatta) <dt, trung> = không có thù oán, 
không có kẻ thù. 

56. Tittham caraip nỉsỉnno va, 
sayãno yãvat’assa vitamiddho. 

Etaip satim adhittheyya, 
brahmametam vỉhãramidhamãhu. 

Nữhĩa Vi êt: 

56. Khi đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm, cùng với 
tâm tư không mê mờ. Người này nên phát triến niệm tâm từ ấy. 
ở đây, chư Phật gọi là Phạm trú. 

Phân tích: 

^ Tittham caram nisinno va sayãno = khi đang đứng, đang đi, 
đang ngồi hay đang nằm, 

- tittham = titthanto (titthati - A/ thã) <htpt, trt, dt, nam, cc, sđ> 
= đang đứng. 

- caraip = caranto (carati - A/ car) <htpt, trt, dt, nam, cc, sđ> = 
đang đi bộ. 

- nisỉnno (nisinna - nisĩdati) <qkpt, dt, nam, cc, sđ> = đang 
ngồi. 

^ yãvat’assa vitamiddho = cùng với tâm tư không mê mờ. 

- sayãno (sayãna) <trt, dt, nam, cc, sđ> = đang nằm, đang ngủ. 

- yãvat’assa = yãvatã + assa <sandhi> 

- yãvatã (yãva) <trt, dt, nữ, cc, sđ> = cho đến khi. 

- assa (atthỉ) <đt, kh-n, 3, sđ> = có lẽ. 

- vitamiddho (vĩta + mỉddha + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = 
không có buồn ngủ, tỉnh thức, không mê mờ. 
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- vĩta <bbt> = không. 

- mỉddha <dt, trung> = mê mờ, trạng thái buồn ngủ, trạng 
thái lờ đờ, uể oải, trạng thái mê mệt. 

^ Etam satỉm adhittheyya = người này hãy nên phát triển niệm 
tâm từ ấy. 

- etam (eta) <đại, nữ, đc, sđ> = đó. 

- satỉm (sati) <dt, nữ, đc, sđ> = niệm, có sự ghi nhớ, có cảnh 
giác. 

- adhittheyya (adhỉtthãti = adhi+v thã + a + ti) <đt, kh-n, 3, 
sđ> = nên phát triển. 

^ brahmametam vihãramỉdhamãhu = ở đây, chư Phật gọi là 
Phạm trú. 

- brahmametaiỊi = brahmam + etaựi <sandhi> 

- brahmam (brahma) <tt, dt, nam, cc, sđ> = Phạm Thiên. 

- etam (eta) <đại, nam , đc, sđ> = đó. 

- vihãramidhamãhu (vihãram + idha + ãhu) <đt, qk, 3, sđ> = 
họ đã nói là sống ở đây, gọi là việc trú ngụ. 

- vihãram (viharati) <dt, nam, cc, sđ> = việc trú ngụ. 

- ãhu (V brũ = brũti)<đt, qk, 3, sn> = họ đã nói. 

57. Dỉtthinca anupaggamma, 
sĩlavã dassanena sampanno. 

Kãmesu vineyya gedham, 

na hi jãtuggabbhaseyya punar’eti. 

Nữhĩa Vi êt: 

57. Là người không có chấp thủ tà kiến, có giới hạnh, đã được 
thành tựu tri kiến. Người nên dứt bỏ sự tham luyến trong các dục. 
Thật vậy, người này chắc chắn không còn tái sanh vào bào thai nữa. 


' vihãra 
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Phân tích: 

^ Ditthỉnca anupaggamma = là người không có chấp thủ tà 
kiến, 

- dỉtthỉnca = dittham + ca 

- dỉtthỉm (dỉtthỉ) <dt, nam, đc, sđ> = có tà kiến. 

- anupaggamma (na + upaggacchati) <tt, qkpt, cc, sđ> = không 
có chấp thủ, không đạt đến. 

- upagacchatỉ = upaggacchati = đạt đến, đi đến, thực thi. 

^ sĩlavã dassanena sampanno = có giới hạnh, đã được thành 
tựu tri kiến. 

- sĩlavã (sĩlavantu) <tt, dt, nam, cc, sđ> = người có giới hạ nh . 

- dassanena (dassana) <dt, trung, sdc, sđ> = tri kiến, bằng trí 
tuệ, bằng minh sát. 

- sampanno (sampajjati = sam + V paj + ya + ti) <qkpt, dt, 
nam, cc, sđ> = đã thành tựu. 

^ Kãmesu vineyya gedham = người nên dứt bỏ sự tham luyến 
trong các dục. 

- kãmesu (kãma) <dt, nam, đsc, sn> = trong các dục. 

- vineyya (vineti = vi + V ni + e + ti ) <htpt, kh-n, 3, sđ> = nên 
được dứt bỏ, nên được xả bỏ. 

- gedhain (gedha) <dt, nam, đc, sđ> = sự tham luyến. 

^ na hi jãtuggabbhaseyya punar’eti = thật vậy, người này chắc 
chắn không còn tái sa nh vào bào thai nữa. 

jãtuggabbhaseyya = jãtuggabbhaseyyain (jãtu + 
gabbhaseyyam) <sandhi, cc, sđ> = sự tái sanh vào bào thai 

một cách chắc chắn. 

• 

- jãtu <trt> = một cách chắc chắn, không nghi ngờ. 

- gabbhaseyya (gabbha + seyya) <tapS, dt, nữ, đc, sđ> = sự 
tái sa nh vào trong bào thai, tái sanh (làm người). 
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5 . Mettasutta 


3. Kinh Từ Bi 


- gabbha <dt, nam> = bào thai. 

- seyya (sayati = V si) = đang nằm. 

- punar’eti = puna + eti 

- puna <bbt> = lại nữa. 

- eti* (a/ i + a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = đi đến. 


Mettãsuttaip nitthitaip. 
(Kinh Từ Bi đã được chấm dứt). 




’ = ayati 
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Thứ Tư: 4. Khandhasutta. 5. Morasutta & 6. Vatttasutta: 

^ ^ 

Thứ Tư: (1.3) 

4. KHANDHASUTTA 
(KINH KHANDHA) 

58. Sabbãsĩvisajãtĩnain, 
dỉbbamantãgadam vỉya, 
yaiự nãseti visaiự ghoraiự, 
sesancãpi parỉssayam. 

59. Ãnãkkhettamhi sabbattha, 
sabbadã sabbapãựinam, 
sabbaso’pi nivãreti, 
parỉttaip tam bhanãma he'. 

Nữhĩa Vi êt: 

58-59. Xin các bậc hiền trí! Chúng ta hãy tụng kinh Paritta này, 
như là phương thuốc thần chú, hãy tiêu diệt được nọc độc ki nh 
khủng của tất cả các loài rắn có nọc độc. Do phạm vi oai lực của 
kinh Paritta này, hãy ngăn chặn ngay cả những nguy hiếm khác 
còn dư sót của tất cả chúng sa nh ở khắp mọi nơi trong bất cứ lúc 
nào. 

Phân tích: 

^ Sabbãsĩvisaiãtĩnam = của tất cả các loài rắn có nọc độc. 

• • • 


^ Cả 2 đoạn Kinh trên có thể được viết như sau: He dỉbbamantãgadam 
sabbãsĩvisajãtĩnam ghoram visam nãsetỉ viya (tathã) yam parỉttam 
sabbattha ãnãkkhettamhỉ sabbapãnỉnam ghoram visam ca sesam 
parissayam ca sabbadã sabbaso’pi nivãreti tam parỉttam (mayam) 
bhanãma. 
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Parỉttapaịi 


Phần II: Thứ Tư: 1.3 


- sabbãsĩvisajãtĩnam (sabba + ãsĩvisa + jãti) <kamS, dt, nữ, 
stc, sn> = của những loại rắn có nọc độc. 

- sabba <tt> = tất cả. 

- ãsĩvisa <dt, nam> = rắn độc, nọc độc. 

-jãti <dt, nữ> = cùng loại, đồng loại, cùng giống loại. 

^ dỉbbamantãgadam viya = như là phương thuốc thần chú, 

- dibbamantãgadam (dibbamanta + ãgada) <kamS, dt, trung, 
cc, sđ> = phương thuốc thần chú. 

- dỉbbamanta = thần chú. 

- dibba <tt> = thần, chư thiên, thuộc về chư thiên. 

- manta <dt, trung> = chú thuật, lời nguyện. 

- ãgada <dt, trung> = thuốc. 

- viya <mt-ss> = như là. 

^ yam nãseti visam ghoram = nó tiêu diệt được nọc độc ki nh 

•/ • • CT • • • • • 

khủng, 

- yam = parittam (ya) <đại, trung, cc, sđ> = cái (kinh Paritta) 
này. 

- nãseti (V nas + e + ti) <đt, ht, 3, sđ> = tiêu diệt, giết, tàn hại. 

- visam (visa) <dt, nam, đc, sđ> = nọc độc, chất độc. 

- ghoram (ghora) <tt, dt, nam, đc, sđ> = kinh khủng. 

^ sesancãpỉ parỉssayam ãnãkkhettamhi sabbattha, sabbadã 
sabbapãninam, sabbaso’pỉ nivãreti = do phạm vi oai lực của 
kinh Paritta này, hãy ngăn chặn ngay cả những nguy hiếm khác 
còn dư sót của tất cả chúng sanh ở khắp mọi nơi trong bất cứ lúc 
nào. 

- sesancãpỉ = sesaip + ca + api <sandhi> 

- sesaip = parissayam <tt, dt, nam, đc, đc> = dư sót, khác. 

- parissayam (parissaya) <dt, nam, đc, sđ> = sự nguy hiểm, sự 
rắc rối. 
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4. Khandhasutta 


5. Kinh Khandha 


- ãnãkkhettamhỉ (ãna + khetta) <taps, dt, trung, đsc, sđ> = trên 
khu vực của oai lực của kinh Paritta. 

- ãna = oai lực (của kinh Paritta). 

- sabbattha <trt, tt> = khắp mọi nơi, ở khắp nơi. 

- sabbadã <trt> = luôn luôn. 

- sabbapãnỉnam (sabba + pãnĩ) <kamS, dt, nam, stc, sđ> = của 
tất cả chúng sanh. 

- sabbasopi (sabbaso + api) <trt> = phạm vi, ngay cả mọi khía 
cạnh. 

- sabbaso <trt> = cùng với, mọi khía cạnh. 

- nivãreti (ni +v var + e + ti) <đt, ht, 3, sđ> = bảo vệ, ngăn cản, 
ngăn chặn. 

60. Virũpakkhehi me mettam, 
mettam Erãpathehỉ me, 

Chabyãputtehi me mettam, 
mettam Kanhãgotamakehỉ ca. 

Nữhĩa Vi êt: 

60. Mong cho tâm từ của tôi đến với những Virũpakkha. Mong 
cho tâm từ của tôi đến với những Erãpatha. Mong cho tâm từ của 
tôi đến với những Chabyãputta. Và mong cho tâm từ của tôi đến 
với những Kanhãgotamaka. 

Phân tích: 

^ Virũpakkhehi me mettaip = mong cho tâm từ của tôi đến với 
những Virũpakkha. 

- Virũpakkhehi (Virũpakkha) <dt, nam, sdc, sn> = với những 
Virupakkha, chúa của các loài Nãga. 

- me* (amha) <đại, stc, sđ> = của tôi. 

- mettam (mettã) <dt, trung, cc, sđ> = lòng từ, tâm từ. 


' amha + sa = me 
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Parittapaịi 


Phần II: Thứ Tư: 1.3 


^ mettam erãpathehỉ me = mong cho tâm từ của tôi đên với 
những Erãpatha. 

- Erãpathehi (Erãpatha) <dt, nam, sdc, sn> = đến những 
Erãpatha (chúa loài rắn). 

^ Chabyãputtehi me mettam = mong cho tâm từ của tôi đến 
với những Chabyãputta. 

- Chabyãputtehi (Chabyãputta) <dt, nam, sdc, sn> = với những 
Chabyãputta. 

^ mettam kanhãgotamakehi ca = và mong cho tâm từ của tôi 
đối với những Kanhãgotamaka. 

- Kanhãgotamakehỉ (Kanhãgotama) <dt, nam, sdc, sn> = cùng 
với những Kanhãgotama (chúa của các loài rắn). 

61. Apãdakehỉ me mettam, 
mettam dvỉpãdakehi me, 
catuppadehỉ me mettaip, 
mettam bahuppadehỉ me. 

Nữhĩa Vi êt: 

6 1. Mong cho tâm từ của tôi đến những chúng sanh không chân. 

Mong cho tâm từ của tôi đến những chúng sanh hai chân. Mong 

cho tâm từ của tôi đến những chúng sanh bốn chân. Mong cho 

tâm từ của tôi đến những chúng sanh nhiều chân. 

Phân tích: 

^ Apãdakehi me mettam = mong cho tâm từ của tôi đến những 
chúng sanh không chân. 

- apãdakehi (na + pãda + ya) <baS, dt, nam, sdc, sn> = những 
chúng sanh không chân (rắn, cá,....). 
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4. Khandhasutta 


5. Kinh Khandha 


^ mettam dvipãdakehi me = mong cho tâm từ của tôi đên 
những chúng sanh hai chân. 

- dvipãdakehi (dvi + pãda + ya) <baS, dt, nam, sdc, sn> = ở 
những loài chúng sanh có hai chân (người, gà, chim,...). 

- pãda <dt, trang> = bàn chân. 

^ catuppadehi me mettam = mong cho tâm từ của tôi đến 
những chúng sanh bốn chân. 

- catuppadehỉ (catu + pãda + ya) <baS, dt, nam, sn> = ở những 
chúng sanh bốn chân (voi, bò, trâu,...). 

^ mettam bahuppadehi me = mong cho tâm từ của tôi đến 
những chúng sanh nhiều chân. 

- bahuppadehi (bahu + pãda) <baS, dt, nam, sn> = ở những 
chúng sanh có nhiều chân (nhện, cuốn chiếu, con rít,...). 

62. Mã maip apãdako himsỉ, 
mã mam hỉmsỉ dvipãdako; 
mã mam catuppado himsỉ, 
mã mam hỉmsỉ bahuppado. 

Nữhĩa Vi êt: 

62. Mong cho chúng sanh không chân đừng hại tôi. Mong cho 

chúng sanh hai chân đừng hại tôi. Mong cho chúng sanh bốn 

chân đừng hại tôi. Mong cho chúng sanh nhiều chân đừng hại tôi. 

Phân tích: 

^ Mã main apãdako hiinsi = mong cho chúng sanh không chân 
đừng hại tôi. 

- mã <mt-phủ> = không. 

- mam (aham) <đại, đc, sđ> = (đến) tôi. 

- apãdako (na + pãda + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = những loài 
không chân (loài bò sát). 
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Parittapaịi 


Phần II: Thứ Tư: 1.3 


- himsỉ (himsati - A/ hims) <đt, qk, 3, sđ> = đã làm hại, đã làm 
tổn thương. 

^ mã maiỊi hỉmsỉ dvỉpãdako = mong cho chúng sanh hai chân 
đừng hại tôi. 

- dvipãdako = dvipãdãko(dvi + pãda + ya) <baS, dt, nam, cc, 
sđ> = loài hai chân. 

^ mã mam catuppado himsi = mong cho chúng sanh bốn chân 
đừng hại tôi. 

- catuppado = catuppãda (catu + pãda + ya) <baS, dt, nam, cc, 
sđ> = loài bốn chân. 

^ mã mam hỉmsi bahuppado = mong cho chúng sanh nhiều 
chân đừng hại tôi. 

- bahuppado = bahuppãdo (hahu + pãda + ya) <baS, dt, nam, 
cc, sđ> = loài nhiều chân. 

63. Sabbe sattã sabbe pãnã, 
sabbe bhũtã ca kevalã; 
sabbe bhadrãni passantu, 
mã kaííci pãpam’ãgamã. 

Nữhĩa Vi êt: 

63. Tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình (có hơi thở), tất cả sanh 

li nh và không phân biệt. Mong cho tất cả chúng sanh thấy được 

những điều tốt. Đừng mang lại cho ai bất cứ những điều ác gì. 

Phân tích: 

^ Sabbe sattã sabbe pãnã sabbe bhũtã ca kevalã = tất cả 

chúng sanh, tất cả hữu tình (có hơi thở), tất cả sanh linh và 
không phân biệt. 
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4. Khandhasutta 


5. Kinh Khandha 


- sabbe = sattã, bhũtã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tât cả, 
mọi. 

- sattã (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sa nh . 

- pãnã (pãna) <dt, nam, cc, sn> = hữu tình (có hơi thở). 

- bhũtã (bhũta) <dt, nam, cc, sn> = sanh linh, đang tồn tại, đang 
cư ngụ. 

- kevalã (kevala) <tt, dt, nam, cc, sn> = không phân biệt, toàn 
bộ, tất cả. 

^ sabbe bhadrãni passantu = mong cho tất cả chúng sanh thấy 
được những điều tốt. 

- bhadrãni (bhara) <dt, trang, đc, sn> = những điều hiền thiện, 
những điều may mắn, những sự triển vọng. 

- sabbe (sabba) <dt, nam, cc, sn> = tất cả, mọi. 

- passantu (passatỉ - V dis) <đt, mlc, 3, sn> = mong cho nhìn 
thấy, mong cho nhận chân ra. 

^ mã kanci pãpam’ãgamã = đừng mang lại cho ai bất cứ những 
điều ác gì. 

- kanci = kinci <mt, đc, sđ> = bất cứ điều gì, bất cứ ai. 

- pãpam’ãgamã (pãpam + ãgammã) <sandhi, dt, trang, cc, sđ> 
= hãy mang lại điều ác. 

- pãpa <dt, trang> = điều ác. 

- ãgamã (agacchati - V gam) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy mang 
lại. 

64. Appamãno Buddho, 
appamãno Dhammo; 
appamãno Sangho, 
pamãnavantãni sarĩsapãnỉ. 
ahi vỉcchỉkã satapadĩ, 
unnanãbhĩ sarabũ mũsikã. 
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Parittapaịi 


Phần II: Thứ Tư: 1.3 


Nshĩa Vi êt: 

64. Vô biên là đức Phật, vô biên là giáo Pháp, vô biên là Tăng 
Chúng. Giới hạn là những loài bò sát như những con rắn, những 
bò cạp, những con rít, những con nhện, những con tắc kè, những 
con chuột. 

Phân tích: 

^ Appamãno Buddho = vô biên là đức Phật, 

- appamãno = Buddho (na + pamãna + ya) <baS, dt, nam, cc, 
sđ> = vô biên, không giới hạn. 

- pamãna <dt, trung> = cõ, lượng, đo đạt. 

^ appamãno Dhammo = vô biên là giáo Pháp, 

^ appamãno Saiigho = vô biên là Tăng chúng, 

- pamãnavantãnỉ (pamãna + vantu) <dt, trung, cc, sn> = có 
giới hạn. 

^ pamãnavantãnỉ sarĩsapãnỉ ahỉ vicchỉkã satapadĩ 
unnanãbhĩ sarabũ mũsikã = giới hạn là những loài bò sát như 
những con rắn, những bò cạp, những con rít, những con nhện, 
những con tắc kè, những con chuột. 

- sarĩsapãni (sarĩsapa) <dt, trung, cc, sn> = loài bò sát. 

- sarĩ (sarati) <qk> = đã di chuyển dọc theo. <tt> = đi lang 
thang, đi theo sau. 

- ahi <dt, nam, cc, sđ> = những con rắn. 

- vicchikã (vicchika) <dt, nam, cc, sn> = những con bò cạp. 

- satapadĩ <dt, nam, cc, sn> = những con rít. 

- unnãbhĩ (unnãbhi) <dt, trung, cc, sn> = những con nhện. 

- sarabũ <dt, nam, cc, sn> = những con tắc kè, thằn lằn nhà. 

- mũsỉkã (mũsika) <dt, nam, cc, sn> = những con chuột. 
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4. Khandhasutta 


5. Kinh Khandha 


65. Katã me rakkhã katam me parỉttam, 

patikkamantu bhũtãni, 

soham namo bhagavato, 

namo sattannam Sammãsambuddhãnam. 

• • 

Nữhĩa Vi êt: 

65. Việc bảo vệ đã được tôi làm, sự hộ trì kinh Paritta đã được tôi 

thực hành, mong những chúng sanh hãy tránh xa. Con xin kính lễ 

Ngài là đức Thế Tôn. Con xin kính lễ bảy vị Phật* Chánh Đẳng 

Chánh Giác. 

Phân tích: 

^ Katã me rakkhã kataip me parittam = việc bảo vệ đã được 
tôi làm, sự hộ trì kinh Paritta đã được tôi thực hành. 

- katã = rakkhã (v kar + ta) <qkpt, dt, nữ, cc, sđ> = những việc 
đã được làm. 

- me (amha) <đại, sdc (cc), sđ> = bởi tôi. 

- rakkhã <dt, nữ, cc, sđ> = sự bảo vệ, an toàn, chỗ nương tựa. 

- katam = parỉttaip (v kar + ta) <qkpt, dt, trung, cc, sđ> = đã 
được làm. 

^ patikkamantu bhũtãnỉ = mong những chúng sanh hãy tránh 
xa. 

- patỉkkamantu (patikkamatỉ) <đt, mlc, 3, sn> = hãy trá nh xa, 
hãy rút lui. 

- patikkamatỉ (pati + V kam + a + ti) <đt> = đi lui, thụt lùi 
lại. 

- bhũtãnỉ (bhũta - bhavati) <dt, trung, cc, sn> = tất cả các 
chúng sanh (các loài bò sát). 


' Bảy vị Phật: 1. Vipassĩ, 2. Vessabhũ, 3. Sikhĩ, 4. Kakusandha, 5. 
Gonãgamana, 6. Kassapa, 7. Gotama. 
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Parỉttapaịi 


Phần II: Thứ Tư: 1.3 


^ sohaip namo bhagavato = con xin kính lê Ngài là đức Thê 

rr^ /v 

Tôn. 

- soham = so + aham <sandhi> 

• • 

- aham (amha) <đại-ch, cc, sđ> = con, tôi. 

- so (ta) <đại-ch, cc, sđ> = Ngài (đức Thế Tôn). 

- namo <bbt, đt> = cung kính, kính lễ, đảnh lễ. 

- bhagavato (bhagavantu) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Thế 

rr^ /V 

Tôn. 

# namo sattannaiỊi Sammãsambuddhãnam = con xin kính lễ 
bảy vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. 

- sattannam = sammãsambuddhãnam (satta) <tt, số, dt, nam, 
cđc, sn> = đến bảy. 

- sammãsambuddhãnam (sammã + sam+ buddha) <nht, nam, 
cđc, sn> = đến đấng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

- sammã <trt> = một cách hoàn toàn. 

- sam (sam) <tđn> = tự bản thân, cùng với, hoàn toàn. 

- buddha <dt, nam> = bậc đã được giác ngộ, đức Phật. 

Khandhasuttam nỉtthỉtam. 

(Kinh Khandha đã được chấm dứt). 

-- 
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Thứ Tư: (2.3) 

5. MORASUTTA 
(KINH CON CÔNG) 


66. Pũrentam bodhisambhãre, 
nỉbbattam moraỵoniỵam; 
yena samvỉhitãrakkhain, 
mahãsattam vanecarã, 

67. Cirassam vãyamantãpi, 
neva sakkhỉmsu ganhitum; 

“Brahmamantan”tỉ akkhãtam, 
parỉttam tam bhanãma he 

Nữhĩa Vi êt: 

66-67. Mặc dù những người thợ săn đã cố gắng trong một thời 
gian dài, nhưng họ đã không thể bắt được bậc Đại Chúng Sanh, 
là vị đã tái sanh trong loài công; đang hoàn thiện các yếu tố đưa 
đến giác ngộ và đã được bảo vệ bởi kinh Paritta này. Xin các bậc 
hiền trí! Chúng tôi sẽ tụng kinh Paritta đã được tuyên bố này như 
là “Phạm Chú”. 

Phân tích: 

^ Pũrentam bodhỉsambhãre = đang hoàn thiện các yếu tố đưa 
đến giác ngộ. 

- pũrentaip = mahãsattam (pũrenta) <htpt, tt, dt, nam, đc, sđ> 
= đang hoàn thiện, đang bổ sung. 

- pũreti (v pũr + e + ti) = hoàn thiện, hoàn thành, bổ sung. 

- bodhisambhãre (bodhi -I- sambhãra) <tapS, dt, nam, đc, sn> = 
các yếu tố đưa đến giác ngộ. 

- bodhi <dt, nữ> = giác ngộ, trí tuệ. 

- sambhãra <dt, nam> = yếu tố. 
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^ nỉbbattam morayoniyam = là vị đã tái sanh trong loài công, 

- nỉbbattam = mahãsattam (nỉbbatta) <qkpt, dt, nam, đc, sđ> = 
đã được sanh ra, đã được khởi sanh. 

- nỉbbattati (ni + V vat + a + ti) = sanh lên, kết quả. 

- morayoniyam (mora + yoni) <tapS, dt, nữ, đsc, sđ> = trong 
giống loài công. 

- yoni <dt, nữ> = loài, chủng loại. 

^ yena samvihitãrakkham mahãsattam = bậc Đại Chúng Sanh 

đã được bảo vệ bởi bài kinh Paritta này. 

- yena = parittena (ya) <đại, trung, sdc, sđ> = bởi vì, nơi đâu, 
bởi (kinh Paritta này). 

- samvihitãrakkham = mahãsattam (samvihita + ãrakkha + 

ya) <baS, tt, dt, nam, đc, sđ> = sự bảo vệ đã được chuẩn bị. 

- samvihita (samvidahati = sam + vi + V dhã + a + ti) 
<qkpt> = đã được chuẩn bị. 

- rakkhã <dt, nữ> = sự bảo vệ. 

- mahãsattam (mahanta + satta) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = bậc 
Đại Chúng Sanh (Bồ Tát - con công trống). 

^ vanecarã cirassam vãyamantãpi = mặc dù những người thợ 
săn đã cố gắng trong một thời gian dài. 

- vanecarã (vane + cara) <tapS, tt, dt, nam, cc, sn> = những 
người thợ săn. 

- vana <dt, trung> = rừng. 

- cara <dt, tt> = người đi, người hay tới lui; trinh thám. 

- cirassam <trt> = từ lâu. 

- vãyamantãpi = vãyamanta + api 

- vãyamantã = vanecarã (vãyamanta) <htpt, cc, sn> = 
đang cố gắng. 

^ neva sakkhỉmsu ganhitum = nhưng họ đã không thể bắt được 
(bậc Đại Chúng Sanh). 
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- neva (na + eva) <lt> = không. 

- sakkhimsu (sakkoti = V sak + o + ti) <đt, qk, 3, sn> = đã cố 
gắng. 

- ganhỉtum ( ganhãtỉ = A/ gah + nhã + ti) <đt, ng-m> = để bắt, 
để tóm được. 

^ “Brahniamantan”ti akkhãtam = (kinh Paritta này) đã được 
tuyên bố này như là “Phạm Chú”. 

- “brahmaniantan”ti = brãhmamantam = iti 

- brahmamantam (brahma + mantam) <trt, dt, nam, cc, 
sđ> = thần chú của chư thiên. 

- manta <dt, trang> = thần chú, lời nguyện. 

- akkhãtam = brãhmamantaiỊi (akkhãtỉ = ã + V khã + a + ti) 
<tt, qkpt, cc, sđ> = đã được tuyên bố. 

^ parittam tam bhanãma he = xin các bậc hiền trí! Chúng tôi 
sẽ tụng kinh Paritta này. 

- parittam (paritta) <dt, trung, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- tam (ta) <đại-ch, nam, đc, sđ> = việc ấy, điều ấy. 

- bhanãma (bhanati = V bhan) <đt, ht, 1, sn> = (sẽ) tụng đọc. 

- he <mt-hc> = này, hỡi. 

68. Udetaỵam cakkhumã ekarãjã, 
harỉssavanno pathavỉppabhãso; 
tam tam namassãmỉ 
harỉssavannam pathavippabhãsam, 
tayãjja’guttã viharemu divasam. 

Nữhĩa Vi êt: 

68. Mặt trời này đã được mọc lên như là con mắt (để cho mọi loài 
có thể thấy), là vị vua duy nhất, có màu sắc vàng óng, có sự chiếu 
sáng khắp mặt đất. Vì vậy, con kính lễ mặt trời đó có màu sắc 
vàng óng, có sự chiếu sáng khắp mặt đất. Do đó, hôm nay đã được 
bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sống cả ngày một cách an toàn. 
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Phân tích: 

^ Udetaỵam cakkhumã ekarãjã harỉssavanno 
pathavippabhãso = mặt trời này mọc lên như là cho con mắt 
(để cho mọi loài có thể thấy), là vị vua duy nhất, có màu sắc 
vàng óng, có sự chiếu sáng trên mặt đất. 

- udetayam = udeti + ayam <sandhi> 

- udetỉ (u + Vi + a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = mọc lên, sanh 
khởi, sanh lên. 

- ayam = suriyo (ya) <đại-qh, cc, sđ> = cái này, điều này 
(mặt trời). 

- cakkhumã (cakkhumantu) <tt, dt, nam, cc, sđ> = bằng con 
mắt (mặt trời làm cho chúng sanh thấy được). 

- ekarãjã (eka + I*ãja) <tt, dt, nam, cc, sđ> = vị vua duy nhất. 

- harissavanno (harissa + vanna + ya) <baS, tt, dt, nam, cc, sđ> 
= có màu sắc vàng óng. 

- pathavippabhãso (pathavĩ + pabhãsa) <tapS, dt, nam, cc, sđ> 
= chiếu sáng trên mặt đất. 

- pathavĩ = pathavĩ <dt, nữ> = mặt đất. 

- pabhãsa <dt, nam> = chiếu sáng. 

^ tam tam namassãmi harỉssavannam pathavỉppabhãsam = 

vì vậy, con kính lễ mặt trời đó có màu sắc vàng óng, có sự 
chiếu sáng khắp mặt đất. 

- tam = tasmã = vì vậy, do vậy. 

- tam = suriyam <đại, nam, đc, sđ> = mặt trời đó. 

- namassãmi (namassati - V manas) <đt, ht, 1, sđ> = con kính 
lễ, tôi cúi chào. 

- harissavannaip = tam suriyam (harissa + vanna + ya) <baS, 
tt, dt, nam, đc, sđ> = có màu sắc vàng óng, có màu vàng ánh.. 

- pathavippabhãsam (pathavĩ + pabhãsa) <tapS, dt, nam, đc, 
sđ> = có sự chiếu sáng khắp mặt đất. 
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^ tayãjja’guttã viharemu dỉvasam = do vậy, hôm nay đã được 
bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sống cả ngày một cách an toàn. 

- tayãjja’guttã = tayã + ajja + guttã <sandhi> 

- tayã = suriyena (tumha) <đại-qh, sdc (cc), sđ> = bởi bạn, 
bởi mặt trời. 

- ajja <mt> = hôm nay. 

- guttã = mayam (gutta) <qkpt, cc, sn> = đã được bảo vệ. 

- gopeti (V gup + e +ti) = bảo vệ, nhìn ngắm. 

- viharemu (viharati - V har) <đt, ht, 1, sn> = chúng tôi sống. 

- divasam (divasa) <dt, nam, đc. sđ> = cả ngày. 

69. Ye brãhmanã vedagũ sabbadhamme, 
te me namo te ca maip pãlayantu. 
namatthu Buddhãnam namatthu bodhỉyã, 
namo vimuttãnaip namo vimuttiyã. 
ỉmaip so parỉttam katvã moro caratỉ esanã. 

Nữhĩa Vi êt: 

69. Con kính lễ các vị Bà-la-môn (chư Phật) nào đã thâm hiểu tất 
cả các pháp, mong cho các ngài đó hộ trì cho con. Xin cung kính 
đến chư Phật; xin kính lễ đến sự giác ngộ; xin kính lễ đến những 
bậc đã được giải thoát; xin tôn kính về pháp giải thoát*. Sau khi đã 
thực hành kinh Paritta này, con công trống đi tìm kiếm thức ăn. 

Phân tích: 

^ Ye brãhmanã vedagũ sabbadhamme te me namo te ca 
mam pãlayantu = con kính lễ chư Phật (vh. Bà-la-môn) nào đã 
thâm hiểu tất cả các pháp, mong cho các ngài đó hộ trì cho con. 


Có 5 loại giải thoát bao gồm: 1. Tadanga Vimutti (Kammãvacara Kusala: 
các thiện sự ở dục giói); 2. Vikkhanbhana Vimutti (Rũpa và Arũpakusala, 
hay Ihãna); 3. Samuccheda Vimutti (Maggaĩiãna: Bốn đạo trí); 4. 
Patipassaddhi Vimutti (Phalaĩiãna: Bốn quả trí); và 5. Nissarana Vimutti 

(Niết Bàn). 
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- ye = brãhmanam [Buddhã] (ya) <đại, nam, cc, sn> = chư 
(Phật) nào, những người nào. 

- brãhmanã (brãhmana) <dt, nam, cc, sn> = Bà-la-môn. 

- vedagũ (vedagũ) <dt, nam, cc, sn> = người đã đạt được trí tuệ 
cao tột. 

- ye ... te = những ai... họ là 

- te = brãhmanam (ta) <đại, cc, sn> = chư (Phật) này. 

- me (amha) <đại, stc, sđ> = của con, thuộc về tôi. 

- namo <mt, bbt, đc, sđ> = đảnh lễ, cung kính, kính lễ, tôn kính. 

- mam (aham) <đại, đc, sđ> = cho con. 

- pãlayantu (v pãl + aya (e) + antu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy bảo 
vệ tôi. 

^ namatthu Buddhãnam namatthu bodhiyã = xin cung kính 
đến chư Phật; xin kính lễ đến sự giác ngộ; 

- namatthu (namo + atthu) <tt, cc, sđ> = đảnh lễ, cung kính, 
kính lễ, tôn kính. 

- namo <mt, bbt, cc, sđ> = cung kính. 

- attha (V as + tu) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy là. 

- Buddhãnaip (buddha) <dt, nam, cđc, sn> = đến chư Phật, đến 
các bậc đã được Giác Ngộ (V budh). 

- bodhiyã (bodhi) <dt, nữ, cđc, sđ> = đến sự giác ngộ. 

^ namo vimuttãnam namo vimuttiyã = xin kính lễ đến những 
bậc đã được giải thoát; xin tôn kính về pháp giải thoát. 

- vimuttãnam = Buddhãnam (vimutta) <htpt, dt, nam, cđc, sn> 
= đến sự giải thoát. 

- vimuttiyã (vimutti) <dt, nữ, cđc, sđ> = bằng sự giải thoát. 

^ ỉmain so parittaip katvã moro carati esanã = sau khi đã thực 
hành kinh Paritta này, con công trống đi tìm kiếm thức ăn. 

- imain = parỉttam (ỉdam) <đại, trung, đc, sđ> = cái này. 

- so = moro (ta) <đại, nam, cc, sđ> = con công trống. 
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- parỉttam (paritta) <trung, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- katvã (Vkar + tvã - karoti) <đtbb> = sau khi làm, sau khi đã 
thực hiện. 

- moro (mora) <dt, nam, cc, sđ> = con công trống. 

- carati* (V car) <đt, ht, 3, sđ> = đã đi. 

- esanã = esanãya (esanã) <dt, trung, cđc, sđ> = đến việc tìm 
kiếm (thức ăn). 

70. Apetayam cakkhumã ekarãjã, 
harỉssavanno pathavippabhãso; 
tam tam namassãmỉ harỉssavannam 
pathavippabhãsam, 
tayãjja guttã viharemu rattim. 

Nữhĩa Vi êt: 

70. Mặt trời đã đuợc lặn xuống này như là con mắt (để cho các loài 
vật có thể thấy); là vị vua duy nhất, có màu sắc vàng óng, có sự 
chiếu sáng trên mặt đất. Thật vậy, con kính lễ mặt trời đó có màu 
sắc vàng óng, có sự chiếu sáng khắp mặt đất. Do vậy, hôm nay đã 
được bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sống cả đêm một cách an toàn. 

Phân tích: 

^ Apetayam cakkhumã ekarãjã harỉssavanno 
pathavỉppabhãso = mặt trời đã được lặn xuống này như là con 
mắt (để cho các loài vật có thể thấy); là vị vua duy nhất, có màu 
sắc vàng óng, có sự chiếu sáng trên mặt đất. 

- apetayam = apeti + ayam 

- apetỉ (pa + V i) <đt, ht, 3, sđ> = đã đi khỏi, đã không còn. 

- ayam = suriyo <đại, cc, sđ> = cái này (mặt trời). 

- cakkhumã (cakkhumantu) <tt, dt, nam, cc, sđ> = bằng con 
mắt (mặt trời làm cho chúng sanh thấy được). 


Thỉnh thoảng thì hiện tại được diễn đạt như là thì quá khứ. 
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- ekarãjã (eka + rãja) <tt, dt, nam, cc, sđ> = cái mà như một vị 
vua. 

- harissavanno (harissa + vanna + ya) <baS, tt, dt, nam, cc, sđ> 
= có màu sắc vàng óng. 

- pathavỉppabhãso (pathavĩ + pabhãsa) <tapS, dt, nam, cc, sđ> 
= chiếu sáng tất cả mọi nơi trên mặt đất. 

- pathavĩ = pathavĩ <dt, nữ> = mặt đất. 

- pabhãsa <dt, nam> = chiếu sáng. 

^ tam tam namassãmỉ harỉssavannam pathavippabhãsam = 

thật vậy, con kính lễ mặt trời đó có màu sắc vàng óng, có sự 
chiếu sáng khắp mặt đất. 

- tam = tasmã = do vậy. 

- tam = suriyam <đại, nam, đc, sđ> = mặt trời đó. 

- namassãmỉ (namassati - V manas) <đt, ht, 1, sđ> = con xin 
kính lễ, tôi cúi chào. 

- harissavannam = tam suriyaip (harỉssa + vanna + ya) <baS, 
tt, dt, nam, đc, sđ> = có màu sắc chói lọi (của màu vàng). 

- pathavỉppabhãsam (pathavĩ + pabhãsa) <tapS, dt, nam, đc, 
sđ> = vẻ tráng lệ trên mặt đất. 

^ tayãjja guttã viharemu rattim = do vậy, hôm nay đã được 
bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sống cả đêm một cách an toàn. 

- tayãjja’guttã = tayã + ajja + guttã <sandhi> 

- tayã = suriyena (tumha) <đại-qh, sdc (cc), sđ> = bởi (mặt 
trời). 

- ajja <mt> = hôm nay. 

- guttã = mayam (gutta) <qkpt, cc, sn> = đã được bảo vệ. 

- gopeti (a/ gup + e + ti) = bảo vệ, nhìn ngắm. 

- viharemu (viharati - V har) <đt, ht, 1, sn> = chúng tôi sống. 

- rattim (ratti) <dt, nữ, đc, sđ> = cả đêm, ban đêm. 
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71. Ye brahmanã vedagũ sabbadhamme, 
te me namo, te ca mam pãlayantu; 
namatthu Buddhãnam namatthu bodhỉyã, 
namo vimuttãnam namo vimuttiyã. 
ỉmam so parỉttam katvã moro vãsamakappayi. 

Nữhĩa Vi êt: 

1 1. Con kính lễ các vị Bà-la-môn (chư Phật) nào đã thâm hiểu tất 
cả các pháp, mong cho các ngài đó hộ trì cho con. Xin cung kí nh 
đến chư Phật; xin kính lễ đến sự giác ngộ; xin kính lễ đến những 
bậc đã được giải thoát; xin tôn kính về pháp giải thoát. Sau khi 
đã thực hành kinh Paritta này, con công trống đã đi ngủ. 

Phân tích: 

^ ỉmam so parittaip katvã moro vãsamakappayi = sau khi đã 

thực hà nh kinh Paritta này, con công trống đã đi ngủ. 

- ỉmam = parittam (idam) <đại, tmng, đc, sđ> = (kinh Paritta) này. 

- so = moro (ta) <đại, nam, cc, sđ> = con công trống. 

- parittam (paritta) <trung, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- katvã (V kar + tvã - karoti) <đtbb> = sau khi làm, sau khi đã 
được làm. 

- moro (mora) <dt, nam, cc, sđ> = con công trống. 

- vãsamakappayi = vãsam + akappayi <sandhi> = đã đi ngủ 
(nghĩa bóng). 

- vãsam (v vas) <dt, nam, đc, sđ> = sống. 

- akappayỉ (V kapp + aya + ĩ) (karoti) <đt, qk, 3, sđ> = đã 
làm. 


Morasuttam nitthitam. 

• • • • 

(Kinh Chim Công đã được chấm dứt). 
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Thứ Tư: (3.3) 

6. VATTASUTTA 
(KINH CHIM CÚT) 

72. Pũrentaựi bodhisambhãre, 
nỉbbattam vattajãtiỵain; 
yassa tejena dãvaggi, 
mahãsattam vivajjayi. 

73. Therassa Sãriputtassa, 
lokanãthena bhãsỉtam; 
kappatthãyỉm mahãtejain, 
parỉttaip tam bhanãma he. 

Nữhĩa Vi êt: 

72-73. Xin các bậc hiền trí! Chúng tôi tụng kinh Paritta này. Do 
nhờ oai lực của việc tụng đọc này, ngọn lửa rừng đã trá nh xa bậc 
Đại Chúng Sa nh là vị đã tái sanh làm con chim cút trong vòng 
luân hồi để hoàn thiện các yếu tố đưa đến giác ngộ. Kinh Paritta 
đã được đấng Cứu Tinh nói lên cho Ngài Sãriputta. Bài kinh này 
có đại oai lực đã được tồn tại hằng a-tăng-kỳ kiếp. 

Phân tích: 

^ Pũrentaựi bodhisambhãre nỉbbattaiự vattại ãtiyaựi = vị đã 

tái sanh làm con chim cút trong vòng luân hồi đế hoàn thiện các 
yếu tố đưa đến giác ngộ. 

- pũrentaip = mahãsattam (pũrenta) <htpt, tt, dt, nam, đc, sđ> 
= đang hoàn thiện, đang bổ sung. 

- pũreti (v pũr + e + ti) = hoàn thành, bổ sung. 

- bodhisambhãre (bodhi -I- sambhãra) <tapS, dt, nam, đc, sn> = 
các yếu tố đưa đến giác ngộ. 

- bodhi <dt, nữ> = giác ngộ, trí tuệ. 

- sambhãra <dt, nam> = yếu tố. 
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- nỉbbattam = mahãsattaiỊi (nỉbbatta) <qkpt, dt, nam, đc, sđ> = 
đã được tái sanh. 

- nibbattati (ni + V vat + a + ti) = tái sanh, sa nh lên, kết quả. 

- vattajãtiyam (vatta + jãti) <tapS, dt, nữ, đsc, sđ> = tái sanh 
luân hồi. 

- vatta <dt, trung> = vòng tròn, luân hồi. 

- jãti <dt, nữ> = tái sanh, kiếp sống, chủng tộc, giai cấp. 

^ yassa tejena dãvaggi mahãsattam vivajjayi = do nhờ oai lực 
của việc tụng đọc này, ngọn lửa rừng đã tránh xa bậc Đại 
Chúng Sanh, 

- yassa (ya) <đại-qh, trung, stc, sđ> = của việc ấy. 

- tejena (teja) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi vì sức mạnh, bởi vì oai 
lực. 

- dãvaggi (dãva + aggi) <dt, nam, cc, sđ> = ngọn lửa rừng. 

- dãva = dãya <dt, nam> = rừng. 

- mahãsattam (mahanta + satta) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = bậc 
Đại Chúng Sanh. 

- vivajjayi (vivajjeti) <dt, qk, 3, sđ> = từ bỏ, tránh xa. 

- vivajjeti (vi + V vajj + e + ti) = tránh xa, từ bỏ. 

^ Therassa Sãrỉputtassa lokanãthena bhãsitam 
kappatthãyỉm mahãtejain = kinh Paritta đã được đấng Cứu 
Tinh nói lên cho Ngài Sãriputta. Bài kinh này có đại oai lực đã 
được tồn tại hằng a-tăng-kỳ kiếp. 

- therassa = sãrỉputtassa (thera) <tt, dt, nam, cđc, sđ> = đến 
người lớn, đến Ngài, đến trưởng lão. 

- sãriputtassa (sãriputta) <dt, nam, cđc, sđ> = đến Ngài 
Sãriputta. 

- lokanãthena (loka + nãtha) <dt, nam, sdc (cc), sđ> = đấng 
Cứu Tinh (đức Phật). 

- loka <dt, nam> = thế gian, hành Tinh. 

- nãtha <dt, nam> = Cứu, sự hộ trì, sự bảo vệ. 
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- bhãsitam = parittaiỊi (bhãsỉta) <qkpt, tt, dt, nữ, đc, sđ> = đã 
được nói lên, đã thốt ra. 

- bhãsati (V bhas + a + ti) = nói, thuyết. 

- kappatthãyim = parỉttam (kappa + thãyĩ) <tapS, tt, 3t, đc, 
sđ> = sự kéo dài một a-tăng-kỳ kiếp. 

- kappa <dt, nam> = một a- tăng-kỳ kiếp (= 100 ngàn năm). 

- thãyĩ <tt> = đứng, kéo dài. 

- mahãtejam = parittam (mahã + teja) <kamS, tt, dt, trung, đc, 
sđ> = có đại oai lực. 

- teja <dt, nam> = oai lực; sức nóng. 

74. Atthi loke sĩlaguỊỊO, 

saccam soceyy’anuddayã; 
tena saccena kãhãmi, 
saccakỉriỵam’uttamam. 

Nữhĩa Vi êt: 

74. Trong thế gian, có giới đức, có sự chân thật, trong sạch, có 
lòng bi mẫn. Do lời chân thật này, tôi làm một hạnh chân thật cao 
thượng. 

Phân tích: 

^ Atthi loke sĩlaguỊỊO saccam soceyy’anuddayã = trong thế 
gian, có giới đức, có sự chân thật, trong sạch, có lòng bi mẫn. 

- atthi (V as + a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = là. 

- loke (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trong / ở thế gian. 

- sĩlaguụo (sĩla + guna) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = người có giới 
đức, có giới hạ nh . 

- saccam (sacca) <dt, trung, cc, sđ> = chân thật. 

- soceyyanuddayã = soceyyam + anuddaỵã <sandhi> 

- soceyyam <dt, trung, cc, sđ> = sự trong sạch. 

- anuddaỵã <dt, nữ, cc, sđ> = lòng bi mẫn. 
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^ tena saccena kãhãmi saccakỉrỉyain’uttamain = do lời chân 
thật này, tôi làm một hạnh chân thật cao thượng. 

- tena (ta) <đại-ch, sdc, dt, trang, sđ> = đó. 

- tena saccena (sacca) <dt, trang, sdc, sđ> = bằng sự chân thật. 

- kãhãmi (a/ kar = A/ kaha = karoti) <dt, ht, 1, sđ> = tôi làm, 
quyết định. 

- saccakiriyam’uttamain = sacca + kiriyam + uttamam 

<sandhi> 

- saccakiriyam (sacca + kiriyam) <tapS, dt, trang, đc, sđ> 
= hạnh chân thật, việc làm chân thật, công việc đúng đắn. 

- sacca <dt, trang> = đúng đắn, chân thật. 

- kiriyã <dt, nữ> = việc làm, hà nh động. 

- uttama <tt, dt, trang, đc, sđ> = cao thượng, xuất sắc. 

75. Ãvajjetvã Dhammabalam, 
saritvã pubbake jine; 
saccabala’mavassãya, 
saccakiriyam’akãsaham. 

Nữhĩa Vi êt: 

75. Sau khi suy niệm về oai lực của giáo Pháp; nhớ tưởng đến 
những bậc Chiến Thắng trong quá khứ. Dựa vào oai lực của sự 
chân thật, tôi đã quyết định một hạ nh chân thật. 

Phân tích: 

^ Ãvajjetvã Dhammabalam = sau khi suy niệm về oai lực của 
giáo Pháp, 

- ãvajjetvã (ãvajjeti = ã + V vajj + e + ti) <dtbb> = sau khi đã 
quán tưởng, sau khi đã suy niệm. 

- dhammabalaiỊi (dhamma + bala) <tapS, dt, trang, đc, sđ> = 
oai lực của pháp bảo. 

- bala <dt, trang> = sức mạnh, oai lực. 
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^ saritvã pubbake jine = sau khi nhớ tưởng đên những bậc 
Chiến Thắng trong quá khứ. 

- saritvã (sarati = V sar + a + ti) <đtbb> = sau khi nhớ tưởng. 

- pubbake = jine (pubba) <tt, dt, nam, đc, sn> = trong quá khứ. 

- jine (jina = jĩyati V jĩ) <dt, nam, đc, sn> = những bậc Chiến 
Thắng (đức Phật). 

^ saccabala’mavassãya = dựa vào oai lực của sự chân thật, 

- saccabala’mavassãya (saccabalaip + avassãya) <sandhi> 

- saccabalaip = dhammabalam <tapS, dt, trung, đc, sđ> = 

oai lực của sự chân thật. 

• • • 

- avassãya (avasseti = va + V si + e + ti) <đtbt> = sau khi 
dựa vào, sau khi tựa trên. 

^ saccakiriyam’akãsaham = tôi đã quyết định một hạ nh chân 
thật. 

- saccakiriyam’akãsaham = saccakỉrỉyam + akãsỉm + aham 

%/ • %/ m • • 

<sandhi> 

- akãsim = akãsi (V kar => V kas) <đt, qk, 1, sđ> = tôi đã 
quyết định, tôi đã làm. 

Chúng ta có thể phân câu kệ thứ 75 thà nh 3 câu như sau: 

1. Aham dhammabalam aveiietvã saccakiriyam akãsim 

Sau khi suy niệm về oai lực của giáo Pháp, tôi đã quyết định một 
hạnh chân thật. 

2. Aham pubbake jine saritvã saccakiriyam akãsim 

Sau khi nhớ tưởng đến những bậc Chiến Thắng trong quá khứ, 
tôi đã quyết định một hạnh chân thật. 

3. Aham saccabalam avassãya saccakiriyam akãsỉm 

Sau khi dựa vào oai lực của sự chân thật, tôi đã quyết định một 
hạnh chân thật. 
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76. Santỉ pakkhã apatanã, 
santi pãdã avaíícanã; 
mãtãpitã ca nỉkkhantã, 
jãtaveda patikkama. 


77. Saha sacce kate mayham, 
mahãpajjalỉto sikhĩ; 
vajjesi soỊasakarĩsãnỉ, 
udakam patvã yathã sikhĩ. 
saccena me samo natthỉ, 
esã me saccapãramĩ. 

Nữhĩa Vi êt: 

16-11 . “Tôi có cánh, nhưng tôi không thể bay. Tôi có chân, 
nhưng tôi không thể đi. Và cha mẹ tôi đã đi khỏi. Này lửa rừng! 
Hãy lùi lại ngay! Ngay khi tôi vừa làm một quyết định chân thật, 
ngọn lửa rừng lớn đang cháy đã lùi xa cách mười sáu karĩsa, như 
ngọn lửa được nước dập tắt. Đối với tôi (Bồ Tát), không có gì 
bằng sự chân thật; điều này là Chân Thật Ba-la-mật của tôi. 

Phân tích: 

^ Santi pakkhã apatanã = tôi có cánh, nhưng tôi không thể 
bay. 

- santi (v as) <đt, ht, 3, sn> = có. 

- pakkhã (pakkha) <dt, nam, cc, sn> = hai cánh. 

- apatanã (na + patana) <kamS, cn-đt, dt, nam, cc, sđ> = không 
thể bay. 

^ santi pãdã avancanã = tôi có chân, nhưng tôi không thể đi. 

- pãdã (pãda) <dt, nam, cc, sn> = hai chân. 

- avancanã (na + vancana) <kamS, dt, nam, cc, sn> = không thể 
đi. 
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^ mãtãpỉtã ca nikkhantã = và cha mẹ tôi đã rời khỏi. 

- mãtãpitã = mãtã + pitã 

- mãtã (mãtu) <dt, nữ, cc, sn> = người mẹ. 

- pitã (pitu) <dt, nam, cc, sn> = người cha. 

- nikkhantã (nikkhanta) <htpt, cn-đt, dt, nam, cc, sn> = đã 
(đang) rời khỏi. 

- nỉkkhamatỉ (ni + V kam + a + ti) = rời khỏi, đi khỏi. 

^ jãtaveda patỉkkama = này lửa rừng! Hãy lùi lại ngay! 

- jãtaveda (jãtaveda) <dt, nam, hc, sđ> = ồ lửa rừng! 

- patikkama (pati + V kam + a + hi) <đt, mlc, cc, sn> = hãy lùi 
lại ngay! 

- patikkamatỉ (pati + V kam + a + ti) <đt> = lùi lại. 

^ Saha sacce kate mayhaip mahãpajjalỉto sikhĩ vajjesi 
soỊasakarĩsãnỉ = ngay khi tôi vừa làm một quyết định trong 
chân thật, ngọn lửa rừng lón đang cháy đã lùi xa cách mười sáu 
karĩsa, 

- saha <mt> = ngay khi. 

- sacce (sacca) <dt, trung, đsc, sđ> = trong chân thật. 

- kate (kata) <qkpt, dt, trung, đsc, sđ> = đã được làm. 

- mayhaip* (amha^) <đại, stc, sđ> = của tôi, tôi. 

- mahãpajjalito (mahã + pajjalita) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = 
ngọn lửa lớn. 

- pajjalỉta = ngọn lửa. 

- sỉkhĩ (sikhĩ) <dt, nam, cc, sđ> = lửa rừng. 

- vajjesi (vajjeti = V vaj + e + ti) <đt, qk, 2, sđ> = đã tránh xa. 

- soỊasakarĩsãni (soỊasa + karĩsa) <dt, trung, đc, sn> = cách 
mười sáu kasĩsa. 


may shăng (cách đọc) 
^ am mả (cách đọc). 
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- soỊasa <sô, dt> = mười sáu. 

- karĩsa <dt, trung> = số đo về khoảng cách, 1 mẫu Anh 
(2500 m^). 

^ udakam patvã yathã sikhĩ = như ngọn lửa được nước dập tắt. 

- udakam (udaka) <dt, trang, đc, sđ> = nước. 

- patvã (pãpunãti = pa + V ap + unã + ti) <đtbb> = sau khi đã 
đạt đến. 

- yathã <trt> = như. 

^ saccena me samo natthi = đối với tôi (Bồ Tát), không có gì 
bằng sự chân thật; 

- saccena (sacca) <dt, trang, sdc, sđ> = bằng chân thật. 

- me (amha) <đại, stc, sđ> = của tôi, thuộc về tôi. 

- samo (sama) <dt, nam, cc, sđ> = bằng, ngang nhau. 

- natthi (na + atthỉ) <đt, bqt, ht, 3, sđ> = không có. 

- na <bbt> = không. 

- atthi (V as) <đt, bqt> = là, có. 

^ esã me saccapãramĩ = điều này là Chân Thật Ba-la-mật của 
tôi. 

- esã = saccapãramĩ (eta) <đại, nữ, cc, sđ> = điều này, cái đó. 

- saccapãramĩ (sacca + pãramĩ) <kamS, dt, nữ, cc, sđ> = Chân 
Thật Ba-la-mật. 

- sacca <dt, trang> = chân thật, chân lý. 

- pãramĩ <dt, nữ> = sự hoàn hảo, sự thà nh tựu, Ba-la-mật. 

Vattasuttam nitthitam. 

(Kinh Chím Cút đã đữợc chấm dứt). 

-- 
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Thử Năm: 7. Đhaiaggasutta: 


7. DHAJAGGASUTTA 
(KINH NGỌN CỜ) 

78. Yass’ãnussaranenãpi, 
antalikkhepỉ pãpỉno, 

p atittham ’ adhỉgacchantỉ, 
bhũmỉyaip viya sabbathã, 

79. Sabbupaddavajãlamhã, 
yakkhacorãdỉsambhavã, 
gananã na ca muttãnam. 
parỉttaip tam bhanãma he. 

Nữhĩa Vi êt: 

78-79. Do nhờ sự niệm tưởng đến kinh Paritta này, những chúng 
sanh đi đến sự an ổn ngay cả trên hư không, cho dù trên mặt đất, 
hoặc thậm chí khắp mọi nơi. Do nhờ oai lực kinh này mà vô số 
chúng sanh đã thoát khỏi tất cả rối rắm của sự nguy khốn, khởi 
sanh do Dạ Xoa, kẻ trộm v.v... Xin các bậc hiền trí! Nay chúng 
tôi tụng kinh Paritta này. 

Phân tích: 

^ Yass’ãnussaranenãpỉ antalỉkkhepỉ pãpino 
patittham’adhigacchanti bhũmiyam viya sabbathã = do nhờ 

sự niệm tưởng đến kinh Paritta này, những chúng sanh đi đến 
sự an ổn ngay cả trên hư không, cho dù trên mặt đất, hoặc thậm 
chí khắp mọi nơi. 

- yass’ãnussaranenãpi = yassa + anussaranena + api <sandhi> 


1 '^ 1 * '1 1«111 •! 1«111 • 
Có hai cách viêt là: antaỊikkhepi hay antalikkhepi. 
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- yassa = parittassa (ya) <đại, trung, stc, sđ> = đên ki nh 
Paritta (được hiểu là đối cách). 

- anussaranena (anussarati) <dt, trung, sdc, sđ> = bởi sự 
nhớ tưởng, quán niệm. 

- antalỉkkhepỉ (antalikkhe + api) <sandhi> = ngay cả trên bầu 
trời. 

- antalỉkkhe (antalikkha) <dt, trung, đsc, sđ> = trên bầu 
trời. 

- pãpÌỊỊO (pãnĩ) <dt, nam, cc, sn> = những chúng sanh. 

- patitthain’adhỉgacchantỉ (patỉtthaip + adhỉgacchanti) 

<sandhi> 

- patittham (patỉtthã) <dt, nam, đc, sđ> = nơi cư trú, nơi an 
ổn. 

- adhigacchanti = pãnỉno (adhi + A/ gam + a + ti) <đt, ht, 3, 
sn>= đi đến, đạt đến, hiểu ra. 

- bhũmiyam (bhũmi) <dt, nữ, đsc, sđ> = trên mặt đất. 

- viya <bbt> = như. 

- sabbathã <trt> = trong mọi phương diện, mọi nơi. 

^ Sabbupaddavajãlainhã yakkhacorãdỉsambhavã gananã na 
ca muttãnam = do nhờ oai lực kinh này mà vô số chúng sanh 
đã thoát khỏi tất cả rối rắm của sự nguy khốn, khởi sa nh do Dạ 
Xoa, kẻ trộm v.v... 

- sabbupaddavajãlamhã (sabba + upaddava + jãlamhã) 

<kamS, dt, trung, xxc, sđ> = tất cả rối rắm của sự nguy khốn. 

- upaddava <dt, nam> = sự nguy khốn, sự rủi ro, điều kém 
may mắn. 

- jãla <dt, trung> = mạng lưới, sự rối rắm. 

- yakkhacorãdisambhavã = jãlamhã (yakkhacoradi + 
sambhava) <tapS, tt, dt, trung, xxc, sđ> = từ nguồn gốc của Dạ 
Xoa, kẻ trộm, v.v... 

- yakkha <dt, nam> = Dạ Xoa. 

- cora <dt, nam> = tên trộm. 
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- ãdi <dt, trung> = vân vân. 

- sambhava <dt, nam> = nguồn gốc, sự sa nh khởi. 

- gananã (gananã) <dt, nữ, cc, sđ> = số đếm. 

- muttãnam (mutta) <qkpt, dt, nam, stc, sn> = của những ai đã 
được thoát khỏi, đã thoát khỏi. 

80. Evam me sutam. Ekam samaỵam Bhagavã Sãvatthiyam 
viharati ietavane Anãthapiọdỉkassa ãrãme. 

Nữhĩa Vi êt: 

80. Điều đã được tôi nghe như vậy: Một thời đức Thế Tôn ngự 
tại tu viện của ông Anãthapindika, ở detavana, thành Sãvatthĩ. 

Phân tích: 

^ Evam me sutam = điều này đã được nghe bởi tôi. 

^ Ekam samayam = một thời, 

^ Bhagavã Sãvatthiyam Tetavane Anãthapỉndikassa ãrãme 
viharati = đức Thế Tôn ngự tại tịnh xá của ông Anãthapiụdika, 
trong vườn ông Jeta, gần thành Sãvatthĩ. 

81. Tatra kho Bhagavã bhỉkkhũ ãmantesi, “Bhỉkkhavo”tỉ. 

“Bhaddante”ti te bhỉkkhũ Bhagavato paccassosuip. 
Bhagavã etadavoca: “Bhũtapubbaip bhikkhave 

devãsurasangãmo samupabyũỊho ahosỉ”. Atha kho 
bhikkhave Sakko Devãnamindo deve Tãvatimse ãmantesỉ, 
“sace mãrỉsã devãnam sangãmagatãnam uppajjeyya 
bhayam vã chambhỉtattam vã lomahaipso vã, mameva 
tasmim samaye dhajaggam ullokeyyãtha. Mamam hi vo 
dhajaggain ullokayatam yam bhavissatỉ bhayam vã 
chambhitattam vã lomahamso vã, so pahĩyỉssati”. 
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Nshĩa Vi êt: 

81. Tại chỗ ấy, đức Thế Tôn gọi các vị Tỳ khưu: “Này các Tỳ 
khưu!”. Các vị Tỳ khưu ấy đã đáp lại với đức Thế Tôn rằng: “Dạ 
vâng, thưa Ngài”. Đức Thế Tôn đã nói điều này: “Này các Tỳ 
khưu! Thuở xưa, có một cuộc bày binh của cuộc chiến giữa chư 
thiên và các A-tu-la”. Thế rồi, này các Tỳ khưu Thiên vưcmg Đế 
Thích đã nói chư thiên ở Đạo Lợi. “Neu các người đã gia nhập 
cuộc chiến của chư thiên, có thế khởi sanh sợ hãi, kinh khiếp, 
hay lông tóc dựng ngược; điều duy nhất lúc đó là các ngươi hãy 
nhìn đỉnh cao ngọn cờ của ta. Thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên 
đỉnh cao ngọn cờ, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng 
ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến”. 

Phân tích: 

^ Tatra Bhagavã bhỉkkhũ ãmantesỉ, “Bhikkhavo”ti. = tại chỗ 

ấy, đức Thế Tôn gọi các vị Tỳ khưu: “Này các Tỳ khưu!”. 

- tatra <trt> = ở đó, tại chồ ấy. 

- bhỉkkhũ (bhỉkkhu) <dt, nam, đc, sn> = các vị Tỳ khưu. 

- ãmantesỉ (ãmanteti = ã + V mant + e + ti) <đt, qk, 2, sđ> = trả 
lời. 

- bhỉkkhavo (bhikkhu) <dt, nam, hc, sn> = này các Tỳ khưu! 

^ “Bhaddante”ti te bhỉkkhũ Bhagavato paccassosum. = các 

vị Tỳ khưu ấy đã đáp lại với đức Thế Tôn rằng: “Dạ vâng, thưa 
Ngài”. 

- bhaddante’ti = bhaddante + iti 

- bhaddante = bhante <mt> = thưa Ngài. 

- te (ta) <đại, cc, sn> = họ (các vị Tỳ khưu). 

- Bhagavato (bhagava) <dt, nam, stc, sđ> = của đức Thế Tôn. 

- paccassosum (patỉssunãti = pati + v su + ã + ti) <đt, qk, 3, 
sn> = đã đáp lại, đã đồng ý. 
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^ Bhagavã etadavoca: “Bhũtapubbam bhỉkkhave 
devãsurasangãmo samupabyũỊho ahosỉ. = đức Thế Tôn đã 
nói điều này: “Này các Tỳ khưu! Thuở xua, có một cuộc bày 
binh của cuộc chiến giữa các chư thiên và các A-tu-la”. 

- etadavoca = etam + avoca <sandhi> 

- avoca (vuccati = V vac + ya + ti) <đt, qk, 3, sđ> = đã nói. 

- bhũtapubbaip (bhũtapubbaip ) <tapS, trt, dt, trung, cc, sđ> = 
trước đây, thuở xưa. 

- bhikkhave (bhikkhu) <dt, nam, hc, sn> = này các Tỳ khưu! 

- devãsurasangãmo (devãsura + sangama) <tapS, dt, nam, cc, 
sđ> = cuộc chiến giữa các chư thiên và A-tu-la. 

- deva <dt, nam> = chư thiên, vị trời. 

- asura <dt, nam> = A-tu-la. 

- sangãma <dt, nam> = cuộc chiến, trận chiến. 

- samupabyũỊho = samupabũỊho (sam + upa + byũỊha) 
<sandhi, dt, nam, cc, sđ> = bày binh, dàn trận. 

- ahosỉ (hoti) <đt, qk, 3, sđ> = đã có, đã trở thành. 

^ Atha kho bhikkhave Sakko Devãnamindo deve Tãvatimse 
ãmantesỉ = thế rồi, Thiên vương Đe Thích đã nói chư thiên ở 
Đạo Lợi. 

- atha kho <bbt> = Và rồi. 

- Sakko (sakka) <dt, nam, cc, sđ> = Đe Thích, vua của các chư 
thiên. 

- Devãnamindo = sakko (deva + inda) <tapS, tt, dt, nam, cc, 
sđ> = vua của các chư thiên. 

- deve (deva) <dt, nam, đc, sn> = chư thiên. 

- Tãvatiipse = deve (Tãvatiipsa) <tt, dt, nam, đc, sn> = ở Đạo 
Lợi. 

^ ‘Sace mãrisã devãnaip sangãmagatãnaip uppajjeyya 
bhayaip vã chambhitattam vã lomahamso vã, mameva 
tasmim samaye dhajaggam ullokeyyãtha. = “Neu các người 
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đã gia nhập cuộc chiến của chư thiên, có thể khởi sanh sợ hãi, 
kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược; điều duy nhất lúc đó là 
các ngươi hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta. 

- sace <bbt> = nếu. 

- mãrisã (mãrisa) <dt, nam, hc, sn> = các ngươi! 

- devãnam (deva) <dt, nam, stc/cđc, sn> = của chư thiên, đến 
chư thiên. 

- sangãmagatãnam = devãnam (sangãma + gata) <tapS, tt, dt, 
nam, cđc, sn> = đã được gia nhập cuộc chiến. 

- saiigãma <dt, nam> = chiến tranh, chiến đấu. 

- gata (gacchati) <qkpt> = đã đi đến. 

- uppajjeyya (uppajjati) <đt, kh-n, 3, sđ> = có khả năng sanh 
lên. 

- bhayam (bhaya) <dt, trung, cc, sđ> = sự sợ hãi. 

- chambhỉtattam (chambhitatta) <dt trung, cc, sđ> = sự khiếp 
đảm, sự thất kinh. 

- lomahaipso (loma + hamsa) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = sự rởn 
tóc gáy. 

- loma <dt trung> = lông măng trên người. 

- hamsati (V hams) = cười (đứng lên); vui mừng. 

- mameva (maip + eva) 

- mam <đại, 1, stc, sđ> = của ta (Đe Thích). 

- tasmim = samaye (ta) <đại, 3, đsc, sđ> = đó (lúc đó). 

- samaye (samaya) <dt, nam, đsc, sđ> = vào lúc đó. 

- dhajaggain (dhaja + agga) <dt, nam, đc, sđ> = ngọn cờ. 

- dhaja <dt, nam> = cờ phưóu. 

- agga <dt, nam> = ngọn, trên cao. 

- ullokeyyãtha (uUoketi => u + V lok + e + ti) <đt, mlc, 2, sn> = 
các ngươi hãy nhìn lên. 

^ Mamaip hi vo dhajaggam ullokayataip yam bhavissati 
bhayam vã chambhỉtattam vã lomahaipso vã, so pahĩyissatỉ. 
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= thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta, 
thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi 
sanh, nó sẽ tan biến”. 

- mamam (amha) <đại, stc, 1, sđ> = của tôi, của ta. 

- vo (tumha) <đại, cđc, 2, sn> = các ngươi. 

- ullokayatam = vo (ud + V lok + aya + nam) <tt, dt, nam, cđc, 
sn> = nhìn lên. 

- bhavissati (bhavati) <đt, tl, 3, sđ> = sẽ khởi sanh, sẽ trở thành, 
sẽ là. 

- yam bhayam = sự sợ hãi này. 

- yam chambhitattam = sự kinh khiếp này, 

- yo lomahamso = sự lông tóc dựng ngược nào. 

- yam (ya) <đại, trung, cc, sđ> = đây, này. 

- so (ta) <đại-qh, cc, 3, sđ> = cái đó (sự sợ hãi,...) 

- tam = bhaya, chambhitattam. 

- pahĩyỉssati (pahĩyati = pa + V hã + i + ya + ti) <đt, tl, 3, sđ> = 

sẽ biến mất. 

82. No ce me dhajaggam ullokeyyãtha, atha Pajãpatissa 
devarãjassa dhajaggain ullokeyyãtha. Pajãpatissa hi vo 
devarãjassa dhajaggain ullokayatam yam bhavissatỉ 
bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, so 
pahĩyissatỉ. 

Nữhĩa Vi êt: 

82. Neu các ngươi không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta, thì 
hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Pajãpati. Thật 
vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương 
Pajãpati, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào 
sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 

Phân tích: 

^ No ce me dhajaggain ullokeyyãtha, atha Pajãpatissa 
devarãjassa dhajaggain ullokeyyãtha. = nếu mà ngươi không 
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nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta, thì hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn 
cờ của Thiên vương Pajãpati. 

- no (na, mã, alam, a) <mt> = không. 

- atha <mt> = và rồi thì, rồi. 

- pajãpatỉssa = devarãjassa (pajãpatỉ) <tt, dt, nam, stc, sđ> = 
của Pajãpati. 

- devarãjassa (deva + rãja) <tapS, dt, nam, stc, sđ> = Thiên 
vương, của chư thiên. 

^ Pajãpatissa hỉ vo devarãjassa dhajaggain ullokayatain ỵain 
bhavissati bhaỵain vã chambhitattam vã lomahamso vã, so 
pahĩyissati. = thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn 
cờ của Thiên vương Pajãpati, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay 
lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 

83. No ce pajãpatissa devarãjassa dhajaggain ullokeyyãtha, 
atha Varunassa devarãjassa dhajaggain ullokeỵỵãtha. 
Varunassa hi vo devarãjassa dhajaggain ullokaỵatam ỵam 
bhavissati bhayain vã chambhỉtattam vã lomahamso vã, so 
pahĩyỉssati. 

Nữhĩa Vi êt: 

83. Neu các ngươi không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên 
vương Pajãpati, thì hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên 
vương Varuna. Thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao 
ngọn cờ của Thiên vương Varuụa; thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay 
lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 

Phân tích: 

^ No ce pajãpatissa devarãjassa dhajaggain uUokeyyãtha, 
atha Varunassa devarãjassa dhajaggam uUokeyyãtha. = nếu 

mà ngươi không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương 
Pajãpati, thì hãy nhìn đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Varuụa. 
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^ Varunassa hi vo devarãjassa dhajaggam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, so 
pahĩyissati. = thật vậy, người nào đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ 
của Thiên vưcmg Varuụa; thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông 
tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 

84. No ce Varunassa devarãjassa dhajaggain ullokeyyãtha, 
atha ĩsãnassa devarãjassa dhajaggain ullokeyyãtha. 
Isãnassa hỉ vo devarãjassa dhajaggam ullokayatam yam 
bhavỉssatỉ bhayam vã chambhỉtattam vã lomahamso vã, 
so pahĩyissatĩ’ti. 

Nữhĩa Vi êt: 

84. Neu các ngươi không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên 
vương Varuna, thì hãy nhìn đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương 
ĩsãna. Thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương ĩsãna; thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng 
ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến”. 

85. Tam kho pana, bhikkhave, Sakkassa vã Devãnamindassa 
dhajaggam ullokayataip, Pajãpatỉssa vã devarãjassa 
dhajaggam ullokayataip, Varunassa vã devarãjassa 
dhajaggam ullokayataip, ĩsãnassa vã devarãjassa 
dhajaggam ullokayataip yam bhavỉssatỉ bhayam vã 
chambhitattaip vã lomahaipso vã, so pahĩyethãpi nopi 
pahĩyetha. 

Nữhĩa Vi êt: 

85. Lại nữa, này các Tỳ khưu, khi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ 
của Thiên vương Đe Thích; hay đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương Pajãpati; hay đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương Varuụa; hay đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương ĩsãna. Thật vậy, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông 


149 




Parittapaịi 


Phần II: Thứ Năm 


tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó có thê tan biên hay không 

biến mất. 

Phân tích: 

^ Tam kho pana, bhikkhave, Sakkassa vã Devãnamỉndassa 
dhajaggain ullokayatam, Pajãpatissa vã devarãjassa 
dhajaggain ullokaỵataip, Varunassa vã devarãjassa 

dhajaggain ullokayataip, Isãnassa vã devarãjassa 
dhajaggain ullokayatam = lại nữa, này các Tỳ khưu, khi đã 
nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Đe Thích; hay đã 
nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Pajãpati; hay đã 
nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Varuụa; hay đã 
nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương ĩsãna. 

- tam = dhajaggain (ta) (đại, nam, đc, sđ> = (ngọn cờ) này. 

- sakkassa (sakka) <dt, nam, stc, sđ> = của Đe Thích. 

- devãnamỉndassa = sakkassa (deva + ỉnda) <tt, dt, nam, stc, 
sđ> = của Thiên Vương, chúa của chúa chư thiên. 

- ullokayatam (ud + V lok + aya + nam) <dt, nam, cđc, sn> = 
nhìn lên. 

^ yam bhavỉssatỉ bhayam vã chambhỉtattam vã lomahamso 
vã, so pahĩyethãpi nopi pahĩyetha = thật vậy, thời sự sợ hãi, 
kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó có thế 
tan biến hay không biến mất. 

- nopi = no + api 

- pahĩyethãpi = pahĩyetha + api <sandhi> 

- pahĩyetha (pa + V hã + ya + etha) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy 
biến mất. 

86. Tam kỉssa hetu? Sakko hi, bhỉkkhave, Devãnamỉndo 
avĩtarãgo avĩtadoso avĩtamoho bhĩru chambhĩ utrãsĩ 
palãyĩti. 
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Nshĩa Vi êt: 

86. Đó là nguyên nhân gì? Thật vậy, này các Tỳ khưu, bởi vì 

Thiên vưong Đe Thích Sakka, là người chưa hết tham, chưa hết 

sân, chưa hết si, còn rụt rè, còn hãi hùng, khiếp đảm, là người 

trốn chạy. 

Phân tích: 

^ Tam kỉssa hetu? = đó là nguyên nh ân gì? 

- tam (ta) <đại, trung, cc, sđ> = điều này. 

- kỉssa hetu? = Tại sao? Nguyên nhân gì? Vì sao? 

- kissa <mt> = gì? 

- hetu <dt, nam> = nguyên nhân, điều kiện. 

^ Sakko hi, bhikkhave, Devãnamindo avĩtarãgo avĩtadoso 
avĩtamoho bhĩru chambhĩ utrãsĩ palãyĩti. = thật vậy, này các 
Tỳ khưu, bởi vì Thiên vương Đe Thích Sakka là người chưa hết 
tham, chưa hết sân, chưa hết si, còn rụt rè, còn hãi hùng, khiếp 
đảm, là người trốn chạy. 

- sakko (sakka) <dt, nam, cc, sđ> = chư thiên Đe Thích. 

- Devãnamindo = sakko (deva + inda) <tt, dt, nam, cc, sđ> = 
chúa chư thiên. 

- avĩtarãgo (avĩta + rãga + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = chưa 
hết tham. 

- avĩta <tt> = chưa thoát khỏi. 

- avĩtadoso (avĩta + dosa + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = chưa 
hết sân. 

- avĩtamoho (avĩta + moha + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = chưa 
hết si. 

- bhĩru (bhĩru) <dt, nam, cc, sđ> = sự nhút nhát, sự rụt rè. 

- chambhĩ (chambhĩ) <dt, nam, cc, sđ> = sự hãi hùng. 

- utrãsĩ (utrãsa) <dt, nam, cc, sđ> = sự khiếp đảm. 

- palãyĩti = palãyĩ + iti 
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- palãyĩ (palãyĩ) <dt, nam, cc, sđ> = người trôn chạy 

- palãyati = A/ pal + aya + ti <đt, ht, 3, sđ> = trốn chạy. 

87. Ahanca kho, bhikkhave, evam vadãmi ‘Sace tumhãkam, 
bhỉkkhave, arannagatãnaip vã rukkhamũlagatãnam vã 
sunnãgãragatãnam vã uppajjeyya bhayaip vã 
chambhitattam vã lomahaipso vã, mameva tasmim 
samaye anussareyyãtha: 

Nữhĩa Vi êt: 

87. Và này các Tỳ khưu! Như Lai nói điều này: “Này các Tỳ 
khưu, nếu khi các ngươi đã được đi vào rừng, đã đi đến gốc cây, 
hoặc đã đi đến ngôi nhà trống, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông 
tóc dựng ngược nào có thể khởi lên, thì các người hãy niệm 
tưởng đến Ta ngay lúc đó”. 

Phân tích: 

^ Ahanca kho, bhikkhave, evam vadãmi = và rồi, này các Tỳ 
khưu, Ta sẽ nói điều này: 

- ahanca = aham + ca <sandhi> 

- ahaip (amha) <đại, cc, 1, sđ> = Ta (Như Lai). 

- evain <trt> = như vậy, (trong nói chuyên) trả lời là vâng. 

- vadãmỉ (vadati = V vad + a + ti) <dt, ht, 3, sđ> = nói, thuyết. 

^ ‘Sace tumhãkaip, bhỉkkhave, arannagatãnam vã 
rukkhamũlagatãnam vã sunnãgãragatãnam vã = “Này các 
Tỳ khưu, nếu khi các ngươi đã đi vào rừng, đã đi đến gốc cây, 
hoặc đã đi đến ngôi nhà trống, 

- sace... uppajjeyya 

- tumhãkam = tumhãkam (tumha + nain^) 

- tumhãkam (amha) <đại, 2, cđc, sn> = các người, các bạn. 


’ vibhati (biến cách). 
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- arannagatãnam (araíina + gata) <tapS, tt, cđc, sn> = đã đi 
đến khu rừng. 

- araíina <dt, trung> = khu rừng. 

- gata (gacchati) <qk:pt> = đã đi đến. 

- rukkhamũlagatãnam (rukkhamũla + gata) <tapS, tt, cđc, 
sn> = đã đi đến cội cây. 

- rukkhamũla (rukkha + mũla) <dt, trung> = cội cây. 

- rukkha <dt, nam> = cây cối. 

- mũla <dt, trung> = gốc, rễ. 

- sunííãgãragatãnam (sunna + agãra + gata) <tapS, tt, cđc, 
sn> = đã đi đến ngôi nhà trống. 

- suíína <tt> = trống rồng. 

- agãra <dt, trung> = ngôi nh à. 

^ uppajjeyya bhayam vã chambhỉtattam vã lomahaipso vã, = 

thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược có thể khởi 
lên, 

- uppajjeyya (uppajjati = u +v pad + ya + ti) <đt, kh-n, 3, sđ> 
= sẽ sanh lên. 

^ mameva tasmỉip samaye anussareyyãtha: = vào lúc đó, các 
ngươi có thể niệm tưởng về Ta (đức Phật). 

- mameva = mamaip + eva 

- mamaip (amha) <đại, đc, sđ> = về Ta (đức Phật). 

- eva = chỉ. 

- tasmiip (ta) <đại, đsc, sđ> = ở đó (vào lúc đó = samaye) 

- samaye (samaya) <dt, nam, đsc, sđ> = vào lúc đó. 

- anussareyyãtha (anussarati = anu + a/ sar + a + ti) <đt, kh-n, 
2, sn> = có thể niệm tưởng. 

88. ‘Itipi so Bhagavã Araham Sammãsambuddho Vijjã- 

caranasampanno Sugato Lokavỉdũ Anuttaro 

purỉsadammasãrathỉ Satthã devamanussãnam Buddho 

Bhagavã’ti. 
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Nshĩa Vi êt: 

88. Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là: "A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhem Sư, Phật, Thế Tôn". 

89. Mamaíihi vo, bhỉkkhave, anussaratam yam bhavỉssatỉ 
bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, so 
pahĩyissatỉ. 

Nữhĩa Vi êt: 

89. Thật vậy, này các Tỳ khưu, khi các ngươi niệm tưởng đến Ta, 
thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi 
sanh, nó sẽ tan biến. 

Phân tích: 

- mamaíihỉ = mamaiỊi + hi 

- mamam (amha) <đại, đe, sđ> = đến tôi. 

- vo (tumha) <đại, đe, sn> = các người, các bạn. 

- anussaratam* = vo (anussarati = anu + V sar) <tt, dt, cđc, sn> 
= có sự tưởng nhớ, có sự quán niệm. 

90. No ce mam anussareyyãtha, atha Dhammam 
anussareyyãtha: 

Nữhĩa Vi êt: 

90. Neu các ngươi không niệm tưởng đến Ta, thì hãy niệm tưởng 
đến giáo Pháp. 

Phân tích: 

^ No ce mam anussareyyãtha = nếu các người không niệm 
tưởng đến Ta, 


nam => tam 
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- no (na) <bbt> = không. 

- mam (amha) <đại, đc, sđ> = đến Ta (đức Phật). 

- anussareyyãtha (anussarati = anu + a/ sar + a + ti) <đt, kh-n, 
2, sn> = có thể niệm tưởng. 

^ atha Dhammam anussareyyãtha = thì hãy niệm tưỏng đến 
giáo Pháp. 

- atha <bbt> = thì, rồi thì, và cũng vậy. 

91. ‘Svãkkhãto Bhagavatã Dhammo sanditthỉko akãliko 
ehipassỉko opaneyyỉko paccattam vedỉtabbo vinnũhĩ’tỉ. 

Nữhĩa Vi êt: 

91. "Giáo Pháp được đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, hoàn toàn 
hiển nhiên, có kết quả ngay lập tức, hãy đến và hãy thấy, có khả 
năng dẫn dắt về hưóng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết tự cá 

nhân bởi các bậc trí có trí. 

• 

92. Dhammaip hi vo, bhikkhave, anussarataip yam bhavỉssatỉ 
bhayam vã chambhỉtattam vã lomahamso vã, so 
pahĩyissatỉ. 

Nữhĩa Vi êt: 

92. Thật vậy, này các Tỳ khưu! Khi các ngươi ai niệm tưỏng đến 
giáo Pháp, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược 
nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 

93. No ce Dhammam anussareyyãtha, atha Sangham 
anussareyyãtha: 

Nữhĩa Vi êt: 

93. Neu các ngươi không niệm tưởng đến giáo Pháp, thì hãy 
niệm tưỏng đến Tăng chúng. 
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94. ‘Suppatipanno Bhagavato Sãvakasangho ujuppatỉpanno 
Bhagavato Sãvakasangho nãyappatỉpanno Bhagavato 
Sãvakasangho sãmĩcippatỉpanno Bhagavato 

Sãvakasaiigho, ỵadidaip cattãri purỉsaỵugãni attha 
purỉsapuggalã esa Bhagavato Sãvakasangho, ãhuneyỵo 
pãhuneyyo dakkhỉneyyo anj alỉkaranĩyo anuttaraip 
punnakkhettam lokassã’ti. 

Nữhĩa Vi êt: 

94. "Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã khéo được huấn 
luyện. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện 
đúng đắn. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn 
luyện có phương pháp. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã 
được huấn luyện làm tròn nhiệm vụ. Điều trên có nghĩa là thế 
này: bốn cặp hạng người (bốn đôi Đạo Quả), tám hạng người 
tính đơn (bốn Đạo và bốn Quả là tám). Tăng chúng đệ tử ấy của 
đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được thân cận, đáng 
được cúng dưòng, đáng được lễ bái, là nơi để gieo nhân phước 
báu của thế gian không gì hơn được". 

95. Sanghanhỉ vo, bhikkhave, anussaratam yam bhavissati 
bhayam vã chambhitattam vã lomahaipso vã, so 
pahĩyissatỉ. 

Nữhĩa Vi êt: 

95. Thật vậy, này các Tỳ khưu! Khi các ngươi niệm tưởng đến 
Tăng chúng, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược 
nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 

96. Tam kissa hetu? Tathãgato hi, bhikkhave, Arahaip 
Sammãsambuddho vĩtarãgo vĩtadoso vĩtamoho abhĩru 
acchambhĩ anutrãsĩ apalãyĩ’tỉ. 
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Nshĩa Vi êt: 

96. Đó là nguyên nhân gì? Này các Tỳ khưu! Thật vậy, Như Lai 

là bậc ứng Cúng, đấng Chánh Đẳng Chánh Giác, là người không 

còn tham, không còn sân, không còn si, không còn rụt rè, không 

còn hãi hùng, không khiếp đảm, là người không trốn chạy. 

Phân tích: 

- Tathãgato (Tathãgata) <dt, nam, cc, sđ> = đức Thế Tôn. 

- araham (arahanta) <tt, dt, nam, cc, sđ> = bậc A-la-hán, bậc 
ứng Cúng. 

- sammãsambuddho (sammãsambuddho) <tt, dt, nam, cc, sđ> 
= Chánh Đẳng Chánh Giác. 

- vĩtarãgo = Tathãgato (vĩta + rãga + ya) <tt, baS, dt, nam, cc, 
sđ> = không còn tham ái. 

- vĩta (vinãti) <qkpt> = đã được giải thoát, không còn. 

- rãga <dt, nam> = tham ái. 

- vĩtadoso = Tathãgato (vĩta + dosa + ya) <tt, baS, dt, nam, cc, 
sđ> = không còn sân hận. 

- dosa <dt, nam> = sân hận. 

- vĩtamoho = Tathãgato (vĩta + moha + ya) <tt, baS,dt, nam, 
cc, sđ> = không còn si mê. 

- moha <dt, nam> = si mê. 

- abhĩru (a + bhĩru) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = không còn rụt 
rè, can đảm. 

- acchambhĩ (na + chambhĩ) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = không 
còn hãi hùng. 

- anutrãsĩ (na + utrãtĩ) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = không khiếp 
đảm. 

- apalãyĩ’ti = apalãyĩ + iti 

- apalãyĩ (na + palãyĩ) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = người không 
trốn chạy. 
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97. Idamavoca Bhagavã. Idam vatvãna Sugato athãparam 
etadavoca Satthã: 

Nữhĩa Vi êt: 

97. Đức Thế Tôn đã nói điều này. Sau khi đã thốt lên điều này, 
đức Thiện Thệ, bậc Đạo Sư đã nói lên điều khác như thế này: 

Phân tích: 

^ Idamavoca Bhagavã = đức Thế Tôn đã nói điều này. 

- idamavoca = idam + avoca <sandhi> 

- idam = suttam (ỉma) <đại, trung, đc, sđ> = điều này. 

- avoca (vuccati) <đt, qk, 3, sđ> = đã nói. 

^ Idam vatvãna Sugato athãparam etadavoca Satthã = sau 

khi đã thốt lên điều này, đức Thiện Thệ, bậc Đạo Sư đã nói lên 
điều khác như thế này: 

- vatvãna (vadati = V vad) <đtbt> = sau khi đã thốt lên. 

- athãparam = atha + aparam <sandhi> = hơn nữa, điều khác. 

- atha <mtbt> = rồi thì. 

- apara <mtbt> = điều khác, cái khác. 

- etadavoca = etam + avoca 

- etam = suttam (eta) <đại, đc, sđ> = này (lời nói của đức 
Phật). 

- avoca (vuccati) <đt, qk, 3, sđ> = đã nói. 

98. “Aranne rukkhamũle vã, 
sunííãgãre va bhikkhavo, 
anussaretha Sambuddham, 
bhayaip tumhãka no siyã”. 

Nữhĩa Vi êt: 

98. “Này các Tỳ khưu, khi ở trong rừng, hoặc dưới gốc cây, hay 
trong ngôi nhà trống, hãy niệm tưởng đến đức Chánh Biến Tri, 
thời sự sợ hãi sẽ không khởi sanh cho các ngươi”. 
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Phân tích: 

^ Araííne rukkhamũle vã suníiãgãre va bhikkhavo = “Này 
các Tỳ khưu, khi ở trong rừng, hoặc dưới gốc cây, hay trong 
ngôi nhà trống, 

- aranne (aranna) <dt, trung, đsc, sđ> = trong khu rừng. 

- rukkhamũle (rukkha + mũla) <tapS, dt, trung, đsc, sđ> = 
dưới gốc cây, ở cội cây. 

- rukkha <dt, nam> = cây cối. 

- mũla <dt, trung> = gốc, rễ. 

- suníĩãgãre (suíina + agãra) <kamS, dt, trung, đsc, sđ> = tại 
ngôi nhà trống. 

- suíína <tt> = trống, trống rỗng. 

- agãra <dt, trung> = ngôi nh à. 

^ anussaretha Sambuddham = hãy niệm tưởng đến đức Chánh 
Biến Tri, 

- anussaretha (anussarati = anu + A/ sar + a + ti ) <đt, mlc, 2, 
sn> = hãy niệm tưởng, hãy tưởng nhớ. 

- sambuddham (sam + buddha) <dt, nam, đc, sđ> = bậc Chánh 
Biến Tri. 

^ bhayam tumhãka no siyã = thời sự sợ hãi sẽ không khởi sanh 
cho các ngươi”. 

- bhayam (bhaya) <dt, trung, cc, sđ> = sự sợ hãi. 

- tumhãka = tumhãkam (tumha) <đại, cđc, 2, sn> = đến các 
ngươi, đến các con. 

- siyã (V as) <đt, tha-đt, gđ, 3, sđ> = có thể là. 

99. No ce Buddham sareyyãtha, 
lokajetthain Narãsabham, 
atha Dhammam sareỵỵãtha, 
niỵyãnỉkaiỊi sudesitam. 
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Nshĩa Vi êt: 

99. Neu các ngươi không niệm tưỏng đến đức Phật, là vị Chúa 

Te của thế gian, là bậc Tôn Quý của nhân loại, thời các người 

hãy niệm tưỏng đến giáo Pháp, đã được khéo thuyết giảng, đưa 

đến giải thoát. 

Phân tích: 

^ No ce Buddham sareyyãtha lokajetthain Narãsabham = 

nếu các ngươi không niệm tưởng đến Phật, là vị Chúa Te của 
thế gian, là vị Lãnh Đạo của nhân loại. 

- no ce sareyyãtha = nếu các ngươi không niệm tưởng nhớ. 

- sareyyãtha (V sar + eyyãth) <đt, s-kh, 2, sn> = nên niệm 
tưởng. 

- lokajetthain = Buddham (loka + jettha) <tt, dt, nam, đc, sđ> 
= vị Chúa Tểcủa thế gian. 

- jettha <tt> = Chúa Tể, cao tột, siêu việt. 

- narãsabham = Buddham (narã + ãsabha) <kamS, tt, dt, nam, 
đc, sđ> = bậc Tôn Quý của nhân loại, vị Lãnh Đạo của nhân 
loại, bậc Ngưu Vương. 

- ãsabha <dt, nam> = bậc tôn quý, con bò tót, ngưu vương, 
người lãnh đạo. 

^ atha Dhammam sareyyãtha niyyãnikam sudesỉtam = thời 
các người hãy niệm tưỏng đến giáo Pháp, đã được khéo thuyết 
giảng, đưa đến giải thoát. 

- atha = thời, rồi thì. 

- niyyãnikam = dhammam (niyyãnika) <tt, dt, nam, đc, sđ> = 
việc đưa đến giải thoát. 

- sudesitam (su + deseti) <qkpt> = đã được khéo thuyết giảng. 

100. No ce Dhammam sareyyãtha, 
niyyãnỉkam sudesitam, 

atha Sangham sareyyãtha, 
puíínakkhettam anuttaram. 
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Nshĩa Vi êt: 

100. Neu các ngươi không niệm tưởng đến giáo Pháp đã được 
khéo thuyết giảng, đưa đến giải thoát, thời các ngươi hãy niệm 
tưởng đến Tăng chúng là phước điền vô thượng. 

Phân tích: 

^ No ce Dhammam sareyyãtha niyyãnikam sudesỉtam = nếu 

các ngươi không niệm tưởng đến giáo Pháp, đã được khéo 
thuyết giảng, đưa đến giải thoát, 

^ atha Sangham sareyyãtha puíínakkhettam anuttaram = 

thời các ngươi hãy niệm tưỏng đến Tăng chúng là phước điền vô 
thượng. 

- puíínakkhettam = sangham (puíína + khetta) <tapS, tt, dt, 
nam, đc, sđ> = ruộng phước, phước điền. 

- puíína <dt, trung> = phước báu. 

- khetta <dt, trung> = điền, ruộng vườn. 

- anuttaraip (na + uttara + ya) <baS, dt, nam, đc, sđ> = vô 
thượng, (vh.) không có gì cao hơn nữa. 

101. Evam Buddham sarantãnaip, 
dhammam sanghaííca bhỉkkhavo, 
bhayaip vã chambhỉtattam vã, 
lomahamso na hessatỉ. 

Nữhĩa Vi êt: 

101. Này các Tỳ khưu! Khi các ngươi niệm tưỏng đến đức Phật, 
giáo Pháp và Tăng chúng như thế, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay 
lông tóc dựng ngược sẽ không sanh khởi. 

Phân tích: 

^ Evam Buddham sarantãnam dhammam sanghanca 
bhikkhavo = này các Tỳ khưu! Khi các ngươi niệm tưởng đến 
đức Phật, giáo Pháp và Tăng chúng như thế, 
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- sarantãnam (sarati = A/ sar + a + ti) <htpt, dt, nam, cđc, sn> = 
đến những việc niệm tưởng. 

^ bhaỵam vã chambhỉtattam vã lomahamso na hessatỉ = thời 
sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược sẽ không sanh 
khởi. 

- na hessati (V hũ + a + ssati) <đt, tl, 3, sđ> = sẽ không sanh 
khởi. 

Dhajaggasuttani nỉtthỉtam. 

(Kinh Ngọn Cờ đã được chấm dứt). 

-- 
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Thử Sáu: 8. Atãnãtivasutta: 


8. ÃTÃNÃTIYASUTTA* 
(KINH ãỊãNÃTIYA) 


102. Appasannehỉ Nãthassa, 
sãsane sãdhusammate, 
amanussehỉ candehỉ, 
sadã kỉbbisakãribhi, 

103. Parỉsãnam catassannaip, 
ahimsãya ca guttỉyã, 
yam desesỉ mahãvĩro, 
parittam tam bhanãma he. 

Nữhĩa Vi êt: 

102-103. Bậc Đại Hùng đã thuyết giảng kinh Paritta này để lá nh 
xa sự tổn hại và được bảo vệ khỏi các phi nhân hung dữ không 
có tịnh tín đến giáo Pháp đáng tôn kính của bậc Cứu Tinh; luôn 
cả những người làm ác đối với bốn hội chúng^. Do vậy, xin các 
bậc hiền trí, chúng tôi sẽ tụng kinh Paritta này. 

Phân tích: 

^ Appasannehi Nãthassa sãsane sãdhusammate amanussehỉ 
candehỉ = khỏi các phi nhân hung dữ không có tịnh tín đến 
giáo Pháp đáng tôn kính của bậc Cứu Tinh, 


’ Ngài HT Minh Châu âm là A-sá-nang-chi. 

^ Bốn hội chúng: Bốn hội chúng (Parisã), đoàn thể hội chúng Phật giáo: 

1. Hội chúng tỳ khưu (Bhikkhuparisã), gồm những nam tu sĩ Phật giáo. 

2. Hội chúng tỳ khưu ni (Bhikkhunĩparisã), gồm những nữ tu sĩ Phật giáo. 

3. Hội chúng cận sự nam (Upãsakaparisã), gồm những người nam cư sĩ đã 
quy y tam bảo. 

4. Hội chúng cận sự nữ (Upãsakaparisã), gồm những người nữ cư sĩ đã quy y 
tam bảo. A.II.Ỉ32. (Tỳ khưu Giác Giới, Kho Tàng Pháp Học, tr. 198) 
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- appasannehỉ = amanussehỉ (a + pasanna) <tt, kamS, dt, nam, 
sdc, sn> = không tin tưởng, không hài lòng. 

- nãthassa = buddhassa (nãtha) <dt, nam, stc, sđ> = của bậc 
Cứu Tinh, của bậc Hộ Trì. 

- sãsane (sãsana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong giáo Pháp 

- sãdhusammate = sãsane (sãdhu + sammata) <kamS, tt, dt, 
trung, đsc, sđ> = đáng tôn kính. 

- sammata <qkpt> = tôn kính, ban cho. 

- amanussehỉ (a + manussa) <kamS, dt, nam, sdc (cc), sn> = 
phi nhân. 

- candehi = amanussehi (canda) <tt, dt, nam, sdc (cc), sn> = 
những (phi nhân) hung dữ, những (phi nhân) thô bạo. 

^ sadã kỉbbisakãrỉbhi parỉsãnam catassannam = luôn cả 
những người làm ác đối với bốn hội chúng. 

- sadã <mt> = luôn luôn. 

- kibbisakãribhi = amanussehỉ (kỉbbisa + kãrĩ) <tapS, tt, dt, 
nam, sdc (cc), sn> = những người làm ác. 

- kỉbbisa <dt, trung> = hà nh vi sai quấy, tội trọng. 

- parisãnam (parisã) <dt, nữ, stc, sn> = của những hội chúng. 

- catassannam = parisãnam (catu) <so, tt, dt, nữ, stc, sn> = của 
bốn (hội chúng). 

^ ahỉmsãỵa ca guttiyã yam desesi mahãvĩro = bậc Đại Hùng 
đã thuyết giảng kinh Paritta này để lánh xa sự tổn thưcmg và 
được bảo vệ, 

- ahỉmsãya (na + himsã) <dt, nữ, cđc, sđ> = không nguy hại, vô 
hại, không bị tổn thưcmg. 

- guttiyã (gutti) <dt, nữ, cđc, sđ> = bảo vệ, trông nom. 

- yam = parỉttam (ya) <đại, trung, đc, sđ> = (kinh Paritta) này. 

- desesi (V dis + e) <đt, qk, 3, sđ> = đã thuyết, đã nói lên. 

- mahãvĩro (mahanta + vĩra) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = bậc Đại 
Hùng. 
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- vĩra <tt> = a nh hùng, <dt, nam> = người a nh hùng. 

- parittam (paritta) <dt, trang, đc, sđ> = kinh Paritta. 

104. Vỉpassỉssa ca namatthu, 
cakkhumantassa sỉrĩmato. 

Sikhissapi ca namatthu, 
sabbabhũtãnukampỉno. 

Nữhĩa Vi êt: 

104. Xin kính lễ đến đức Phật Vipassĩ là vị Hữu Nhãn, bậc Vinh 
Quang. Xin kính lễ đến đức Phật Sikhĩ là bậc có lòng từ mẫn đối 
với tất cả chúng sanh. 

Phân tích: 

^ Vipassissa ca namatthu cakkhumantassa sirĩmato = xin 

kính lễ đến đức Phật Vipassĩ là vị Hữu Nhãn, bậc Vinh 
Quang; 

- Vipassissa (Vipassĩ) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Phật 
Vipassĩ. 

- namatthu = namo + atthu <sandhi> 

- atthu (v as) (= bhavatu = hotu) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy là. 

- cakkhumantassa = vipassissa (cakkhumantu) <tt, dt, nam, 

cđc, sđ> = đến bậc Hữu Nhãn. 

- sỉrĩmato = vipassissa (sirĩmantu) <tt, dt, nam, cđc, sđ> = bậc 

Vinh Quang. 

^ Sikhỉssapỉ ca namatthu sabbabhũtãnukampino = xin kính 
lễ đến đức Phật Sikhĩ là bậc có lòng từ mẫn đối với tất cả 
chúng sanh. 

- Sikhỉssapi = sikhĩ + api <sandhi> 

- Sikhỉssa (Sikhĩ) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Phật Sikhĩ 

(Thi-khí). 
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- sabbabhũtãnukampino = sikhỉssa (sabbabhũta + anukampĩ) 

<tt, tapS, dt, nam, cđc, sđ> = có lòng từ mẫn đối với tất cả 
chúng sanh. 

- bhũta <dt, nam, 3t> = chúng sa nh . 

- anukampĩ <dt, nam> = người có lòng bi mẫn, lòng từ mẫn. 

105. Vessabhussa ca namatthu, 
nhãtakassa Tapassino, 
namatthu Kakusandhassa, 
mãrasenãpamaddino. 

Nữhĩa Vi êt: 

105. Xin kí nh lễ đến đức Phật Vessabhũ là bậc đã rửa sạch tất cả 
những ô nhiễm (phiền não), là bậc Ẩn Sĩ. Xin kính lễ đến đức 
Phật Kakusandha là bậc đã đánh bại đạo quân Ma Vương. 

Phân tích: 

^ Vessabhussa ca namatthu nhãtakassa tapassỉno = xin kính 
lễ đến đức Phật Vessabhũ là bậc đã rửa sạch tất cả những ô 
nhiễm (phiền não), là bậc Ẩn Sĩ; 

- Vessabhussa (Vessabhũ) <dt, nam, cđc , sđ> = đến đức Phật 

Vessabhũ. 

- nhãtakassa = Vessabhussa (nhãtaka [nahãyati]) <tt, dt, nam, 

cđc, sđ> = đã rửa sạch (những phiền não). 

- tapassino = Vessabhussa (tapassĩ) <tt, dt, nam, cđc, sđ> = bậc 

Àn Sĩ (có đức hạnh). 

^ namatthu Kakusandhassa mãrasenãpamaddino = xỉn kính 
lễ đến đức Phật Kakusandha là bậc đã đánh bại đạo quân Ma 
Vương. 


Bởi vì namo nên mọi cách đươc hình thành là cđc. 


166 




8. Atanatiyasutta 


8. Kinh Atanatiya 


- Kakusandhassa (Kakusandha) <dt, nam, cđc, sđ> = 

- mãrasenãpamaddỉno = kakusandhassa (mãrasena + 
apamaddĩ) <tt, tapS, dt, nam, cđc, sđ> = đã đánh bại đạo quân 
Ma Vương. 

- mãrasena <dt, nữ> = đạo quân Ma Vương. 

- maddỉ <đt, qk, 3, sđ> = đã đánh bại. 

- maddatỉ (a/ madd) <đt, ht, 3, sđ> = đánh bại, nghiền 
nát. 

106. Konãgamanassa namatthu, 
brãhmaọassa vusĩmato; 

Kassapassa ca namatthu, 
vippamuttassa sabbadhi. 

Nữhĩa Vi êt: 

106. Xin kính lễ đến đức Phật Koụãgamana là bậc đã đoạn trừ 
điều ác, có đời sống phạm hạnh đã thà nh tựu. Xin kính lễ đến 
đức Phật Kassapa là bậc đã thoát khỏi tất cả các phiền não. 

Phân tích: 

^ Konãgamanassa namatthu brãhmanassa vusĩmato = xin 

kính lễ đến đức Phật Konãgamana là bậc đã đoạn trừ điều ác, 
có đời sống phạm hạnh đã thà nh tựu. 

- Konãgamanassa (Konãgamana) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức 
Phật Konãgamana. 

- brãhmaọassa = Konãgamanassa (brãhmana) <dt, nam, cđc, 
sđ> = vị Bà-la-môn, người đã đoạn trừ các điều ác. 

- vusĩmato = Konãgamanassa (vusĩmantu) <tt, dt, nam, cđc, 
sđ> = bậc đã thành tựu phạm hạnh. 

^ Kassapassa ca namatthu vỉppamuttassa sabbadhỉ = xỉn 

kính lễ đến đức Phật Kassapa là bậc đã thoát khỏi tất cả các 
phiền não 
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- Kassapassa (Kassapa) <dt, nam, cđc, sđ> = đên đức Phật 
Kassapa. 

- vippamuttassa = Kassapassa (vi + pa + imitta) <tt, dt, nam, 
cđc, sđ> = đã thoát khỏi (tất các phiền não). 

- sabbadhi = sabba <mt> = tất cả. 

107. Angĩrasassa namatthu, 
sakỵaputtassa sỉrĩmato; 
ỵo ỉmaip dhammam desesỉ, 
sabbadukkhãpanũdanam. 

Nữhĩa Vi êt: 

107. Xin kính lễ đến bậc Aốgĩrasa (tên tộc đức Phật Gotama) của 

dòng Sakyaputta (Thích Tử), là bậc Vinh Quang, đã thuyết giảng 

giáo Pháp này làm tiêu tan tất cả khổ đau. 

Phân tích: 

^ Angĩrasassa namatthu sakyaputtassa sirĩmato = xin kính lễ 
đến bậc Aủgĩrasa (tên tộc đức Phật Gotama) của dòng 
Sakyaputta (Thích Tử), là bậc Vinh Quang, 

- aiigĩrasassa = sakyaputtassa (angĩrasa) <tt, dt, nam, cđc, sđ> 
= đức Aủgĩrasa (tên tộc của đức Phật Gotama), vh. rục rỡ, chói 
lọi (từ cơ thể). 

- sakyaputtassa (sakyaputta) <dt, nam, cđc, sđ> = dòng 
Sakyaputta (Thích Tử), con trai của dòng tộc Sãkya. 

- sỉrĩmato = sakyaputtassa (sirĩmantu) <tt, dt, nam, cđc, sđ> = 
bậc Vinh Quang, chói lọi, sáng chói. 

^ yo ỉmaip dhammaip desesi sabbadukkhãpanũdanam = đã 

thuyết giảng giáo Pháp này làm tiêu tan tất cả khổ đau. 

- yo (ya) <đại, cc, sđ> = vị nào, bậc nào. 

- ỉmam dhammam (ima) <đại, nam, đc, sđ> = giáo Pháp này. 
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- sabbadukkhãpanũdanam = imam dhammam (sabbadukkha 
+ apanũdana) <tt, tapS, dt, nam, đc, sđ> = làm tiêu tan tất cả 
khổ đau. 

- apanũdana <dt trang> = sự tiêu tan. 

108. Ye cãpi nỉbbutã loke, 
ỵathãbhũtam vipassỉsuip, 
te janã apisunãtha, 
mahantã vĩtasãradã. 

Nữhĩa Vi êt: 

108. Trên thế gian, những bậc Giác Ngộ nào có đuợc sự nguội 
lạnh (tham ái), đã thấy rõ rệt như thật các trạng thái. Thật vậy, 
những bậc Giác Ngộ này không có lời nói vu khống, là những 
bậc Vĩ Đại, là những bậc đã dứt khỏi sự sợ hãi. 

Phân tích: 

^ Ye cãpi nibbutã loke yathãbhũtam vipassỉsum = trên thế 
gian, những bậc Giác Ngộ nào có được sự nguội lạnh (tham ái), 
đã thấy rõ rệt như thật các trạng thái. 

- ye cãpi... janã = những bậc Giác Ngộ nào 

- ye (ya) <đại, trung, cc, sn> = những vị nào. 

- nibbutã (nibbuta) <dt, nam, cc, sn> = những vị đã nguội lạnh, 
(tham ái). 

- loke (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trên thế gian. 

- yathãbhũtam (yatha + bhũta) <abhaS, trt, đc, sđ> = như thế 
thật vậy. 

- vipassisum (vipassati = vi + V dis + a + ti) <đt, qk, 3, sn> = đã 
thấy rõ rệt, đã thấy rõ ràng. 

^ te janã apisunãtha mahantã vĩtasãradã = thật vậy, những 
bậc Giác Ngộ này không có lời nói đâm thọc, là những bậc Vĩ 
Đại, là những bậc đã dứt khỏi sự sợ hãi. 

- te ... janã = những bậc Giác Ngộ. 
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- te (ta) <đại, nam, cc, sn> = những vị đó. 

- janã* (jana) <đại, nam, cc, sn> = chúng sanh; các bậc Giác 
Ngộ. 

- apisunãtha = apisunã + atha <sandhi> 

- apỉsunã (na + pỉsunã) <dt, nam, cc, sn> = lời nói đâm 
thọc, vu khống, phỉ báng, nói xấu ai. 

- atha = vậy thì, như vậy. 

- mahantã (mahanta) <dt, nam, cc, sn> = những bậc Vĩ Đại. 

- vĩtasãradã (vi + tasãrada + ya^) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
những bậc đã dứt khỏi sợ hãi. 

- tasã <dt, nam> = sự sợ hãi. 

109. Hỉtam devamanussãnaip, 
ỵam namassanti Gotamaip, 
vijjãcaranasampannain, 
mahantam vĩtasãradã. 

Nữhĩa Vi êt: 

109. Họ^ sẽ thành kính đối với đức Phật Gotama, là bậc Minh 
Hạnh Túc, bậc Vĩ Đại, là vị đã dứt khỏi sự sợ hãi, là bậc có sự lợi 
ích cho chư thiên và nhân loại. 

Phân tích: 

^ Hitam devamanussãnam = là bậc có sự lợi ích cho chư thiên 
• • • • • 

và nhân loại. 

- hỉtam = gotamam (hita) <tt, dt, nam, đc, sđ> = lợi ích. 

- devamanussãnaip (deva + manussa) <dvanS, dt, nam, stc, 
sn> = của chư thiên. 


’ Từ này chỉ đề cập đến những vị đã giác ngộ. 

^ yesain 

^ Chư thiên, Xạ Xoa, Càn Thác Bà, Long Vương. 
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^ ỵam namassanti Gotamam vỉjjãcaranasainpannain 
mahantam vĩtasãradã = họ thành kính đối với đức Phật 
Gotama, là bậc Minh Hạnh Túc, là bậc Vĩ Đại, là vị đã dứt 
khỏi sự sợ hãi, 

- yam <mt> = không có nghĩa. 

- namassanti (V namas) <đt, ht, 3, sn> = thành kính, kính lễ. 

- gotamam (gotama) <dt, nam, đc, sđ> = đến đức Phật Gotama. 

- vijjãcaranasampannain = gotamaip (vijjacarana + 
sampanna) <tapS, tt, dt, nam, đc, sđ> = bậc Minh Hạnh Túc. 

- mahantam <dt, nam, đc, sđ> = bậc Vĩ Đại. 

- vĩtasãradã (vi + tasãrada + ya^) <baS, dt, nam, đc, sđ> = 
không có sự sợ hãi, đã dứt khỏi sự sợ hãi. 

110. Ete canne ca Sambuddhã, 
anekasatakotiyo, 
sabbe Buddhãsamasamã, 
sabbe Buddhã mahiddhỉkã. 

Nữhĩa Vi êt: 

110. Có bảy vị Phật này và các hàng trăm chục triệu chư Chánh 
Biến Tri khác; tất cả chư Phật bằng nhau hoặc không bằng nhau; 
tất cả chư Phật đều có đại thần thông. 

Phân tích: 

^ Ete caíine ca Sambuddhã anekasatakotiyo = có bảy vị Phật 
này và các hàng trăm chục triệu chư Chánh Biến Tri khác, 

- ete ca + anne ca 

- ete = sambuddhã (eta) <đại, nam, cc, sn> = chư Chánh 
Biến Tri này (bảy vị Phật đã kể trước). 

- anne = anekasatakotiyo (anna + yo) <tt, đại, nam, cc, sn> 
= những vị khác. 


yassa. 
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- ete sambuddhã 

- anne anekasatakotỉyo sambuddhã 

- sambuddhã (sam + buddha) <dt, nam, cc, sn> = Chánh Biến 
Tri, chư Phật. 

- anekasatakotiyo = sambuddhã (aneka + satakoti) <tt, dt, 
nam, cc, sn> = hàng trăm triệu khác. 

- aneka <tt> = nhiều, khác nhau. 

- sata <dt, trung> = hàng trăm. 

- koti <dt, nữ> = mười triệu, một koti. 

^ sabbe Buddhãsamasamã sabbe Buddhã mahiddhỉkã = tất 

cả chư Phật bằng nhau hoặc không bằng nhau; tất cả chư Phật 
đều có đại thần thông. 

- sabbe (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chư Phật). 

- buddhãsamasamã = buddhã + asamasamã <sandhi> 

- buddhã <dt, nam, cc, sn> = chư Phật. 

- asamasamã (asama + sama) <tapS, dt, nam, cc, sn> = 
bằng nhau hoặc không bằng nhau. 

- mahỉddhỉkã (mahanta + ỉddhi + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có đại thần thông. 

111. Sabbe dasabalũpetã, 

vesãraj j ehupãgatã, 

sabbe te patỉjãnanti, 

ãsabham thãnam’uttamain. 

• • • 

Nữhĩa Vi êt: 

111. Tất cả chư Phật đều có thập lực*, đã đạt được tứ vô sở quý*. 


Dasabala: Mười lực (xem trong - Kinh Trung Bộ I - Majjhimanikãya I, Đại 
Kinh Sư Tử Hống - Mahãsĩhanãdasutta, Ngài HT Thích Minh Châu dịch). 

1. Thãnãtthãnanãna- Thị xứ phi xứ tri lực: tuệ tri xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, 
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Chư Phật đêu thừa nhận địa vị hùng tráng cao tột. 

Phân tích: 

^ Sabbe dasabalũpetã vesãrajjehupãgatã = tất cả chư Phật có 


2. Kammavỉpãkanãọa- Tri nghiệp bảo lực: tuệ tri quả báo tùy thuộc sở do, 
tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại, 

3. Sabbatthãgãminĩ patipadãnãọa- Tri nhứt thiết đạo trí lực: tuệ tri con 
đường đưa đến tất cả cảnh giới, 

4. Anekadhatu nãnãdhãtulokanãọa- Tri thế gian chủng chủng tánh ỉực: tuệ 
tri thế giới với mọi cảnh giới, nhiều chủng loại, nhiều sai biệt, 

5. Nãnãdhimuttinãọa- Tri tha chủng sanh chưởng chưởng dục ỉực: tuệ tri 
chí hướng sai biệt của các loại hữu tình, 

6. Indriya paro pariyanãọa- Tri tha chủng sanh chư căn thượng hạ ỉực: tuệ 
tri những căn thượng hạ của các loài hữu tình, loài Người, 

7. Ihãnavimokhãdi nãna- Tri chư Thiền tam muội ỉực: tuệ tri sự tạp nhiễm, sự 
thanh tịnh, sự xuất khởi của các Thiền, chứng về Thiền, về giải thoát, về định, 

8. Pubbenivãsãnussatinãọa- Tủc mạng trí ỉực: Trí lực biết rõ sự sống chết 
của chúng sanh trong nhiều đời, 

9. Sattãnaip cutũpapãtanãọa- Sanh tử trí ỉực: Trí lực biết rõ sanh tử của 
chúng sanh, (dỉbbacakkhunãọa = bằng thiên nhãn trí). 

10. Ãsavakkhaya nãna- Lậu tận trí ỉực: Trí lực có thể biết rõ sự đoạn tận các 

«/•••• • ••• 

lậu hoặc, đã đạt đến Niết Bàn là noi an vui tuyệt đối. 

Tứ vô sở úy (Catuvesãrajja) hay bôn vô ngại trí (Vesãrajjanãna) của đức 
Phật: 1. Ngài tự nhận là bậc Chánh Đẳng Giác (Sammãsambuddhapatihhã), 
Ngài không sợ ai bắt bẻ buộc tội, vì Ngài đã thật sự chứng đạt quả vị Chánh 
Đẳng Giác. 

2. Ngài tự nhận là bậc đoạn lậu (Khĩụãsavapatỉnnã), Ngài không sợ ai bắt bẻ 
chỉ trích, vì Ngài đã thật sự đoạn trừ các lậu hoặc. 

3. Ngài tuyên bố pháp chướng ngại (Anta-rãyỉkadhammavãda), Ngài không 
sợ ai phản bác lời Ngài nói là sai, vì Ngài đã thật sự biết rõ pháp chướng ngại 
là chướng ngại. 

4. Ngài thuyết Pháp hướng thượng (Niyyãnika-dhammadesanã), Ngài không 
sợ ai chỉ trích pháp Ngài thuyết là vô ích, vì thật sự Ngài đã thể nhập các pháp 
hướng thượng. M.L 71; A.11.8. 

(Xem thêm bài kinh số 12, Đại Kinh Sư Tử Hống - Mahãsĩhanãdasutta, Trung 
Bộ Kinh I). 
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được sự sở hữu mười lực, là những vị đã đạt được băng những 
sự tự tin. 

- sabbe (sabba) <đại, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chư Phật). 

- dasabalũpetã (dasabala + upeta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = sở 
hữu mười lực. 

- dasa <số> = mười (10). 

- bala <dt, trang> = lực, sức mạ nh . 

- upeta (upeti) <qkpt> = sở hữu, có khả năng. 

- vesãrajjehupãgatã = vesãrajjehi + upãgatã <sandhi> 

- vesãrajjehi (vesãrajjha) <dt, trung, sdc, sn> = bằng sự tự tin. 

- upãgatã (upa + ã + gata) <dt, nam, cc, sn> = đã đạt được. 

^ sabbe te patỉjãnantỉ ãsabham thãnam’uttamain = chư Phật 
đều thừa nhận địa vị hùng tráng cao tột. 

- sabbe = te Buddhã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả chư 
Phật. 

- patijãnanti (pati + V ííã + nã + anti) <đt, ht, 3, sn> = chấp 
nhận, thừa nh ận. 

- ãsabham = thãnaip (ãsabha) <tt, dt, trung, đc, sđ> = hùng 
tráng, oai nghiêm. 

- thãnam’uttamam = thãnam + uttamam 
• • • • • 

- thãnam (thãna) <dt, trung, đc, sđ> = chồ đứng, nơi chốn. 

- uttamaip = ãsabhaip thãnam (uttama) <dt, trung, đc, sđ> 
= cao thượng. 

112. Sĩhanãdam nadantete, 
parisãsu vỉsãradã, 
brahmacakkam pavattentỉ, 
loke appativattiyam. 

Nữhĩa Vi êt: 

112. Chư Phật rống lên tiếng rống sư tử, là những vị có sự tự tin 
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ở giữa những hội chúng (tám loại hội chúng’). Tất cả chư Phật 

chuyến Phạm Luân, trong thế gian không thế vận chuyến ngược 

lại. 

• 

Phân tích: 

^ Sĩhanãdam nadantete parỉsãsu visãradã = chư Phật rống lên 
tiếng rống sư tử, là những vị có sự tự tin ở giữa những hội 
chúng (tám loại hội chúng). 

- sĩhanãdam (sĩhanãda) <dt, nam, đc, sđ> = tiếng rống của sư tử. 

- nadantete = nadantỉ + ete <sandhi> 

- nadantỉ (v nad + a + anti) <đt, ht, 3, sn> = rống lên. 


' l.Rãj a: hội chúng của vua chúa, 2. Brãhmaọa (Manussa); hội chúng của 
Bà-la-môn (loài người), 3. Upãsaka hay Upãsika: hội chúng của cận sự nam 
hay hội chúng của cận sự nữ, 4. Bhỉkkhu (Samaọa); Tỳ khưu (Sa-môn), 5. 
Catumahãrãjikadeva: hội chúng của Bốn Đại Chư Thiên, 6. 

Tãvatimsadeva: Hôi chúng của chư thiên Đạo Lợi, 7. Mãradeva: hội chúng 
của thiên Ma, 8. Brãhmaọa (Deva); hội chúng Phạm Thiên (chư thiên). 

*** Theo Kho Tàng Pháp Học của Tỳ khưu Giác Giới thì liệt kê như sau 
(NXB Tổng Họp Hồ Chí Minh, 2005, tr. 198); Bốn hội chúng (Parỉsã), đoàn 
thể hội chúng Phật giáo: 

1. Hội chúng tỳ khưu (Bhikkhuparisã), gồm những nam tu sĩ Phật giáo. 

2. Hội chúng tỳ khưu ni (Bhỉkkhunĩparỉsã), gồm những nữ tu sĩ Phật giáo. 

3. Hội chúng cận sự nam (Upãsakaparisã), gồm những người nam cư sĩ đã 
quy y tam bảo. 

4. Hội chúng cận sự nữ (Upãsakaparisã), gồm những người nữ cư sĩ đã quy y 
tam bảo. A.IL132. 

Bốn hội chúng (Parìsã), cộng đồng xã hội theo bối cảnh thòi đức Phật: 

1 . Hội chúng Sát-đế-lỵ (Khattiyaparisã), gồm những người thuộc giai cấp quí 
tộc, hoàng tộc, vua chúa thời ấy. 

2. Hội chúng Bà-la-môn (Brãhmaọaparisã), gồm những người thuộc giai cấp 
trí thức tôn giáo của xã hội thời ấy. 

3. Hội chúng gia chủ (Gahapatiparisã), gồm tất cả người thường dân ngoài 
hai giới quí tộc và Bà-la-mồn. 

4. Hội chúng Sa-môn (Samaọaparisã), gồm những hạng tu sĩ, đạo sĩ, là 
những người xuất gia từ ba hội chúng trên. A.II.132. 
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- ete Buddhã (eta) <đại, nam, cc, sn> = chư Phật này. 

- parỉsãsu (parisã) <dt, nữ, đsc, sn> = ở giữa những hội chúng. 

- visãradã (visãrada) <trt, dt, nam, cc, sn> = tự tín, khôn khéo, 
tin chắc, không sợ hãi. 

^ brahmacakkam pavattenti loke appativattiyam = tất cả chư 

Phật chuyến Phạm Luân, trong thế gian không thế vận chuyến 
ngược lại. 

- brahmacakkam (brahma + cakka) <kamS, dt, trung, đc, sđ> 
= Phạm Luân, bánh xe cao thượng. 

- pavattenti (pa + V vat + e + nti) <đt, ht, 3, sn> = di chuyển, 
vận hành. 

- loke (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trên thế gian. 

- appativattiyaip = brahmacakkaip (na + pativatta) <tt, kamS, 
dt, nam, đc, sđ> = không thể vận chuyển ngược lại. 

- pativatta (pativattati) <qkpt, dt, trung> = sự chuyển 
ngược lại. 

113. Upetã Buddhadhammehỉ, 
atthãrasahỉ Nãỵakã, 
battimsalakkhanũpetã, 
sĩtãnubyanjanãdharã. 

Nữhĩa Vi êt: 

113. Chư Phật là những vị Lãnh Đạo có 18 Phật Pháp*, là chư Phật 
có đầy đủ 32 tướng chính và 80 tướng phm (của bậc đại nhân). 


Ãvenikaguna: Có 18 phẩm chất sau (Atthãrasa buddhadhammã): 

1. Vô chướng ngại trí trong quá khứ (Atĩtamse buddhassa bhagavato 
appatỉhatam nãnain), 

2. Vô chướng ngại trí trong tương lai (anãgate buddhassa bhagavato 
appatỉhatam nãnain), 

3. Vô chướng ngại trí trong hiện tại (paccuppanne buddhassa bhagavato 
appatihatam nãnain), 
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4. Trí là động lực và hướng đạo trong mọi thân hành (sabbam kãỵakammam 
nãọapubbangamam nãọãnuparivatti), 

5. Trí là động lực và hướng đạo trong mọi khẩu hành (sabbain vacĩkammam 
nãọapubbangamam nãọãnuparivatti), 

6. Trí là động lực và hướng đạo trong mọi ý hành (sabbam manokammam 
nãọapubbangamam nãọãnuparivatti), 

7. Không có sự suy giảm trong ước nguyện (natthi chandassa hãni), 

8. Không thối chuyển thuyết Pháp (natthi dhammadesanãỵa hãni). 

9. Không thối chuyển tinh tấn (natthi vĩriyassa hãni), 

10. Không thối chuyển định tâm (natthi samãdhỉssa hãni), 

11. Không thối chuyển trí tuệ (natthi pannãỵa hãni), 

12. Không thối chuyển giải thoát (natthi vimuttiyã hãni), 

13. Không có nô đùa (natthi davã), 

14. Không có la hét (natthi ravã), 

15. Có trí tuệ sắc bén trong lập luận (natthi apphuttham), 

16. Không có hành động vội vã (natthi vegãyitattam), 

17. Không có tâm ý lo ngại thối chuyển (natthi abyãvatamano), 

18. Có hành xả trí thối chuyển (natthi appatỉsankhãnupekkhãtỉ). 

Xem trong Chattha Sangãyana Tipitaka 4.0 (Dĩghanikãya Tikã, Pãthikavagga, 
Kinh Sampasãdanĩyasuttavaụnanã, tr. Myanmar 54, PTS 67). 

^ Ba mươi hai tướng đại nhân {Mahãpurỉsalakkhana): 

Người có 32 đại nhân tướng này chỉ có hai hạng là bậc Chánh Đẳng Giác 
ịSammãsambuddho) và vua Chuyên Luân Vương (Cakkavattirãjã). 

1. Lòng bàn chân bằng phang. 

2. Dưới lòng bàn chân có chỉ hiện ra hình bánh xe với đầy đủ các bộ phận, 
vành xe, đùm xe và 1000 căm xe. 

3. Gót chân thon dài. 

4. Ngón tay ngón chân suông dài. 

5. Tay chân mềm mại. 

6. Tay chân có chỉ giăng như màn lưới. 

7. Mắt cá chân dáng như vỏ sò. 

8. Ông chân thon thả như chân hươu. 

9. Cánh tay dài có thể đứng thẳng người mà sờ tới gối. 

10. Ngọc hành ẩn kín trong bọc da. 

11. Da màu sáng như vàng ròng. 

12. Da thật láng mịn, bụi bặm không bám. 
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13. Mỗi lỗ chân lông mọc chỉ một sợi lông. 

14. Lông mọc hướng về phía trên, các lông màu xanh đen và ngọn xoáy tròn 
theo chiều phải. 

15. Thân hình ngay thắng như thân phạm thiên. 

16. Trên thân bảy chỗ thịt đầy đặn không khuyết lõm; bảy chỗ là cổ, 2 lưng 
bàn tay, 2 lưng bàn chân, 2 vai. 

17. Nửa thân trên tựa như mình sư tử hau. 

18. Lưng bằng phang. 

19. Thân cân đối như cây bàng, thân cao bằng sải tay và sải tay dài bằng thân. 

20. Vị giác nhạy bén, lưõi dễ dàng hấp thụ hưong vị thức ăn. 

21. Cần cổ tròn trịa, thẳng đều. 

22. Cằm tròn như cằm sư tử. 

23. Có 40 cái răng, mỗi hàm 20 cái. 

24. Răng mọc đều và bằng, không có cao thấp. 

25. Răng mọc khít khao, không hở. 

26. Bốn cái răng nhọn thật trắng sạch . 

27. Lưõi rộng và dài. 

28. Tiếng nói trong và ấm, rõ ràng như tiếng nói phạm thiên, hay như tiếng 
chim Karavika. 

29. Tròng mắt đen huyền. 

30. Lông mi dài mịn như mi mắt con bê. 

31. Giữa đôi lông mày có chùm lông trắng mềm như bông. 

32. Đầu có nhục kế, xưong đỉnh đầu nổi vung lên trông như đội mão. 

D.111.143. Lakkhanasutta 

^ Tám mươi phụ tướng {Anubyanjanã) nét đẹp của đức Phật: 

1. Tóc đen và mượt. 

2. Tóc có mùi thơm tự nhiên. 

3. Hương tóc luôn thơm tỏa. 

4. Tóc xoắn tròn. 

5. Tóc luôn luôn xoắn về bên phải. 

6. Tóc mịn màng. 

7. Tóc mọc không bị rối. 

8. Tóc thuần màu đen, không bị hoe hay bạc, dù lúc tuổi già. 

9. Tóc lông của Phật luôn luôn mọc ép sát, không dựng lên như người thường. 

10. Lông trên thân ngài có màu xanh đen. 

11. Các sợi lông đều dài bằng nhau. 

12. Lông mọc trật tự không nghiêng ngả. 
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13. Đôi lông mày của ngài cong hình cánh cung. 

14. Đuôi lông mày kéo dài đến tận đuôi mắt. 

15. Lông mày lớn và đậm. 

16. Lông mày mọc thứ lóp xếp lên nhau. 

17. Lông mày rất mịn. 

18. Răng sạch sẽ tự nhiên không cáu bọn. 

19. Răng trắng bóng nhu xà cừ. 

20. Bốn răng nhọn tròn và sạch. 

21. Răng tron láng, không có dấu hằn khuyết. 

22. Da thịt của ngài luôn luôn mát 

23. Da thịt của ngài luôn luôn căng đầy, không có nếp nhăn dù ở chạn tuổi 
nào. 

24. Làn da của ngài tron láng đến mức bụi bặm không bám dính đuợc. 

25. Tròng mắt của ngài có năm đồng tử (con nguoi) với năm màu trong suốt 
(thị lực cực mạnh có thể nhìn thấy một hạt mè ở cách xa 1 do tuần dù trong 
đêm tối). 

26. Hai hố mắt rộng và dài bằng nhau. 

27. Lỗ tai trong tròn đều. 

28. Vành tai dài và đẹp nhu cánh sen. 

29. Sống mũi cao và thẳng. 

30. Cánh mũi kiểu dáng thanh tú. 

31. Luõi mềm mại và đỏ thắm. 

32. Luõi có kiểu dáng đẹp nhất. 

33. Hoi thở của ngài rất nhẹ nhàng. 

34. Đôi môi đều đặn và luôn tuoi thắm 

35. Đôi môi ngài lúc nào cũng hàm tiếu. 

36. Miệng ngài luôn có mùi thom của hoa sen. 

37. Vầng trán ngài rộng cân đối. 

38. Trán của ngài là kiểu trán đẹp nhất. 

39. Khuôn mặt ngài thon thả một cách cân đối, không mập, không ốm. 

40. Luõng quyền đầy đặn nhung khuất kín . 

41. Luõng quyền của ngài là kiểu luõng quyền đẹp nhất. 

42. Đầu của ngài trông nhu chiếc tán lọng bằng ngọc. 

43. Nhục kế (đỉnh đầu) phát sáng cả ngày đêm. 

44. Ngũ quan của ngài rất thanh khiết. 

45. Eo lung rõ rệt, bụng thót không xệ. 

46. Lỗ rún tròn trịa tuyệt đối. 
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41. Trên da bụng có nếp da xoáy tròn về bên phải. 

48. Tay chân ngài đầy đặn tròn trịa. 

49. Các ngón tay chân của ngài sáng ánh. 

50. Các ngón tay chân thon dài đều đặn. 

51. Các ngón tay chân dáng đẹp như được thợ điêu khắc trau chuốt. 

52. Các móng tay chân có màu hồng. 

53. Các đầu móng tay chân thẳng vút tự nhiên không gãy quặp. 

54. Be mặt móng tay chân nối tròn bóng láng không bì lằn khuyết. 

55. Đầu gối tròn trịa không lộ xưong ra dù ở tư thế nào. 

56. Bắp chân trông giống như cây chuối vàng, thẳng ngay một cách hoàn 
chỉnh. 

57. Đôi chân bằng nhau tuyệt đối, không chênh lệch lớn nhỏ cao thấp dù chỉ 
một li. 

58. Cánh tay ngài co duỗi uyển chuyển như vòi voi Erãvana của Đe Thích cưõi. 

59. Các đường chỉ tay luôn đỏ hồng. 

60. Đường chỉ tay sâu đậm. 

61. Đường chỉ tay, đường nào ra đường đó, kéo dài không đứt quãng. 

62. Đường chỉ tay chạy thẳng, không gẫy chấp. 

63. Ngài có thân tướng nam nhân hoàn hảo, không có một bộ phận hay một cử 
chỉ nào giống nữ giới. 

64. Các bộ phận thân thể của ngài đều tuyệt hảo đến mức độ nhìn tưởng đến 
pho tượng thẩm mỹ. 

65. Trên thân ngài, thịt da được phân bố thích họp từng chỗ, không thiếu 
không thừa. 

66. Toàn thân ngài không hề có một nốt ruồi hay dấu tàn nhang, dù nhỏ. 

67. Thân thể ngài hoàn toàn cân đối. 

68. Thân lực (sức mạnh của thân) của đức Phật bằng sức 10 con 

voi Chaddanta. Theo chú giải, sức 1 con voi Chaddanta bằng 10 con 
voi Uposatha, 1 con voi Uposatha bằng 10 con voi Hema, 1 con 
voi Hema bằng 10 con voi Mangala, 1 con voi Mangala bằng 10 con 
voi Gandha, 1 con voi Gandha bằng 10 con voi Pingaỉa, 1 con 
voi Pỉngala bằng 10 con YOÌTamaba, 1 con voi Tamaba bằng 10 con 
voi Pandhara, 1 con voi Pandhara bằng 10 con voi Gangeỵya, 1 con voi 
Gangeyya bằng 10 con voi Kãỉãvaka, 1 con voi Kãỉãvaka bằng 10 con voi 
thường. 

69. Báu thân của đức Phật luôn luôn có vầng sáng tỏa ra trừ khi ngài muốn 
giấu kín. 
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Phân tích: 

^ Upetã Buddhadhammehỉ atthãrasahi Nãyakã = chư Phật là 
những vị Lãnh Đạo có 18 Phật Pháp. 

- upetã = nãyakã = Buddhã (upeta) <cn-đt, dt, nam, cc, sn> = 
có, có được sự sở hữu, khả năng. 

- buddhadhammehi (buddha + dhamma) <tapS, dt, nam, sdc, 
sn> = bởi những phẩm chất của bậc Giác Ngộ. 

- atthãrasahi = buddhadhammehỉ (attha + dasa) <tt, dvanS, 
tapS, dt, nam, sdc, sn> =18 (phẩm chất của bậc Giác Ngộ). 

- nãyakã = buddhã (nayaka) <dt, nam, cc, sn> = 

^ battỉmsalakkhanũpetã sĩtãnubyanjanãdharã = là chư Phật 
có đầy đủ 32 tưóng chính và 80 tướng phụ (của bậc đại nhân). 

- battimsalakkhanũpetã = nãyakã (battimsalakkhana + 
upeta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = có được sự sở hữu 32 tướng. 

- battimsa (div = du + tiipsa) = 32. 

- lakkhaụa <dt, trang> = tướng, dấu hiệu, đặc tính. 

- sĩtãnubyanjanãdharã = asĩtãnubyanjanãdharã (asĩti + 
anubyanjanã + dhara) <tapS, dt, nam, cc, sn> = có 80 tưóưg 
nhỏ. 


70. Thân ngài tự nhiên có hào quang do phước, không phải do thần thông. 

71. Thân ngài luôn luôn sung mãn tươi mát dù ở chạn tuổi già. 

72. Thân ngài luôn luôn tinh khiết. 

73. Thân ngài có mùi thơm tự nhiên. 

74. Thân ngài không hề có chỗ thô cứng, chai sượng. 

75. Khắp châu thân ngài được phủ kín bởi những lông tơ mịn. 

76. Khi ngài bước đi, luôn luôn nhấc chân phải trước. 

77. Ngài có dáng đi đường bệ kỳ vĩ như voi chúa. 

78. Ngài có dáng đi hiên ngang oai dũng như sư tử chúa. 

79. Ngài có dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát như con hạc chúa. 

80. Ngài có dáng đi uy nghiêm chậm rãi như con bò chúa. Trích từ 
Pathamabodhikathã. Xem thêm ttong Kinh Trường Bộ III (Dĩghanikãya 
III), Lakkhanasutta, trang Myanmar 117 
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- asĩti <sô> = 80. 

- anubyanjana (anu + byanjana) = tưóng nhỏ, tưóng phụ. 
(lakkhana = byanjana) 

- anu = anu = nhỏ, phần tử. 

- byanj ana = vyanj ana <dt, trung> = dấu hiệu đặc biệt. 

- dhara (dharati) <qkpt> = có, đuợc sở hữu. 

114. Byãmappabhãya suppabhã, 
sabbe te Munỉkunjarã, 
buddhã Sabbaíínuno ete, 
sabbe khĩỊỊãsavã Jỉnã. 

Nữhĩa Ỵi êt: 

114. Tất cả những bậc Long Tượng Mâu Ni có hào quang được 
chiếu sáng xung quanh. Chư Phật này là những bậc Toàn Giác, 

/^1 • A rr^l w 1 T /V rr^/V 

đang Chiên Thăng, bậc Lậu Tận. 

Phân tích: 

^ Byãmappabhãya suppabhã sabbe te Munikunjarã = tất cả 

những bậc Long Tượng Mâu Ni có hào quang được chiếu sáng 
xung quanh. 

- byãmappabhãya (byãma + pabhã) <kamS, dt, nữ, sdc, sđ> = 
có hào quang (được chiếu sáng) xung quanh, có được hào 
quang tầm một trượng. 

- byãma <dt, nam> = sải tay. 

- pabhã <dt, nữ> = hào quang. 

- suppabhã = Buddhã (su + pabhã + ya) <cn-đt, baS, dt, nam, 
cc, sn> = chiếu sáng, có hào quang đẹp, có á nh sáng khả ái. 

- sabbe = te Munikunjarã (sabba) <đại, tt, cc, sn> = tất cả. 

- Munikunjarã (muni + kunjara) <kamS, dt, nam, cc, sn> = 
những bậc Long Tượng Mâu Ni. 

-kunj ara <dt, nam> = con voi. 
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^ Buddhã Sabbaíínuno ete, sabbe khĩnãsavã Jinã = chư Phật 
này là những bậc Toàn Giác, đấng Chiến Thắng, bậc Lậu Tận. 

- ete Buddhã (Buddha) <dt, nam, cc, sn> = chư Phật này. 

- sabbaíinuno = ete Buddhã <tt, dt, nam, cc, sn> = những bậc 
Toàn Giác, những bậc Toàn Trí. 

- sabbe = Jinã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả. 

- khĩnãsavã = Jinã (khĩna + ãsava + ya) <tt, baS, dt, nam, cc, 
sn> = là những bậc Lậu Tận, những bậc đã đoạn tận các lậu 
hoặc. 

- khĩna (khĩyati) <qkpt> = đã được đoạn tận. 

- ãsava <dt, nam> = lậu hoặc, sự rò rỉ. 

- Jinã (jina) <dt, nam, cc, sn> = những bậc Chiến Thắng. 

115. Mahãpabhã mahãtejã, 
mahãpannã mahabbalã, 
mahãkãrunỉkã dhĩrã, 
sabbesãnam sukhãvahã. 

Nữhĩa Vi êt: 

115. Chư Phật có đại hào quang, có đại năng lực, có đại trí tuệ, 
có đại oai lực, có đại bi mẫn, có sự sáng suốt; bậc mang lại hạ nh 
phúc cho tất cả chúng sa nh . 

Phân tích: 

^ Mahãpabhã mahãtejã mahãpaíinã mahabbalã 
mahãkãrunikã dhĩrã = chư Phật có đại hào quang, có đại năng 
lực, có đại trí tuệ, có đại oai lực, có đại bi mẫn, có sự sáng suốt; 

- mahãpabhã (mahanta + pabhã + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có đại hào quang. 

- pabhã <dt, nữ> = ánh sáng, hào quang. 

- mahãtejã (mahanta + teja + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = có 
đại năng lực. 

-teja <dt, nam, trung> = oai lực, vinh quang; sức nóng. 
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- mahãpaíinã (mahanta + paíinã + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có đại trí tuệ. 

- paíínã <dt, nữ> = trí tuệ. 

- mahabbalã (mahanta + balã + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = có 
đại oai lực, có sức mạnh lớn lao. 

- balã <dt, trung> = sức mạ nh . 

- mahãkãrunỉkã (mahanta + kãruỊỊỈka + ya) <baS, dt, nam, cc, 
sn> = có đại bi mẫn. 

- kãrunika <tt> = lòng bi mẫn. 

- dhĩrã (dhĩra) <dt, nam, cc, sn> = những vị có trí tuệ, sáng suốt. 

^ sabbesãnam sukhãvahã = bậc mang lại hạnh phúc cho tất cả 
chúng sanh. 

- sabbesãnam (sabba + nam [ãnam]) <dt, nam, stc, sn> = cho 
tất cả (chúng sanh). 

- sukhãvahã (sukha + ãvaha) <tapS, dt, nam, cc, sn> = những 
người mang lại hạ nh phúc. 

- ãvaha <dt, nam> = việc mang lại. 

116. Dĩpã nãthã patỉtthã ca, 
tãnã lenã ca pãnỉnam, 
gatĩ bandhũ mahassãsã, 
saranã ca hitesino. 

Nữhĩa Vi êt: 

116. Chư Phật là những Hòn Đảo; là những vị Cứu Tinh; những 
bậc Thiết Lập, những bậc Hộ Trì, những bậc An Toàn, những bậc 
Nhàn Cảnh, những đấng Bà Con, là những vị An ủi lớn lao, là 
những chồ Quy Y, là những bậc Tầm cầu lọi lạc cho chúng sanh. 

Phân tích: 

^ Dĩpã nãthã patitthã ca tãnã lenã ca = chư Phật là những Hòn 
Đảo; là những vị Cứu Tinh; những bậc Thiết Lập, những bậc 
Hộ Trì, bậc An Toàn, 
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- dĩpã [ete Buddhã] (dĩpa) <dt, nam, cc, sn> = những Hòn Đảo. 

- nãthã [ete Buddhã] (nãtha) <dt, nam, cc, sn> = những vị Cứu 
Tinh, những vị Hộ Trì. 

- patitthã [ete Buddhã] (patittha) <dt, nam, cc, sn> = những 
bậc Thiết Lập. 

- tãnã [ete Buddhã] (tãna) <dt, nam, cc, sn> = những bậc Hộ 
Trì, che chở, bảo vệ. 

- lenã [ete Buddhã] (lena) <dt, nam, cc, sn> = những bậc An 
Toàn. 

^ pãninam gatĩ bandhũ mahassãsã saranã ca hitesino = 

những bậc Nhàn Cảnh, những đấng Bà Con, là những vị An úi 
lớn lao, là những chỗ Quy Y, là những bậc Tầm cầu lợi lạc cho 
chúng sanh. 

- pãnỉnam (pãni) <dt, nam, stc, sn> = của chúng sanh. 

- gatĩ [ete Buddhã] (gati) <dt, nam, cc, sn> = những bậc Nhàn 
Cảnh, chỗ sanh thiên, nơi nhàn cảnh. 

- bandhũ [ete Buddhã] (bandhu) <dt, nam, cc, sn> = những 
đấng Bà Con, là bà con, thân quyến. 

- mahassãsã [ete Buddhã] (mahanta + assãsã) <kamS, dt, nam, 
cc, sn> = những vị An úi lớn lao, nơi an ủi lớn lao. 

- assãsã <dt, nam> = an ủi, dồ dành. 

- saranã [ete Buddhã] (sarana) <dt, nam, cc, sn> = những chồ 
Quy Y, chồ nuơng tựa, nơi quy y. 

- hitesino [ete Buddhã] (hita + esĩ) <tapS, dt, nam, cc, sn> = 
những bậc Tầm cầu lợi lạc. 

117. Sadevakassa lokassa, 
sabbe ete parãyanã; 
tesãhaip sỉrasã pãde, 
vandãmỉ purisuttame. 
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Nshĩa Ỵi êt: 

117. Tất cả chư Phật ấy là nơi nương tựa của thế gian cùng với 
thiên giới. Con cúi đầu đảnh lễ dưới những bàn chân của những 
bậc Vô Thượng Sĩ đó. 

Phân tích: 

^ Sadevakassa lokassa sabbe ete parãyanã = tất cả chư Phật là 
nơi nương tựa của thế gian cùng với chư thiên. 

- sadevakassa = lokassa (saha + deva + ya) <tt, baS, dt, nam, 
stc, sđ> = cùng với chư thiên. 

- lokassa (loka) <dt, nam, stc, sđ> = của thế gian. 

- sabbe = ete Buddhã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chư 
Phật này). 

- parãyanã = ete Buddhã <cn-đt, dt, nam, cc, sn> = chỗ mục 
đích, điểm cuối cùng, nơi nương tựa. 

^ tesãham sirasã pãde vandãmi purỉsuttame = con cúi đầu 

đảnh lễ dưới những bàn chân của những bậc Vô Thượng Sĩ đó. 

- tesãham = tesam = aham <sandhi> 

• • • 

- tesam = Buddhãnam (ta) <đại, nam, stc, sn> = của tất cả 
chư Phật. 

- ahaip (amha) <đại, 1, sđ> = con, tôi. 

- sirasã (sira + nã*) <dt, nam, trang, sdc, sđ> = bằng đầu. 

- pãde (pãda) <dt, nam, đsc, sn> = dưới những bàn chân. 

- vandãmi (v vand + ãmi) <đt, ht, 1 , sđ> = con đảnh lễ. 

- purisuttame (purisa + uttama) <kamS, dt, nam, đc, sn> = 
những bậc Vô Thượng Sĩ. 

118. Vacasã manasã ceva, 
vandãmete Tathãgate, 
sayane ãsane thãne, 
gamane cãpi sabbadã. 


’ sdc. 
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Nshĩa Vi êt: 

118. Con luôn luôn kính lễ các đức Như Lai ấỵ bằng lời nói và 
tâm tư; ngay cả trong khi đang nằm, đang ngồi, đang đứng và 
đang đi. 

Phân tích: 

^ Vacasã manasã ceva vandãmete Tathãgate = con (luôn 
luôn) kính lễ các đức Như Lai bằng lời nói và tâm tư; 

- vacasã (vaca) <dt, nam, sdc, sn> = bằng những lời nói. 

- manasã (mana) <dt, nam, sdc, sn> = bằng tâm tư. 

- ceva (ca + eva) 

- vandãmete = vandãmi + ete 

- vandãmi (v vand + a + mi) <dt, ht, 1, sđ> = con xin đảnh 

lễ. 

- ete Tathãgate (eta) <đại, nam, đc, sn> = những đấng Như 
Lai đó. 

- Tathãgate (Tathãgata) <dt, nam, đc, sn> = các đức Như Lai. 

^ sayane ãsane thãne gamane cãpi sabbadã = ngay cả trong 
khi đang nằm, đang ngồi, đang đứng và đang đi (luôn luôn). 

- sayane [ca] (sayana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong lúc đang nằm. 

- ãsane [ca] (ãsana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong lúc đang ngồi. 

- thãne [ca](thãna) <dt, trung, đsc, sđ> = trong lúc đang đứng. 

- gamane [ca] (gamana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong lúc đang đi. 

- cãpi = ca + api 

- sabbadã (sabba) <trt> = mọi lúc, thường xuyên. 

119. Sadã sukhena rakkhantu, 
buddhã santikarã tuvaip, 
tehỉ tvaip rakkhỉto santo, 
mutto sabbabhaỵehi ca. 


187 




Parittapaịi 


Phần II: Thứ Sáu 


Nshĩa Vi êt: 

119. Xin chư Phật là vỊ kiến tạo an bình hãy luôn luôn hộ trì cho 

• • • «/ • 

người được sự an vui. Do nhờ sự hộ trì của chư Phật’, mong cho 
người được an toàn, giải thoát tất cả sợ hãi. 

Phân tích: 

^ Sadã sukhena rakkhantu Buddhã santỉkarã tuvam = xỉn 

chư Phật là vị kiến tạo an bình hãy luôn luôn hộ trì cho người 
được sự an vui. 

- sadã = sabbadã <mt> = luôn luôn. 

- sukhena (sukha) <dt, trung, sdc, sđ> = sự an vui, bằng sự an 
lạc. 

- rakkhantu (V rakh + a + antu) <đt, mlc, 3 , sn> = hãy hộ trì. 

- Buddhã (Buddha) <dt, nam, cc, sn> = chư Phật. 

- santikarã = Buddhã (santikara) <tt, tapS, dt, nam, cc, sn> = 
những người kiến tạo an bình. 

- tuvam (tumha) <đại, đc, 2, sđ> = cho người, cho bạn. 

^ tehi tvam rakkhỉto santo mutto sabbabhayehi ca = do nhờ 

sự hộ trì của chư Phật (đã được sự hộ trì bởi chư Phật), mong 
cho người được an toàn, giải thoát tất cả sợ hãi. 

- tehi = Buddhehỉ (ta) <đại, sdc (cc), sn> = bởi chư Phật. 

- tvam (tumha) <đại, 2, đc, sđ> = cho người, cho bạn. 

- rakkhỉto (rakkhata) <dt, nam, cc, sđ> = người đã được hộ trì. 

- santo (santa) <dt, nam, cc, sđ> = yên tịnh, vắng lặng, thanh 
bình. 

- mutto (mutta) <dt, nam, cc, sđ> = đã được giải thoát. 

- sabbabhayehi (sabba + bhaya) <kamS, dt, trung, xxc, sn> = 
từ / khỏi tất cả sợ hãi. 

- bhaya <dt, trung> = sự sợ hãi, hãi hùng. 


’ vh. đã được sự hộ trì bởi chư Phật. 
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120. Sabbarogã vinĩmutto 
sabbasantãpavajjỉto, 
sabbaveramatỉkkanto, 
nibbuto ca tuvam bhava. 

Nữhĩa Vi êt: 

120. Mong cho người có được thoát khỏi tất cả bệnh tật, trá nh 

khỏi tất cả sự buồn rầu, vượt qua tất cả sự hận thù và được mát 

mẻ (Niết Bàn). 

Phân tích: 

^ Sabbarogã vinĩmutto sabbasantãpavajjito = (mong cho 
người có) được sự thoát khỏi tất cả bệnh tật, tránh khỏi tất cả 
buồn rầu, 

- sabbarogã (sabba + roga) <kamS, dt, nam, xxc, sđ> = khỏi tất 
cả những bệnh tật. 

- roga <dt, nam> = bệnh tật, ốm đau. 

- vinĩmutto (vi + ni + mutta) <dt, nam, cc, sđ> = được diệt trừ, 
được thoát khỏi. 

- sabbasantãpavajjito (sabbasantãpa + vajjita) <tapS, dt, nam, 
cc, sđ> = được trá nh khỏi tất cả sự buồn rầu. 

- santãpa <dt, nam> = sự buồn rầu; sức nóng. 

- vajjita (vajjeti = V vaj + e + ti) <qkpt> = đã được tránh 
khỏi. 

^ sabbaveramatikkanto nibbuto ca tuvam bhava = mong cho 
người có được vượt qua tất cả sự hận thù và được mát mẻ (Niết 
Bàn). 

- sabbaveramatikkanto = sabbaveraip + atỉkkanto <sandhi> 

- sabbaveram (sabba + vera) <kamS, dt, trung, đc, sđ> = tất cả 
sự hận thù. 

- vera <dt, trung> = sự thù nghịch, sự hận thù. 

- atikkanto (atikkanta) <dt, nam, cc, sđ> = đã được vượt qua. 
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- nibbuto (nibbuta) <dt, nam, cc, sđ> = được mát mẻ (Niêt 
Bàn), được thanh lưcmg, được nguội lạ nh . 

- tuvam (tumha) <đại, nam, cc, 2, sđ> = người, bạn, anh. 

- bhava ( v bhũ + a - ãhi) <đt, mlc, 2, sđ> = hãy là, mong cho. 

121. Tesam saccena sĩlena, 
khantỉmettãbalena ca, 
tepỉ amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 

Nữhĩa Vi êt: 

121. Do nhờ sự oai lực của sự chân thật, giới luật, kiên nhẫn 
cùng từ tâm của chư Phật đó; mong chư Phật ấy cũng hộ trì cho 
chúng con không có bệnh tật và được an vui. 

Phân tích: 

^ Tesam saccena sĩlena khantimettãbalena ca = do nhờ sự oai 

lực của sự chân thật, giới luật, kiên nhẫn cùng từ tâm của chư 
Phật đó; 

- tesam = Buddhãnam (ta) <đại, nam, stc, sn> = của chư Phật 
đó. 

- saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sđ> = bởi sự chân thật. 

- sĩlena (sĩla) <dt, trung, sdc, sđ> = do giới luật. 

- khantimettãbalena (khantimettã + bala) <tapS, dt, trung, sdc, 
sđ> = bởi oai lực của từ tâm và kiên nhẫn. 

- khantỉ <dt, nữ> = sự kiên nhẫn, nhẫn nại, nhẫn nhục. 

- mettã <dt, nữ> = lòng từ. 

^ tepi amhenurakkhantu arogena sukhena ca = mong chư 
Phật ấy cũng hộ trì cho chúng con không có bệnh tật và được an 
vui. 

- tepi = te + api 
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- te = Buddhã (ta) <đai, nam, cc, sn> = chư Phật ây. 

- amhenurakkhantu = amhe + anurakkhantu <sandhi> 

- amhe (amha) <đai, đc, 1, sn> = cho chúng con. 

- anurakkhantu (anu + A/ rakkh + antu) <đt, mlc, 3, sn> = 
hãy hộ trì, hãy bảo vệ. 

- arogena (na + roga) <kamS, dt, nam, sdc, sđ> = không có 
bệnh tật. 

- roga <dt, nam> = bệnh tật, ốm đau. 

- sukhena (sukha) <dt, trung, sdc, sđ> = an vui, an lạc, hạnh phúc. 

122. Puratthimasmim dỉsãbhãge, 
santi bhũtã mahiddhỉkã, 
tepỉ amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 

Nữhĩa Vi êt: 

122. Có những phi nhân (Gandhabba) đại thần lực thuộc phần 
hướng Đông (của ngọn núi Meru ), mong cho chư vị ấy cũng hộ 
trì cho chúng tôi không có bệnh tật và được an vui. 

Phân tích: 

^ Puratthimasmỉm dỉsãbhãge santỉ bhũtã mahiddhỉkã = có 

những phi nhân (Gandhabba) đại thần lực thuộc phần hướng 
Đông (của ngọn núi Meru), 

- puratthimasmim = disãbhãge (puratthima) <tt, dt, nam, đsc, 
sđ> = ở hưóng Đông. 

- dỉsãbhãge (disã + bhãga) <tapS, kamS, dt, nam, đsc, sđ> = 
thuộc phần hướng. 

- disã <dt, nữ> = hướng, phương. 

- bhãga <dt, nam> = một phần. 


’ Nem. 
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- santi (a/ as + anti) <đt, ht, 3, sn> = là. 

- bhũtã (bhũta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh, hạng chư thiên, 
hạng bhũta. 

- mahiddhikã (mahanta + iddhỉ + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có đại thần thông. 

- iddhi <dt, nữ> = thần thông. 

^ tepi amhenurakkhantu arogena sukhena ca = mong cho 
chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không có bệnh tật và được 
an vui. 

- tepi = te + api 

- api <bbt> = cũng, và, như vậy, vậy thì. 

- te = bhũtã (ta) <dt, nam, cc, sn> = chư vị ấy. 

123. Dakkhỉnasmỉm disãbhãge, 
santi devã mahiddhỉkã, 
tepỉ amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 

Nữhĩa Vi êt: 

123. Có những chư thiên đại thần lực thuộc phần hướng Nam 

(của ngọn núi Meru), mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng 

tôi không có bệnh tật và được an vui. 

Phân tích: 

^ Dakkhinasmỉm disãbhãge santỉ devã mahỉddhikã = có 

những chư thiên đại thần lực thuộc phần hướng Nam (của ngọn 
núi Meru), 

- dakkhinasmỉm = dỉsãbhãge (dakkhina) <tt, dt, nam, đsc, sđ> 
= trong hướng Nam. 

- devã (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên, thiên chúng. 


192 




8. Atanatiyasutta 


8. Kinh Atanatiya 


124. Pacchimasmỉm disãbhãge, 
santi nãgã mahiddhỉkã, 
tepỉ amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 

Nữhĩa Vi êt: 

124. Có những vị Long Vương đại thần lực thuộc phần hướng 
Tây (của ngọn núi Meru), mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho 
chúng tôi không có bệnh tật và được an vui. 

Phân tích: 

^ Pacchimasmim disãbhãge santi nãgã mahỉddhikã = có 

những vị Long Vương đại thần lực thuộc phần hướng Tây (của 
ngọn núi Meru), 

- pacchỉmasmim = dỉsãbhãge (pacchima) <tt, dt, nam, đsc, sđ> 
= trong hướng Tây. 

- nãgã (naga) <dt, nam, cc, sn> = loài rồng, loài nãga, Long 
Vương. 

125. uttarasmiip disãbhãge, 
santi yakkhã mahỉddhikã, 
tepỉ amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 

Nữhĩa Vi êt: 

125. Có những vị Dạ Xoa đại thần lực thuộc phần hướng Bắc 
(của ngọn núi Meru), mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng 
tôi không có bệnh tật và được an vui. 

Phân tích: 

^ uttarasmim dỉsãbhãge santi yakkhã mahỉddhikã = có 

những vị Dạ Xoa đại thần lực thuộc phần hướng Bắc (của ngọn 
núi Meru). 
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- uttarasmiiỊi = dỉsãbhãge (uttara) <tt, dt, nam, đsc, sđ> = 
trong hướng Bắc. 

- yakkhã (yakkha) <dt, nam, cc, sn> = những Dạ Xoa. 

126. Puratthimena Dhatarattho, 
dakkhỉnena VirũỊhako, 
pacchimena Virũpakkho, 

Kuvero uttaram dỉsam. 

• • 

Nữhĩa Vi êt: 

126. Có Dhatarattha ở hướng Đông; VirũỊhaka ở hướng Nam; 
Virũpakkha ở hướng Tây; và Kuvera ở hướng Bắc. 

Phân tích: 

^ Puratthimena Dhatarattho = có Dhatarattha ở hướng Đông; 

- puratthimena (purathima) <dt, nam, sdc, sđ> = ở hướng 
Đông. 

- Dhatarattho (Dhararattha) <dt, nam, cc, sđ> = tên 

Dhararattha. 

• • 

^ dakkhỉnena VirũỊhako = VirũỊhaka ở hướng Nam; 

- dakkhỉụena (dakkhina) <dt, nam, sdc, sđ> = ở hưóng Nam. 

- vỉrũỊhako (virũỊhaka) <dt, nam, cc, sđ> = tên VirũỊhako. 

^ pacchimena Virũpakkho = Virũpakkha ở hướng Tây; 

- pacchỉmena (pacchỉma) <dt, nam, sdc, sđ> = ở hướng Tây. 

- Virũpakkho (Virũpakkha) <dt, nam, cc, sđ> = tên 
Virũpakkho. 

^ Kuvero uttaram dỉsam = Kuvera ở hướng Bắc. 

- Kuvero (Kuvera) <dt, nam, cc, sđ> = tên Kuvera. 

- uttaraip = disaip (uttara) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = ở hướng Bắc. 

- dỉsam (disã) <dt, nữ, đc, sđ> = hướng, phía, phương. 
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127. Cattaro te Mahãrãjã, 
lokapãlã yasassỉno, 
tepỉ amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 

Nữhĩa Vi êt: 

127. Tứ Đại Thiên Vương ấy là những vị Hộ Trì thế gian và có 

danh xưng, mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không 

có bệnh tật và được an vui. 

• • • 


Phân tích: 

^ Cattaro te Mahãrãjã lokapãlã yasassino = Tứ Đại Thiên 
Vương ấy là những vị Hộ Trì thế gian và có danh xưng, 

- cattaro (catu) <so, nam, cc, sn> = bốn, tứ. 

- te (ta) <đại, dt, nam, cc, sn> = những vị đó. 

- mahãrãjã (mahanta + rãja) <kamS, dt, nam, cc, sn> = Đại 
Thiên Vương, vị thống trị hùng mạnh. 

- lokapãlã (loka + pãla) <tapS, dt, nam, cc, cn> = những vị Hộ 
Trì thế gian. 

- loka <dt, nam> = thế gian. 

- pãla <dt, nam> = người hộ trì, người gìn giữ. 

- yasassino (yasa + ssĩ) <dt, nam, cc, sn> = 1. có danh xưng, có 
danh tiếng, 2. đoàn tùy tùng lóư. 

- tepi = te + api 

- te cattaro mahãraj ã 


128. Ãkãsatthã ca bhũmatthã 

• • • • 

devã nãgã mahiddhỉkã, 
tepỉ amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 
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Nshĩa Vi êt: 

128. Có chư thiên, Long Vương đại thần lực ngự trên hư không 

hư không và cư trú trên mặt đất, mong cho chư vị ấy cũng hộ trì 

cho chúng tôi không có bệnh tật và được an vui. 

Phân tích: 

^ Ãkãsatthã ca bhũmatthã devã nãgã mahỉddhỉkã = Có chư 

thiên, Long Vương đại thần lực ngự trên hư không và cư trú 
trên mặt đất, 

- ãkãsatthã = devã, nãgã (ãkãsa + V thã) <tt, tapS, dt, nam, cc, 
sn> = có (chư thiên, Long Vương) cư ngự trên hư không. 

- bhũmatthã = devã, nãgã (bhũma + V thã) <tt, tapS, dt, nam, 
cc, sn> = có (những chư thiên, Long Vương) cư trú trên mặt 
đất. 

- devã (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư Thiên. 

- nãgã (nãga) <dt, nam, cc, sn> = những Long Vương, những 
loài rồng. 

129. Iddhỉmanto ca ye devã, 
vasantã ỉdha Sãsane, 
tepỉ amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 

Nữhĩa Vi êt: 

129. Có chư thiên đại thần lực đang sống (có niềm tin) trong giáo 

Pháp này, mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không 

có bệnh tật và được an vui. 

• • • 

Phân tích: 

^ Iddhimanto ca ye devã vasantã idha Sãsane = có chư thiên 
đại thần lực đang sống (có niềm tin) trong giáo Pháp này, 

- ỉddhimanto = ye devã (iddhỉ + mantu) <tt, dt, nam, cc, sn> = 
có thần lực, có thần thông. 
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- devã (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 

- vasantã = devã (v vas + anta) <tt, dt, nam, cc, sn> = đang sống. 

- sãsane (sãsana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong giáo Pháp. 

130. Sabbĩtiyo vivajjantu, 
soko rogo vỉnassatu, 
mã te bhavantv’antarãyã, 
sukhĩ dĩghãyuko bhava. 

Nữhĩa Vi êt: 

130. Cầu mong cho các người trá nh khỏi tất cả những hoạn nạn. 
Xin cho người dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự 
nguy khốn không có khởi sanh đến cho các người. Mong cho 
người có được sự an vui, và được sống lâu. 

Phân tích: 

^ Sabbĩtiyo vivajjantu = cầu mong cho các người trá nh khỏi tất 
cả những hoạn nạn. 

- sabbĩtiyo (sabba + ĩti) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = tất cả những 
hoạn nạn, tất cả những tai ưong. 

- ĩti <dt, nữ> = hoạn nạn, tai ưong. 

- vivajjantu (vi + v vajj + a + ntu) <dt, mlc, 3, sn> = hãy tránh 
khỏi, hãy xa lánh, hãy tránh xa. 

^ soko rogo vinassatu = xin cho người dứt khỏi sầu muộn, bệnh 
tật. 

- soko (soka) <dt, nam, cc, sđ> = sầu muộn, buồn rầu, khóc than. 

- rogo (roga) <dt, nam, cc, sđ> = bệnh tật, ốm đau. 

- vinassatu (vi + V nas + a + tu) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy dứt khỏi, 
hãy biến mất. 

^ mã te bhavantv’antarãyã = xin cho những sự nguy kh ốn 
không có khởi sanh đến cho các người. 
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- mã = na (bhavanti) <mt> = không. 

- te (tumha) <đại, cđc, 2, sn> = cho các người, cho các bạn. 

- bhavantv’antarãyã = bhavantu + antarãyã <sandhi> 

- bhavantu (a/ bhũ + a + ntu) <đt, mlc, 3 , sn> = xin cho, 
mong cho, xin hãy. 

- antarãyã (antarãya) <dt, nam, cc, sn> = những điều 
nguy khốn, những điều tai hại, những sự nguy biến. 

^ sukhĩ dĩghãyuko bhava = mong cho người có được sự an vui, 
và được sống lâu. 

- sukhĩ (sukhĩ) <dt, nam, cc, sđ> = an vui, hạ nh phúc, an lạc. 

- dĩghãyuko (dĩgha + ãyu + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = được 
sống lâu. 

- dĩgha <tt> = lâu, dài. 

- ãyu <dt, trang> = đời sống, tuổi thọ, thọ mạng 

- bhava (v bhũ + hi) <đt, mlc, 2, sđ> = mong cho. 

131. Abhỉvãdanasĩlỉssa, 

niccam vuddhãpacãyino, 

cattãro dhammã vaddhantỉ: 

ãyu vanno sukham balam. 

«/ • • • • 

Nữhĩa Vi êt: 

131 . Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng 
trưởng đối với người thường quen đảrứi lễ các bậc trưởng thượng. 

Phân tích: 

^ Abhỉvãdanasĩlỉssa niccam vuddhãpacãyỉno = đối với người 
thường quen đảnh lễ các bậc trưởng thượng. 

- abhivãdanasĩlissa = vuddhãpacãyino (abhivãdana + sĩlĩ) <tt, 
tapS, dt, nam, cđc, sđ> = có thói quen về việc đảnh lễ. 

- abhỉvãdana (abhi + V vand) <dt, nữ> = sự đảnh lễ, sự cúi 
đầu. 
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- sĩlĩ <tt> = có thói quen, có khuynh hướng. 

- niccam (niccam) <trt> = thưòưg, một cách liên tục. 

- vuddhãpacãyino (vuddha + apacãyĩ) <tapS, dt, nam, cđc, sn> 
= các bậc trưỏng thượng. 

- vuddha <tt> = người lớn tuổi (nghĩa bóng: đáng tôn kính). 

- apacãyĩ <dt> = đáng tôn kính. 

^ cattãro dhammã vaddhantỉ: ãyu vanno sukham balam = cả 

bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng 
trưởng 

- dhammã (dhamma) <dt, nam, cc, sn> = các pháp. 

- vaddhanti (v vad [vandh]+ a + nti) <đt, ht, 3, sn> = tăng 
trưởng, thạnh vượng, làm cho lớn mạnh. 

- ãyu (ãyu) <dt, nam, trung, cc, sđ> = sống lâu, trường thọ. 

- vaọỊỊO (vanna) <dt, nam, cc, sđ> = sắc tốt, sắc đẹp. 

- sukhain (sukha) <dt,trung, cc, sđ> = sự an vui, sự an lạc, sự 
hạnh phúc. 

- balam (bala) <dt, trung, cc, sđ> = sức mạnh, sức lực. 

Ãtãnãtiyasuttam nitthitam. 

(Kinh Ãtãnãtỉya đã được chấm dứt). 

- ãtãnãtiya + sutta <tapS, dt, trung, cc, sđ> = kinh Ãtãnãtiya. 

-- 
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Thứ Bảy: (1.3) 

9. ANGULIMÃLASUTTA 
(KINH NGÀI ANGULIMÃLA) 


132. Parittam yam bhanantassa 
nỉsinnatthãnadhovanam, 
udakampỉ vinãseti, 
sabbam’eva parissayam. 


Nshĩa Vi êt: 

_ r 

132. Đôi với người tụng kinh Paritta này mà ngay cả nước rửa 

N r 7 

sạch chô ngôi cũng diệt trừ tât sự nguy hiêm. 


Phăn tích: 

^ Parittaip yam bhanantassa = đối với người tụng kinh Paritta 
này. 

- yain [parỉttam] <đại, trung, đc, sđ> = (kinh Paritta) này. 

- parittam (parritta) <dt, trung, đc, sđ> = kinh Paritta. 

- bhanantassa (bhana + anta) <dt, nam, stc, sđ> = của việc tụng 
đọc. 


^ nisỉnnatthãnadhovanam udakampỉ = mà ngay cả nước rửa 
sạch chỗ ngồi, 

- nỉsỉnnatthãnadhovanam = udakam (nisinnaịthãna + 
dhovana) <tt, tapS, dt, trung, cc, sđ> = rửa sạch chồ ngồi. 

- nỉsinnaịthãna = nỉsinna + t + thãna 

• • • • 

- nisỉnna <dt, trung> = chồ ngồi. 

- thãna <dt, trung> = nơi chốn, đứng dậy, ở, cư trú. 

- dhovana <dt, trung> = rửa sạch. 

- udakampi = udakam + api 
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- udakaiỊi (udaka) <đt, trung, cc, sđ> = nước rửa. 

^ vinãseti sabbam’eva parissayam = cũng diệt trừ tất sự nguy 
hiểm. 

- vinãseti (vi + A/ nãs + e + ti) <đt, ht, 3, sđ> = tan biến, phá tan, 
dứt khỏi. 

- sabbam’eva = sabbam + eva <sandhi> 

- sabbam = parissayam (sabba) <tt, dt, nam, đc, sđ> = tất cả 
(sự nguy hiểm). 

- parissayam (parissaya) <dt, nam, đc, sđ> = điều bối rối, sự 
nguy hiểm, điều rắc rối, vấn nạn. 

133. Sotthinã gabbhavutthãnam, 
yanca sãdhetỉ taiikhane, 
therass’Angulimãlassa, 
lokanãthena bhãsitaip, 
kappatthãyim mahãtejam, 
parittam tam bhanãma he. 

Nữhĩa Vi êt: 

133. Kinh Paritta này tác động đến việc sanh nở được dễ dàng 

ngay lập tức, đã được đấng Cứu Tinh nói lên cho Ngài 

Angulimãla, có đại oai lực, đã được tồn tại trong một a-tăng-kỳ 

kiếp. Xin các bậc hiền trí! Chúng tôi tụng kinh Paritta này. 

Phân tích: 

^ Sotthinã gabbhavutthãnam yanca sãdheti tankhane = kinh 
Paritta này tác động đến việc sanh nở được dễ dàng ngay lập 
tức. 

- sotthỉnã (sotthi) <dt, nữ, sdc, sđ> = được dễ dàng, sự an toàn, 
an vui. 

- gabbhavutthãnam (gabbha + vutthãnam) <tapS, dt, trung, 
đc, sđ> = đến việc sanh nở. 
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- gabbha <dt, nam> = bụng, trong lòng. 

- vutthãna = utthãna <dt, trung> = việc sanh nở, sự thức 

dậỳ. 

- yanca = yam + ca 

- yam = parittam (ya) <đại, dt, trung, đc, sđ> = (kinh Paritta) 
này. 

- sãdhetỉ (V sãdh + e + ti) <đt, ht, 3, sđ> = tác động, chuẩn bị. 

- tankhane (tankhana) <tapS, dt, nam, đsc, sđ> = ngay lập tức, 
ngay lúc đó. 

^ therass’Angulimãlassa lokanãthena bhãsỉtam = đã được 
đấng Cứu Tinh nói lên cho Ngài Aủgulimãla, 

- therass’angulimãlassa = therassa + angulỉmãlassa <sandhi> 

- therassa (thera) <dt, nam, cđc, sđ> = cho Ngài, đến 
Trưởng Lão, đến Hòa Thượng. 

- Angulimãlassa = therassa (Angulimãla) <tt, dt, nam, cđc, 
sđ> = đến (Ngài) Aủgulimãla. 

- lokanãthena (loka + nãtha) <tapS, dt, nam, sdc (cc), sđ> = bởi 
bậc Hộ Trì The Gian. 

- bhãsỉtam (bhãsỉta) <cn-đt, dt, trung, đc, sđ> = đã được thuyết 
giảng, đã được nói lên. 

^ kappatthãyim mahãteiam = có đại oai lực, đã được tồn tại 
trong một a-tăng-kỳ kiếp. 

- kappatthãyiựi = taựi parittaựi (kappa + thãyi) ^tt, tapS, dt, 
trung, đc, sđ> = việc kéo dài một a-tăng-kỳ kiếp. 

- kappa <dt, nam> = một tăng kỳ, một chu kỳ của vũ trụ. 

- thãyĩ <dt> = việc trụ lại, việc kéo dài. 

- inahãtejain = tam parỉttaip (mahanta + teja + ya) <tt, dt, 
trung, đc, sđ> = có đại oai lực. 

- teja <dt, nam, trung> = oai lực, sức nóng; sự chiếu sáng. 
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^ parittam tam bhanãma he = xin các bậc hiên trí! Chúng tôi 
sẽ tụng kinh Paritta này. 

- bhanãma (a/ bhan + ã + ma) <đt, ht, 3, sn> = tụng đọc. 

- he <hc, sn> = xin các bậc hiền trí! 

134. Yatoham, bhagỉni, arỉyãya jãtỉyã jãto, nãbhỉjãnãmi 
sancicca pãnam jĩvitã voropetã. Tena saccena sotthi te 
hontu sotthi gabbhassa. 

Nữhĩa Vi êt: 

134. Này chị! Từ lúc tôi đã được sanh ra vào trong dòng Thánh, 
tôi không cố ý đoạt mạng sống của bất cứ chúng sanh nào, do sự 
lời chân thật này, mong cho chị và thai nhi được an toàn và an 
vui. 

Phân tích: 

^ Yatohaip, bhagini, ariyãya jãtiyã jãto = này chị! Từ lúc tôi 
đã được sanh ra vào trong dòng Thánh, 

- yatoham = yato + aham 

- yato <mt> = từ đó, ngay cả. 

- bhagỉni (bhagỉnĩ) <dt, nữ, hc, sđ> = này người chị! 

- ariyãya = jãtiyã (ariya) <tt, dt, nữ, sdc, sđ> = bằng việc (sanh 
vào) dòng Thánh, trong đời sống xuất gia. 

- jãtiyã (jãti) <dt, nữ, cn-đt, sdc, sđ> = bởi việc sanh ra. 

- jãto [aham] (jãta) <dt, nam, cc, sđ> = đã sa nh . 

^ nãbhijãnãmi sancicca pãnaip jĩvitã voropetã = tôi không cố 
ý đoạt mạng sống của bất cứ chúng sanh nào, 

- nãbhỉjãnãmi (na + abhi + v ííã + ãmi) <đt, ht, 1, sđ> = không 
cố ý, không biết rõ. 

- saíícicca (sancicca) <trt> = một cách có chủ ý. 

- pãnam (pãna) <dt, nam, đc, sđ> = chúng sanh, đứa trẻ. 
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- jĩvitã (ịĩvita) <dt, trung, xxc, sđ> = sự sông, sanh mạng. 

- voropetã (voropeta = vi + ava + A/ rup + e + tu^) <qkpt, dt, 
nam, cc, sđ> = lấy đi, cưóp đoạt. 

^ Tena saccena sotthi te hontu sotthi gabbhassa = do sự lời 

chân thật này, mong cho chị và thai nhi được an toàn và an vui. 

- tena (ta) <đại-ch, sdc, dt, trung, sđ> = đó. 

- tena saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sđ> = do (lời) chân thật 
này. 

- sotthi (sotthỉ) <dt, nữ, cc, sđ> = sự an lạc, sự an toàn. 

- te = bhagini (tumha) <đại, nữ, cđc, sn> = đến cho chị và người 
con (trong bụng). 

- hontu ( a/ hũ + a + tu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là. 

- gabbhassa (gabbha) <dt, nam, cđc, sđ> = trong bụng, của 
bụng. 


Angulimãlasuttam nitthitaip. 

(Kinh Ngài Angulimãla đã được chấm dứt). 

-- 


' tu + si = tã (satthã, pitã). 
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Thứ Bảy: (2.3) 

10. BOJJHANGASUTTA 
(KINH GIÁC CHI) 

135. Samsãre samsarantãnam, 
sabbadukkhavỉnãsane, 
satta dhamme ca bojjhange, 
mãrasenãpamaddane, 

136. Bujjhitvã ye cime sattã, 
tỉbhavã^ muttakuttamã, 
aj ãtim’aj arãbyãdhim, 
amatam nỉbbhayam gatã. 

Nữhĩa Vi êt: 

135-136. Sau khi thông suốt bảy pháp giác chi mà chúng diệt trừ 
tất cả khổ đau cho những ai đang luân chuyển trong vòng luân 
hồi, đập tan đuợc đạo quân Ma Vưcmg. Những chúng sanh cao 
thuợng này đã được thoát khỏi tam hữu, đã đạt đến không sanh, 
không già, không bệnh, không chết, và không sợ hãi. 

Phân tích: 

^ Samsãre samsarantãnam sabbadukkhavinãsane satta 
dhamme ca bojjhange mãrasenãpamaddane bujjhỉtvã = sau 

khi thông suốt bảy pháp giác chi mà chúng diệt trừ tất cả khổ 
đau cho những ai đang luân chuyển trong vòng luân hồi, đập 
tan được đạo quân Ma Vưcmg. 

- samsãre (samsãra) <dt, nam, đsc, sđ> = trong vòng luân hồi. 


ca = ceva được thêm nào để câu thơ được đẹp hơn. 

^ Tam Hữu (tibhava) là: 1. Dục hữu (kãmabhava), 2. sắc hữu (rũpabhava) 
và 3. Vô sắc hữu (arupabhava). 
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- samsarantãnam (sam + sãra + anta^)<dt, nam, stc, sn> = của 
những ai đang luân chuyển. 

sabbadukkhavinãsane = ye dhamme (sabba + 
dukkhavỉnãsana) <tapS, tt, dt, nam, đc, sn> = diệt trừ tất cả 
khổ đau. 

- dukkha <dt, trung> = đau khổ. 

- vinãsana) <dt, trung> = sự diệt trừ, sự đoạn tận. 

- satta = dhamme (satta) <dt, nam, số, đc, sn> = số bảy. 

- dhamme (dhamma) <dt, nam, đc, sn> = các pháp. 

- bojjhange = ye dhamme (bodhi + aiiga) <sandhi, tt, dt, nam, 
đc, sn> = các giác chi. 

- mãrasenãpamaddane = ye dhamme (mãrasenã + 
pamaddana) <tapS, tt, dt, nam, đc, sn> = sự đập tan đạo quân 
Ma Vưcmg. 

- mãra <dt, nam> = Ma Vưcmg. 

- senã <dt, nữ> = đạo quân, quân đội. 

- pamaddana <dt, trung> = sự chiến thắng, sự vuợt qua, chà 
đạp. 

- bujjhitvã (a/ budh + ya + tvã) <đtbb> = sau khi hiểu rõ, sau 
khi đã giác ngộ. 

^ ye cime sattã, tibhavã muttakuttamã = những chúng sanh 

cao thuợng này đã được thoát khỏi tam hữu, 

- ye cime (ye + ca + ime) <sandhi> 

- ye = dhamme (ya) <dt, nam, đc, sn> = các pháp này. 

- ime = sattã (ima) <dt, nam, cc, sn> = những chúng sanh 
này. 

- sattã (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sa nh . 

- tibhavã (ti + bhava) <dis, dt, trung, xxc, sđ> = từ ba sanh hữu 
(tam hữu), từ ba cõi. 


mãna 
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- muttakuttamã (muttaka + uttamã) <cn-đt, dt, nam, cc, sn> = 
những chúng sanh cao thượng đã được giải thoát. 

- muttaka = mutta + ka (ka = tvn. tạo thà nh danh từ). 

- mutta (muncati) <qkpt> = đã được tự do, đã được giải 
thoát. 

- uttamã = ime sattã (uttama) <tt, dt, nam, cc, sn> = những 
chúng sanh cao thượng. 

^ ajãtim’ajarãbyãdhiin, amatam nibbhaỵam gatã = là người 
đã đi đến nơi không sanh, không già, không bệnh, không chết, 
và không nguy hiếm. 

- ajãtim’ajarãbyãdhiin = ajãtiin + ajarain + abyãdhỉm 

<sandhi> 

- ajãtiin = nỉbbayam (na + jãti + ya) <baS, tt, dt, trung, đc, 
sđ> = không sanh. 

- ajarain = nỉbbayam (na + jarã + ya) <baS, tt, dt, trung, 
đc, sđ> = không có già. 

abyãdhim = nibbayam (na + byãdhi + ya) <baS, tt, dt, 
trung, đc, sđ> = không bệnh. 

- byãdhi = vyãdhi <dt, nam> = bệnh tật, ốm đau. 

- amatam (na + mata + ya) <baS, tt, dt, trung, đc, sđ> = không 
chết. 

- nibbhayam (ni + bhaya + ya) <baS, dt, trung, đc, sđ> = không 
nguy hiểm, không sợ hãi. 

- gatã = ime sattã (gata) <cn-đt, dt, nam, cc, sn> = đã đi đến. 

137. Evamãdigunũpetam, 
anekagunasangaham 
osadhanca ỉmam mantam, 
bojjhanganca bhanãma he. 
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Nshĩa Vi êt: 

137. Kinh Thất Giác Chi này có đầỵ đủ những ân đức như vậy, 

còn gồm thâu nhiều lợi ích như là thần dược và thần chú. Xin các 

bậc hiền trí! Chúng tôi tụng kinh Thất Giác Chi này. 

Phân tích: 

^ Evamãdigunũpetam = kinh Thất Giác Chi này có đầy đủ 
những ân đức như vậy, 

- evamãdiguỊỊũpetam (evamãdiguna + upeta) <tapS, tt, dt, 
trung, đc, sđ> = có đầy đủ những ân đức như vậy. 

- evamãdiguna (evaip + ãdi + guọa) 

- ãdi <dt, nam> = sự bắt đầu, điểm khởi đầu. 

- upeta (upeti) <qkpt> = đã được sở hữu, đã nhắc đến. 

^ anekaguọasaiigaham = còn gồm thâu nhiều lợi ích, 

- anekagunasangahaip = ỉmaip bojjhangain (anekaguna + 
sangaha) <tapS, dt, trung, đc, sđ> = không chỉ một sự lợi ích, 
có nhiều phấm chất lợi ích. 

- anekaguna = na + eka + guna 

- sangaha (sam + gaha) <dt, nam> = gồm thâu, sự tập hợp. 

^ osadhanca imam mantaip = như là thần dược và thần chú. 

- osadhanca = osadhaip + ca 

- osadham = imam bojjhangam (osadha) <dt, trung, đc, sđ> = 
thần dược, thuốc than. 

- ỉmam bojjhangam (ỉma) <dt, trung, đc, sđ> = yếu tố giác ngộ 
này. 

- mantam = ỉmaip bojjhangam (manta) <tt, dt, trung, đc, sđ> = 
thần chú. 

^ bojjhanganca bhanãma he = xin các bậc hiền trí! Chúng tôi 
tụng kinh Thất Giác Chi này. 
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- bojjhanganca = bojjhangain + ca 

- bojjhangain (bodhi + anga) <dt, trung, đc, sđ> = yếu tố 
giác ngộ, Giác Chi. 

138. Bojjhango satỉsankhãto, 
dhammãnam vicaỵo tathã, 
vĩriỵam pĩti passaddhi, 
bojjhangã ca tathãpare, 

139. Samãdhupekkhã bojjhangã, 
sattete Sabbadassinã, 
muninã sammadakkhãtã, 
bhãvitã bahulĩkatã. 

140. Saipvattanti abhiíínãya, 
nibbãnãya ca bodhiyã, 
etena saccavajjena, 
sotthỉ te hotu sabbadã. 

Nữhĩa Vi êt: 

138-139-140. Thất Giác Chi ấy tức là: Niệm Giác Chi, cũng vậy 
Trạch Pháp Giác Chi. Những pháp giác chi khác như là Tinh Tấn 
Giác Chi, Hỷ Giác Chi, Khinh An Giác Chi, Định Giác Chi, Xả 
Giác Chi đã được bậc Toàn Kiến Mâu Ni chân chánh thuyết 
giảng, đã được phát triển; đã được thực hành nhiều lần. Thất 
Giác Chi này hướng đến thắng trí, giác ngộ và Niết Bàn. Do nhờ 
lời chân thật này, mong cho bình an luôn luôn phát sanh đến 
người. 

Phân tích: 

^ Bojjhango satisaiikhãto, dhammãnam vicayo tathã = tức là: 

Niệm Giác Chi, cũng vậy Trạch Pháp Giác Chi. 
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- bojjhango (bodhi + anga) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = yếu tố 
giác ngộ, bồ đề phần. 

- satisankhãto = bojjhango (sati + sankhãta) <kamS, dt, nam, 
cc, sn> = là Niệm. 

- sankhãta <lt> = là, rằng là. 

- dhammãnam (dhamma) <dt, nam, stc, sn> = của các pháp. 

- vicayo (vicaya) <dt, nam, cc, sđ> = sự thẩm sát, trạch, quan sát. 

- tathã <mt> = nhu thế ấy. 

^ vĩriyam pĩti passaddhi, bojjhangã ca tathãpare = những 
pháp giác chi khác như là Tinh Tấn Giác Chi, Hỷ Giác Chi, 
Khinh An Giác Chi, 

- vĩriyam (viriya) <dt, trung, cc, sđ> = Tinh Tấn. 

- pĩti passaddhỉ bojjhangã <kamS, dt, nam, cc, sn> = 

- pĩti (pĩti) <dt, nữ, cc, sđ> = Hỷ. 

- passaddhi (passaddhỉ) <dt, nữ, cc, sđ> = Khinh An. 

- bojjhangã (bodhi + anga) <tapS, dt, nam, cc, sn> = yếu tố 
giác ngộ, giác chi, bồ đề phần. 

- tathãpare = tathã + apara <sandhi> = những pháp giác chi 
khác như là, 

- tathã <mt> = rồi thì. 

- apare^ (apara) <dt, nam, cc, sn> = những (Giác Chi) khác. 

^ samãdhupekkhã bojjhangã = và Định Giác Chi, Xả Giác 
Chi, 

- samãdhupekkhã = samãdhỉ + upekkhã <sandhi> 

- upekkhã (upekkha) <dt, nữ, cc, sn> = Xả, sự buông bỏ, 
thả lỏng. 

- samãdhupekkhã bojjhangã = samãdhupekkhã + bojjhangã 

<kamS, dt, nam, cc, sn> = Định Giác Chi và Xả Giác Chi. 


’ cách chia giống sabba. 
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^ sattete Sabbadassỉnã, munỉnã sammadakkhãtã, bhãvỉtã 
bahulĩkatã = Thất Giác Chi ấy đã được bậc Toàn Kiến Mâu Ni 
chân chánh thuyết giảng, đã được phát triển; đã được thực hành 
nhiều lần. 

- sattete = satta + ete 

- ete = bojjhangã (eta) <dt, nam, cc, sn> = những (Giác Chi) 
này. 

- sabbadassinã = muninã (sabba + dassĩ) <tapS, tt, dt, nam, sdc 
(cc), sđ> = bởi bậc Toàn Kiến. 

- munỉnã (muni) <dt, nam, sdc (cc), sđ> = bởi bậc Mâu Ni. 

- sammadakkhãtã = bojjhangã (sammã + akkhãtã) <sandhi, 
tt, dt, nam, cc, sn> = chân chánh thuyết giảng. 

- akkhãtã <qkpt> = đã được thuyết giảng. 

- bhãvitã (bhãvita) <qkpt, cn-trt, dt, nam, cc, sn> = đã được 
phát triển. 

- bahulĩkatã (bahula + katã) <kamS, dt, nam, cn-trt, cc, sn> = 

đã được thực hành liên tục. 

• • • 

- kata (V kar) <qkpt> = đã được làm, đã được thực hành, tu 
tập. 

^ Samvattanti abhinííãya, nibbãnãya ca bodhiyã = (Thất Giác 
Chi này) hướng đến thắng trí, giác ngộ và Niết Bàn. 

- samvattanti (sam + V vat + a + anti) <dt, ht, 3, sn> = hướng 
đến. 

- abhinííãya (abhinííã) <dt, nữ, cđc, sđ> = hướng đến thắng trí. 

- nibbãnãya (nibbãna) <dt, trung, cđc, sđ> = hướng đến Niết 
Bàn. 

- bodhiyã (bodhi) <dt, trung, cđc, sđ> = hưóng đến giác ngộ. 

^ etena saccavajjena = do lời chân thật này, 

^ sotthi te hotu sabbadã = mong cho bình an luôn luôn phát 
sanh đến người. 
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- sotthim (sotthỉ) <dt, nữ, đc, sđ> = bình an, an vui, an toàn, 
thạnh lợi. 

141. Ekasmỉm samaye Nãtho, 

Moggallãnaííca Kassapam, 
gilãne dukkhite disvã, 
bojjhange satta desayi. 

Nữhĩa Vi êt: 

141. Một hôm, sau khi nh ìn thấy Ngài Moggallãna và Ngài 
Kassapa bị bệnh tật đau khổ, đấng Cứu Tinh đã thuyết Thất Giác 
Chi. 

Phân tích: 

^ Ekasmim samaye = một hôm, 

- ekasmim (eka) <số, tt, đsc, sđ> = một. 

- samaye (samaya) <dt, nam, đsc, sđ> = thời, lúc, dịp. 

^ Nãtho Moggallãnaííca Kassapam gỉlãne dukkhỉte disvã = 

sau khi nhìn thấy Ngài Moggallãna và Ngài Kassapa bị bệ nh tật 
đau khổ, đấng Cứu Tinh, 

- nãtho (nãtha) <dt, nam, cc, sđ> = đấng Cứu Tinh (đức Phật). 

- Moggallãnaííca = Moggallãnam + ca 

- Moggallãnam (Moggallãna) <dt, nam, đc, sđ> = Ngài 
Moggallãna. 

- Kassapaip (Kassapaííca) (Kassapa) <dt, nam, đc, sđ> = Ngài 
Kassapa. 

- gilãne (gilãna) <dt, nam, đc, sn> = các bệ nh tật. 

- dukkhỉte = gilãne (dukkha) <tt, dt, nam, đc, sn> = những sự 
đau khổ. 

- disvã (V dis) <đtbb> = sau khi nhìn thấy. 
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^ bojjhange satta desayi = đã thuyết Thất Giác Chi. 

- bojjhange (bodhi + anga) <tapS, dt, nam, đc, sn> = các Giác 
Chi. 

- desayi (V dis) <đt, qk, 3, sđ> = đã thuyết giảng. 

142. Te ca tam abhinandỉtvã, 
rogã muccimsu tankhane. 
etena saccavajjena, 
sotthỉ te hotu sabbadã. 

Nữhĩa Vi êt: 

142. Sau khi hoan hỷ bài thuyết giảng đó; ngay khi ấy, các Ngài 
đã thoát khỏi bệnh. Do nhờ lời chân thật này, mong cho bình an 
luôn luôn phát sanh đến người. 

Phân tích: 

^ Te ca tam abhỉnandỉtvã, rogã muccimsu tankhane = sau khi 

hoan hỷ bài thuyết giảng đó, ngay khi ấy, các Ngài đã thoát 
khỏi bệnh. 

- te (ta) <đại, dt, nam, cc, sn> = các Ngài (Ngài Moggallãna và 
Ngài Sãriputta). 

- tam (ta) <đại, dt, nam, đc, sđ> = (Thất Giác Chi) đó. 

- abhỉnanditvã (abhi + V nand + tvã) <đtbb> = sau khi hoan hỷ. 

- rogã (roga) <dt, nam, xxc, sđ> = khỏi bệnh. 

- muccimsu = te (v muc) <đt, qk, 3, sn> = đã thoát khỏi. 

- taiikhane (ta + khana) <kamS, dt, nam, đsc, sđ> = ngay lập 
tức. 

143. Ekadã Dhammarãjãpỉ, 
gelannenãbhỉpĩỊito, 
cundattherena tam yeva, 
bhanãpetvãna sãdaram. 
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144. Sammodỉtvãna ãbãdhã, 
tamhã vutthãsi thãnaso, 
etena saccavajjena, 
sotthỉ te hotu sabbadã. 

Nữhĩa Vi êt: 

143-144. Vào một dịp khác, khi đấng Pháp Vương đang bị bệnh 
dày vò, cũng đã bảo Ngài Cunda tụng Ki nh Thất Giác Chi ấy một 
cách kính cẩn. Khi hoan hỷ tràn đầy, ngay lập tức, đức Phật đã 
lành bệnh ấy. Do nhờ lời chân thật này, mong cho bình an luôn 
luôn phát sanh đến người. 

Phân tích: 

^ Ekadã Dhammarãjãpi gelannenãbhỉpĩỊito cundattherena 
tam yeva bhanãpetvãna sãdaram = vào một dịp khác, khi 
đấng Pháp Vương đang bị bệnh dày vò, cũng đã bảo Ngài 
Cunda tụng Kinh Thất Giác Chi ấy một cách kính cẩn. 

- ekadã (ekadã) <bbt, trt> = vào một dịp khác. 

- dhammarãjãpỉ (dhamma + rãjã + api [pi]) <tapS, dt, nam, 
cc, sđ> = khi đấng Pháp Vương. 

- gelaíinenãbhỉpĩỊito = gelannena + abhipĩỊito <sandhi> 

- gelannena (gelanna) <dt, trung, sdc (cc), sđ> = bởi bệnh. 

- abhỉpĩỊito = dhammarãjã (abhi -I- pĩỊa +ta) <cn-đt, dt, 
nam, cc, sđ> = đã bị dày vò. 

- cundattherena (cunda + thera) <kamS, dt, nam, sdc (cc), sđ> 
= bởi Ngài Cunda. 

- tam yeva = tam + eva (thêm ya để đọc cho dễ đọc). 

- tam = dhammam (ta) <đại, dt, nam, đc, sđ> = (Thất Giác Chi) 
đó. 

- bhanãpetvãna (V bhan + ãpe + tvãna) <đtbb, skh> = sau khi 
đã khiến ai đó đọc lên. 

- sãdaraip (sa + ãdara + ya) <baS, cn-trt, dt, trung, đc, sđ> = 
một cách kính cấn. 
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^ Sammodỉtvãna ãbãdhã tamhã vutthãsi thãnaso = khỉ hoan 
hỷ tràn đầy, ngay lập tức, đức Phật đã lành bệnh ấy. 

- sammodỉtvãna (sam + A/ mud + tvãna) <đtbb, cn-trt> = khi đã 
hoan hỷ. 

- ãbãdhã (ãbãdha) <dt, nam, xxc, sđ> = khỏi bệnh. 

- tamhã ãbãdhã (ta) <dt, nam, xxc, sđ> = khỏi hê nh tật đó. 

- vutthãsi [dhammarãjã) (u + A/ thã + si) <đt, qk, 3, sđ> = đã 
khỏi (bệnh), đã lành (bệnh). 

- thãnaso (thãna + so^) <bbt> = ngay lập tức; có lý do, có 
nguyên nhân. 

145. Pahĩnã te ca ãbãdhã, 

tỉnnannampỉ mahesỉnam. 
maggahatã kilesãva, 
pattãnuppattidhammatam. 
etena saccavajjena, 
sotthỉ te hotu sabbadã. 

Nữhĩa Vi êt: 

145. Những căn bệnh của ba vị Đại An Sĩ cao thượng đã được 

dứt khỏi, không còn tái phát lại nữa, giống như các phiền não đã 

được đoạn tận nhờ Thánh Đạo (đạt đến Niết Bàn). Do nhờ lời 

chân thật này, mong cho bình an luôn luôn phát sanh đến người. 

Phân tích: 

^ Pahĩnã te ca ãbãdỊhã tinnannampi mahesinam = những căn 
bệnh của ba vị Đại Ân Sĩ cao thượng đã được dứt khỏi, 

- pahĩnã = te ca ãbãdhã (pa + V hã + ta^) <tt, dt, nam, cc, sn> = 
đã được dứt khỏi, đã được chữa là nh . 


^ paccaya {vỉbhattỉ, biến cách) 
^ ta được biến sang ina. 
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- te (ta) <đại, dt, nam, cc, sn> = ba vị (đức Phật, Ngài 
Moggallãna và Ngài Kassapa). 

- ãbãdhã (ãbãdha) <dt, nam, xxc, sđ> = khỏi bệnh. 

- tỉọnannampỉ = mahesỉnam (tinnannam^ + pi) <sandhi, tt, dt, 
nam, stc, sn> = của ba vị (đức Phật, Ngài Moggallãna và Ngài 
Kassapa). 

- mahesinaip (mahanta + esi [esati]) <dt, nam, stc, sn> = của 
các bậc Đại Ẩn Sĩ. 

^ maggahatã kilesãva pattãnuppattidhammatam = không còn 
tái phát lại nữa, giống như các phiền não đã được đoạn tận nhờ 
Thánh Đạo (đạt đến Niết Bàn). 

- maggahatã (magga + hata) <tapS, dt, nam, cc, sn> = đã được 
đoạn tận nhờ Thá nh Đạo (đạt đến Niết Bàn).. 

- kilesãva = kilesã + iva (giống như). 

- kilesã (kilesa) <dt, nam, cc, sn> = các phiền não. 

- pattãnuppattỉdhammatam = pattã + anuppattỉdhammatam 
<sandhi> = đến pháp (bệnh) mà không còn tái phát lại nữa. 

- pattã (pãpunãti) <qkpt, cn-đt, dt, nam, cc, sn> = sự đạt 
đến. 

- anuppattidhammatam (anu + patti + dhamma + tã^) 

- anuppatti <dt, nữ> = tái phát, sanh trở lại. 

Bojjhangasuttam nỉtthỉtam. 

(Kinh Giác Chỉ đã được chấm dứt). 

-- 


nam được biến sang nnaiỊi. 

^ Nghĩa là cái này, thuộc nữ tánh, tiếp vĩ ngữ để thành lập danh từ. 
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Thứ Bảy: (3.3) 

11. PUBBANHASUTTA 
(KINH BUỔI SÁNG) 

- pubbanhasutta = pubbanha + sutta 

- pubbanha <dt, nam> = buổi sáng. 

146. Yaip dunnimittam avamangalaííca, 
ỵo c’ãmanãpo sakunassa saddo, 
pãpaggaho dussupỉnam akantaip, 
buddh’ãnubhãvena vinassamentu. 

Nữhĩa Vi êt: 

146. Do nhờ oai lực của đức Phật, cầu mong cho những điềm 
xấu, điều bất hạnh, tiếng điểu thú nào không hài lòng, sự rủi ro, 
ác mộng và nghịch cảnh hãy đều tiêu tan. 

Phân tích: 

^ Yam dunnimỉttam avamaiigalanca yo c’ãmanãpo 
sakunassa saddo = cầu mong cho những điềm xấu, điều bất 
hạnh, tiếng điểu thú nào không hài lòng, 

- yam dunnimittam = điềm xấu này. 

- yam (ya) <đại, trung, cc, sđ> = điều này. 

- dunnỉmỉttam (du + nimitta) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = điềm 
xấu, dấu hiệu xấu. 

- nimitta <dt, trung> = điềm, dấu hiệu, ấn chứng. 

- yaip avamangalaũca = yaip avamangalam ca 

- avamangalaụi (ava [du] + maùgala) <kamS, dt, trung, cc, 
sđ> = điều xui xẻo, sự vô phúc, điều bất hạnh. 

- yo c’ãmanãpo = yo + ca + amanãpo <sandhi> 

- yo (ya) <đại, nam, cc, sđ> = nào. 

- amanãpo = saddo (na + manãpa + ya) <baS, tt, dt, nam, 
cc, sđ> = (âm thanh) không hài lòng. 
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- sakunassa (sakuna) <dt, nam, stc, sđ> = điêu, con chim. 

- saddo [ca] (sadda) <dt, nam, cc, sđ> = tiếng, âm tha nh . 

^ pãpaggaho dussupỉnam akantam = sự rủi ro, ác mộng và 
nghịch cảnh, 

- pãpaggaho (pãpaggaha) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = điều xấu, 
sự rủi ro. 

- dussupỉnam (du + supina) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = ác 
mộng. 

- supina <dt, trung> = chiêm bao. 

- akantaip = dussupinam (na + kanta) <baS, tt, dt, trung, cc, 
sđ> = nghịch cảnh, sự không hài lòng, sự không yêu mến. 

^ Buddh’ãnubhãvena vinassamentu = do nhờ oai lực của đức 
Phật,... hãy đều tiêu tan. 

- Buddh’ãnubhãvena (buddha + ãnubhãva) <tapS, dt, nam, 
sdc, sđ> = do nhờ oai lực của đức Phật. 

- ãnubhãva <dt, nam> = sự oai nghiêm, oai lực. 

- vinassamentu = vinassaụi + entu <sandhi> 

- vinassam (vinassa) <dt, nam, đc, sđ> = sự tiêu diệt. 

- entu (V i + antu) <đt, mlc, 3, sn> = xin hãy, mong cho. 

147. Yaip dunnimittam avamangalaũca, 
ỵo c’ãmanãpo sakunassa saddo, 
pãpaggaho dussupỉnam akantaip, 
dhamm’ãnubhãvena vỉnassamentu. 

Nữhĩa Vi êt: 

147. Do nhờ oai lực của giáo Pháp, cầu mong cho những điềm 

xấu, điều bất hạnh, tiếng điểu thú nào không hài lòng, sự rủi ro, 

ác mộng và nghịch cảnh hãy đều tiêu tan. 
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148. Yam dunnimittam avamangalaííca, 
ỵo c’ãmanãpo sakunassa saddo, 
pãpaggaho dussupỉnam akantaip, 
sangh’ãnubhãvena vinassamentu. 

Nữhĩa Vi êt: 

148. Do nhờ oai lực của Tăng chúng, cầu mong cho những điềm 
xấu, điều bất hạnh, tiếng điểu thú nào không hài lòng, sự rủi ro, 
ác mộng và nghịch cảnh hãy đều tiêu tan. 

149. Dukkhappattã ca niddukkhã, 
bhayappattã ca nỉbbhayã, 
sokappattã ca nỉssokã, 
hontu sabbepi pãnino. 

Nữhĩa Vi êt: 

149. Tất cả chúng sanh đến đau khổ rồi, xin đừng cho có đau 
khổ; đến sợ hãi rồi, xin đừng cho sợ hãi; và đến sầu muộn rồi, 
xin đừng cho sầu muộn. 

Phân tích: 

^ 1. Dukkhappattã ca sabbepỉ pãnino nỉddukkhã hontu = tất 

cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho đau khổ. 

- dukkhappattã = sabbepi pãnỉno (dukkha + patta) <tapS, tt, 
dt, nam, cc, sn> = việc đã đi đến sự đau khổ. 

- niddukkhã (ni + dukkha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = đừng 
cho có khổ. 

^ 2. Bhaỵappattã ca sabbepi pãnino nibbhayã hontu = (và tất 

cả chúng sanh) đến sợ hãi rồi, xin đừng cho sợ hãi. 

- bhayappattã (bhaya + patta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = việc đã 
đi đến sự sợ hãi. 
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- nỉbbhayã (ni + bhaya + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = đừng cho 
sợ hãi. 

^ 3. Sokappattã ca sabbepi pãnỉno nissokã hontu = và (tất cả 
chúng sanh) đến sầu muộn rồi, xin đừng cho sầu muộn. 

- sokappattã (soka + patta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = việc đã đi 
đến sự sầu muộn. 

- patta (pãpunãtỉ) <qkpt> = đã đạt đuợc, đã đi đến. 

- nỉssokã (ni + soka + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = đừng có sầu 
muộn. 

- hontu (V hũ + antu) <dt, mlc, 3, sn> = hãy là. 

- sabbepi = pãnino (sabbe + api) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả 
(chúng sanh). 

- pãnỉno (pãni) <dt, nam, cc, sn> = chúng sa nh . 

150. Etãvatã ca amhehi, 

sambhatam punnasampadam, 
sabbe dev’ãnumodantu, 
sabba sampattỉsiddhiyã. 

Nữhĩa Vi êt: 

150. Cầu mong tất cả chư thiên tùy hỷ việc thà nh tựu phước báu 

đã được chúng tôi tạo trữ này, cho đặng thà nh tựu tất cả những 

hạnh phúc. 

Phân tích: 

^ Etãvatã ca amhehỉ sambhatam punnasampadam sabbe 
dev’ãnumodantu = cầu mong tất cả chư thiên tùy hỷ việc 
thà nh tựu phước báu đã được chúng tôi tạo trữ này, 

- etãvatã = punnasampadam (eta + tãvantu) <dt, nam, cc, sđ> 
= (việc phước) này. 

- amhehi (amha) <đại, 3t, sdc (cc), sn> = của chúng tôi. 

- sambhatam = punííasampadam (sam + bhata) <kamS, tt, dt, 
nữ, đc, sđ> = đã được gìn giữ, đã được tạo trữ (việc phước). 
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- punnasampadaiỊi (puíina +sampadã) <tapS, dt, nữ, đc, sđ> = 

sự thành tựu việc phước. 

- sampadã <dt, nữ> = sự đạt được, sự thâu hoạch. 

- sabbe (sabba + yo) = devã <đại, nam, cc, sn> = tất cả (chư 
thiên). 

- dev’ãnumodantu = devã + anumodantu <sandhi> 

- devã (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 

- anumodantu (anu + V mud + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = 
hãy tùy hỷ, hãy hoan hỷ, hãy thỏa thích. 

^ sabba sampattisiddhiyã = cho đặng thành tựu tất cả những 
hạnh phúc. 

- sabba sampattisiddhiyã = sabba sampattỉ + siddhiyã <tapS, 
dt, nữ, cđc, sđ> = về việc thà nh tựu tất cả sự an vui. 

- sabba <dt, nữ, cc, sn> = tất cả. 

- sampattỉ <dt, nữ> = sự thà nh tựu, sự đạt đến; sự an vui. 

- siddhi <dt, nữ> = sự thành đạt. 

151. Dãnam dadantu saddhãya, 
sĩlam rakkhantu sabbadã, 
bhãvan’ãbhiratã hontu, 
gacchantu devat’ãgatã. 

Nữhĩa Vi êt: 

151. Cầu mong chư vị bố thí bằng niềm tin, hãy luôn luôn hộ trì 
giới luật, hãy là những người hoan hỷ việc tu thiền. Chư thiên đã 
đến rồi, xin thỉnh các ngài hồi quy. 

Phân tích: 

^ Dãnam dadantu saddhãya = cầu mong chư vị bố thí bằng 
niềm tin; 

- dãnam (dãna) <dt, trung, đc, sđ> = vật thí. 
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- dadantu (V dã + a + antu) <dt, mlc, 3, sn> = cầu mong chư vị 
bố thí. 

- saddhãya (saddhã) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng niềm tin. 

^ sĩlam rakkhantu sabbadã = hãy luôn luôn hộ trì giới luật. 

- sĩlam (sĩla) <dt, nữ, sdc, sđ> = bởi giới luật. 

- rakkhantu (V rakkh + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy hộ trì. 

- sabbadã <bbt> = luôn luôn. 

^ bhãvan’ãbhiratã hontu = hãy là những người hoan hỷ việc tu 
thiền. 

- bhãvan’ãbhiratã (bhãvanã + abhiratã) <tapS, dt, nam, cc, 
sn> = những người hoan hỷ việc tu thiền. 

- abhỉratã (abhiramati) <qkpt> = có sự hoan hỷ, đã được 
hoan hỷ. 

^ gacchantu devat’ãgatã = chư thiên đã đến rồi, xin thỉnh các 
ngài hồi quy. 

- gacchantu (V gam + a + antu) <dt, mlc, 3, sn> = hãy đạt đến, 
hãy đi đến. 

- devat’ãgatã = devatã + agatã <sandhi> 

- devatã <dt, nữ, cc, sn> = chư thiên. 

- agatã <dt, nữ, cc, sn> = hồi quy. 

152. Sabbe Buddhã balappattã, 
paccekãnaíĩca yaip balaip, 
arahantãnanca tejena, 
rakkham bandhãmỉ sabbaso. 

Nữhĩa Vi êt: 

152. Do nhờ oai lực mà tất cả chư Phật đã đạt đến Phật lực, cũng 
như năng lực của chư Phật Độc Giác, và của các vị A-la-hán, cầu 
mong cho con kết hợp trọn cả sự hộ trì. 
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Phăn tích: 

^ Sabbe Buddhã balappattã = do nhờ tất cả sự đạt đến oai lực 
của tất cả vị Phật, 

- balappattã (bala + patta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = đã đạt đến 
sức mạnh. 

^ paccekãnaííca yam balam = cũng như năng lực của chư Phật 
Độc Giác, 

- paccekãnaííca = paccekãnam + ca <sandhi> 

- paccekãnam (pacceka) <dt, nam, stc, sn> = của chư Phật 
Độc Giác. 

- yam balam <dt, trung, cc, sđ> = năng lực này. 

^ arahantãnaíica tejena = và của các vị A-la-hán, 

- arahantãnaííca = arahantãnam + ca <sandhi> 

- arahantãnam (aranhanta) <dt, nam, stc, sn> = của các vị 
A-la-hán. 

- tejena (teja) <dt, trung, sdc, sđ> = bởi các (sức mạnh) đó. 

^ rakkhaip bandhãmi sabbaso = cầu mong cho con kết hợp 

trọn cả sự hộ trì. 

• • • 

- rakkham (rakkha) <dt, nam, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- bandhãmỉ (v bandh + a + mi) <đt, ht, 1, sđ> = kết họp, tạo ra, 
buột chặt, thà nh tựu. 

- sabbaso = sabbadã <bbt> = trọn cả. 

• 

153. Yaip kincỉ vittam idha vã huraip vã, 
saggesu vã yam ratanam panĩtaip, 
na no samain atthi tathãgatena, 
idampi Buddhe ratanain panĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 
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Nshĩa Vi êt: 

153. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác; hay 
báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Báu vật đó không sánh bằng 
với Nhu Lai. Thật vậy, chu Phật là châu báu thù diệu; do lời chân 
thật này, mong cho được thạnh lợi. 

Phân tích: 

(Xem số 30) 

154. Yam kinci vittam idha vã huram vã, 
saggesu vã ỵam ratanam panĩtam, 
na no samam atthi tathãgatena, 
idampi dhamme ratanam panĩtain, 
etena saccena suvatthi hotu. 

Nữhĩa Vi êt: 

154. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác; hay 
báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Báu vật đó không sánh bằng 
với Như Lai. Thật vậy, giáo Pháp là châu báu thù diệu; do lời 
chân thật này, mong cho được thạ nh lợi. 

155. Yain kincỉ vittam idha vã hurain vã, 
saggesu vã ỵam ratanam panĩtain, 
na no samain atthi tathãgatena, 
idampỉ sanghe ratanam panĩtam, 
etena saccena hotu. 

Nữhĩa Vi êt: 

155. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác; hay 
báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Báu vật đó không sánh bằng 
với Như Lai. Thật vậy, Tăng chúng là châu báu thù diệu; do lời 
chân thật này, mong cho được thạ nh lợi. 
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156. Bhavatu sabbamangalam, 
rakkhantu sabbadevatã, 
sabbabuddhãnubhãvena, 
sadã sukhĩ bhavantu te. 

Nữhĩa Vi êt: 

156. Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư 

thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai lực của tất cả chư Phật, cầu 

mong cho người luôn luôn được sự an vui. 

Phân tích: 

^ Bhavatu sabbamangalam rakkhantu sabbadevatã = mong 
cho tất cả hạ nh phúc hãy có đến người; cầu mong chư thiên hộ 
trì cho người. 

- bhavatu (V bhũ + a + tu) <đt, mlc, 3, sđ> = mong cho, xin 
hãy, hãy trở thà nh . 

- sabbamangalam (sabba + mangalaụi) <kamS, dt, trung, cc, 
sđ> = tất cả sự hạ nh phúc. 

- rakkhantu (V rakkh + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = cầu mong 
hộ trì, hãy hộ trì. 

- sabbadevatã (sabba + devatã) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = tất cả 
chư thiên 

^ sabbabuddhãnubhãvena sadã sukhĩ bhavantu te = do nhờ 

oai lực của tất cả chư Phật, cầu mong cho người luôn luôn được 
sự an vui. 

- sabbabuddhãnubhãvena (sabbabuddhã + anubhãva) <tapS, 
dt, nam, sdc, sđ> = do nhờ oai lực của tất cả đức Phật. 

- sadã <bbt> = luôn luôn. 

- sukhĩ = te sattã (sukha + ĩ) <dt, nam, cc, sn> = được sự an 
vui. 
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157. Bhavatu sabbamangalam, 
rakkhantu sabbadevatã, 
sabbadhammãnubhãvena, 
sadã sukhĩ bhavantu te. 

Nữhĩa Vi êt: 

157. Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư 
thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai lực của tất cả các Pháp, cầu 
mong cho người luôn luôn được sự an vui. 

158. Bhavatu sabbamaiigalam, 
rakkhantu sabbadevatã, 
sabbasanghãnubhãvena, 
sadã sukhĩ bhavantu te. 

Nữhĩa Vi êt: 

158. Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư 
thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai lực của tất cả Tăng chúng, cầu 
mong cho người luôn luôn được sự an vui. 

159. Mahãkãrunỉko Nãtho, 
hitãya sabbapãninam, 
pũretvã pãramĩ sabbã, 
patto sambodhimuttamam. 

Etena saccavajjena 
sotthỉ te hotu sabbadã. 

Nữhĩa Vi êt: 

159. Đấng Cứu Tinh có lòng đại bi, sau khi đã thành tựu tất cả 
các pháp Ba-la-mật vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, Ngài đã đạt 
đến Vô Thượng Đẳng' Giác. Do lời chân thật này, mong cho 
hạnh phúc luôn luôn đến người. 


’ Chữ Hán ‘đẳng’ = tự mình, tđn. sam = tự minh,... 
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Phân tích: 

^ Mahãkãruniko Nãtho = đấng Cứu Tinh có lòng đại bi, 

- mahãkãruỊỊỈko = nãtho (mahanta + kãruỊỊÌka) <kamS, tt, dt, 
nam, cc, sđ> = có lòng đại bi. 

- nãtho (nãtha) <dt, nam, cc, sđ> = đấng Cứu Tinh, bậc hộ trì 
thế gian. 

^ hitãya sabbapãninam = vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. 

- hitãya (hita) <dt, trung, cđc, sđ> = vì lợi ích. 

- sabbapãnỉnam (sabba + pãnỉ) <kamS, dt, nam, stc, sn> = của 
tất cả chúng sa nh . 

^ pũretvã pãramĩ sabbã = sau khi đã thà nh tựu tất cả các pháp 
Ba-la-mật. 

- pũretvã (v pũr + e + tvã [pũreti]) <đtbb> = sau khi đã thành 
tựu, sau khi làm cho đầy đủ. 

- pãramĩ (pãramĩ) <dt, nữ, đc, sn> = các Ba-la-mật, các phận 
sự. 

- sabbã = pãramĩ (sabba) <tt, dt, nữ, đc, sn> = tất cả Ba-la-mật. 

^ patto sambodhimuttamam = Ngài đã đạt đến Vô Thượng 
Đẳng Giác. 

- patto = nãtho (patta [pãpunãtỉ] ) <qkpt, cn-đt, tt, dt, nam, cc, 
sđ> = đã đạt được, đã thà nh tựu. 

- sambodhỉmuttamam = sambodhỉip + utttamaip <sandhi> = 
Vô Thượng Đẳng Giác. 

- sambodhỉip (sambodhỉ) <dt, nữ, đc, sđ> = tự mình giác 
ngộ. 

- utttamam = sambodhỉip (uttama) <dt, nữ, đc, sđ> = cao 

thượng. 
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160. layanto bodhỉyã mũle, 
sakyãnam nandivaddhano, 
evameva j ayo hotu, 
jayassu jayamangale. 

Nữhĩa Vi êt: 

160. Sự tăng trưởng niềm hoan hỷ của dòng Sãkya, là vị đã chiến 
thắng dưới cội cây Bồ Đe. Do điều này như vậy, mong cho được 
thắng lợi. Cầu mong cho người được thắng lợi và hạnh phúc. 

Phân tích: 

^ iayanto bodhiyã mũle = vị đã chiến thắng dưới cội cây Bồ 
Đề. 

- jayanto (V ji + nã + anta) <dt, nam, cc, sđ> = vị đã chiến 
thắng. 

- bodhỉyã (bodhi) <dt, nữ, stc, sđ> = của cây Bồ Đề.. 

- mũle (mũla) <dt, nữ, đsc, sđ> = dưới gốc, dưới cội cây. 

^ sakyãnam nandỉvaddhano = sự tăng trưỏng niềm hoan hỷ 
của dòng Sãkya 

- sakyãnam (sakya) <dt, nam, stc, sn> = của dòng Sãkya. 

- nandỉvaddhano (nandỉ + vaddhana) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = 
sự tăng trưởng niềm hoan hỷ. 

- nandi <dt, nữ> = sự vừa lòng, sự hoan hỷ. 

- vaddhana <dt, nữ> = sự lớn mạnh, sự tăng trưởng. 

^ evameva jayo hotu = do điều này như vậy, mong cho được 
thắng lợi. 

- evameva (eva + meva) <bbt> = như vậy, chỉ là vậy. 

- jayo (jaya) <dt, nam, cc, sđ> = sự thắng lợi. 

^ jayassu jayamangale = cầu mong cho vị đó sẽ thành tựu sự 
thắng lợi và hạnh phúc. 
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- jayassu (jaya) <nội-đt, mlc, 2, sđ> = con hãy chiên thăng! 

- jayamangale (jaya + maiigala) <kamS, dt, trung, đc, sn> = sự 
thắng lợi và hạ nh phúc. 

161. Aparãjitapallanke, 
sĩse pathuvỉpukkhale, 
abhỉseke sabbabuddhãnaip, 
aggappatto pamodatỉ. 

Nữhĩa Vi êt: 

161. Đức Phật hoan hỷ, đã đạt đến pháp cao thượng trên Bồ 
Đoàn bất khả chiến bại, là noi thù thắng nhất trên mặt đất, là noi 
tôn phong của tất cả chư Phật. 

Phân tích: 

^ Aparãjitapallanke = trên Bồ Đoàn bất khả chiến bại. 

- aparãjỉtapallanke (aparãjita + pallanke) <kamS, dt, nam, 
đsc, sđ> = trên Bồ Đoàn bất khả chiến bại. 

- aparãjỉta (a + parãjita) <qkpt> = bất khả chiến bại, đã 
không thế bị xâm chiếm được. 

- pallaiike <dt, nam> = Bồ Đoàn, chỗ nằm, ghế dài. 

^ sĩse puthuvipukkhale = là noi thù thắng nhất trên mặt đất. 

- sĩse = aparãjitapallanke (sĩsa) <tt, dt, trung, đsc, sđ> = tại 
điểm cao nhất (trên Bồ Đoàn bất khả chiến bại.). 

- puthuvipukkhale = aparãjỉtapallanke (puthuvĩ + pukkhala) 

<kamS, tt, dt, nam, đsc, sđ> = nơi thù thắng trên mặt đất. 

- puthuvĩ = pathavĩ <dt, nữ> = mặt đất. 

- vipukkhala = thù thắng. 

^ abhiseke sabbabuddhãnaip = là nơi được tôn phong của tất 
cả chư Phật. 
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- abhiseke = aparãjitapallanke (abhiseka) <tt, dt, nam, đsc, 
sđ> = tôn phong, đăng quang. 

- sabbabuddhãnaip (sabba + buddha) <kamS, dt, nam, stc, sn> 
= của tất cả chư Phật. 

^ aggappatto pamodatỉ = đức Phật hoan hỷ đã đạt đến pháp cao 
thượng, 

- aggappatto (agga + patta) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = đã đạt đến 
pháp cao thượng. 

- agga <tt> = cao nhất, tuyệt đỉnh, cao tột. 

- patta (pãpuụãtỉ) <qkpt> = đã đạt đến. 

- pamodatỉ (pa + A/ mud + a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = hoan hỷ, hài 
lòng. 

162. Sunakkhattam sumangalam, 
suppabhãtam suhutthitaip, 
sukhano sumuhutto ca, 
suyittham brahmacãrỉsu. 

Nữhĩa Vi êt: 

162. (Những việc thiện đã được làm trong ngày), là ngôi sao tốt 
lành, là hạ nh phúc tốt đẹp, là buổi sáng bình an, là sự thức dậy 
tỉnh táo, là khoảnh khắc thanh bình, là sát na xán lạn, tích tắc 
hoàn hảo, và là sự cúng dường đến các vị hành phạm hạ nh . 

Phân tích: 

^ Sunakkhattam sumaiigalam = ngôi sao tốt lành, sự hạ nh 
phúc tốt đẹp. 

- sunakkhattam (su + nakkhatta) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = 
ngôi sao tốt lành. 

- sumangalam (su + mangala) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = sự 
hạnh phúc tốt đẹp. 
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^ suppabhãtam suhutthỉtam = buôi sáng bình an, là sự thức 
dậy tỉnh táo, 

- suppabhãtam (su + pabhãta) <kamS, dt, trang, cc, sđ> = sự 
rạng sáng bình an. 

- suhutthỉtam (su + utthita) <kamS, dt, trang, cc, sđ> = sự thức 
dậy tỉnh táo. 

^ sukhano sumuhutto ca = sát na xán lạn, tích tắc hoàn hảo, 

- sukhano (su + khaụa) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = sát na xán 
lạn. 

- sumuhutto (su + muhutta) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = tích tắc 
hoàn hảo. 

^ suyittham brahmacãrisu = và là sự cúng dường đến các vị 
hành phạm hạnh. 

- suyitthaụi (su + yittha) <kamS, dt, trang, cc, sđ> = sự cúng 
dưòng, sự khéo dâng cúng. 

- brahmacãrisu (brahma + cãrĩ) <tapS, dt, nam, đsc, sn> = đến 
các vị hành phạm hạnh. 

163. Padakkhỉnam kãyakammaip, 
vãcãkammam padakkhỉnam, 
padakkhinaiụ manokammaiụ, 
panỉdhĩ te padakkhỉne. 

Nữhĩa Vi êt: 

163. Thân nghiệp được phù hợp, khẩu nghiệp được phù hợp, ý 
nghiệp được phù hợp; đó là những ước nguyện phù hợp. 

Phân tích: 

^ Padakkhiụam kãyakammam = thân nghiệp được phù hợp, 

- padakkhiụam (padakkhỉna) <dt, trang, cc, sđ> = phù hợp. 
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- kãyakammam (kãya + kamma) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = 
thân nghiệp. 

^ vãcãkammam padakkhiụam = khẩu nghiệp được phù hợp, 

- vãcãkammam (vãca + kamma) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = 
khẩu nghiệp. 

^ padakkhỉnam manokammam = nghiệp được phù hợp, 

- manokammam (mana + kamma) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = ý 
nghiệp. 

^ panidhĩ te padakkhine = đó là những ước nguyện phù hợp. 

- panỉdhĩ (panidhỉ) <dt, nam, cc, sđ> = sự ước nguyện, hạ nh 
phúc. 

- te (ta) <đại, trung, cc, sn> = những (ba nghiệp) này. 

- padakkhiụe (padakkhiụa) <dt, trung, đsc, sđ> = trong sự kh éo 
léo, trong sự phù hợp, chon chá nh . 

164. Padakkhỉnãni katvãna, 
labhantatthe padakkhỉne, 
te atthaladdhã sukhitã, 
vỉrũỊhã Buddhasãsane, 
arogã sukhitã hotha, 
saha sabbehi ííãtỉbhi. 

Nữhĩa Vi êt: 

164. Khi người làm những việc thiện (phù hợp), họ thu hoạch 
được những quả lành. Những vị ấy đã được sự lợi ích, sự an vui, 
sự tiến hóa trong giáo Pháp của đức Phật; cầu mong cho người 
cùng với tất cả thân quyến không bệnh tật, được sự an vui. 

Phân tích: 

^ Padakkhỉụãni katvãna labhantatthe padakkhỉne = khi 

người làm những việc thiện (phù hợp), họ thu hoạch được 
những quả lành. 
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- padakkhinãnỉ (padakkhina) <dt, trung, đc, sn> = những sự 
phù hợp, sự khéo léo, thiện, lành. 

- katvãna (a/ kar + tvãna) <đtbb> = sau khi đã làm. 

- labhantatthe (labhantỉ + atthe) <sandhi> 

- labhanti (V labh + a + anti) <đt, ht, 3, sn> — thu hoạch, 
đạt được, gặt hái. 

- atthe (attha) <dt, nam, đc, sn> = những tài sản, quả lành, 

sự lợi ích. 

• • 

- padakkhỉne = atthe (padakkhỉna) <tt, dt, trung, đc, sn> = phù 
hợp, hợp lý. 

^ te atthaladdhã sukhitã, virũỊhã Buddhasãsane = những vị 

ấy đã được sự lợi ích, sự an vui, sự tiến hóa trong giáo Pháp của 

đức Phật; 

- te = tumhe (ta) <đại, nam, 2, cc, sn> = các ngươi. 

- atthaladdhã (attha + laddha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = có 

được sự lợi ích. 

• • • 

- laddha (labhati) <qkpt> = đã được gặt hái, đã được thâu 
lượm. 

- attha <dt, nam> = tài sản, sự lợi ích. 

- sukhitã (sukha + ita) <tapS, dt, nam, cc, sn> = được sự an vui. 

^ virũỊhã Buddhasãsane = sự tiến hóa trong giáo Pháp của đức 
Phật; 

- virũỊhã (vi + V rũỊha + ta) <qkpt, dt, nam, cc, sn> = được tiến 
hóa, đã được trưởng dưỡng, đã được lớn mạnh. 

- Buddhasãsane (Buddha + sãsana) <tapS, dt, trung, đsc, sđ> = 
trong giáo Pháp của đức Phật. 

^ arogã sukhỉtã hotha saha sabbehi ííãtỉbhi = cầu mong cho 
người cùng với tất cả thân quyến không bệnh tật, được sự an 
vui. 
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- arogã (na + roga) <baS, dt, trung, cc, sn> = không có bệnh tật. 

- hotha (a/ hũ + a + tha) <đt, mlc, 2, sn> = hãy là, hãy trở thành. 

- saha <bbt> = với, cùng. 

- sabbehi = ííãtỉbhi (sabba) <tt, dt, nữ, sdc, sn> = cùng với tất 
cả. 

- ííãtỉbhỉ (nãti) <dt, nữ, sdc, sn> = cùng với những người quyến 
thuộc. 

Pubbanhasuttam nỉtthỉtam. 

(Kinh Buổi Sáng đã được chấm' dứt). 

- pubbanhasuttam (pubbanha + sutta) <tapS, dt, trung, cc, sđ> 
= kinh Buổi Sáng. 

- nitthitam (nỉtthã + ita) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = việc đã được 
chấm dứt. 

-- 
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1. PACCAVEKKHANA 
(BỐN Sự QUÁN TƯỞNG) 


1. Cĩvare: 

Patisankhã yoniso, cĩvaram patisevãmi, yãvadeva sĩtassa 
patighãtãya, unhassa patighãtãya daipsamakasavãUãtapa 
sarĩsapasamphassãnam patighãtãya, yãvadeva 

hỉrỉkopĩnapp aticchãdanattham. 

Nữhĩa Vi êt: 

1. về Y Phục: 

Sau khi quán tưỏng một cách chơn chánh, tôi thọ dụng y phục 
này chỉ để ngăn che cái lạnh; chỉ để ngăn che cái nóng; chỉ để 
ngăn che sự xúc chạm ruồi nhặng, muỗi mòng, gió, sức nóng của 
mặt trời (nắng), các loài rắn rít; cho việc che đậy sự hổ thẹn của 
cơ thể (lõa lồ). 

Phân tích: 

^ Patisaiikhã yoniso = sau khi đã quán tuởng một cách hợp lý, 

- patisankhã (pati + sam V khã + tvã) <đtbb> = sau khi đã quán 
tuởng, sau khi đã xem xét. 

- yoniso (yoni + nã [so]) <trt> = một cách chơn chánh, đúng lý 
lẽ, nhu lý. 

- yoni <dt, nữ> = kiến thức. 

^ cĩvaram patisevãmỉ = tôi thọ dụng y phục này, 

- cĩvaram (cĩvara) <dt, trung, nữ, đc, sđ> = y phục, áo quần. 

- patisevãmi (pati + V si* + a + mi) <đt, ht, 3, sđ> = thọ dụng, 
dùng, mặc, ăn uống, ở. 


’ Theo tự điển của Ngài Buddhadatta là V sev 
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Bôn Muc Đích Của Viêc Sử Dune Y Phuc: 

^ 1. yãvadeva sĩtassa patighãtãya = chỉ để ngăn che cái lạnh. 

- yãvadeva (yãva + eva) <sanđhi> = chỉ, duy nhất. 

- yãva patighãtãya eva = chỉ để chống lại, chỉ để ngăn che. 

- sĩtassa (sĩta) <dt, trang, stc’, sđ> = từ / khỏi lạnh. 

- patighãtãya (patighãta) <dt, nam, cđc, sđ> = chỉ để ngăn che, 
cho việc ngăn ngừa, cho việc chống lại, cho việc che chở. 

^ 2. yãvadeva unhassa patighãtãya = chỉ để ngăn che cái nóng. 

- unhassa (unha) <dt, trang, cđc, sđ> = từ cái nóng, khỏi cái 
nóng, từ hơi nóng. 

^ 3. yãvadeva damsamakasavãCãtapa 
sarĩsapasamphassãnam patỉghãtãya = chỉ để ngăn che sự xúc 
chạm ruồi nhặng, muỗi mòng, gió, sức nóng của mặt trời 
(nắng), các loài rắn rít. 

- dainsamakasavãt’ãtapasarĩsapasamphassãnam 
(damsamakasavãPãtapasarĩsapa + samphassa) <tapS, dt, 
nam, stc, sn> = sự xúc chạm ruồi nhặng, muỗi mòng, gió, sức 
nóng của mặt trời, các loài rắn rít. 

- damsamakasavãPãtapasarĩsapa (daipsa + makasa + 
vãta + ãtapa + sarĩsapa) 

- damsa <dt, nam> = ruồi nhặng. 

- makasa <dt, nam> = muỗi mòng. 

- vãta <dt, nam> = gió. 

- ãtapa <dt, nam> = sức nóng của mặt trời, nắng, hơi nóng. 

- sarĩsapa <dt, nam> = bò sát, rắn rít. 

- samphassa (sam + phassa) <dt, nam> = sự xúc chạm. 

^ 4. yãvadeva hirikopĩnappaticchãdanattham = cho việc che 
đậy sự hổ thẹn của cơ thể (lõa lồ). 


Theo cách này được hiểu là đối cách, hay dịch là từ. 


240 





Phần III: 


Hoàn Mãn 


- hỉrỉkopĩnappatỉcchãdanatthain^ (hỉrỉkopĩna + 
paticchãdana) <tapS, dt, nữ, cđc, sđ> = cho việc che đậy sự hổ 
thẹn của cơ thể (lõa lồ). 

- hirikopĩna = hiri + kopĩna 

- hiri <dt, nữ> = sự hổ thẹn. 

- kopĩna <dt, trang> = lõa lồ, sự trần truồng, các phần 
của cơ thể. 

- patỉcchãdana <dt, trung> = sự che đậy. 

2. Pỉndapãte: 

Patisankhã yonỉso, pindapãtaip patỉsevãmi, neva davãya, na 
madãya, na mandanãỵa, na vỉbhũsanãya, yãvadeva imassa 
kãyassa thitiyã yãpanãya, vihimsũparatiyã, brahma- 
carỉyãnuggahãya, iti purãnanca vedanain patỉhankhãmi 
navanca vedanam na uppãdessãmỉ, ỵãtrã ca me bhavỉssati 
anavajjatã ca phãsuvỉhãro ca. 

Nữhĩa Vi êt: 

2. về Vật Thực: 

Sau khi quán tưởng một cách chon chánh, tôi thọ dụng đồ 
ăn khất thực, không phải để vui đùa; không phải để say mê; 
không phải để trang điểm; không phải để làm đẹp; chỉ để cho 
thân này được kh ỏe mạnh; chỉ để duy trì mạng sống; chỉ để chấm 
dứt tổn thương; chỉ để trợ duyên phạm hạ nh . Chính điều này là, 
tôi diệt trừ cảm thọ củ, không cho phát sanh cảm thọ mới (thọ 
khổ), sẽ có sức khỏe cho tôi, là người không lồi lầm, và là người 
được sống được an lạc. 


’ Từ assa (cđc) đã biến ttham, hay thỉnh biến đổi thành aya ví dụ atthãya, 
hitãya, sukhãya. 
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Phân tích: 

^ Patisankhã yoniso, pindapãtam patisevãmỉ = sau khi quán 
tưởng một cách chơn chánh, tôi thọ dụng đồ ăn khất thực, 

- pỉndapãtam <pindapãta) <dt, nam, đc, sđ> = đồ ăn khất thực. 

Bốn đíẽu nen từ choi; 

^ 1. neva davãya = không phải để vui đùa, 

^ 2. na madãya = không phải để say mê, 

^ 3. na mandanãya = không phải để trang điểm. 

^ 4. na vibhũsanãya = không phải để làm đẹp. 

- neva = na = không 

- neva patisevãmi = na patisevãmi 

- davãya (dava) <dt, nam, cđc, sđ> = cho việc vui đùa 

- madãya (mada) <dt, nam, cđc, sđ> = cho việc say mê. 

- maọdanãya (mandana) <dt, trung, cđc, sđ> = cho việc trang 
điểm. 

- vibhũsanãya (vibhũsana) <dt, trung, cđc, sđ> = cho việc làm 
đẹp (mùi thom). 

Tám điều đươc chấp nhân; 

^ 1. yãvadeva ỉmassa kãyassa thitiyã = chỉ để cho thân này 
được khỏe mạnh. 

- yãvadeva = yãva + eva <sandhi> = chỉ. 

- yãva thitiyã eva = chỉ để cho sự khỏe mạnh, chỉ để cho sự 
bền vững. 

- ỉmassa = kãyassa (ima) <tt, đại, nam, stc, sđ> = thân này. 

- kãyassa (kãya) <dt, nam, stc, sđ> = của thân. 

- thitiyã (thiti) <dt, nữ, cđc, sđ> = sự duy trì, có được; để đứng. 

^ 2. yãpanãya í vã va yãpanãya eval = chỉ để duy trì mạng sống. 

- yãpanãya (yãpana) <dt, trung, cđc, sđ> = cho sự duy trì mạng 
sống, cho sự duy trì, cho sự nuôi dường, chất bổ. 
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0 3. vỉhỉmsũparatiyã [vãva vihiiỊisũparatỉyã eval = chỉ đê 

chấm dứt tổn thương. 

- vihimsũparatiyã (vihimsã + uparati) <tapS, dt, nữ, cđc, sđ> = 

cho sự chấm dứt sự bất lạc. 

• • • 

- vỉhỉmsã <dt, nữ> = sự đau khổ, sự tổn thương. 

- uparati <dt, nữ> = sự chấm dứt, sự tránh khỏi. 

^ 4. brahmacarỉyãnuggahãya Ivãva brahmacariyãnuggahãya 
eval = chỉ để trợ duyên phạm hạ nh . 

- brahmacariyãnuggahãya (brahmacariya + anuggaha) <dt, 
nam, cđc, sđ> = chỉ để trợ duyên phạm hạ nh . 

- brahmacariyã <dt, nữ> = phạm hạnh. 

- brahma <dt, nam> = phạm, mô phạm, cao quý. 

- cariya <dt, nữ> = việc làm, hà nh động, hạnh. 

- anuggaha (anu + V gaha) <dt, trung> = sự hồ trợ, sự trợ 
duyên. 

^ 5. iti purãnaíica vedanam patihaiikhãmi = chính điều này là, 
tôi diệt trừ cảm thọ củ, 

- iti <bbt> = như thế. 

- purãọaííca = purãnam + ca <sandhi> 

- purãnam = vedanam (purãna) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = củ, 
(cảm thọ) trước đây. 

- vedanam (vedanã) <dt, nữ, đc, sđ> = cảm thọ. 

- patihankhãmi (pati + V han + a + mi) <đt, ht, 3, sđ> = tôi sẽ 
diệt trừ. 

^ 6. navanca vedanam na uppãdessãmỉ = không cho phát sanh 
cảm thọ mới (thọ kho), 

- navanca = navam + ca <sandhi> 

- navam = vedanam (nava) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = (cảm thọ) 
mới. 
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- uppãdessãmi (u + V pad + e + sãmi) <đt, tl, 1, sđ> = sẽ phát 
sanh. 

^ 7. yãtrã ca me bhavissati = sẽ có sức khỏe cho tôi. 

- yãtrã (yãtrã) <dt, nữ, cc, sđ> = sức khỏe, sự duy trì sự sống, lộ 
trình. 

- me (amha) <đại, nam, stc, sđ> = cho tôi, của tôi. 

- bhavissati (V bhũ + a + sati) <đt, tl, 3, sđ> = sẽ có. 

^ 8. anavajjatã ca = là người không có lỗi lầm. 

- anavajjatã (anavajja + tã) <dt, nữ, cc, sđ> = người không có 
lỗi lầm. 

- anavajja (na + avajja + ya) <baS, dt, nam> = không có lỗi 
lầm. 

- avajja = vajja <dt, trung> = lỗi lầm 
Sư loi ích của vât thưc: 

^ phãsuvihãro ca = và là người được sống an lạc. 

- phãsuvihãro (phãsu + vihãra) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = được 
sống an lạc. 

- phãsu <dt, nam> = sự an lạc, sự dễ dàng. 

3. Senãsane: 

Patisaiikhã yonỉso, senãsanam patỉsevãmi, yãvadeva sĩtassa 
patighãtãya, unhassa patỉghãtãya, 

damsamakasavãt’ãtapasarĩsapasamphassãnam patighãtãya, 
yãvadeva utuparỉssayavỉnodanappatisallãnãrãmattham. 

Nữhĩa Vi êt: 

3. về Chằ ở: 

Sau khi quán tưởng một cách chon chánh, tôi thọ dụng chỗ 
ở này chỉ để ngăn che cái lạnh; chỉ để ngăn che cái nóng; chỉ để 
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ngăn che sự xúc chạm ruôi nhặng, muôi mòng, gió, sức nóng của 
mặt trời (nắng), các loài rắn rít; chỉ để diệt trừ sự hiểm nguy của 
thời tiết và để hoan hỷ nơi ẩn cư. 

Phân tích: 

- senãsanam (sena + ãsana) <dvanS, kamS, dt, trung, đc, sđ> = 
chồ ở, trú xứ, sàn tọa. 

Có bon mục đích khi sử dụng trú xứ giống với phần y phục, 
riêng ở đây chỉ khác yếu to thứ tư, 

^ 4. ỵãvadeva utuparissaỵavinodanappatỉsallãnãrãmattham 

= chỉ diệt trừ sự hiểm nguy của thời tiết và để hoan hỷ nơi ẩn 
cư. 

- utuparỉssayavỉnodanappatỉsallãnãrãmatthain 
(utuparissayavinodana + patỉsallãnãrãma + ttham) <dvanS> 

- utuparissayavinodana (utuparissaya + vinodana) <tapS, 
dt, trung, cc, sđ> = sự diệt trừ sự nguy hiểm của thời tiết. 

- utuparỉssayavỉnodanattham (utuparỉssayavinodana 
+ ttham*) <tapS, dt, trung, cđc, sđ> = để diệt trừ sự 
nguy hiểm của thời tiết. 

- utuparissayavinodana = utuparissaya + vinodana 

- utu <dt, nữ, trung> = thời tiết. 

- parissaya <dt, nam> = sự nguy hiểm. 

- vinodana <dt, trung> = sự diệt trừ. 

- patỉsallãnãrãmattham (patisallãnãrãma + tthaip) <dt, 
nam, cđc, sđ> = để hoan hỷ nơi ẩn cư, cho sự hoan hỷ trong 
tha nh vắng. 

- patỉsallãnãrãma = patỉsallãna + ãrãma 

- patisallãna <dt, trung> = sự ẩn cư, sự thanh vắng. 

- ãrãma <dt, nam> = hoan hỷ, vui vẻ; tự viện, ngôi chùa. 


' assa (cđc) biến đổi thành attham. 


245 




Parittapaịi 


Kinh Hộ Trì 


4. Gilãnapaccaỵabhesajje: 

Patisaiikhã ỵoniso, gilãnapaccayabhesajjaparikkhãrain 
patisevãmi, yãvadeva, uppannãnam veyyãbãdhikãnam, 
vedanãnaip patighãtãya, abyãpajjhaparainatãya. 

Nữhĩa Vi êt: 

4. về Dược Phẩm: 

Sau khi quán tưởng một cách chcm chánh, tôi thọ dụng 
dược phấm dành cho người bệnh; chỉ đế diệt trừ những cảm thọ 
áp bức đã khởi sanh; chỉ để cho sức kh ỏe được tốt nhất. 

Phân tích: 

^ gilãnapaccayabhesajjaparikkhãrain patisevãmỉ = tôi thọ 
dụng dược phẩm dành cho người bệnh. 

- gilãnapaccayabhesajjaparỉkkhãrain (gỉlãnapaccayabhesajja 
+ parikkhãra) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = dược phẩm dành cho 
người bệnh. 

- gilãnapaccaya (gilãna + paccaya) <tapS, dt, nam> = dành 
cho người bệnh. 

- gilãnapaccayabhesajja (gilãnapaccaya + bhesajja) 

<kamS, dt, trung> = dược phẩm dành cho người bệnh. 

- gỉlãna <tt> = người bệnh, bệnh tật. 

- paccaya <dt, nam> = yếu tố, phương tiện. 

- bhesajja <dt, trung> = thuốc men, dược phẩm. 

- parikkhãra (parikkhãra) <dt, nam> = vật dụng. 

Cỏ hai m u c đích của vi ẽ c dùng dươc phầm; 

^ 1. yãvadeva uppannãnam veyyãbãdhikãnam vedanãnam 
patighãtãya = chỉ để diệt trừ những cảm thọ áp bức đã khởi 
sanh. 

- uppannãnaip = vedanãnaip (uppannã) <tt, dt, nữ, stc, sn> = 
của (những cảm thọ) đã sanh khởi. 

- veyyãbãdhikãnam = vedanãnaip (veyyãbãdhikã) <tt, dt, nữ, 
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stc, sn> = những (cảm thọ) áp bức. 

- vedanãnam (vedanã) <dt, nữ, stc, sn> = của các cảm thọ. 

^ (yãvadeva) abyãpajjhaparamatãya = chỉ để cho việc sức 
kh ỏe được tốt nhất. 

- abyãbajjhaparamatãya (abyãbajjha + parama + tã J 

<kamS, dt, nữ, cđc, sđ> = cho việc sức khỏe được tốt nhất. 

- abyãpajjha (na + byãpajjhati) <dt, nam> = sức khỏe tốt, 
việc an toàn. 

- byãpajjhati = gặp rắc rối, trở nên yếu ót. 

- vyãpajjha = byãpajjha<tt, dt, trung> = trở nên yếu ớt, 
sự tổn hại, rắc rối. 

- parama <dt, nam> = sự tốt nhất, sự tuyệt vời. 

-- 


^ nữ tánh. 


247 






248 



Phần III: 


Hoàn Mãn 


2. METTÃBHÃVANÃ 
(PHÁT TRIỀN TÂM TỪ) 

1. Aham avero homi, abyãpajjho homi, anĩgho homi, 
sukhĩ attãnam pariharãmỉ. 

2. Imasmỉm mahãvỵịãlaye (vihãre) vasantã sabbe sattã 
averã hontu, abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnaip 
pariharantu. 

3. Imasmim mahãvijjãlaye (vihãre) ãrakkhadevatã averã 
hontu, abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnaip 
pariharantu. 

4. Imasmỉm nagare vasantã sabbe sattã averã hontu, 
abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

5. Imasmim nagare ãrakkhadevatã averã hontu, 
abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

6. Amhãkam catupaccayadãyakã averã hontu, 

abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

7. Amhãkam veyyãvaccakarã averã hontu, abyãpajjhã 
hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam pariharantu. 

8. Imasmỉm ratthe vasantã sabbe sattã averã hontu, 
abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

9. Imasmim ratthe ãrakkhadevatã averã hontu, 
abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

10. Imasmim sãsane ãrakkhadevatã averã hontu, 
abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

11. Imasmim cakkavãỊe sabbe sattã averã hontu, 
abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

12. Imasmỉm cakkavãịe ãrakkhadevatã averã hontu, 
abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 
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Nehĩa Vi êt: 

1. Cầu mong cho tôi không có oan trái, không có làm hại, 
không có khổ não, hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

2. Cầu mong cho tất cả chủng sanh đang song trong đại 
học (tự viện) này không có oan trái, không có làm hại, không có 
khổ não, hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

3. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì đại học (tự viện) 
này không có oan trái, không có làm hại, không có khố não, hãy 
tự giữ mình cho được sự an vui. 

4. Cầu mong cho tất cả chúng sanh đang sống trong thành 
phố này không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, 
hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

5. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì trong thành phổ này 
không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy tự 
giữ mình cho được sự an vui. 

6. Cầu mong cho những người phật tử chu cấp tứ vật dụng 
của tôi không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, 
hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

7. Cầu mong cho những người kề cận của tôi không có oan 
trái, không có làm hại, không có kho não, hãy tự giữ mình cho 
được sự an vui. 

8. Cầu mong cho tất cả chúng sanh đang sổng trong quốc 
độ này không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, 
hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

9. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì quốc độ này không 

có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy tự giữ mì nh 

cho được sự an vui. 

• • 

10. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì giáo Pháp này 
không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy tự 
giữ mình cho được sự an vui. 

11. Cầu mong cho tất cả chúng sanh trong ta bà thế giới 
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này không có oan trái, không có làm hại, không có khô não, hãy 
tự giữ mình cho được sự an vui. 

12. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì ta bà thế giới này 
không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy tự 
giữ mình cho đuợc sự an vui. 

Phân tích: 

^ 1. Aham avero homỉ, abyãpajjo homi, anĩgho homỉ, sukhĩ 
attãnam pariharãmi = cầu mong cho tôi không có oan trái, 
không có làm hại, không có kho não, hãy tự giữ mình cho được 
sự an vui. 

- aham (amha) <đại, 3t, 1, cc, sđ> = tôi, con. 

- avero (na + vera + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = không có oan 
trái. 

- homi (v hũ + a + mi) <đt, ht, 1, sđ> = hãy là, hãy có, cầu mong 
hãy là. 

- abyãpajjo (na + byãpajja + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = 
không làm hại. 

- anĩgho (na + ĩgha + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = không có khổ 
não. 

- sukhĩ (sukha + ĩ) <dt, nam, cc, sđ> = được an vui. 

- attãnam (atta) <dt, nam, đc, sđ> = tôi, ta, tự mình. 

- pariharãmi (pari + V har + a + mi) <đt, mlc, 1, sđ> = hãy gìn giữ. 

^ 2. Imasmỉm mahãvijjãlaye (vihãre) vasantã sabbe sattã 
averã hontu, abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ 
attãnain parỉharantu = cầu mong những chúng sanh đang 
sổng trong đại học (tu viện) này không có oan trái, không có 
làm hại, không có khổ não, hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

- averã hontu: (cầu mong những người ấy) không oan trái. 

- abyãpajjhã hontu: (cầu mong những người ấy) không có 
làm hại. 
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- anĩghã hontu: (câu mong những người ây) không có khô 
não. 

- sukhĩ attãnam pariharantu: (cầu mong những người ấy) 
hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

- ỉmasmỉm mahãvijjãlaye <dt, nam, đsc, sđ> = trong tịnh xá 
(vh.đại học) này. 

- mahãvijjãlaye (mahanta + vijjãlaya) <kamS, dt, nam, đsc, 
sđ> = trong đại học, trong tịnh xá, trong chùa. 

- vasantã = sabbe sattã (v vas + a + anta) <tt, dt, nam, cc, sn> 
= (những chúng sanh) đang sống. 

- sabbe = sattã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chúng 
sanh), mọi (người). 

- sattã (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh, mọi người. 

- averã (na + vera + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = không oan trái. 

- hontu (v hũ + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = mong cho, hãy là. 

- abyãpajjhã (na + byãpajjha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
không có làm hại. 

- byãpajjha (vi + ã + pad + ya) <dt, nam> = sự thất bại, bị 
phiền phức, bị tức giận, phiền hà. 

- anĩghã (na + ĩgha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = không có khổ 
não. 

- ĩgha <dt, nam> = nguy khốn, nỗi khốn khố. 

- sukhĩ (sukha + ĩ) <dt, nam, cc, sn> = sự an vui. 

- attãnam (atta) <dt, nam, stc, sn> = (giữ) mình, của những 
người đó. 

- pariharantu (pari + V har + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy 

gìn giữ. 

0 3. Imasmim mahãvijjãlaye (vihãre) ãrakkhadevatã = chư 
thiên đang hộ trì đại học (tự viện) này. 

- ãrakkhadevatã (ãrakkha + devatã) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = 
chư thiên đang hộ trì. 

- ãrakkha (ã + V rakkh + na) = người bảo vệ, trông nom. 
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0 4. Imasmỉm nagare vasantã sabbe sattã = tãt cả chúng sanh 
đang sống trong thành phố này. 

- nagare (nagara) <dt, trung, đsc, sđ> = trong thà nh phố. 

- vasantã = ãrakkhadevatã (vasanta) <tt, dt, nữ, cc, sn> = đang 
cư ngụ, đang sống. 

0 5. Imasmim nagare ãrakkhadevatã = chư thiên đang hộ trì 
trong thành phố này. 

0 6. Amhãkam catupaccayadãyakã = những người phật tử chu 
cấp tứ vật dụng của tôi. 

- amhãkam (amha) <đại, stc, sn> = của tôi. 

- catupaccayadãyakã (catupaccaya + dãyaka) <tapS, dt, nam, 
cc, sn> = những người phật tử chu cấp tứ vật dụng. 

- catupaccaya (catu + paccaya) <dis, dt, nam> = tứ vật 
dụng (y phục, vật thực, thuốc men, chồ ở hay sàng tọa). 

^ 7. Amhãkarụ veyyãvaccakarã = những người kề cận của tôi. 

- veyyãvaccakarã (veyyavacca + kara) <tapS, dt, nam, cc, sn> 
= những người kề cận. 

^ 8. Imasmim ratthe vasantã sabbe sattã = tất cả chủng sanh 
đang sống trong quốc độ này. 

- ratthe (rattha) <dt, trung, đsc, sđ> = trong quốc độ. 

0 9. Imasmim ratthe ãrakkhadevatã = chư thiên đang hộ trì 
quốc độ này. 

^10. Imasmim sãsane ãrakkhadevatã = chư thiên đang hộ trì 
giáo Pháp này. 

^11. Imasmỉm cakkavãịe sabbe sattã = tất cả chúng sanh trong 
ta bà thế giới này. 
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- cakkavãỊe (cakka + vãỊa) <kamS, dt, nam, đsc, sđ> = trong ta 
bà thế giới. 

0 12. Imasmim cakkavãịe ãrakkhadevatã = chư thiên đang hộ 
trì ta bà thế giới này. 


Puratthimãỵa disãya, pacchỉmãya disãya, uttarãya 
dỉsãya, dakkhinãya disãya, puratthỉmãya anudisãya, 
pacchỉmãya anudỉsãya, uttarãya anudisãya, dakkhinãya 
anudỉsãya, hetthimãya dỉsãya, uparỉmãya dỉsãya, sabbe 
sattã, sabbe pãọã, sabbe bhũtã, sabbe puggalã, sabbe 
attabhãvaparỉyãpannã, sabbã itthiyo, sabbe purỉsã, sabbe 
arỉyã, sabbe anarỉyã, sabbe devã, sabbe manussã, sabbe 
vỉnỉpãtikã averã hontu, abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, 
sukhĩ attãnam parỉharantu. 

Nữhĩa Vi êt: 

Cầu mong cho tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình, tất cả sa nh linh, 
tất cả cái nhân, tất cả loài có sắc thân, tất cả giống cái, tất cả 
giống đực, tất cả bậc thánh, tất cả phàm phu, tất cả chư thiên, tất 
cả nhân loại, tất cả chúng sanh đọa xứ trong hướng Đông, hướng 
Tây, hướng Bắc, hướng Nam, hưóug Đông Nam, hưóug Tây 
Bắc, hưóug Đông Bắc, hưóug Tây Nam, hưóug dưới, hưóug trên, 
không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy tự 
giữ mình cho được sự an vui. 

Phân tích: 

^ Cỏ 10 phưoTĩg hướng: 

1 . puratthimãya disãya = trong hướng Đông. 

2. pacchỉmãya disãya = trong hướng Tây. 

3. uttarãya disãya = trong hướng Bắc. 
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4. dakkhỉnãya dỉsãya = trong hướng Nam. 

5. puratthimãya anudỉsãya = trong hưóng Đông Nam. 

6. pacchimãya anudỉsãya = trong hướng Tây Bắc. 

7. uttarãya anudỉsãya = trong hướng Đông Bắc. 

8. dakkhỉnãya anudỉsãya = trong hướng Tây Nam. 

9. hetthimãya disãya = trong hướng dưới. 

10. uparimãya disãya = trong hướng trên. 

- puratthimãya = disãya (puratthimã) <tt, dt, nữ, đsc, sđ> = ở / 
trong hướng Đông. 

- disãya (disã) <dt, nữ, đsc, sđ> = trong hưóng, phưcmg hướng. 

- pacchimãya (pacchimã) <tt, dt, nữ, đsc, sđ> = ở / trong hướng 

rr^ /V 

Tây. 

- uttarãya (uttarã) <dt, nữ, đsc, sđ> = ở / trong hướng Bắc. 

- dakkhinãya (dakkhinã) <tt, dt, nữ, đsc, sđ> = ở / trong hướng 
Nam. 

- anudỉsãya (anu + disã) <dt, nữ, đsc, sđ> = ở hướng kế, hướng 
phụ (khoảng giữa của hai hưóng chính). 

- hetthimãya (hetthimã) <tt, dt, nữ, đsc, sđ> = ở hướng dưới. 

- uparimãya = disãya (uparimã) <tt, dt, nữ, đsc, sđ> = ở hướng 
trên. 

^ sabbe sattã, sabbe pãnã, sabbe bhũtã, sabbe puggalã, sabbe 
attabhãvaparỉyãpannã, sabbã itthiyo, sabbe purisã, sabbe 
arỉyã, sabbe anariyã, sabbe devã, sabbe manussã, sabbe 
vinipãtikã = tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình, tất cả sanh linh, 
tất cả cá nhân, tất cả loài có sắc thân, tất cả giống cái, tất cả 
giống đực, tất cả bậc thánh, tất cả phàm phu, tất cả chư thiên, 
tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh đọa xứ, 

- sabbe = sattã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chúng sanh). 

- sattã (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sa nh . 

- pãnã (pãna) <dt, nam, cc, sn> = hữu tình, chúng sanh có hơi 
thở. 
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- bhũtã (bhũta) <dt, nam, cc, sn> = sanh linh, chúng sanh đang 
ở trong thai bào. 

- puggalã (puggala) <dt, nam, cc, sn> = những cá nhân, những 
hạng người. 

- attabhãvapariyãpannã = sattã (attabhãva + pariyãpannã) 

<tapS, tt, dt, nam, cc, sn> = có sắc thân, những cá thể đang sanh 
trưởng. 

- attabhãva <dt, nam> = cá nh ân. 

- pariyãpannã <qkpt> = gồm cả, thuộc về, được vào trong. 

- itthiyo (itthi) <dt, nữ, cc, sn> = những người nữ, giống cái. 

- purisã (purisa) <dt, nam, cc, sn> = những người nam, giống 
đực. 

- ariyã (ariya) <dt, nam, cc, sn> = các bậc thá nh . 

- anariyã (na + ariya) <kamS, dt, nam, cc, sn> = những phàm 
phu, những bậc không cao quý. 

- devã (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 

- manussã (manussa) <dt, nam, cc, sn> = loài người. 

- vinipãtikã (vinipãtika) <dt, nam, cc, sn> = những người nghèo 
khổ, những người bị tước đoạt. 

-- 
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3. KÃYAGATÃSATI^ 

(NIỆM THÂN) 

Atthi ỉmasmỉm kãỵe kesã, lomã, nakhã, dantã, taco; 
mamsam, nhãru, atthi, atthimiíí)am, vakkam; 
hadayam, ỵakanam, kilomakam, pihakam, papphãsam; 
antaip, antagunaip, udarỉyaip, karĩsam, matthalungaip; 
pittam, semhaip, pubbo, lohỉtam, sedo, medo; 
assu, vasã, kheỊo, singhãnikã, lasỉkã, muttam. 

Nữhĩa Vị êt: 

Trong tấm thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xưcmg, tủy xương, thận, tim, gan, bầy nhầy, bao tử, phổi, ruột 
già, ruột non, vật thực mới, phẩn (vật thực đã tiêu hóa), óc, mật, 
đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, 
nước mũi, nước nhớt, nước tiểu. 

Phân tích: 

^ Atthi ỉmasmỉm kãye = trong tấm thân này có, 

- atthi (V as + a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = có. 

- imasmim = kãye (ima) <tt, dt, nam, đsc, sđ> = trong (tấm 
thân) này. 

- kãye (kãya) <dt, nam, đsc, sđ> = trong tấm thân. 

^ kesã, lomã, nakhã, dantã, taco = tóc, lông, móng, răng, da, 

- kesã (kesa) <dt, nam, cc, sn> = tóc. 

- lomã (loma) <dt, nam, cc, sn> = lông. 

- nakhã (nakha) <dt, nam, cc, sn> = móng. 


Dvattimsakara (Ba mươi hai phần của cơ thể) Bodhi Vandana, do 
Mahăbodhi Mahãvihăra, Bodhagaya, India, xb bởi Book Hill, New Delhi, 
2004, tt. 131 
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- dantã (danta) <dt, nam, cc, sn> = răng. 

- taco (taca) <dt, nam, cc, sđ> = da. 

^ mamsam, nhãru, atthi, atthỉmỉnjain, vakkam = thịt, gân, 
xương, tủy, thận, 

- mamsam (mamsa) <dt, trung, cc, sđ> = thịt. 

- nhãru (nhãru) <dt, nam, cc, sđ> = gân. 

- atthi (atthi) <dt, trung, cc, sđ> = xương. 

- atthiininj am (atthỉ imiija) "^tapS, dt, trung, cc, sđ^ — tuy 

xương, tủy. 

- vakkam (vakka) <dt, trung, cc, sđ> = thận. 

^ hadaỵam, yakanam, kilomakam, pihakam, papphãsam = 

tim, gan, bầy nhầy, bao tử, phổi, 

- hadayam (hadaya) <dt, trung, cc, sđ> = tim. 

- yakanam (yakana) <dt, trung, cc, sđ> = gan. 

- kilomakam (kilomaka) <dt, trung, cc, sđ> = bầy nhầy. 

- pihakam (pỉhaka) <dt, trung, cc, sđ> = bao tử. 

- papphãsam (papphãsa) <dt, trung, cc, sđ> = phổi. 

^ antaip, antagunam, udariyam, karĩsaip, matthalungam = 

ruột già, ruột non, vật thực mới, phẩn, óc, 

- antam (anta) <dt, trung, cc, sđ> = ruột già. 

- antagunam (anta + guna) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = ruột non. 

- udariyam (udariya) <dt, trung, cc, sđ> = vật thực mới, vật 
thực chưa tiêu. 

- karĩsam (karĩsa) <dt, trung, cc, sđ> = phẩn, vật thực đã tiêu 
hóa. 

- matthalungaip (matthalunga) <dt, trung, cc, sđ> = óc, não. 

^ pittam, semhaip, pubbo, lohitam, sedo, medo = mật, đàm, 
mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, 
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- pỉttam (pitta) <dt, trung, cc, sđ> = mật. 

- semham (semha) <dt, trung, cc, sđ> = đàm. 

- pubbo (pubba) <dt, nam, cc, sđ> = mủ. 

- lohỉtam (lohỉta) <dt, trung, cc, sđ> = máu. 

- sedo (seda) <dt, nam, cc, sđ> = mồ hôi. 

- medo (meda) <dt, nam, cc, sđ> = mỡ đặc. 

^ assu, vasã, kheỊo, sỉnghãnỉkã, lasikã, muttam = nước mắt, 
mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương (niêm 
dịch), nước tiểu. 

- assu (assu) <dt, trung, cc, sđ> = nước mắt. 

- vasã (vasã) <dt, nữ, cc, sđ> = mỡ lỏng. 

- kheỊo (kheỊa) <dt, nam, cc, sđ> = nước miếng. 

- singhãnikã (singhãnikã) <dt, nữ, cc, sđ> = nước mũi. 

- lasỉkã (lasikã) <dt, nữ, cc, sđ> = nước ở khóp xương (niêm dịch). 

- muttam (mutta) <dt, trung, cc, sđ> = nước tiểu. 

-^ - 

4. MARANASSATI 
(NIỆM Sự CHẾT) 

Sabbe sattã marissanti, marantỉ ca marimsupỉ, 
tath’ev’ãham marỉssãmỉ, ettha me n’atthi samsaỵo. 

Nữhĩa Vi êt: 

Tất cả chúng sanh đã chết, (đang) chết và sẽ chết; tôi cũng sẽ 
chết giống như vậy. Điều đó đối với tôi không có gì nghi ngờ. 

Phân tích: 

^ Sabbe sattã marissanti, maranti ca marimsupi = tất cả 

chúng sanh đã chết, (đang) chết và sẽ chết; 
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- sabbe = sattã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tât cả. 

- sattã (satta) (dt, nam, cc, sn> = chúng sa nh . 

- marỉssanti (V mar + a + ssanti) <đt, tl, 3, sn> = sẽ chết. 

- maranti (V mar + a + nti) <đt, ht, 3, sn> = chết, đang chết. 

- marỉmsupỉ = marimsu + api 

- marimsu (a/ mar + a + iipsu) <đt, qk, 3, sn> = đã chết. 

^ tath’ev’ãham marỉssãmi = tôi cũng sẽ chết giống như vậy. 

- tath’ev’ãham = tathã + eva + aham 

- tathã <trt> = như thế ấy. 

- eva <bbt> = chỉ. 

- marissãmi (V mar + a + ssãmỉ) <đt, tl, 1, sđ> = sẽ chết. 

^ ettha me n’atthi samsayo = điều đó đối với tôi không có gì 
nghi ngờ. 

- ettha <trt, bbt> = ở đây. 

- me (amha) <đại, 3t, nam, cđc, sđ> = đến tôi. 

- n’atthi = na + atthi hay natthi <bbt> = không. 

- atthi (V as) <đt, ht, 3, sđ> = có. 

- samsayo (samsaya) <dt, nam, cc, sđ> = sự nghi ngờ. 

-- 
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5. PATTHANÃ 
(ƯỚC NGUYỆN) 

Uddham yãva bhavaggã ca, adho yãva avĩcito, 

samantã cakkavãỊesu, ye sattã p athavĩcarã . abyãpajjhã 

niverã ca, niddukkhã c’ãnupaddavã. 

Uddham yãva bhavaggã ca, adho yãva avĩcito, 

samantã cakkavãỊesu, ye sattã udakecarã . abyãpajjhã niverã 
ca, nỉddukkhã c’ãnupaddavã. 

Uddham yãva bhavaggã ca, adho yãva avĩcito, 

samantã cakkavãỊesu, ye sattã ãkãsecarã. abyãpajjhã niverã 
ca, nỉddukkhã c’ãnupaddavã. 

Nữhĩa Vi êt: 

Cầu mong cho toàn thể chúng sanh đang sống trên m ă t đất từ 
những cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avĩci (A-tỳ) 
trong toàn bộ ta bà thế giới không có làm hại, không có oan trái, 
không có đau khổ, và đuọc thoát khỏi hiểm nguy. 

Cầu mong cho toàn thể chúng sanh đang sống trong nuởc từ 
những cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avĩci (A-tỳ) 
trong toàn bộ ta bà thế giới không có làm hại, không có oan trái, 
không có đau khổ, và đuọc thoát khỏi hiểm nguy. 

Cầu mong cho toàn thể chúng sanh đang sống trên bầu tròi 
từ những cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avĩci (A- 
tỳ) trong toàn bộ ta bà thế giới không có làm hại, không có oan 
trái, không có đau khổ, và đuợc thoát khỏi hiểm nguy. 

Phân tích: 

^ Uddham yãva bhavaggã ca adho yãva avĩcito = từ những 
cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avĩci (A-tỳ), 

- uddham (uddham) <bbt> = bên trên. 

- yãva <bbt> = cho đến khi. 
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- bhavaggã (bhava + agga) <taps, dt, nam, xxc, sđ> = hữu cao 
nhất, cõi trời cao nhất. 

- bhava <dt, nam> = hữu, hiện hữu, cảnh giới. 

- agga <tt> = cao nhất. 

- adho <bbt> = bên duới. 

- avĩcito (na + vĩci + ya) <baS, dt, nam, xxc, sđ> = địa ngục 
avĩci. 

^ samantã cakkavãỊesu = trong toàn bộ ta bà thế giới, 

- samantã (samantã) <bbt> = tất cả các phuơng. 

- cakkavãỊesu (cakka + vãla) <dt, nam, đsc, sn> = trong ta bà 
thế giới. 

^ 1. ye sattã pathavĩcarã = chúng sanh đang sống trên mặt đất, 

- ye = sattã (ya) <đại, dt, nam, cc, sn> = chúng sanh mà, chúng 
sanh nào. 

- pathavĩcarã = ye sattã (pathavĩ + cara) <tapS, tt, dt, nam, cc, 
sn> = trên mặt đất. 

^ 2. ye sattã udakecarã = chúng sanh đang sống trong nuớc, 

- udakecarã = udake + carã 

- udake (udaka) <dt, trung, đsc, sđ> = trong nuớc. 

- carã = ye sattã (cara) <tt, dt, nam, cc, sn> = đang sống. 

^ 3. ye sattã ãkãsecarã = chúng sanh đang sống trên hu không, 

- ãkãsecarã = ãkãse + carã 

- ãkãse (ãkãsa) <dt, nam, đsc, sđ> = trên hu không. 

^ abyãpajjhã niverã ca = không có làm hại, không có oan trái, 

- abyãpajjhã (na + byãpajjha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
không có làm hại. 

- niverã (ni + vera + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = không oan trái. 
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^ nỉddukkhã c’ãnupaddavã = không có oan trái, không có đau 
khổ, và được thoát khỏi hiểm nguy. 

- nỉddukkhã (ni + dukkha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = không 
có đau khổ 

- c’ãnupaddavã = ca + anupaddavã 

- anupaddavã (na + upaddava + ya) = <baS, dt, nam, cc, 
sn> = thoát khỏi nguy hiếm. 


Yain pattain kusalain tassa, ãnubhãvena pãnỉno sabbe 
Saddhamniarãjassa natvã Dhammam sukhãvaham 
pãpunantu vỉsuddhãya sukhãya patỉpattiyã asokain 
anupãyãsam Nibbãnasukham uttamain. 

Nữhĩa Vi êt: 

Do nhờ oai lực của công đức đó đã được tạo, sau khi đã hiểu giáo 
Pháp của đấng Pháp Vưcmg, cầu mong cho tất cả chúng sanh đạt 
được hạnh phúc. Bằng sự thực hành thanh tịnh và thực hành dễ 
dàng, cầu mong tất cả chúng sanh hãy đạt đến Niết Bàn là hạ nh 
phúc tối thượng, không sầu muộn, an nhiên. 

Phân tích: 

^ Yam pattaip kusalaip tassa, ãnubhãvena = do nhờ oai lực 

của công đức đó đã được tạo, 

- yam = kusalam (ya) <đại, trung, cc, sđ> = điều (thiện) này 

- pattaip = yam kusalaip (patta) <tt, dt, trung, cc, sđ> = (việc 
thiện này) đã được làm, đã được đạt được. 

- patta (pãpunãti) <qkpt> = đã đạt đến. 

- kusalam (kusala) <dt, trung, cc, sđ> = việc thiện. 

- tassa = kusalassa (ta) <đại, trung, stc, sđ> = của việc đó. 

- ãnubhãvena (ãnubhãva) <dt, nam, sdc, sđ> = do sự uy 
nghiêm, do oai lực. 
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^ pãnino sabbe Saddhaininarãjassa natvã Dhammam 
sukhãvaham pãpunantu = sau khi đã hiểu giáo Pháp của đấng 
Pháp Vucmg, cầu mong cho tất cả chúng sanh đạt được hạnh 
phúc. 

- saddhammarãjassa (saddhamma + rãja) <tapS, dt, nam, stc, 
sđ> = đức Phật, vị Chủ xể Chân Pháp. 

- natvã (a/ nã + tvã) <đtbb> = sau khi đã hiểu. 

- dhammaip (dhamma) <dt, nam, đc, sđ> = giáo Pháp. 

- sukhãvaham = dhammaip (sukha + ãvaha) <tapS, tt, dt, nam, 
đc, sđ> = đã được mang lại an lạc. 

- ãvaha <tt> = việc mang lại. 

- pãnino (pãni) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

- sabbe (sabba) <đại, trung, cc, sn> = tất cả. 

- pãpunantu (pa + v apa + unã + antu [pãpunãti]) <đt, mlc, 3, 
sn> = hãy đạt đến. 

^ vỉsuddhãya, sukhãya patipattiyã, asokaip anupãyãsaip, 
Nibbãnasukham uttamam = bằng sự thực hà nh thanh tịnh và 
thực hà nh dễ dàng, cầu mong tất cả chúng sanh hãy đạt đến 
Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng, không sầu muộn, an nhiên. 

- visuddhãya = patipattiyã (visuddhã) <tt, dt, nữ, sdc, sđ> = 
bằng / do tha nh tịnh. 

- sukhãya = patipattiyã (sukhã) <tt, dt, nữ, sdc, sđ> = do (sự 
thực hành) dễ dàng. 

- patipattiyã (patipatti) <dt, nữ, sdc, sđ> = do sự thực hà nh . 

- asokam = nibbãnasukham (na + soka + ya) <baS, tt, dt, 
trung, đc, sđ> = không có sự sầu muộn, sầu khổ. 

- anupãyãsaip = nibbãnasukham (na + upãyãsa + ya) <baS, tt, 
dt, trung, đc, sđ> = sự thản nhiên, bình thản, an nhiên. 

- nibbãnasukham (nibbãna + sukha) <kamS, dt, trung, đc, sđ> 
= hạnh phúc Niết Bàn. 

- uttamain = nibbãnasukham (uttama) <tt, dt, trung, đc, sđ> = 
tối thượng, cao thượng. 
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Ciram titthatu Saddhammo Dhamme hontu sagãravã 
sabbepỉ sattã kãlena sammã devo pavassatu. 

Yathã rakkhimsu porãnã surãjãno tath’ev’imain rãjã 
rakkhatu Dhammena attano’va pajam pajam. 

Nữhĩa Vi êt: 

Cầu mong cho Chánh Pháp được trường tồn. Mong tất cả 
chúng sanh hãy kính trọng giáo Pháp, cầu cho mưa thuận gió 
hòa (vh. mưa đúng thời). 

Những vị tiên đế nhân từ đã trị vì như thế nào, cầu mong đức 
vua này hãy trị vì quốc độ như con cháu của mình một cách đúng 
pháp như thế ấy. 

Phân tích: 

^ Ciraip titthatu Saddhammo = cầu mong cho Chánh Pháp 
được trưòng tồn. 

- ciram <bbt, trt, tt> = lâu dài, trưòưg tồn. 

- titthatu (V thã + a + tu) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy đứng vững. 

- saddhammo (santa + dhamma) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = 
Chánh Pháp, Diệu Pháp. 

^ Dhamme hontu sagãravã sabbepi sattã = mong tất cả chúng 
sanh hãy kính trọng giáo Pháp. 

- dhamme (dhamma) <đt, nam, đsc, sđ> = trong giáo Pháp. 

- hontu (V hũ + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là. 

- sagãravã (saha + gãrava + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = những 
người tôn kính, kính trọng. 

^ kãlena sammã devo pavassatu = cầu cho mưa thuận gió hòa 
(vh. mưa đúng thời). 

- sabbepi = sabbe + api 
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- sattã (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

- kãlena (kala) <dt, nam, sdc, sđ> = đúng thời, đúng lúc. 

- sammã <bbt, trt> = tốt đẹp. 

- devo (deva) <dt, nam, cc, sđ> = mưa. 

- pavassatu (pa + v vass + a + tu [pavissati]) <dt, mlc, 3, sđ> = 
hãy mưa! 

^ Yathã rakkhimsu porãụã surãjãno = những vị tiên đế nhân 
từ đã trị vì như thế nào, 

- yathã <bbt = như thế. 

- yathã ... tathã = như thế nào ... thì cũng như thế ấy. 

- rakkhỉipsu (v rakkh + a + iipsu) <đt, qk, 3, sn> = đã bảo vệ, 
đã hộ trì, đã che chở. 

- porãnã = surãjãno (porãụa) <tt, dt, nam, cc, sn> = (những vị 
vua tốt) trong quá khứ, tiên (đế). 

- surãjãno (su + rãja) <kamS, dt, nam, cc, sn> = những vị vua 
tốt, những vị vua nhân từ. 

^ tath’ev’ỉmain, rãjã rakkhatu Dhammena, attano’va pajain 
pajain = cầu mong đức vua này hãy trị vì quốc độ như con 
cháu của mình một cách đúng pháp như thế ấy. 

- tath’ev’imain = tathã + eva + ỉmaiụ 

- imaụi = rãjã (ima) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = (vị vua) này. 

- rãjã (i*ãja) <dt, nam, cc, sđ> = đức vua, nhà vua. 

- rakkhatu (v rakkh + a + atu) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy trị vì, hãy 
hộ trì, hãy bảo vệ, hãy che chở. 

- dhammena (dhamma) <dt, nam, sdc, sđ> = một cách đúng 
pháp, theo pháp, đúng theo pháp. 

- attanoVa = attano + iva 

- attano (atta) <dt, nam, stc, sđ> = của tôi, của mình. 

- pajam (pajã) <dt, nữ, đc, sđ> = con cháu, nòi giống, tổ tiên. 

-- 
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6. LAKKHANATTAYAM 
(TAM TƯỚNG ) 

^^Sabbe sankhãrã aniccữ^ú, yadã pannãya passatỉ, 

Atha nibbỉndatỉ dukkhe, esa maggo vỉsuddhiyã. 

^^Sabbe sankhãrã dukkhã”tì, yadã panííãya passatỉ, 

Atha nibbỉndati dukkhe, esa maggo visuddhiyã. 

^^Sabbe dhammã anattff’iì, yadã pannãya passati, 

Atha nibbỉndati dukkhe, esa maggo visuddhiyã. 

Nữhĩa Vi êt: 

Khi người thấy với trí tuệ rằng: "‘'Tất cả các hành là vô 
thường"', ngay khi ấy, người đó thoát khỏi đau khổ. Đó là con 
đường của sự tha nh tịnh. 

Khi người thấy với trí tuệ rằng: ‘TữV cả các hành là khổ 

não'"', ngay khi ấy, người đó thoát khỏi đau khổ. Đó là con đường 

của sự tha nh tịnh. 

• • 

Khi người thấy với trí tuệ rằng: ‘Tất cả các pháp là vô ngã"', 
ngay khi ấy, người đó thoát khỏi đau khổ. Đó là con đường của 
sự thanh tịnh. 

Phân tích: 

^ 1. Sabbe sankhãrã anỉccã = tất cả các hành là vô thường. 

2. Sabbe sankhãrã dukkhã = tất cả các hành là đau khổ. 

3. Sabbe dhammã anattã = tất cả các pháp là vô ngã. 

- sabbe = sankhãrã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = Tất cả các 
pháp hữu vi. 

- sankhãrã (sam + V kar + na) <dt, nam, cc, sn> = pháp hữu vi. 
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- aniccã”ti = aniccã + iti 

- aniccã (na + icca) <kamS, dt, nam, cc, sn> = vô thường 

- dukkhã”ti = dukkhã + iti 

- dukkhã (dukkha) <dt, nam, cc, sn> = đau khổ. 

- anattã”ti = anattã + iti 

- anattã (na + attã) <kamS, dt, nam, cc, sn> = vô ngã. 

^ yadã panííãya passati = khi người thấy với trí tuệ, 

- yadã <bbt> = 

- panííãya (paíínã) <dt, nữ, sdc, sđ> = 

- passati (V dis + a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = 

^ Atha nỉbbindatỉ dukkhe = ngay khi đó, người đó thoát khỏi 
đau khổ. 

- atha <bbt> = ngay lúc đó. 

- nibbindati (ni + a/ vid + m-a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = thoát khỏi. 

- dukkhe (dukkha) <dt, trung, đsc, sđ> = trong đau khổ 

^ esa maggo visuddhiyã = đó là con đường của sự thanh tị nh . 

- esa = maggo (eta) <dt, nam, cc, sđ> = đó là (con đưòng). 

- maggo (magga) <dt, nam, cc, sđ> = con đường. 

- visuddhiyã (visuddhi) <dt, nữ, stc, sđ> = của sự tha nh tịnh. 

-- 
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7. BUDDHASSA BHAGAVATO OVÃDA 
(GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT ) 

Appamãdena bhỉkkhave sampãdetha, Buddhuppãdo 
dullabho lokasmỉip, manussabhãvo dullabho, dullabhã 
saddhãsampatti, pabbajỉtabhãvo dullabho, 

Saddhammassavanam dullabham. Evam divase dỉvase ovadỉ. 

Handa dãnỉ, bhỉkkhave, ãmantayãmi vo, 

“Vayadhammã sankhãrã, appamãdena sampãdetha”. 

Nữhĩa Vi êt: 

Này các Tỳ khưu! Hãy nỗ lực một cách tinh cần! Hy hữu là 
sự xuất hiện của đức Phật trên thế gian. Khó khăn là được làm 
người. Hy hữu là có đầy đủ niềm tin. Hy hữu là được xuất gia. 
Hy hữu là được lắng nghe Chánh Pháp. Đức Thế Tôn đã giáo 
huấn như vậy mỗi ngày. 

Này các Tỳ khưu! Ngay bây giờ đây (lời cuối cùng), Như 
Lai khuyên bảo các con rằng: “Các pháp hành đi đến hoại diệt, 
hãy nô lực một cách tỉnh cầnT. 

Phân tích: 

^ Appamãdena bhikkhave sampãdetha = này các Tỳ khưu! 
Hãy nỗ lực một cách tinh cần! 

- appamãdena (na + pamãda) <kamS, dt, nam, sdc (trt), sđ> = 
một cách tinh cần, bằng sự tinh cần. 

- bhikkhave (bhỉkkhu) <dt, nam, hc, sn> = này các Tỳ khưu. 

- sampãdetha (sam + A/ pad + e + tha) <đt, mlc, 2, sn> = các 
con hãy tinh cần. 

^ Buddhuppãdo dullabho lokasmim = hy hữu là sự xuất hiện 
đức Phật trên thế gian. 

- Buddhuppãdo (Buddha + uppãda) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = 

sự xuất hiện của đức Phật. 

• • • 


269 




ParừtapaỊi 


Kinh Hộ Trì 


- uppãda <dt, nam> = sự xuất hiện. 

- dullabho (du + labha) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = việc khó 
được, sự hy hữu. 

- lokasmỉm (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trên thế gian. 

^ manussabhãvo dullabho = khó khăn là được làm người; 

- dullabhã (du + labha) <tapS, dt, nữ, cc, sđ> = khó được, hy 
hữu. 

- manussabhãvo (manussa + bhãva) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = 
được làm người. 

^ dullabhã saddhãsampattỉ = hy hữu là có đầy đủ niềm tin; 

- saddhãsampattỉ (saddhã + sampattỉ) <tapS, dt, nữ, cc, sđ> = 
đầy đủ niềm tin. 

^ pabbajitabhãvo dullabho = hy hữu là được xuất gia; 

- pabbajitabhãvo (pabbajỉta + bhãva) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = 
được xuất gia. 

^ Saddhammassavaụam dullabhaiụ = hy hữu là được lắng 
nghe Chánh Pháp. 

- saddhammassavanam (saddhamma + savana) <tapS, dt, 
trung, cc, sđ> = được lắng nghe Chánh Pháp. 

- savaụa <dt, trung> = sự lắng nghe. 

- dullabhaiụ (du + labha) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = hy hữu, 
khó được. 

^ Evaiụ divase divase ovadi = đức Thế Tôn đã giáo huấn như 
vậy mỗi ngày. 

- evaụi <bbt> = như vậy. 

- divase (divasa) <dt, nam, đsc, sđ> = trong ngày. 

- divase divase = mồi ngày. 
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Phần III: 


Hoàn Mãn 


- ovadi (ava + v vad + a + ĩ) <đt, qk, 3, sđ> = đã giáo huấn, đã 
giáo giới, đã dạy bảo, đã khuyên nh ủ. 

^ Handa dãni, bhikkhave, ãmantayãmi vo = này các Tỳ khưu! 
Ngay bây giờ đây (lời cuối cùng), Nhu Lai khuyên bảo đến các 
con rằng: 

- handa <bbt> = ngay bây giờ đây, (cách nhấn mạ nh sự khuyến 
khích) vậy thì, bây giờ đây, theo đây. 

- dãni <bbt> = bây giờ. 

- ãmantayãmi (ã + A/ manta + ãya + mi) <đt, skh, ht, 1, sđ> = 
khuyên bảo (ai). 

- vo (tumha) <đại, 3t, cđc, sn> = đến các con. 

^ “Vayadhammã sankhãrã, appamãdena sampãdetha” = 

“Các pháp hành đi đến hoại diệt, hãy nỗ lực một cách tinh cần”. 

- vayadhammã (vaya + dhamma) <kamS, dt, nam, cc, sn> = 
các pháp đi đến sự hủy hoại. 

- vaya <dt, nam, trung> = việc hoại diệt, sự già, sự hủy hoại. 

- fỈ3f> - 

8. PATTIDÃNA 
(HỒI HƯỚNG PHƯỚC BÁU) 

Ettãvatã ca amhehi, sambhatam punnasampadam, 
Sabbe devãnumodantu, sabbasampattỉsiddhiyã. 

Dãnam dadantu saddhãya, sĩlam rakkhantu sabbadã, 
Bhãvanãbhiratã hontu, gacchantu devatãgatã. 

Sabbe Buddhã balappattã, Paccekãnanca yam balam, 
Arahantãnanca tejena, rakkham bandhãmỉ sabbaso. 
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ParừtapaỊi 


Kinh Hộ Trì 


Nshĩa Vi êt: 

Cầu mong tất cả chư thiên tùy hỷ việc thành tựu phước báu đã được 
chúng tôi tạo trữ này, cho đặng thành tựu tất cả những hạnh phúc. 
Cầu mong chư vị bố thí bằng niềm tin, hãy luôn luôn hộ trì giới 
luật, hãy là những người hoan hỷ việc tu thiền. Chư thiên đã đến 
rồi, xin thỉnh các ngài hồi quy. 

Do nhờ oai lực mà tất cả chư Phật đã đạt đến Phật lực, cũng như 
năng lực của chư Phật Độc Giác, và của các vị A-la-hán, cầu 
mong cho con kết hợp trọn cả sự hộ trì. 

Phân tích: 

[Xem ở câu số 150-152 (Pubbanhasutta)]. 

-- 


9. RATANATTAYAPŨIÃ 
(CÚNG DƯỜNG TAM BẢO) 

Imãỵa Dhammãnudhammapatipattiỵã Buddhaip pũjemỉ. 
Imãỵa Dhammãnudhammapatipattiỵã Dhammaip pũjemi. 
Imãỵa Dhammãnudhammapatipattiỵã Sangham pũjemi. 
Addhã imãỵa patipattiỵã jarãmaranamhã parỉmucissãmỉ. 

Nữhĩa Vi êt: 

Con xin thành kính cúng dường đức Phật bằng thực hành 
pháp và tùy pháp này. 

Con xin thành kính cúng dường giáo Pháp bằng thực hành 
pháp và tùy pháp này. 

Con xin thành kính cúng dường Tăng chúng bằng thực 
hành pháp và tùy pháp này. 

Do sự thực hà nh này, cầu mong cho con thật sự thoát khỏi 
già và chết (Niết Bàn). 


272 





Phần III: 


Hoàn Mãn 


Phân tích: 

^ Imãỵa Dhammãnudhammapatỉpattỉyã Buddhaip pũjemỉ = 

con xin thành kính cúng dường đức Phật bằng thực hành pháp 
và tùy pháp này. 

- ỉmãya dhammãnudhammapatỉpattỉyã 

- imãya (ima) <dt, nữ, sdc, sđ> = (sự thực hành) này. 

dhammãnudhammapatỉpattỉyã = dhamma + 
anudhammapatipatti <tapS, dt, nữ, sdc, sđ> = sự thực hà nh 
pháp và tùy pháp. 

- anudhammapatỉpattỉ = anudhamma + patỉpattỉ 

- dhamma <dt, nam> = pháp (thế gian) (việc phước). 

- anudhamma <dt, nam> = tùy pháp, pháp xuất thế gian 
(việc thiện). 

- patipatti <dt, nữ> = sự thực hành. 

- buddham (buddha) <dt, nam, cc, sđ> = đức Phật. 

- pũjemi (v puj + e + mi) <đt, ht, 1, sđ> = cúng dường. 

^ Addhã ỉmãya patỉpattỉyã jarãmaranamhã parimucissãmỉ = 

do sự thực hà nh này, cầu mong cho con thật sự thoát khỏi già 
và chết (Niết Bàn). 

- addhã <bbt> = thật vậy, ngay khi đó, dĩ nhiên. 

- imãya = patipattiyã (ima) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng sự thực 
hành này. 

- patipattiyã (patipatti) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng sự thực hành 

- jarãmaranamhã (jarã + marana) <dvanS, dt, trang, xxc, sđ> 
= khỏi sự già và chết (Niết Bàn). 

- parỉmucỉssãmi (pari + v muc + ssãmi) <đt, It, 1, sđ> — sẽ 
thoát khỏi, sẽ dứt khỏi. 

Sãdhu! Sãdhu!Sãdhu! 

(Lành thay! Lành thay! Lành thay!) 

- fỈ3f>JỆt.aé* - 
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THE BIOGRAPHỴ OF SAYADAW 
u SlLÃNANDÃBHIVAMSA 


Venerable Sayadaw u Sĩlãnanda was nominated by the 
Most Venerable Mahãsĩ Sayadaw of Myanmar to carry out the 
honorable mission of spreading the Dhamma in the West, more 
than 30 years ago. 

Today, the Venerable Sayadaw is the Abbot of 
Dhammãnanda Vihãra in Caliíomia and the spiritual Director of 
the Theravãda Buddhist Society of America, Dhammachakka 
Meditation Center and the Tathãgata Meditation Center of San 
Jose. In Myanmar, he is also one of three Spiritual Directors of 
the Mahãsĩ Meditation Center in Yangon. 

Bom to a devout Buddhist family in Mandalay on 16 
December, 1927, the Venerable Sayadaw received his early 
education at an American Baptist Mission School for boys. He 
was ordained as a novice monk and began formal religious 
training at th age of 16, receiving full bhikkhu ordination four 
years later. 

The Venerable Sayadaw holds two Dhammãcariya degrees 
and has taught at the Athithokdayone PãỊi University. He was an 
Extemal examiner at the Department of Oriental Studies, 
University of Arts and Sciences in Mandalay, Myanmar. 

He was the Chief Compiler of the Tipitaka PãỊi Myanmar 
Dictionary and was one of the distinguished editors of the PãỊi 
Canon and associated Commentaries at the Sixth Buddhist 
Council held in Yangon from 1954 to 1956. 

The Venerable Sayadaw is the author of seven Myanmar 
Buddhist books and three in English namely, ‘TAe Four 
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Poundatỉons of Mindfuỉness'\ ‘"Volition - An Introductỉon to the 
Law of Kammà" and ‘Wo Inner Core - An Introduction to the 
Doctrine of Anattà". 

Well-regarded as a compassionate Teacher with deep 
insight knowledge, the Venerable Sayadaw teaches Vipassanã 
meditation,Abhidhamma and other aspects of Theravãdian 
Buddhism in English, Myanmar, PãỊi and Sanskrit. He has led 
meditation retreats throughout the USA, Japan, Europe and Asia. 

In 1993, the Venerable Sayadaw was awarded the title of 
Aggamahãpandita by the Myanmar relgious authorities. More 
recently, in 1999 he was confeưed the title of 
Aggamahãsaddhamma Jotikadhaja as well as appointed Rector of 
the newly created International Theravãda Buddhist Missionary 
University of Yangon in Myanmar. 

In the year 2000, Ven . Sayadaw was con confeưed D.Litt. 
(Honoris Causa) on 26.10.2000 by the University of Yangon. 

Half Moon Bay, Caliíornia (USA) -- Venerable Sayadaw 
u Sĩlãnanda passed away peaceíully on August 13, 2005 at 7:24 
AM (Pacific Daylight Time, USA) as a result of a brain tumor. 
He was 78*. 




’ http://roomdieuphap.blogspot.eom/2005/08/no_l 12420797462216725.html 
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INTRODUCTION 


“Ugganhãtha, bhikkhave, ãtãnãtiyam rakkham, 
Pariyãpunãtha, bhikkhave, ãtãnãtiyam rakkham, Dhãretha, 
bhikkhave, ãtãnãtiyam rakkham. Atthasamhitã, bhikkhave, 
ãtãnãtiyã rakkhã bhikkhũnam bhikkhunĩnam upãsakãnam 
upãsikãnam guttiyã mkkhãya avihimsãya phãsuvihãrãyã”ti. 
(PãthikavaggapãỊi, Sutta No. 9, Myanmar page 173). 

“Monks, learn the Ẵtãnãtỉya protectỉon, study the 
Ẵtãnãtiya protection, hold in your hearts the Ẵtãnãtiya 
protection. Monks, beneýìciaỉ is the Ẵtãnãtiya protectỉon for 
security, protection, ýreedom from harm and living in ease for 
monks, nuns (bhikkhunis) and male and female lay foỉỉowers 

With these words the Buddha exhorted His monks to leam 
the Ãtãnãtiya protection for their protection and thus began the 
tradition of chanting the Sutta (discourses) for protection and 
good results. The Sutta chanted for protection, etc., is also known 
as ‘Paritta’ which means 'dhe Sutta thatprotects those who chant 
and who listen to ỉt agaỉnst dangers, calamỉtỉes, etc., from all 
around” Through the ages other Suttas were added to the list of 
‘Suttas for chanting’. Thus we find in Milindapahha and the 
Commentaries by the Venerable Buddhaghosa the following nine 
Suttas mentioned as Parittas: Ratanasutta, Mettãsutta, 
Khandhasutta, Morasutta, Dhajaggasutta, Ãtãnãtiyasutta. 
Aủgulimãlasutta, Bojhangasutta and Isigilisutta. 

The collection presented here includes the íirst eight Suttas 
and in addition, Maủgalasutta, Vattasutta and Pubbanhasutta, 
thus comprising altogether 11 Suttas, with íurther addition of 
introductory verses at the beginning of each Sutta. These are the 
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11 Suttas chanted everyday in every monastery and nunnery and 
in some houses of lay people in all Theravãda Buddhist 
countries. This collection is known in Myanmar as ‘The Great 
Paritta’, not because the Suttas in this collection are long ones, 
but probably because they have great power, if chanted and 
listened to in a correct way, could ward off dangers and bring in 
results. 

CHANTING OF AND LISTENING TO THE SUTTAS 

Since these Parittas are meant for protection and other good 
results, it is important that they are chanted and listened to in a 
correct way. There are some conditions to he íuliĩlled by both the 
chanters and the listeners so as to get the full beneíĩts of the 
Paritta. In fact, there are three conditions for the chanters to 
fulfíll and another three for the listeners: 

The three conditỉons for the chanters are: 

1. They must have leamt and chant the Suttas correctly and íully 
without any omission, 

2. They must understand the meaning of the Suttas being 
chanted, and 

3. They must chant with the heart iĩlled with goodwill and 
loving-kindness. 

The three conditỉons for the listeners are: 

1. They must not have committed the fíve most heinous crimes, 
namely, killing one’s own íather, killing one’s own mother, 
killing an Arahant, causing the blood to be congealed in the 
body of the Buddha by wounding Him, and causing schism in 
the Saủgha. 

2. They must not have the ‘lĩxed wrong view’, the view that 
rejects kamma and its results. 
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3. They must listen to the chanting with confídence in the 
efficacy of the Suttas in warding off the dangers and bringing 
good results. (When people listen with confidence they do so 
with respect and attention, so listening with respect and 
attention is. in my opinion, implied in this condition.) 

Only when these conditions are fulfilled do people get full 
beneíĩts ữom the Parittas. Thereíore, it is important that when the 
Parittas are being chanted, people should listen to the chanting 
with conhdence, respect and attentiveness. Moreover, the 
chanting of Parittas for beneíits is a two way action. Those who 
chant are like those who give out something, and those who 
listen are like those who lake what is given; if they do not take 
what is given they will not get the thing. In the same way if 
people do not listen to the chanting, but just let other people 
chant and themselves do something else, they surely are not 
taking what is given and so they will not get the benelits of the 
chanting. 

THE PẪẸI TEXT: 

When presenting the PãỊi Text of Parittas here, we did not 
follow the convention of westem editions of PãỊi books. This 
book of Paritta is meant for reading and chanting for all who are 
interested in doing so; and those who are not familiar with the 
convention mentioned above will fínd it diffícult to pronounce 
correctly such readings as etad avoca, mangalam uttamam, sabbe 
‘p ’ỉme and others; therefore, such words are printed as 
etadavoca, mangalamuttamam, sabbe pỉme, etc. 

REEERENCES: 

Except the introductory verses, the Suttas are found in the 
Pitakas as follows: 
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(Re/erence numbers are page numbers of Sỉxth Buddhỉst 
Council Edỉtỉon except those of dãtakas which are given by 
dãtaka numbers). 


1 . Preliminary => composed by compilers 

2. Mangalasutta => Khuddakapãtha, 3-4; 

Suttanipãta, 308-9. 


3. Ratatasutta, 

introductory passage 

following two verses 
remaining text 

4. Mettãsutta 

5. Khandhasutta 


6. Morasutta 

7. Vattasutta 

• • 

8. Dhajaggasutta 


=> Dhammapada Atthakatha, 
ii. 272, 

=> composed by compilers 
=> Khuddakapãtha, 4-7, 
Suttanipãta, 312-5. 

=> Khuddakapãtha, 10-12. 

Suttanipãta, 300-1. 

=> Vinaya. iv. 245, 

Anguttaranikãya, /. 384, 
Jãtaka no. 203. 

=> lãtaka no. 159. 

=> Cariyapitaka, 415. 

=> Samyuttanikãya, i. 220-2. 


9. Ãtãnãtiyasutta, 

verses 104-109 
verses 102,103,110- 
verse 131 

10. Angulỉmãlasutta 

11. Bojjhangasutta 

original Suttas 
Verses here 

12. Pubbanhasutta, 

verse 153 


=> Dighanikaya, Ui. 159. 

130 => composed by compilers 
=> Dhammapada, verse 109. 

=> Majjhimanikãya, ii. 306. 

=> Samyuttanikãya, Ui. 71, 72, 73 
=> composed by compilers 

=> Khuddakapãtha, 5. 

Suttanipãta, 312. 
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verses 162-4 
the rest 


> Anguttaranikaya, i. 299. 

> composed by compilers 


THE TRANSLATION 

This translation does not contain poetic renderings, but it is 
a translation made to be as faithful to the original as possible. 
The relevant ancient Commentaries and the Burmese translations 
were consulted constantly in the process of translating. and every 
effort has been made to bring the translation to coníorm to the 
explanations given in these time-honored works. (Some English 
translations were also consulted). 


THE USE OE THE PARITTAS 

Although the Parittas are for chanting in general, some of 
the Parittas are to be practiced as well. Only the Ratanasutta, 
Morasutta, Vattasutta, Ãtãnãtiyasutta, Angulimãlasutta and 
Pubbanhasutta are meant for chanting only; the others are for 
both chanting and practicing. And there are specific uses for the 
Parittas although generally they are meant for protection against 
dangers. The specihc uses can be obtained from the introductory 
verses of each Sutta. They are, in brief, as follows: 


1. Mangalasutta 

2. Ratanasutta 

3. Mettãsutta 

4. Khandhasutta 

5. Morasutta 

6. Vattasutta 


=> for blessings and prosperity, 

=> for getting free from dangers caused 
by disease, evil spirits and íamine, 

=> for suffusing all kinds of beings with 
loving-kindness, 

=> for protecting against snakes and other 
creatures, 

=> for protection against snares 
imprisonment and for saíety, 

=> for protection against fire, 
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7. Dhajaggasutta 

8. Ãtanãtiyasutta 

9. Angulimãlasutta 

10. Bojjhangasutta 

11. Pubbanhasutta 


=> for protection against fear, trembling 
and hoưor, 

=> for protection against evil spirits, and 
gaining health and happiness, 

=> for easy delivery for expectant 
mothers, 

=> for protection against and getting free 
from sickness and disease, 

=> for protection against bad omens, etc., 
and gaining happiness. 


LOVING-KINDNESS 

Never before has the need for loving-kindness been so 
much felt as in these days. Violence is rampant throughout the 
world. If we cannot and do not reduce violence, the world will be 
a living hell for all inhabitants. Thereíore it is imperative that we 
do something to at least reduce violence even if we will not be 
able to wipe it out from the world altogether. The practice of 
loving-kindness fortunately for us can help us achieve that aim; 
we can help reduce violence with the practice of loving-kindness 
and make things better for all beings. The section ‘Loving- 
kindness’ in this book is for that purpose. 

SHARING MERITS 

‘Sharing Merits’ is always a pleasant act to do whenever 
we do meritorious deeds. The verses for this purpose are given 
after ‘Loving-kindness’. 

When Parittas are chanted in sonorous tones and listened to 
with devotional faith, the immediate beneííts they bring are 
serenity, calm, peaceíuhiess and joy. Generations have enjoyed 
these beneííts and many others of Paritta and Mettã for many 
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many years. These beneííts are for us too if we chant, listen to and 
practice them in a coưect way. May I all beings enjoy the beneíĩts 
of Paritta and Mettã following the instructions given here. 

In conclusion I would like to thank Inward Path Publisher 
and Malaysian devotees, for publishing and deữaying the cost of 
printing this book and distributing it free as a Dhamma gift for the 
‘beneíit and welfare of many’. May the punha (merit) acquired 
through this noble act bring them happiness. May this punha be a 
fími íoundation for their achieving fínal liberation ửom suffering. 

u Sĩlãnanda, 
Aggam ahãpanậ ita 
USA, 'Ì998 
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Sace tumhãkam, bhikkhave, araỉínagatãnam vã 
rukkhamũlagatãnam vã suiínãgãragatãnam vã uppajjeyya 
bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, mameva tasmim 
samaye anussareyyãtha: 

*Itìpi so Bhagavã Araham Sammãsambuddho Vijjã- 
caranasampanno Sugato Lokavidũ Anuttaro 

purisadammasãrathi Satthã devamanussãnam Buddho 
Bhagavã’tL (Dhạịaggasutta, verses 89-88) 

“Oh monks, when you have gone into a/orest, to a foot of a 
tree or a secluded place, and ỉf fear, tremblỉng or terror should 
arise in you, just remember me at that time: 

“Because of thỉs the Blessed One is called the Worthy One, 
the Fully Enlightened One. One Fully Endowed with Vision and 
Conduct, One Who has Gone Rỉghtly, the Knower of the ĨVorlds, 
the Incomparable Leader of Men to be Tamed, the Teacher of 
Gods and Men, the Enlỉghtened and the Blessed”. 

-THE BUDDHA- Dhajaggasutta, verses 89-88 
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PARTI 

(OPENING CEREMONY) 
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Tisaranavandana 


Homage The Triple Gem 


1. NAMO BUDDHÃYA 
(HOMAGE TO THE BUDDHA) 

Homage to Him, the Blessed One, 

The Worthy One and the Períectly Self-Enlightened One. 

-- 

2. TAKING THREE REEUGE 
(SARANAGAMANAM) 

I take reíuge in the Buddha 
(I go to the Buddha for reỷuge). 

I take reíuge in the Dhamma 
(I go to the Dhamma for reỷuge). 

I take reíuge in the Sangha 
(I go to the Sangha for reỷuge). 

For the second time, I take reíuge in the Buddha, 

For the second time, I take reíuge in the Dhamma 
For the second time, I take reíuge in the Saủgha 

For the third time, I take refuge in the Buddha, 

For the third time, I take reíuge in the Dhamma 
For the third time, I take reíuge in the Saủgha 

-- 

3. NINE SUPREME VIRTUES ỌF THE BUDDHA 

(BUDDHAGUNÃ) 

1. The Bhagavã is known as Araham for he is worthy of 
special veneration by all men, devas and brahmas. 
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2. The Bhagava is known as Sammãsambuddho for he has 
fully realized all that should be known by himselí. 

3. The Bhagavã is known as Vijjãcaranasampanno for he is 
prohcient in supreme knowledge and in the practice of 
morality. 

4. The Bhagavã is known as Sugato for he speaks only what is 
true and benehcial. 

5. The Bhagavã is known as Lokavidũ for he knows all the 
three lokas, namely, sattaloka (the animate world of living 
beings), saủkhãraloka (the world of conditioned things), and 
okãsaloka (the planes of existences). 

6. The Bhagavã is known as Anuttaro purỉsadammasãrathỉ 
for he is incomparable in taming those who deserve to be 
tamed. 

7. The Bhagavã is known as Satthã devamanussãnam for he is 
the guiding teacher of all devas and men. 

8. The Bhagavã is known as Buddho for he himselí is the 
Enlightened One, and he can enlighten others. 

9. The Bhagavã is known as Bhagavã for he is the most Exalted 
One. 


-- 

4. PAYING HOMAGE TO THE BUDDHAS 

(BUDDHAVANDANÃ) 

4 - Those Buddhas in the past, those Buddhas in the íuture, and 
those Buddhas in the present, to whom all I pay homage. 

4- Eor me there is no other reíiige, the Buddha is my Noble 
Reíuge; by this truthíul saying, may there be victorious 
blessing for me. 
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4- With the forehead I pay homage to the noble supreme dust on 
the Buddha's feet; any mistake or fault done to the Buddha, 
may the Buddha pardon it for me. 

-- 

5. SIX SUPREME VIRTUES OE THE DHAMMA 

(DHAMMAGUNÃ) 

1. The Dhamma comprising the four Maggas, the four Phalas, 
Nibbãna and the canonical scriptures are well expounded by 
the Exalted One. 

2. It can be seen and realized vividly by oneself if one practices 
the Dhamma. 

3. It yields immediate results to those who practice the Dhamma 
and the íruition consciousness follows the path-consciousness 
without delay. 

4. It is so distinct and pure that it is worthy of inviting others to 
come and see it. 

5. It is worthy of being perpetually bome in mind. 

6. It can be experienced by the wise individually. 

-- 

6. PAYING HOMAGE TO THE DHAMMA 
(DHAMMAVANDANÃ ) 

A. Those Dhammas in the past, those Dhammas in the íuture, 
and those Dhammas in the present, to whom all I pay homage. 

TÌ- For me there is no other reíuge, the Dhamma is my Noble 
Reíuge; by this truthíul saying, may there be victorious 
blessing for me. 
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4 - With the forehead I pay homage to the threeíold Noble 
Dhamma; any mistake or fault done to the Dhamma, may the 
Dhamma pardon it for me. 

-- 


7. NINE SUPREME VIRTUES OE THE SANGHA 

( SANGHAGUNÃ) 

1. The disciples of the Exalted One practice well the threefold 
training of morality, concentration and wisdom. 

2. The disciples of the Exalted One practice righteously the 
threefold training. 

3. The disciples of the Exalted One practice to realize Nibbãna. 
They are endowed with righteous conduct leading to Nibbãna. 

4. The disciples of the Exalted One practice to be worthy of 
veneration. 

5. The disciples of the Exalted One, numbering four pairs of 
ariyas or eight noble persons are: 

Worthy of receiving offerings brought even from afar; 

6. Worthy of receiving offerings specially set aside for guests; 

7. Worthy of receiving offerings offered with the belieí that the 
offering will bear íruits in íuture existences; 

8. Worthy of receiving reverential salutation of men, devas and 
brahmas; 

9 . The incomparable fertile fíeld for all to sow the seeds of 
merit. 
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8. PAYING HOMAGE TO THE SANGHA 
(SANGHAVANDANÃ) 

4- Those Saủghas in the past, those Saủghas in the íuture, and 
those Saủghas in the present, to whom all I pay homage. 

4 - For me there is no other refuge, the Sangha is my Noble 
Refuge; by this truthíul saying, may there be victorious 
blessing for me. 

4 - With the íorehead I pay homage to the twofold supreme 
Sangha; any mistake or fault done to the Saủgha, may the 
Sangha pardon it for me. 
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Sundav; Parittanarìkaiììina & 1. Maiigalasutta; 


Sunday: (1.2) 

PRELIMINARY OF PARITTA 
(PARITTAPARIKAMMA) 

1. Let the deities in every universe around come to this place. Let 
them listen to the excellent Dhamma of the King of Sages that 
gives (rebirth in) celestial realms and liberation (from samsãra). 

2. Oh happy Ones! This is the time for listening to the Dhamma. 
(Three times) 

3. Homage to Him, the Blessed One, the Worthy One, the Pully 
Enlightened One. (Three times) 

4. Those deities who live on the earth, and who live in the skies, 
in this universe and in other universes, who are good-hearted and 
whose minds are peaceíul, who have the three Reủiges as reíuge, 
and who always make effort to gain a multitude of qualities, the 
King of deities who live at the top of Mount Meru which is made 
of gold, and who is a gentle person; let all these deities come to 
listen to the words of the Excellent Sage, which are the best and 
are a source of happiness. 

5-6. Let all Yakkhas, Deities and Brahmas in all universes rejoice 
at the merit done by us which brings about prosperity. Let them 
especially be in unison and devoted to the Sãsana (the 
Dispensation of the Buddha), and not be heedless in protecting 
the world. 
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7. At all times may there be growth of the Sasana and the world. 
May the deities always protect the Sãsana and the world. 

8. May all beings together with the relatives be in comíort, free 
from suffering and happy. 

9. Let them protect the beings, 
from the bad kings, thieves, 
human beings, non-human beings, 
fire, water, ghost, tree strumps, 
thoms, constellations, 

epidemics, false teachings, false views, bad people, 
from wild elephants, horses, deer, oxen, dogs, 

snakes, scorpions, water snakes, leopards, 

bears, hyenas, boars, buffaloes, 
yakkhas, rakkhasas, 

and from various dangers and diseases and calamities. 

-- 


306 






Sunday: (2.2) 

1. MANGALASUTTA 

10. Men, together with deities, tried to iĩnd out for twelve years 
what blessing was. But they could not find out the blessings 
which number thirty-eight, that are the cause of happiness. 

11. Oh, good people! Let us recite those blessings which were 
taught by the Deity of the Deities (the Buddha) for the beneílt of 
beings and which destroy all evil. 

12. Thus have I heard, at one time the Blessed One was dwelling 
at the monastery of Anãthapiụdka in Jeta’s Grove of Sãvatthĩ. 
Then a certain deity in the late hours of the night with surpassing 
splendor, having illuminated the entire Jeta’s Grove, came to the 
Blessed One. Drawing near, the deity respectíully paid homage 
to the Blessed One, and stood at a suitable place; standing there, 
the deity addressed Blessed One in verse: 

13. “Many deities and men, desiring what is good, have just what 
blessings were. Pray tell me what the highest blessing is”. 

14. “Not to associate with fools, to associate with the wise and to 
honor those who are worthy of honor. This is the highest blessing”. 

15. “To live in a suitable place, to have done meritorious deeds in 
the past, and to keep one’s mind and body in a proper way. This 
is the highest blessing”. 

16. “To have much learning, to be skilled in craíts, to be well- 
trained in moral conduct and to have speech that is well-spoken. 
This is the highest blessing”. 
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17. “Caring for one’s mother and father, supporting one’s spouse 
and children and having work that causes no coníusion. This is 
the highest blessing”. 

18. “Giving, practice of what is good; support of one’s relatives 
and blameless action. This is the highest blessing”. 

19. “Abstention from evil in mind, abstention írom evil in body 
and speech, abstention from intoxicants and non-negligence in 
meritorious acts. This is the highest blessing”. 

20. “Respectíulness, humbleness, contentment, gratitude and 
listening to the Dhamma on suitable occasions. This is the 
highest blessing”. 

21. “Patience, obedience, meeting those who have calmed the 
mental deíllements and discussing the Dhamma on suitable 
occasions. This is the highest blessing”. 

22. Practice that consumes evil States, a noble life, seeing the 
Noble Truths and realization of Nibbãna. This is the highest 
blessing. 

23. The mind of a person (an Arahant) who is conữonted with 
worldly conditions does not ílutter, is sorrowless stainless and 
secure. This is the highest blessing. 

24. Having fulfílled such things as these, beings are invincible 
everywhere and gain happiness everywhere. That is the highest 
blessing for them. 


End of Mangalasutta. 

-- 
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2. RATANASUTTA 

25. Having mind iníused with compassion like the Venerable 
Ãnanda, who did protective chanting all through the three 
watches of the night, walking along the path between the three 
walls that suưounded the city of Vesãlĩ reũecting upon all these 
attributes of the Buddha from the time the Buddha-to-be made 
the aspiration for Buddhahood, His practice of the thirty pãramĩs 
comprising the ten pãramĩs (perfection), the ten upapãramĩs (the 
middle grade perfection) and the ten paramatthapãramĩs (the 
highest grade períection) and the five great givings, the three 
great practices comprising practice for the world, practice for His 
relatives and practice for Buddhahood, and in His last birth, 
taking conception in His mother’s womb, His birth, renunciation, 
the practice of asceticism, victory over Mãra when He was seated 
on the throne under the Bodhi tree, gaining of omniscience, 
tuming of Wheel of Dhamma (delivering of the Pirst Sermon), 
and the nine supramundane Dhammas. 

26-27. Let us recite, oh good people, that Paritta whose authority 
is accepted by the deities in the thousand billion universes, and 
which quickly cause to disappear the three dangers resulting 
from disease, non-human beings and íamine in the city of Vesãlĩ. 

28. Whatsoever beings are here assembled, whether teưestrial or 
celestial, may these beings be happy; moreover, may they 
attentively listen to my words. 

29. Thereíore, oh deities, let all listen! Have love for human 
beings. Day and night they bring offerings to you. Therefore, 
guard them diligently. 
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30. Whatever treasure, there be either here or in the world 
beyond, or whatever precious jewel is in the world of the deities, 
there is none equal to the Accomplished One. In the Buddha is 
this precious jewel. By this truth, may there be happiness. 

31. The serene Sage of the Sakyas realized the Dhamma (Nibbãna) 
which is the cessation of delílements, which is free from passion 
and which is deathless and supreme. There is nothing equal to this 
Dhamma. Also, in the Dhamma is this precious jewel. By this 
utterance of truth, may there be happiness. 

32. The supreme Buddha praised the pure concentration (that 
accompanies Path consciousness) and the Buddha described it as 
giving result immediately. There is nothing equal to that 
concentration. Also in the Dhamma is this precious jewel. By this 
utterance of truth, may there be happiness. 

33. The eight individuals praised by the virtuous constitute four 
pairs; they are the disciples of the Buddha and are worthy of 
offerings; gifts made to them yield abundant fruit. Also in the 
Saủgha is this precious jewel. By this utterance of truth, may 
there be happiness. 

34. With a steadfast mind applying themselves thoroughly in the 
Dispensation of Gotama, they got rid of passions; they have 
attained that which should be attained. Plunging into the 
Deathless, they enjoy the peace that is won without expense. 
Also in the Saủgha is this precious jewel. By this utterance of 
truth, may there be happiness. 

35. Just as a firm post sunk in the earth cannot be shaken by the 
four winds (winds from four directions), so, I declare, is a 
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righteous person who thoroughly perceives the Noble Truths. 
Also in the Saủgha is this precious jewel. By this utterance of 
truth, may there be happiness. 

36. However exceedingly heedless they may be, those who have 
comprehended the Noble Truths well taught by Him of deep 
wisdom, do not take the eighth rebirth. Also in the Saủgha is this 
precious jewel. By this utterance of truth, may there be 
happiness. 

37. With the attainment of the Pirst Path, the three States, namely, 
self-illusion, doubt and belief in wrong habits and practices (as a 
way to puriíìcation), are abandoned in him. Also he abandons 
some other deíìlements. 

38. He is, totally free from (rebirth in) the four woeful States and 
is incapable of committing the six major wrong doings. Also in 
the Saủgha is this precious jewel. By this utterance of truth, may 
there be happiness. 

39. Although he may do an evil deed, whether by body, or by 
word or by thought, he is incapable of hiding it. The Buddha has 
declared this fact that such a person who has seen Nibbãna with 
Path Consciousness is not capable of hiding his wrong-doings. 
Also in the Saủgha is this precious jewel. By this utterance of 
truth, may there be happiness. 

40. Graceíul as the woodland grove with blossoming treetops in 
the ílrst month of summer is too sublime doctrine that leads to 
Nibbãna. Such a Dhamma the Buddha taught for the highest 
good of beings. Also in the Buddha is this precious jewel. By this 
utterance of truth, may there be happiness. 


311 




ParừtapaỊi 


Part II: Main Suttas 


41. The Unsurpassed Excellent One (i.e., the Buddha), the 
knower of the excellent, the bestower of the excellent, the bringer 
of the excellent, has taught the excellent doctrine. Also in the 
Buddha is this precious jewel. By this utterance of truth, may 
there be happiness. 

42. Their past kamma is exhausted; there is no arising of fresh 
kamma; their minds are not attached to a future birth; they have 
extinguished the seed of becoming; their desire for becoming 
does not grow. These wise ones go out even as this lamp bums 
out. Also in the Saủgha is this precious jewel. By this utterance 
of truth, may there be happiness. 

43. Whatsoever beings are here assembled, whether terrestrial or 
celestial, all of us pay homage to the accomplished Buddha 
honored by gods and humans. May there be happiness. 

44. Whatsoever beings are here assembled, whether terrestrial or 
celestial, all of us pay homage to the accomplished Dhamma 
honored by gods and humans. May there be happiness. 

45. Whatsoever beings are here assembled, whether terrestrial or 
celestial, all of us pay homage to the accomplished Saủgha 
honored by gods and humans. May there be happiness. 

End of Ratanasutta. 

-- 
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3. METTÃSUTTA 


46-47. By the power of this Sutta, the yakkhas do not show 
fearful visions, and a person who makes effort regarding this 
Sutta day and night (by reciting and practicing), sleeps 
comfortably, and when he is asleep, he does not have bad 
dreams. Oh good people! Let us recite this protective Sutta which 
is endowed with these qualities and others as well. 

48. He who wants to dwell penetrating the State of calm 
(Nibbãna) and who is skilled in his good, should practice the 
three kinds of training. He should be able, upright, very upright, 
obedient, gentle, and not conceited. 

49. He should be contented, easy to take care of, have few 
activities, have light living (have few possessions), and be 
controlled in his senses; he should be wise and not impudent and 
not be greedily attached to the íamilies (devotees). 

50. He should not commit any slight wrong, by doing which he 
might be censured by wise men. May all beings be happy and 
safe. May their hearts be happy. 

51-52. Whatsoever living beings there be, feeble or strong, long 
or big or medium or short, small or fat (round), seen or unseen, 
those dwelling far or near, those who have been bom and those 
who are yet to be bom — may all beings without exception be 
happy. 
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53. Let none deceive another or despise any person in any place. 
Let him not wish any harm to another with insult or ill will. 

54. Just as a mother would protect her only child at the risk of 
her own life, even so let him cultivate a boundless heart toward 
all beings. 

55. Let his thoughts of boundless lo ve pervade the whole 
world—above, below and across; making them unrestricted, free 
of hate and free of enmity. 

56. Whether he is standing, walking, sitting or lying down, as 
long as he is awake he should develop his mindủilness in loving 
kindness: This is the Noble Living here (in the Dispensation of 
the Buddha), they say. 

57. Not approaching (taking) wrong views, being virtuous and 
endowed with Vision (the Pirst Path Knowledge), and discarding 
attachment to sensual objects, he detinitely does not come again 
to lying in a (motheds) womb. 

End of Mettãsutta. 

-- 
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4. KHANDHASUTTA 

58-59. Oh good people! Let us recite this protective Sutta which, 
like the medicine of a divine mantra, destroys the terrible venom 
of all poisonous creatures and thoroughly destroys all other 
dangers to all beings in all places at all times within the sphere of 
authority (of the Paritta). 


60. May there be love between me and the Virũpakkhas. May 
there be love between me and the Erãpathas. May there be love 
between me and the Chabyãputtas. May there be love between 
me and the Kaụhãgotamakas. 


61. May there be love between me and creatures without feet. 
May there be love between me and creatures with two feet. May 
there be love between me and creatures with four feet. May there 
be love between me and creatures with many feet. 


62. May creatures without feet not harm me. May creatures with 
two feet not harm me. May creatures with four feet not harm me. 
May creatures with many feet not harm me. 


63. AU creatures, all beings that breathe, and all beings that have 
been bom — may they all without exceptions see what is good. 
May not any evil (suffering) come to any being. 
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64. Immeasurable is the Buddha, immeasurable is the Dhamma, 
immeasurable is the Saủgha; limited are creeping things: snakes, 
scorpion centipedes, spiders, lizards, mice. 


65. A protection has been made by me; a safeguard has been 
made by me. Let all the creatures withdraw. “I pay homage to the 
Buddha; I pay homage to the seven Pully Enlightened Ones. 

End of Khandhasutta. 

-- 


316 






Wednesday: (2.3) 
5. MORASUTTA 


66-67. Although they tried for a long time, the hunters could not 
catch the Great Being, who was rebom as a peacock while 
fulfílling the necessary perfections for Buddhahood and made 
protection by this Paritta. Oh good people! Let us recite this 
protective Sutta which is described as a divine mantra. 


68. This sun which gives eyes to the creatures to see, which is the 
supreme king, which is gold in color and which shines all over 
the earth, rises. I pay respect to that sun, which is gold in color 
and which shines all over the earth. Being protected by you, we 
will live saíely the whole day. 


69. I pay homage to those Buddhas who have understood all 
Dhammas. And may they protect me. Let there be homage to the 
Buddhas, let there be homage to Enlightenment, let there be 
homage to those who have become free. Let there be homage to 
the five kinds of deliverance. That peacock made this protection 
and then went íoraging about for food. 


70. This sun which gives eyes to the creatures to see, which is 
the supreme king, which is gold in color and which shines all 
over the earth, sets. I pay respect to that sun, which is gold in 
color and which shines all over the earth. Being protected by 
you, we will live saíely the whole night. 
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71. I pay homage to those Buddhas who have understood all 
Dhammas. And may they protect me. Let there be homage to the 
Buddhas, let there be homage to Enlightenment, let there be 
homage to those who have become free. Let there be homage to 
the five kinds of deliverance. That peacock made this protection 
and then went to sleep. 

End of Morasutta. 

-- 
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Wednesday: (3.3) 


6. VATTASUTTA 

• • 

72-73. Oh good people! Let us recite this protective Sutta by the 
power of which the forest fíre avoided the Great Being who was 
rebom as a quail while fulfilling the períections for Buddhahood, 
and which was delivered by the Lord of the World to the 
Venerable Sãriputta, and which lasts for the entire world cycle 
and which has great power. 

74. There are in the world the qualities of morality, truthíulness, 
purity, loving kindness and compassion. By that saying of Truth, 
I will make an excellent asseveration. 

75. Having reAected upon the power of the Dhamma and having 
remembered the Victorious Ones of old, I made an asseveration 
relying on the power of truthíulness: 

76-77. “I have wings, but I cannot fly. I have feet, but I cannot 
walk. My mother and my íather have left me. Oh forest fíre! Go 
back (stop)!” As soon as I have made this asseveration, the great 
Aarnes of the fire avoided me from sixteen karĩsas, like a fíre 
Corning to the water. There is nothing equal to my truthíulness. 
This is my Perfection of Truthíulness. 

End of Vattasutta. 

• • 

-- 


^ A square measure of land (which may be nearly an acre). 


319 





320 



Thursdav; 7. Phaiạggasutta: 


7. DHAiAGGASUTTA 

78-79. Oh good people! Let us recite that protective Sutta by just 
remembering which beings gain a foothold in the skies in all 
ways even as they have a foothold on the earth and by the power 
of which there is no number of beings that have gotten free ữom 
calamities caused by yakkhas, thieves, etc. 

80. Thus have I heard. At one time the Blessed One was dwelling 
at the monastery of Anãthapindika in Jeta’s Grove near Sãvatthĩ. 

81. There the Blessed One addressed the monks saying, 
“Monks”, and they responded, “Lord”, to the Blessed One. The 
Blessed One spoke as follows: “Monks, long ago, there was an 
array of a battle between the devas and the asuras. Then Sakka, 
the King of Devas, addressed the deva of Tãvatimsa saying, Tf in 
you who have joined the battle there should arise fear, trembling, 
or teưor (hair standing on end), just look at the crest of my 
banner, and of those who look at the crest of my banner, the fear, 
trembling or teưor that would arise will disappear. 

82. If you do not happen to look at the crest of my banner, watch 
then the crest of the General Pajãpati’s banner, and of those who 
look at the crest of the General Pajãpati’s banner, the fear, 
trembling or teưor that would arise will disappear. 

83. If you do not happen to look at the crest of the General 
Pajãpati’s banner, watch then the crest of the General Varuna’s 
banner, and of those who look at the crest of the General 
Varuna’s banner, the fear, trembling or teưor that would arise 
will disappear. 
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84. If you do not happen to look at the crest of General Varuna’s 
banner, watch then the crest of the ĩsãna’s banner, and of those 
who look at the crest of the General ĩsãna’s banner, the fear, 
trembling or teưor that would arise will disappear. 

85. Now, oh monks, in those that look up at the crest of the 
banner of Sakka, the King of Devas, or the banners of his 
Generals, Pajãpati, Varuna or ĩsãna, any fear, trembling or terror 
that would arise may or may not disappear. 

86. Why is that? Because Sakka, the King of Devas, oh monks, is 
not free from lust, not free from ill-will, and not ữee ữom 
ignorance; he is subject to trembling, subject to terror, and 
subject to running away. 

87. But I say this to you: if, oh monks, when you have gone into 
a íorest, to a foot of a tree or a secluded place, and if fear, 
trembling or terror should arise in you, remember me at that time 
(as follows): 

88. ‘Because of this the Blessed One is called the Worthy One, 
the Fully Enlightened One, One Fully Endowed with Vision and 
Conduct, One who has Gone Rightly, the Knower of the Worlds, 
the Incomparable Leader of Men to be Tamed, the Teacher of 
Gods and Men, the Enlightened and the Blessed’. 

89. If you, monks, who remember me, whatever fear, trembling 
or terror that would arise will disappear. 

90. If you do not remember me, then remember the Dhamma (as 
follows): 
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91. ‘The Dhamma of the Blessed One is well-expounded, to be 
realized by oneself, gives immediate result, worthy of the 
invitation “Come and see”, fit to be brought to oneself, and to be 
realized by the wise each in his mind’. 

92. If you monks, who remember the Dhamma, whatever fear, 
trembling or teưor that would arise will disappear. 

93. If you do not remember the Dhamma, then remember the 
Saủgha (as follows): 

94. ‘The Order of the disciples of the Blessed One has practiced 
the trae way, the Order of the disciples of the Blessed One has 
practiced the straight way, the Order of the disciples of the 
Blessed One has practiced the way to Nibbãna, the Order of the 
disciples of the Blessed One has practiced the proper way. This 
Order of the disciples of the Blessed One that has these four pair 
of persons, the eight kinds of individuals, is worthy of giíts, is 
worthy of hospitality, is worthy of offerings, is worthy of 
reverential salutation and is an unsurpassed fíeld for merit for the 
world. 

95. If you, monks, who remember the Saủgha, whatever fear, 
trembling or teưor that would arise will disappear. 

96. Why is that? Because, oh monks, the Tathãgata who is 
worthy and íiilly enlightened, is free from lust, free from ill will, 
free from ignorance; he is without fear, without trembling, 
without terror and does not ran away. 

97. This the Blessed One said. The Accomplished One, the 
Teacher, having said this, íurthermore spoke these words: 
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98. Oh monks, when in a forest or at the foot of a tree or at a 
secluded place, remember the Enlightened One. No fear will 
arise in you. 

99. If you do not remember the Buddha, the Chief of the World, 
the Leader of Men, then remember the Dhamma that leads to 
salvation and is well-taught. 

100. If you do not remember the Dhamma that leads to salvation 
and is well-taught, then remember the Saủgha, the unsurpassed 
fíeld for merit. 

101. Thus, oh monks, in you who remember the Buddha, the 
Dhamma, the Saồgha, fear, trembling or teưor will never arise. 

End of Dhajaggasutta. 

-- 
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8. ÃTÃNÃTIYASUTTA 

• • 

102-103. In order that the crael non-human beings (demons) and 
others who have no faith in the well-esteemed Dispensation of 
the Lord and who always do evil, may not injure the four 
congregations of people and to keep them from danger, the One 
of Great Courage preached this protective Sutta. Oh good people! 
Let us recite this Sutta. 

104. Homage to the Vipassĩ Buddha, possessed of the eye of 
wisdom and splendor; homage to Sikhi Buddha, compassionate 
toward all beings. 

105. Homage to the Vessabhũ Budđha who has washed away all 
the deíllements and who possesses good ascetic practices. 
Homage to Kakusandha Buddha who defeated the army of Mãra. 

106. Homage to Konãgamana Buddha who had eradicated all evil 
and lived the holy life. Homage to Kassapa Buddha who had 
gotten free from all deíìlements. 

107. Gotama the Buddha preached this doctrine which removed 
all suffering. Homage to this son of Sakyas (Gotama Buddha) 
from whose body emanated rays of light and who was glorious. 

108. In this world, those who have extinguished all the heart of 
passions and who, through insight, have perceived things as they 
really are — these persons (Arahants) never slander, and are 
great and free from fear. 
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109. They pay homage to the Gotama Buddha who works the 
beneíit of gods and men, who is endowed with wisdom and 
períect conduct, who is great and free from fear. [Let my homage 
be to those persons (Arahants) too]. 

110. Those seven Buddhas and the other hundreds of crores of 
Buddhas — all these Buddhas are equal only to those who are 
unequaled; all these Buddhas have great power. 

111. All these Buddhas are endowed with ten kinds of strength 
(power)^ and wisdom of íearlessness. All these Buddhas admit 
that they possess the lofty State of Eminence (i.e. Omniscience). 


Dasabala- n. the Lord Buddha, possessor of tenfold powers in physical 
strength and perception the teníold power in physical strength refers to being 
equivalent to the strength often six-tusked king elephants and the following 
ten powers of perception:- 

1. thãnãtthãnanãọa- intellectual power to discern right from wrong, 

2. kammavỉpãkanãọa- perceiving the moral or unmoral nature of 
consequences, 

3. sabbatthãgãmỉnĩ patỉpadãnãọa- perceiving the cause of being consigned 
to various kinds of existences, 

4. anekadhatu nãnãdhãtuỉokanãọa- knowing the infinite and varied entities 
of the universe, 

5. nãnãdhỉmuttỉnãọa- knowledge of every wish and want, 

6. indriya paro pariyanãọa- perceiving the degree of maturity of controlling 
íaculties, 

7. jhãnavimokhãdi nãọa- knowledge of ultramundane experiences (jhãna), 
nature of emancipation from worldly attachments (vimokkha) and the like, 

8. pubbenivãsãnussatinãọa- knowledge of past existences, 

9. dỉbbacakkhunãọa - perceptive power of the divine eye (Sattãnam 
cutũpapãtanãọa = knowledge of birth and death of all beings). 

10. ãsavakkhaya nãọa- cognizance of nirvana as the ultimate dissolution of 
beíUddling taints. 
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112. These Buddhas, being íearless among the (eight kinds of) 
congregations, roar the lion’s roar, and they set in motion in the 
world the Wheel of Dhamma which cannot be tumed back. 

113. These leaders of the world are endowed with 18 special 
qualities particular to the Buddhas. They possess 32 major marks 
and 80 minor marks of ‘a great man’. 

114. AU these Best of Sages shine with suưounding halos; all 
these Buddhas are Omniscient. AU these Buddhas are those 
whose deíĩlements are extinguished, and they all are conquerors. 

115. These Buddhas possesses a radiant light, mighty power, 
great wisdom and great strength, great compassion and 
unshakable concentration. They work for the happiness of all 
beings. 

116. They are, for beings, the islands, the lords, the supporting 
ground, the protectors, the shelters, the havens, the friends, the 
comíorters, the reíuges, and they seek welfare (for all beings). 

117. AU these Buddhas are the dependable support for the world 
of gods and men. With respect, I bow my head at the feet of these 
Supreme Ones (Unsurpassed Men). 

118.1 pay homage to these Tathãgatas by words and by thoughts 
always — while I am lying down or sitting or standing or 
walking. 

119. May the Buddhas who are peacemakers protect you and 
bring you happiness. Being protected by them, may you be free 
from all dangers. 
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120. May you be free from all disease, may all worry and 
anxieties avoid you. May you overcome all enmity and may you 
be peaceíul. 


121. By the power of their truthíulness, virtue, patience and 
loving-kindness, may those Buddhas protect us by helping us to 
be free from all disease and to be happy. 

122. There are in the eastem direction (of Mount Meru) beings 
called Gandhabbas who are of mighty power. May they also 
protect us by helping us to be free from all disease and to be 
happy! 

123. There are in the Southern direction (of Mount Meru) divine 
beings called Kumbhandas who are of mighty power. May they 
also protect us by helping us to be free from all disease and to be 
happy! 

124. There are in the westem direction (of Mount Meru) Nãgas 
(divine serpents) who are of mighty power. May they also protect 
us by helping us to be free from all disease and to be happy! 


125. There are in the northem direction (of Mount Meru) the 
divine beings called Yakkhas who are of mighty power. May 
they also protect us by helping us to be free from all disease and 
to be happy! 

126. There is Dhatarattha in the east, VirũỊhaka in the South, 
Virũpakkha in the west, and Kuvera in the north. 
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127. These four mighty Kings are the protectors of the world and 
have large retinues. May they also protect us by helping us to be 
free from all disease and to be happy! 

128. There are deities who live in the sky and who are of mighty 
power, deities who live on the earth and who are of mighty 
power, and there are nagas who are of mighty power. May they 
also protect us by helping us to be free from all disease and to be 
happy. 

129. There are deities of great power who live in (have faith in) 
this Dispensation. May they also protect us by helping us to be 
free from all disease and to be happy. 

130. May all calamities avoid you. May sorrow and disease be 
destroyed! May there be no dangers to you. May you have 
happiness and a long life! 

131. For him who has the habit of paying homage and who 
always respects the elders, four things increase, namely, life 
span, beauty, happiness and strength. 

End of Ãtãnãtiyasutta. 

-- 
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Saturday: (1.3) 

9. ANGULIMALASUTTA 

132. Even the water with which the Seat of one who recites this 
protective Sutta is washed, destroys all calamities. 

133. This Sutta also brings about an easy delivery for expectant 
mothers at the very moment it is recited. Oh good people! Let us 
recite this protective Sutta delivered by the Lord of the world to 
the Venerable Angulimãla, which has great power and lasts for 
the entire world cycle. 

134. Oh, sister! Ever since I was rebom in this Noble Birth, I do 
not remember intentionally taking the life of a being. By this 
utterance of truth, may there be comfort to you and to the child in 
your womb. 

End of Angulỉmãlasutta. 

-- 
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10. BOUHANGASUTTA 

135-136. Having known by way of experience the seven kinds of 
dhamma called Pactors of Enlightenment which destroy all 
sufferings of beings who wander through this Samsãra (round of 
rebirths) and which defeat the army of Mãra, the Evil One, these 
excellent persons were liberated from the three kinds of 
existence. They have reached (lit. gone to) Nibbãna where there 
is no rebirth, ageing, disease, death and danger. 

137. Oh good people! Let us recite Bojjhangasutta which is 
endowed with the aforementioned attributes, which give not a 
few beneíits and which is like a medicine and a mantra. 

138-140. These seven Pactor of Enlightenment, namely, 
mindủilness, investigation of dhammas, effort (or energy), zest, 
tranquility, concentration and equanimity, which are well- 
expounded by the AU Seeing Sage, promote, when practiced 
repeatedly, penetration of the Truth, cessation of suffering and 
knowledge of the Path. By this utterance of truth, may there 
always be happiness for you. 

141. Once when the Lord saw Moggallãna and Kassapa being 
unwell and suffering, he preached the seven Pactors of 
Enlightenment. 

142. They, having rejoiced at the discourse, immediately were 
freed from the disease. By this utterance of truth, may there 
always be happiness to you. 

143-144. Once when the King of the Dhamma was oppressed by 
disease, he had the Venerable Cunda recite the discourse 
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respectủilly, and having rejoiced at the discourse was 
immediately cured of the disease. By this utterance of truth, may 
there always be happiness to you. 

145. The diseases of the three Great Sages that were eradicated 
reached the stage of never occuưing again like the mental 
deíilements eradicated by the Path. By this utterance of truth, 
may there always be happiness for you. 

End of Bojjhangasutta. 

-- 
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11. PUBBANHASUTTA 

• 

146. Whatever bad omens, inauspiciousness, undesirable sounds 
of birds, unlucky planets or unpleasant bad dreams there are, may 
they go to nothing by the power of the Buddha. 

147. Whatever bad omens, inauspiciousness, undesirable sounds 
of birds, unlucky planets or unpleasant bad dreams there are, may 
they go to nothing by the power of the Dhamma. 

148. Whatever bad omens, inauspiciousness, undesirable sounds 
of birds, unlucky planets, or, unpleasant bad dreams there are, 
may they go to nothing by the power of the Sangha. 

149. May all suffering beings be ữee from suffering. May all 
fear-strack beings be free from fear. May all grief-stricken beings 
be ữee from grief. 

150. For the acquisition of all kinds of happiness, may all deities 
rejoice in the accomplishment of merit which we have thus 
acquired. 

151. May you all practice charity with faith (in the Triple Gem). 
May you always keep moral precepts! May you all rejoice in 
mind-development! May the deities who have come (to the 
recitation) go back (to their homes). 

152. By the power of those Buddhas who possessed great 
physical and intellectual strength, and of the Pacceka Buddhas 
and of the Arahants, I create protection for all times. 
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153. Whatever treasures be either here or in the world beyond, or 
whatever precious jewel is in the world of the deities, there is 
none equal the Accomplished One. In the Buddha is this precious 
jewel. By this utterance of truth, may there be happiness. 

154. Whatever treasures there be either here or in the world 
beyond, or whatever precious jewel is in the world of the deities, 
there is none equal to the Accomplished Dhamma. In the 
Dhamma is this precious jewel. By this utterance of truth, may 
there be happiness. 

155. Whatever treasures there be either here or in the world 
beyond, or whatever precious jewel is in the world of the deities, 
there is none equal to the Accomplished Saủgha. In the Saủgha is 
this precious jewel. By this utterance of truth, may there be 
happiness. 

156. May there be all blessing. May all deities give protection. 
By the power of all Buddhas, may all beings be happy. 

157. May there be all blessings. May all deities give protection. 
By the power of all Dhammas, may all beings be happy. 

158. May there be all blessings. May all deities give protection. 
By the power of all Saủghas, may all beings be happy. 

159. The Lord who is possessed of Great Compassion Mlĩlled 
all the Perfections for the benelĩt of all beings and reached the 
highest State as the Pully Enlightened One. By this utterance of 
truth, may there always be happiness for you. 

160. That joy-enhancer of the Sakyas was victorious at the foot 
of the Tree of Enlightenment. Even so, may there be victory. 
May you attain joyous victory. 
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161. That joy-enhancer of the Sakyas rejoices having reached the 
highest State at the spot which is undeíeatable, the best on the 
earth, and the consecration place of all Buddhas. 

162. On the day meritorious deeds are períormed, the stars are 
auspicious, blessings are auspicious, daybreak is auspicious, 
waking is auspicious, the moment is auspicious, and the time is 
auspicious. Offerings made to the holy ones on such a day are 
well-offered. 

163. On such a day all bodily actions are felicitous, all verbal 
actions are felicitous, and all mental actions are felicitous. These 
three kinds of action are established in íelicity. 

164. People do good actions and thereíore get good results. 
Having obtained good results and growth in the Dispensation of 
the Buddha (Buddhasãsana), may you have bliss, be free from 
disease and be happy together with all your relatives. 

End of Pubbanhasutta. 

-- 
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1. FOUR KINDS OF CONTEMPLATION 
(CATUPACCAVEKKHANA) 

1. On Robes (Cĩvare) 

Considering thoughtíully, I use the robes only for 
protection from cold, heat; from contact with ílies, mosquitoes, 
wind, sun and creeping beings, and only for the purpose of 
covering the body that cause shame. 

2. On Alms-food (Pindapãte) 

Considering thoughtíully, I use alms food neither for 
amusement, nor for intoxication, nor for smartening, nor for 
beautihcation, but only for the survival and continuance of this 
body, for ending its afflictions, and for assisting the holy life, 
considering: “Thus I will destroy any old feelings (of hunger) 
and not create new feelings (from overeating), and I will 
maintain myself blamelessly and live in comíort”. 

3. On Dwelling Place (Senãsane) 

Considering thoughtíully, I use the dwelling place only 
for protection írom cold, heat; for protection from contact with 
ílies, mosquitoes, wind, sun and creeping beings, and only for the 
purpose of warding off the inclemency of climate and for the 
enjoyment of seclusion. 

4. On Medicine (Gilãnapaccayabhesajje) 

Considering thoughtíully, I use medicinal requisites for 
curing sickness, for protection from any pains of illness that have 
arisen and for the beneílt of good health. 

-- 
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2 . MEDITATION ON THE LOVING-KINDNESS 

(METTÃBHÃVANÃ) 

1 . May / be ữee ữom animosity, may I be free from ill-will, 
may I be free from trouble, may I look after myself with ease. 

2. May all beings living in this university be free ữom 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

3. May all guardỉan deỉtỉes in thỉs university be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

4. May all beings ỉiving in thừ City be free from animosity, be 

free from be ữee from trouble, and look after themselves 

with ease. 

5. May all guardỉan deities in thỉs City be free from 
animosity, be free from ill-will, be free ữom trouble, and look 
after themselves with ease. 

6. May our supporters of the four requỉsỉtes be free from 
animosity, be free from ill-will, be ữee ữom trouble, and look 
after themselves with ease. 

7. May our attendants (Service performers) be free from 
animosity, be free from ill-will, be free ữom trouble, and look 
after themselves with ease. 

8. May all beỉngs lỉvỉng ỉn thừ country be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

9. May all guardỉan deỉtỉes in thừ country be ữee ữom 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

10. May all guardian deỉtỉes ỉn this Buddha’s Dỉspensatỉon 
be free from animosity, be free from ill-will, be free from 
trouble, and look after themselves with ease. 
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11. May all beings ỉn this universe be free from animosity, be 
free from ill-will, be free from trouble, and look after themselves 
with ease. 

12. May all guardỉan deỉtỉes in this universe be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

In the eastem direction, in the Southern direction, in the 
westem direction, in the northem direction, in the south-east 
direction, in the south-west direction, in the north-west direction, 
in the north-east direction, in the upper direction and in the lower 
direction, may all beings, all breathing beings, all living beings, 
all persons, all who have a personality, all women, all men, all 
Noble Ones, all worldlings, all deities, all human beings and all 
beings in the States of deprivation be free from animosity, be free 
from be free from trouble, and look after themselves with 

ease. 


-- 

3. CONTEMPLATION OF THE BODY 
(KÃYAGATÃSATI) 

There are in this body: 

Head-hair, body-hair, nails, teeth, skin; 

Plesh, tendons, bones, bone-marrow, spleen; 

Heart, liver, membranes, kidneys, lungs; 

Large intestines, small intestines, gorge, faeces, brain; 
Gall, phlegm, lymph, blood, sweat, fat; 

Tears, grease, saliva, mucus, synovic fluid in the joints, urine. 

-- 


343 








ParittapaỊỉ 


Protective Verses 


4. RECOLLECTION ON DEATH 
(MARANASSATI) 

AU beings have died, die, and will die; 

It is no doubt to me that I will also die. 

-- 

5. ASPIRATIỌN 

(PATTHANÃ) 

May beings from the highest celestial plane to the lowest 
hell Avĩci, beings around universes and beings living on earth, be 
free from animosity, suffering and danger. 

May beings from the highest celestial plane to the lowest 
hell Avĩci, beings around universes and beings living in water, be 
free from ill-will, animosity, suffering and danger. 

May beings from the highest celestial plane to the lowest 
hell Avĩci, beings around universes and beings living in sky, be 
free from animosity, suffering and danger. 

By the power of merit acquired, may all beings, having 
understood the Dhamma of the King of Supreme Dhamma (the 
Buddha), attain to happiness. With pure and easy practice, may 
they attain to the bliss of Nibbãna that is sorrowless, grieUess and 
supreme. 

May the True Dhamma long exist; may all beings have 
respect for the Dhamma, may rain well at the right time. 

May the present king (ruler) guard his subjects with 
righteousness like his own son, as righteous kings had done in 
the past. 

-- 
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6. THREEFOLD CHARACTERISTIC 

OF BODY AND-MIND 
(LAKKHANATTAYAM) 

When one sees with wisdom that “all conditioned things are 
transient”, he overcomes unsatisfactoriness - this is the path to 
purity. 

When one sees with wisdom that “all conditioned things are 
unsatisfactory”, he overcomes unsatisíactoriness - this is the path 
to purity. 

When one sees with wisdom that “all phenomena are 
soulless”, he overcomes unsatisíactoriness - this is the path to 
purity. 

-- 

7. ADMONITION OF THE BUDDHA 
(BUDDHASSA BHAGAVATO OVÃDA) 

“Oh Bhikkhus, strive on diligently, rare is the arising of 

the Buddha in the world, rare is to be a human being, rare is the 

attainment of faith, rare is to be a monk, rare is the listening to 

the True Dhamma. Thus, everyday did the Blessed One 

admonish. Well, Bhikkhus, these are my last words for you: “All 

conditioned things are of a nature to decay - strive on diligently”. 

-- 

8. SHARING OF MERITS 
(PATTIDÃNA) 

For the acquisition of all kinds of happiness, may all 
deities rejoice in the accomplishment of merit which we have 
thus acquired. 
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May you all practice charity with faith (in the Triple 
Gem). May you always keep moral precepts. May you all rejoice 
in mind-development. May the deities who have come (to the 
recitation) go back (to their homes). 

By the power of the Buddhas who possessed great 
physical and intellectual strength, and of the Pacceka Buddhas 
and of the Arahants, I create protection for all times. 

-- 

9. DEDICATION TO THE TRIPLE GEM 
(RATANATTAYAPŨJÃ) 

I pay homage to the Buddha by the practice of charity, 
morality, and meditation in coníormity with the Nine 
Supramundane Dhammas (four Paths, four Pruitions and 
Nibbãna). 

I pay homage to the Dhamma by the practice of charity, 
morality, and meditation in coníormity with the Nine 
Supramundane Dhammas. 

I pay homage to the Saủgha by the practice of charity, 
morality, and meditation in conformity, with the Nine 
Supramundane Dhammas. 

Owing to this moral practice, may I really be free from 
aging and death! 

Well done! Well done! Well done! 

(Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu!) 

-- 
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vippamuttassa 

106 

vasantã 

129 

vippamutto 

38 

vasanti 

52 

virãgam 

31 

vasanto 

4 

virajam 

23 

vãtehi 

35 

viratĩ 

19 

vattajãtiyam 

72 

virattacittãyatike 

42 

vatvãna 

97 

vĩriyam 

138 

vãyamantãpi 

67 

virũlhã 

• 

164 

vedagũ 

69 

virũlhako 

• 

126 

vedagũ 

71 

virũpakkhehi 

60 

veditabbo 

91 

virũpakkho 

126 

vesãliyã 

25, 26 

visam 

• 

58 

vesãraj j ehupãgatã 

111 

visãradã 

112 

vessabhussa 

105 

visesato 

6 

vibhãvayanti 

36 

vĩtadoso 

96 

vicayo 

138 

vitamiddho 

56 

vicchikã 

64 

vĩtamoho 

96 

vicchika 

9 

vĩtarãgo 

96 

vicikicchitanca 

37 

vĩtasãradã 

108,109 

vigayha 

34 

vittam 30, 

153,154,155 

vỉhãramỉdhamãhu 

56 

vivajjantu 

130 
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Thư Mục Từ Palỉ 



vivajjayi 

72 

viya 

25, 58, 78 

vo 

81, 82, 83, 


84, 89, 92, 95 

voropetã 

134 

vuddhãpacãyino 

131 

vuddhi 

• • 

7 

vusĩmato 

106 

vuttã 

39 

vutthãsi 

• • 

144 

vakkam 

• 

III.3 

vandãmi 

1.4 

vande’ham 

• 

1.4 

var’uttamam 

• 

1.4 

varam 

• 

14 

vasã 

III.3 

vasantã 

192 

vayadhammã 

III.7 

vedanam 

• 

III. 1 

vedanãnam 

• 

III1 


veditabbo I.l 

veyyãbãdhikãnam III. 1 

veyyãvaccakarã III.2 

vibhũsanãya III. 1 

vihãre III.2 

vihimsũparatiyã III. 1 

vỉjjãcaranasampanno 1.3 
vinipãtikã III.2 

vinnũhi 1.5 

visuddhãya III.5 

visuddhiyã III.6 

vo 81 

viharati 12,80 

vã 4, 28, 30, 39, 43, 44, 

45, 51, 52, 81, 82, 83, 
84, 85, 87, 89, 92, 95, 
98,101,153,154,155 
vãcã 16,39 
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SÁCH THAM KHẢO 


♦ Kinh sách tiêng Vi ẽt: 

- Kỉnh Trung Bộ I - Majjhinianikãya I, Đại Kỉnh Sư Tử Hổng - 
Mahãsĩhanãdasutta, Ngài HT Thích Minh Châu dịch, Tu thư Đại học 
Vạn Hạnh, TP. Sài Gòn, Phật Đản 2517 - 1973 

- Tỳ khưu Tăng Định, Kinh Nhật Tụng Cư Sĩ, Nxb Tôn giáo, số 25 
Trần Duy Hưng, Hà Nội, 2009 

- Sư Hộ Pháp, Tâm Từ, NXB Thành Phố Hồ Chí Minh, 62 Nguyễn 
Thị Minh Khai, Q 1, TP. HCM, 7-2003 

- A.p Buddhatta Mahãthera, Tự Điển Pãlỉ - Việt (thu ngắn), soạn 
dịch Nãga Mahã Thera Bỉm Chơn, in tại CTQDI / Văn Hữu - Viễn 
Đông, Phổ Minh Tự, TP. Hồ Chí Minh, 1977 

- Tỳ khưu Giác Giói, Kho Tàng Pháp Học, NXB Tổng Hợp Hồ Chí 
Minh, 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, 2005 

- Tỳ khưu Đức Hiền, Dhammapada - Kỉnh Pháp Củ (Phân tích từ ngữ 
Pãịi), NXB Tôn Giáo, 53 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, 
2009 

- A.p Buddhadatta, Ngữ Pháp Tiếng Pãlỉ, Tỷ-kheo Thích Minh Châu 
dịch, NXB Tp. Hồ Chí Minh, 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, Tp. Hồ 
Chí Minh, Việt Nam, 2002 

- Tiến Sĩ Lily de Silva, Pãụ Căn Bản, soạn dịch Tỳ khưu Đức Hiền, 
NXB Tôn Giao, 53 Tràng Thi, Hoàn Kiem, Hà Nội, Việt Nam, 2010 

- Mahã Thông Kham (Medhivongs) biên soạn, 38 Pháp Hạnh Phúc, 
TS Binh An Sơn hiệu đính, NXB Tôn Giáo, nhà số 4, lô 11 - Trần Duy 
Hưng - Hà Nội, 2008 

- Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu), Bài Pháp 
Dhãranaparỉttapãlỉ - Bài Pháp Hộ Trì Người Trì Pháp, lưu hành nội 
bộ, Viên Không. 

♦ Kinh sách tiếng Anh: 

- A.p Buddhadatta Thera, New Pãlỉ Course Part II, printed by the 
Colombo Apothecaries’ co., Ltd. Colombo, Sri Lanka, 1956 

- Mahãbodhi Mahãvihãra - Bodhagaya, Bodhỉ Vandana, Book Hill, 
New Delhi, India, 2004 
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Sách Tham Khảo 


- Prof. Aggamahãpaọdita Buddhadatta Mahãthera, The New Pãlỉ 
Course, Part I & //, Buddhist Cultural Center, 125, Anderson Road, 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka, 2006 

- Venerable B. Ananda Maitreya Mahãnãyaka Thera, Palỉ Made 
easy, Buddhist Cultural Center, 125, Anderson Road, Nedimala, 
Dehiwala, Sri Lanka, 1997 

- T.w. Rhys David William stede, Pãlỉ - Englỉsh Dỉctỉonary, Motilal 
Banarsidass Publishers Private Limited, Bungalow Road, Delhi 110 
007, 1993 

♦ Kinh Sách tiếng Myanmar: 

Thapyaykan Sayadaw Ashin Vãsetthãbhivaipsa, 

Parỉtkyỉnỉssayathỉt, Mikhin Irãwatĩ book house No.4, Room No. 402, 
Kyitaw Einyã, Pazontaung, Yangon, Myanmar, 1999 

- Myat Kyaw and San Lwin, Pãịỉ - Anh - Từ Vựng Phật học, 
Publisher Ujishwe, Editor Manager Mgankon, 27 Pyay Road, 
Yangoon, Myanmar, 2002 

♦ Internet: 

http://www.budsas.org/uni/u-palikinh/hocpali-02.htm 
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-palikinh/hocpali-02.htm 
http://roomdieuphap.blogspot.eom/2005/08/no_l 12420797462216725. 
html 

♦ CD-ROOM: 

Chatthasaủgãyana Tipitaka 4.0 của Ngài Goenkaji. 

Chương trình Tự Điến PãỊi - Việt - Anh, 5 trong 1 của Tống 
Phước Khải. 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Trì Ân: Chư Tăng, Ni và Phật tử nào hùn phước ấn tống kỉnh 
mà chưa kịp bố sung vào danh sách thí chủ, xin quý vị lượng tình 
hoan hỷ. Chúng con, chủng tôi xin ghi nhận công đức về tỉnh thần 
lân vật chất mà chư Tăng, Nỉ và quỷ Phật tử gần xa đã nhiệt tình 
ủng hộ. 

Sau đây là Phưcmg Danh Thi Chủ đã đỏng góp Tịnh Tài để 
Ãn Tổng Kỉnh Hộ Trì (Parittapãịi): 


Ấn Đô 
• 

Sư Bà Khiết Minh 

15 cuốn 

Sư Cô Đao Tâm 

• 

40 cuốn 

(Võ Đức Huy, Võ Đức Trí) 


Sư Cô Hanh Thiên 

• • 

40 cuốn 

Sư Cô Quãng Nghiêm, Ph.D 

20 cuốn 

Thủ Đức, Đồng Nai 

Đai Đức Thiên Minh 
• • 

20 cuốn 

Đai Đức Phước Đinh 
• • 

10 cuốn 

Đại Đức Pháp Tín 


Sadi Viên Tánh 


Sư Huy 

2 cuốn 

Sư Bà Huệ Hưong 

20 cuốn 

Tu Nữ Quang Hạnh 

10 cuốn 

Tu Nữ Minh Giới 

5 cuốn 

Thành phố Vĩnh Long 

Thượng Tọa Giác Giới 


Thượng Tọa Giác Son 
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Phương Danh Thí Chủ 


Thành phố Vũng Tàu 

Thượng Tọa Chánh Minh 

Thượng Tọa Giác Trí 

Sư Đắc Pháp 

30 cuốn 

10 cuốn 

1 cuốn 

Nhóm Phật Tử Cô Thủy (Vũng Tàu) 

GĐ PT Lương Thị Thanh Thủy 

GĐ Phật Tử Lương Hoàng Tùng 

GĐ Phật Tử Lương Minh Triết 

xin h/h thân mâu Bà Nguyên Thị Thanh 

50 cuốn 

PT Trần Kim Son 

PT Trương Thị Hồng Cúc 

1 cuốn 

1 cuốn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Thượng Tọa Tăng Định 

GĐ Phạt tư Cô Vang Thị Nga 

GĐ Phạt tử Hiền Khánh (Hoa Cúc) 

GĐ Phật tử Phạm Thị Túy Vân 

Chị Nhung 

GĐ Chú Nam và Cô Vân 

10 cuốn 

10 cuốn 

10 cuốn 

20 cuốn 

20 cuốn 

20 cuốn 

Nhóm Phật Tử Sám Hối Hàng Tháng 
của Chùa Kỳ Viên 

Phật tử Trần Huệ Minh 

GĐ Phât tử Trần Thi Nhi 
• • 

Phật tử Nguyễn Thị Tĩnh 

Phât tử Cẩm Tú 
• 

1 cuốn 

2 cuốn 

1 cuốn 

1 cuốn 

GĐ Hạnh + Hoàng 

GĐ Hằ Thị Nhung, Hà Văn Lội 

GĐ Hồ Thi Hanh 
• • 

5 cuốn 
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Phương Danh Thí Chủ 


Gia đình Thiện Trí - Như Hạnh 
GĐ Phật tử Trần Thị Huệ (Tín Huệ) 
Bé Thiện Đăng 


Phật tử Lê Xuân Quỳnh (Điệu Xuân) 
Phật tử Nguyễn Thị Mỳ Ngọc (Diệu Minh) 
Phật tử Lê Khải Giang (Minh Xuân) 


Phật tử Nguyễn Kim Qui 
Phật tử Nguyễn Thị Ngân 
Phật tử Vưu Viễn Tuấn 
GĐ Phật tử Nguyễn Danh Nguyễn 
Phật tử Nguyễn Minh Khôi 
Phật tử Nguyễn Thị Tịnh 
Phật tử Lê Ánh Phượng 
Phật tử Trần Thị Kim Cúc 
Phật tử Trần Thị Hải 
Phật tử Trần Thúy Liễn 
Phật tử Dương Văn Thanh 
Phật tử Cô Lành út Xuân 
Phật tử Huỳnh Thị Nhơn 


Phật tử Lê Thị Cẩm 

Phật tử Huỳnh Thị Ánh Phương 


Phật tử Thái Thị Cập 

Phật tử Lâm Hữu 

Phật tử Nguyễn Quốc Hùng 

GĐ Phật tò Ma Văn Bi 

Phật tử Lê Thị Tuyết 

Phật tử Châu Công Sang 

Nguyễn Kiêm Thành 

Phật tử Kim Hoàn 

Phật tử Võ Thị Cẩm Hồng 

GĐ Phật tử Nguyên Tuệ (Lê Hoàng Long) 



1 cuốn 


2 cuốn 

2 cuốn 
1 cuốn 
5 cuốn 

3 cuốn 
1 cuốn 

1 cuốn 

2 cuốn 

3 cuốn 
3 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 


1 cuốn 


1 cuốn 

2 cuốn 

1 cuốn 

2 cuốn 
2 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
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Phương Danh Thí Chủ 


GĐ PT bé Thiện Đăng 

Phật tử Lê Tấn Hà, Lê Thị Lan Hương 

Phật tử Niệm Tâm 

Phật tử Nguyễn Thị Cao 

Phật tử Huỳnh Mai Thủy 

Phật tử Oanh Quyên 


r\ 

r 
A 

0 

1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 
1 cuốn 


Phật tử Nguyễn Khắc Truông Kỳ 

1 cuốn 

Phật tử Nguyễn Thị Loan 

10 cuốn 

Phật tử Nguyễn Thị Kim Minh 
(54t, cầu mong hết bệnh) 

20 cuốn 

Phât tử Minh Vinh 
• 


Nhóm Phật Tử Châu Thị Ngọc Sương, Q.6 

GĐ Phật tử Ông Bà Châu Gi Thiện 

20 cuốn 

Cô Châu Thị Ngọc Sương 

20 cuốn 

Cô Châu Thị Minh Trang 

40 cuốn 

Phật tử Châu Thị Thúy Nga 

5 cuốn 

Phật tử Diệp Kim Liên 

5 cuốn 

Phật tử Châu Nguyệt Thanh 

3 cuốn 

Phât tử Châu Thanh Hà 
• 

3 cuốn 

Phật tử Châu Thanh Thong 

5 cuốn 

Nhóm Phật tử Nguyên Ngọc 

4 cuốn 

Nhóm Phật Tử Cô Ba Lang, Q.l 


Phật tử Diệu Chương 
Phật tử Nguyễn Thị Hồng 


Phật tử Nguyễn Thị Hường, TN Diệu Linh 
Bác Diệu Hải, Minh Tâm, Mỳ Phượng 


GĐ Phật tử Kim, Hương, Trí Dũng 
Phật tử Lê Thị Huệ 

(hồi hướng đến Lê Trung Thành) 



3 c 
3 c 


r 

5 cuôn 


r 

5 cuôn 

r 

3 cuôn 
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Phương Danh Thí Chủ 


Phạit tư iviicheiine Tran Thu 3 cuỗn 

Phật tử Nguyễn Bạch Liên 3 cuốn 

(h/h Nguyễn Thành Danh) 

Phật tử Nguyễn Kim Khuê 1 cuốn 

(h/h Nguyễn Từ Thiện) 

Phật tử Nguyễn Thị Vinh 1 cuốn 

GĐ Phật tử Hồng Thị Nhơn 5 cuốn 


Thành phố Huế 


Đại Đức Tuệ Tâm 5 cuốn 

Sư Cô Từ Niệm 2 cuốn 

Sư Cô Liễu N^yên 2 cuốn 

Sư cô Đàm Hiền 5 cuốn 

Sư cô Huyền Đăng 1 cuốn 

Sư cô Huyền Phương 1 cuốn 

o Mai 10 cuốn 


Thành phô Đà Nang 


Đại Đức Pháp Tiến 5 cuốn 

GĐ Phật tử Nguyễn Thị Hạnh 3 cuốn 

GĐ Phật tử Xuân Ngọc 2 cuốn 

GĐ Phật tử Chị Xú 1 cuốn 

GĐ Phật tử Yến 1 cuốn 

GĐ Phật tử Đức Quãng Đại 2 cuốn 

Phật tử Vô Danh 1 cuốn 

GĐ Phật tử Hoàng Thị Lựu 4 cuốn 

Phật tử Chị Linh, Chị Thủy 3 cuốn 

Phật tử Chị Phương 2 cuốn 

Phật tử Đặng Thị Hồng 1 cuốn 

Phật tử Cô Hựu Huyền 2 cuốn 

Tu nữ Viên Thành 1 cuốn 

Huyền Vi 1 cuốn 

Chị Đình 1 cuốn 
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Phương Danh Thí Chủ 


Chị Trang 

Chi Nghĩa 


Hiin 

Anh Bé 

1 cuốn 

1 cuốn 

Thành phố Hà Nội 

Đại Đức Minh Từ 

Chị Phạm Thị Thủy 

Phật tử Phạm Ngọc Duyên 

Cô Nguyễn Thị Hiểu 

Nghệ Sĩ ưu Tú Thanh Hằng 

Nghệ Sĩ ưu Tú Đinh Thị Lan Hưcmg 

Cháu Tú (16 tuổi) 

20 cuốn 

400 cuốn 

20 cuốn 

10 cuốn 

30 cuốn 

5 cuốn 

3 cuốn 

Chư Tăng và Phật tử Hải Phòng 

Đại Đức Thích Tục Khang 

Cô Trần Thị Viền 

GĐ Phât tử Hoàng Thi Nhiên 

50 cuốn 

r 


GĐ Phật tử Nguyễn Thị Minh Hòa 

Phật tử Nguyễn Thị cẩm (bạn Cô Viền) 

10 cuốn 

2 cuốn 

Nhóm GĐ Phật Tử Chú Sửu và Cô Vượng 

GĐ Phật tử Vũ Đình Sửu 

Cô Vũ Thị Vượng 

Con gái: Vũ Thị Ngân Hằng 

Con gái: Vũ Thị Ngân Hà 

20 cuốn 

Phật tử Trần Trọng Nghĩa 

Phât tử Vũ Thi Thư Hiểu 
• • 

20 cuốn 

GĐ Phật tử Vũ Công Tường 

Phật tử Trần Thị Kim Dung 

10 cuốn 

GĐ Phật tử Phan Thị Vui 

GĐ Phật tử Mai Anh Dũng 

75 cuốn 
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Phương Danh Thí Chủ 


GĐ Phật tử Lưu Hoàng Tân 
GĐ Phật tử Bùi Quang Huy 
GĐ Phật tử Đinh Thị Như Ngọc 
GĐ Phật tử Lê Hồng Đức 
GĐ Phật tử Bùi Thị Lân 
GĐ Phạt tử Đặng Thị Mai 
GĐ Phật tử Nguyễn Văn Bách 
GĐ Phật tử N^yễn Văn Minh 
GĐ Phật tử Trần Văn Trường 
GĐ Phạt tử Phạm Văn Hải 
GĐ Phật tử Trần Vũ Quân 
GĐ Phật tử Nguyễn Tiên Sơn 
GĐ Phạt tử Vu Việt Thắng 


GĐ Phật tử Vũ Thành Huy 

5 cuốn 

GĐ Phật tử Nguyễn Phong Nhã và 

Nguyễn Thị Nhã Phương 

5 cuốn 

GĐ Phật tử Vũ Thành Hoan 

GĐ Phật tử Vũ Thị Tuyết 

GĐ Phật tử Vũ Đức Hoàng 

10 cuốn 

Phật tử Nguyễn Thị Kim Hải 
(cháu Nguyên Việt Dũng) 

Phật tử Bùi Thị Thu Hà 

Phật tử Đào Bích Hương 

Phật tử Phạm Thị Thủy 

10 cuốn 

5 cuốn 

5 cuốn 

5 cuốn 

Nhóm Phật Tử Hồng Kong 
(Cô Phạm Thị Thu Hương) 

Phật tử Bùi Thị Yến 

Phật tử Bùi Thị Lội 

Phât tử Bùi Thi Hoài 
• • 

Phật tử Đồ Thị Ngọc Phương 

10 cuốn 

10 cuốn 

10 cuốn 

10 cuốn 
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Phương Danh Thí Chủ 


Phật tử Nguyễn Minh Phượng 

Phật tử Nguyễn Chí Vĩ 

Phật tử Nguyễn Thanh Thúy 

Phật tử Nguyễn Elvira Phưoug 

Phật tử Vô Danh 

Phât tử Lê Thi Thanh Nhàn 
• • 

Phật tử Mạc Kim Phượng 

Phật tử Trần Thị Lan Hương 

30 cuốn 

10 cuốn 

10 cuốn 

40 cuốn 

40 cuốn 

10 cuốn 

10 cuốn 

10 cuốn 

Hoa Kỳ 

Chị Hiền 

Phạt Tử Lê Thị Kim Anh, USA 

Phảt Tử Diêu Thư, USA 

20 cuốn 

20 cuốn 

20 cuốn 
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ĐỊA CHỈ PHÀN PHÓI 

I 


Hồ CHÍ MINH: 

1. Tỳ khưu Thiện Minh 

Chùa Bửu Quang, 171/10 QL lATổ 8 Khu phố 3, 
p. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 083. 7290248 - DĐ: 0903870370 

2. Phật tử Trần Thị Lan (Ba Lan) 

42 Lê Lai, Ql, p. Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 083. 8298582 

ĐÀ NẢNG: 

Phật tử Hoàng Thị Lựu 

133 Phan Đăng Lưu, p. H a c ường Nam, 

Q. Hải Châu, Tp. Đà Nang 

Điện thoại: 0511. 3699639 - DĐ: 0905702609 

HUÉ: 

Tỳ khưu Tánh Hiền 

Chùa Tăng Quang, 2/3/91 Nguyễn Chí Thanh, 
p. Phú Hiệp, Tp. Huế 

Điện thoại: 054. 3541597 - DĐ: 01255254888 

HÀ NỘI: 

Phật tử Đinh Thị Lan Hưoiig 

Phng 1604, Tầng 16, 

T a nhà Điện nước và Xây dựng, 

198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 
Điện thoại: 04 22249328 - DĐ: 0904053468 
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PARITTẠPÃLI 
Kinh Hộ TRI 

(Phân tích từngữPãỊi) 

Soạn dịch: Tỳ khưu Đức Hiền 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYỄN CÔNG GÁNH 

Biên tập: 

LÊ HỒNG SƠN 

Sửa bản ỉn: 

Tỳ khưu ĐỨC HIỀN 
Thầy Cư Sĩ NGỘ ĐẠO 

Trình bày Bìa & Nội dung: 

Tỳ khưu METTÃGUNA 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 

Yên Hòa - cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: 04. 37822845 - Fax: 04. 37822841 
Email: nhaxuatbantongiao@ gmail.com 
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bản 490-2011/CXB/l6-81/TG ngày 19/5/2011, In xong vò nộp lưu 
chiểu tháng ố năm 2011. 



